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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Trong xu thế phát triển chung của cả nước, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) đã 
có nhiều Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp (CCN) mới. Sự phát triển các 
KCN, CCN tại Long An (nay là Tây Ninh) trong thời gian qua đã góp phần quan trọng 
vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, giải quyết việc làm, tăng thu 
nhập cho người lao động, thu hút vốn và công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiến 
bộ của nhiều nước trên thế giới. Phát triển CCN trong tương lai cần đảm bảo hài hòa lợi 
ích, có tầm nhìn dài hạn, lấy hiệu quả KT-XH, bảo vệ môi trường là mục tiêu cao nhất, 
khai thác tốt các lợi thế tiềm năng địa phương, xây dựng một mô hình mang tính đột phá 
trong thu hút đầu tư, tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa và phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của tỉnh. 

Nắm bắt được thế mạnh cũng như tiềm năng phát triển của khu vực, Công ty 
TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật dự án “Cụm công nghiệp Long Sơn 2” (diện tích khoảng 74,9739ha) tại xã 
Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh) đã được 
UBND tỉnh Long An (nay là UBND tỉnh Tây Ninh) điều chỉnh tiến độ dự án tại Quyết 
định số 3641/QĐ-UBND ngày 09/10/2018; điều chỉnh nội dung thành lập tại Quyết định 
số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018; Quyết định số 8016/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 
và Quyết định số 7492/QĐ-UBND ngày 26/07/2024.  

Dự án thuộc đối tượng quy định tại mục III.7.c, Phụ lục III ban hành kèm theo 
Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Do đó, dự án thuộc danh mục dự án đầu tư 
Nhóm I (căn cứ theo khoản 3 Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường). Căn cứ điểm b 
khoản 3 Điều 28 và điểm a khoản 1 Điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường, dự án thuộc 
đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.  

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường, báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường) thẩm định và phê duyệt kết quả thẩm định.  

Dự án có nguồn tiếp nhận nước thải là sông Vàm Cỏ Đông. Theo Quyết định số 
1757/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành 
Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước 
mặt), sông Vàm Cỏ Đông thuộc danh mục nguồn nước mặt liên tỉnh (nguồn nước mặt 
thuộc tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An). Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết số 1682/NQ-
UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tây Ninh năm 2025, 
khi đó toàn bộ tỉnh Long An được sáp nhập vào tỉnh Tây Ninh. Vì vậy, sông Vàm Cỏ 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 2 

Đông không còn thuộc phạm vi trong danh mục nguồn nước liên tỉnh. Do đó, tại khoản 
1 Điều 26a được bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP 
ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường, dự án được phân cấp cho UBND cấp tỉnh thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). 

Đây là dự án đầu tư xây dựng mới, nhằm tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường 
đối với dự án đầu tư phát triển. Nội dung của báo cáo được lập theo hướng dẫn tại mẫu 
số 04 Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên 
cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

Dự án Cụm công nghiệp Long Sơn 2 tại xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long 
An (nay là xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh) do Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long 
An làm chủ đầu tư đã được cơ quan chức năng cấp các quyết định sau: 

- Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Long An về 
việc thành lập Cụm Công nghiệp Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước. 

- Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Long An về 
việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định thành lập CCN Long Sơn 2, xã Long Sơn, 
huyện Cần Đước. 

- Quyết định số 8016/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh Long An về việc 
điều chỉnh tiến độ đầu tư Cụm Công nghiệp Long Sơn 2, tại xã Long Sơn, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An. 

- Quyết định số 7492/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của UBND tỉnh Long An về việc 
điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Long Sơn 2, tại xã Long Sơn, huyện 
Cần Đước, tỉnh Long An. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối 
quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp 
luật có liên quan 

* Sự phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Ngày 08/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 611/QĐ-TTg phê 
duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu về BVMT, phục vụ phát triển bền vững đất 
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nước dựa trên sắp xếp, định hướng phân bố không gian phân vùng quản lý chất lượng 
môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải, quan trắc và cảnh 
báo môi trường theo lãnh thổ xác định để BVMT. 

Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục 
tiêu chung là chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi 
trường, các sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường; duy trì, cải 
thiện chất lượng và vệ sinh môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; chủ 
động bảo vệ môi trường để góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu 
và giảm phát thải khí nhà kính. 

Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 của Thủ thướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 với vùng đô thị và 
công nghiệp: bao gồm các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, một phần 
huyện Tân Trụ, thành phố Tân An, một phần huyện Thủ Thừa và huyện Châu Thành. 
Tập trung phát triển đô thị và công nghiệp tổng hợp, tạo thành hành lang phát triển đô 
thị trung tâm ở Bến Lức - Tân An và các đô thị công nghiệp ở các huyện Đức Hòa, Cần 
Giuộc, Cần Đước; phát triển khu kinh tế ở các huyện Cần Giuộc, Cần Đước; phát triển 
nông nghiệp ven đô, chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Thành, Tân 
Trụ và thành phố Tân An. 

Vì vậy, dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã 
được phê duyệt. 
* Sự phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh 

Tại Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 UBND tỉnh phê duyệt đồ án 
quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tại 
Điểm a Khoản 2 Phần V của Quyết định ghi: “Vùng 3: (Vùng phát triển đô thị và công 
nghiệp) bao gồm các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, một phần huyện 
Tân Trụ, thành phố Tân An và một phần huyện Thủ Thừa. Định hướng tập trung phát 
triển đô thị và công nghiệp tổng hợp, tạo hành lang phát triển đô thị trung tâm ở Bến 
Lức - Tân An và các đô thị công nghiệp đặc thù ở Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước, 
Châu Thành thuộc Vùng 3 chủ yếu phát triển nông nghiệp ven đô, chuyên canh.” 

Quyết định số 12103/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Long An về 
việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Cần Đước. 

Quyết định số 12455/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Long An về 
việc phê duyệt đồ án xây dựng quy hoạch vùng huyện Cần Đước đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

Quyết định số 13951/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Long An về 
việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Cần 
Đước. 
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Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND huyện Cần Đước về 
việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An (giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng sau năm 2020). 

Quyết định số 16354/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của UBND huyện Cần Đước 
về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An. 

Bên cạnh đó, dự án cũng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An thông qua danh 
mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất trên địa bàn 
tỉnh Long An tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 10/12/2024. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM) 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây gọi tắt là báo cáo ĐTM) của dự án 
là kết quả hoạt động đánh giá tác động môi trường do việc hình thành và triển khai dự 
án, bản báo cáo ĐTM được thành lập theo những yêu cầu về nội dung và kiểu mẫu được 
quy định trong các văn bản pháp luật và kỹ thuật được trình bày cụ thể dưới đây: 

2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có 
liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

2.1.1. Văn bản Luật 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 1 thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực từ ngày 
01/7/2008; 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2009; 

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 được Quốc hội 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 
17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01/1/20011; 

- Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu 
lực từ ngày 01/1/2012; 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/06/2015; có hiệu lực từ ngày 01/7/2016; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/1/2019; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 
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điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2019; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 
01/1/2021;  

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 
01/1/2021; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/1/2022; 

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/7/2024; 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/1/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/1/2025; 

- Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2024, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/1/2025; 

- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2024, có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2025; 

- Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 được Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 
29/11/2024, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025; 

2.1.2. Nghị định 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, 
phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ- CP ngày 06/5/2015 
quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, có hiệu lực từ ngày 
30/08/2019; 

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản 
lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực từ ngày 01/09/2019; 

- Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, có hiệu lực từ ngày 
15/02/2020; 
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- Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung điều 17 của nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực từ ngày 
20/02/2020; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ quy định phí bảo 
vệ môi trường đối với nước thải, có hiệu lực từ ngày 01/07/2020; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực từ ngày 10/01/2021; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, có hiệu lực từ ngày 
26/03/2021; 

- Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên 
nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ, có hiệu lực từ ngày 
06/01/2022; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 
25/08/2022; 

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, có hiệu lực từ ngày 20/03/2023; 

- Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/05/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 
83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ 
của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực từ ngày 15/05/2024; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/08/2024; 

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/09/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
về đất trồng lúa, có hiệu lực từ ngày 11/09/2024; 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 06/1/2025; 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ Quy định phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/07/2025. 
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- Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ Quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, có hiệu lực từ ngày 
01/07/2025. 

2.1.3. Thông tư 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 
đất; 

- Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 
sông, hồ; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên môi trường 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Luật Đất đai; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên môi 
trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 
chất lượng môi trường; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 

- Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/03/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh; 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 41/2025/TT-BNNMT ngày 14/07/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường hướng dẫn kỹ thuật về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và phục hồi môi 
trường sau sự cố môi trường; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về 
thoát nước và xử lý nước thải; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 
quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về 
hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây 
dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch 
nông thôn. 
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- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy; 

2.1.4. Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 
hại 

- QCVN 40:2011/BTNMT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn này quy định ngưỡng chất thải nguy hại 
đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải. 

- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; 

- QCVN 05:2023/BTNM - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;  

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
dưới đất; 

- QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 
và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung; 

- QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 40:2025/BTNMT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

- QCVN 43:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích; 

- QCVN 07:2016/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ 
thuật. 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cho nhà và công 
trình. 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 
phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép 
tại nơi làm việc 

- TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu 
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thiết kế; 

-TCVN 7957:2023: Tiêu chuẩn thoát nước, Mạng lưới và công trình bên ngoài – 
Yêu cầu thiết kế. 

- TCVN 13983:2024: Chiếu sáng tự nhiên trong nhà ở và công trình công cộng 

2.2. Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp 
có thẩm quyền liên quan đến dự án 

- Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An được Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Long An (nay là Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số 1101894436, đăng ký lần đầu ngày 28/9/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 
22/07/2022. 

- Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Long An về 
việc thành lập Cụm Công nghiệp Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước. 

- Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Long An về 
việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định thành lập CCN Long Sơn 2, xã Long Sơn, 
huyện Cần Đước. 

- Quyết định số 8016/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh Long An về việc 
điều chỉnh tiến độ đầu tư Cụm Công nghiệp Long Sơn 2, tại xã Long Sơn, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An. 

- Quyết định số 7492/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của UBND tỉnh Long An về việc 
điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Long Sơn 2, tại xã Long Sơn, huyện 
Cần Đước, tỉnh Long An. 

- Văn bản số 11305/UBND-KTTC ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh Long An về 
việc điều chỉnh cục bộ đoạn tuyến đường dây 110kV công trình “Trạm biến áp 110KV 
Tân trụ và đường dây đấu nối” đi qua CCN Long Sơn. 

- Quyết định số 6847/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND huyện Cần Đước về 
phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Sơn 2, 
xã Long Sơn, huyện Cần Đước. 

2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình 
thực hiện ĐTM 

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Sơn 
2 tại xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh). 

- Các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được phê duyệt theo quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500. 

- Kết quả quan trắc, phân tích hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án do 
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện tháng 7/2025. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 10 

- Số liệu điều tra kinh tế xã hội tại khu vực dự án do Công ty phối hợp với Trung tâm 
Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện. 

- Các thiết kế cơ sở công trình hệ thống xử lý nước thải do chủ đầu tư phối hợp với 
đơn vị thiết kế tạo lập. 

- Kết quả tham vấn cộng đồng, cơ quan quản lý, tham vấn tại Cổng thông tin điện tử. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Nội dung và các bước thực hiện Báo cáo Đánh giá tác động môi trường này tuân 
thủ theo Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường và Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Để đánh giá mức độ tác động 
do các hoạt động của dự án ảnh hưởng đến môi trường, các bước thực hiện báo cáo đánh 
giá tác động môi trường bao gồm: 

Bước 1: Ngh൴ên cứu dự án đầu tư, hồ sơ th൴ết kế cơ sở dự án, các đ൴ều k൴ện tự nh൴ên 
và k൴nh tế - xã hộ൴; 

Bước 2: Khảo sát, đo đạc và phân tích h൴ện trạng chất lượng mô൴ trường tạ൴ khu 
vực dự án; 

Bước 3: Xác định các nguồn tác động, đố൴ tượng và quy mô tác động, phân tích và 
đánh g൴á các tác động của dự án đến mô൴ trường; 

Bước 4: Xây dựng các b൴ện pháp g൴ảm th൴ểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó 
vớ൴ các sự cố mô൴ trường của dự án; 

Bước 5: Xây dựng chương trình quản lý và g൴ám sát mô൴ trường của dự án; 

Bước 6: Tổng hợp lập báo cáo ĐTM của dự án; 

Bước 7: Hoàn th൴ện báo cáo ĐTM và thực h൴ện công tác tham vấn cộng đồng theo 
quy định; 

Bước 8: Nộp báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo 
đánh g൴á tác động mô൴ trường. 

*. Thông tin chủ dự án 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An. 

- Đại diện: Ông Phạm Minh Xuân Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ trụ sở chính: 158 Quốc lộ 1A, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An (nay là 158 Quốc lộ 1A, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh) 

- Điện thoại: 0918198460 
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*. Thông tin đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường 

- Đại diện: Ông Quách Cao Minh Chức vụ: Giám đốc  

- Địa chỉ: 135 Quốc lộ 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh 

- Điện thoại: 0272.3831847  Fax: 0272.3523347 

- Email: ttptqt&dvtnmt@longan.gov.com  

Danh sách các thành viên của chủ dự án và đơn vị tư vấn tham gia lập báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của dự án được nêu dưới đây: 

Bảng 1. Danh sách thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án 

STT Họ và tên 
Chức vụ/ 

Chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

Nhiệm vụ được phân 

công 
Chữ ký 

I Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 

1 
Phạm Minh 

Xuân 
Giám đốc - 

Chịu trách nhiệm về toàn 
bộ nội dung của báo cáo 

đánh giá tác động môi 
trường của dự án 

 

II Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường 

1 
Quách Cao 

Minh 

Giám đốc/ ThS. 
Kỹ thuật môi 

trường 

21 năm Chịu trách nhiệm chung  

2 
Lâm Minh 

Khánh 

KS. Môi 

trường 
15 năm 

Chủ trì lập báo cáo 

Chịu trách nhiệm rà soát 
nội dung và công trình 

xử lý môi trường dự án 

 

4 
Nguyễn Thị 

Như Hảo 
KS. Công nghệ 

môi trường 
03 năm 

Tham gia công tác điều 

tra, khảo sát lấy mẫu 
hiện trạng chất lượng 

môi trường 

 

5 
Lê Minh 

Toàn 

KS. Môi 

trường 
08 năm  

Khảo sát, lấy mẫu hiện 

trạng 
 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Nội dung và các bước thực hiện báo cáo Đánh giá tác động môi trường này tuân 
thủ theo Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
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10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để đánh giá mức độ tác động do các hoạt 
động của dự án ảnh hưởng đến môi trường, các bước thực hiện và phương pháp đánh 
giá tác động môi trường được sử dụng trong báo cáo bao gồm:  

4.1. Các phương pháp ĐTM 

- Phương pháp liệt kê: Lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác 
động môi trường. Nhận dạng, phân loại các tác động từ những hoạt động khác nhau của 
dự án đến môi trường và định hướng nghiên cứu. Liệt kê tất cả các hoạt động của dự án 
và các tác động môi trường tương ứng trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành 
CCN, bao gồm: khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, ồn, rung và các vấn 
đề an ninh xã hội, sự cố môi trường,… Dựa vào kinh nghiệm các dự án tương tự, đưa ra 
các tác động môi trường tương ứng với từng hoạt động của dự án. Phương pháp này 
được sử dụng tại chương 2, 3 của báo cáo. 

- Phương pháp ma trận: Sử dụng trong việc liệt kê các hoạt động của việc thực 
hiện dự án với các nhân tố môi trường có thể bị tác động và đánh giá mức độ tác động 
của từng hoạt động cụ thể. Phương pháp này được áp dụng trong Chương 3. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này do Tổ chức Y tế thế giới và một 
số quốc gia thiết lập nhằm ước tính tải lượng khí thải và các chất ô nhiễm trong nước 
thải của dự án. Phương pháp này được áp dụng để dự báo tải lượng và nồng độ ô nhiễm 
tại Chương 3. 

- Phương pháp mô hình: Các phương pháp mô hình đã được sử dụng trong Chương 
3, bao gồm: Dùng mô hình Gausse, Sutton... để tính toán, dự báo và mô phỏng khả năng 
khuếch tán, mức độ tác động và phạm vi lan truyền bụi và các khí ô nhiễm. Sử dụng mô 
hình ASJ Model để dự báo ô nhiễm. 

- Phương pháp chồng ghép bản đồ: Phương pháp chồng ghép bản đồ đã được sử 
dụng trong Chương 1 và Chương 3, bao gồm dùng bản đồ nền, bản đồ quy hoạch sử 
dụng đất, bản đồ không ảnh... để xác định phạm vi của dự án, quy mô tuyến đường, 
phương án tuyến và các vị trí cầu cống trên tuyến đường. Ngoài ra phương pháp chồng 
ghép bản đồ còn để mô tả các đối tượng liền kề tuyến dự án trên nền không ảnh để xác 
định các đối tượng có khả năng chịu tác động từ hoạt động của dự án. 

4.2. Các phương pháp khác 

- Phương pháp thống kê: Sử dụng trong xử lý các số liệu của báo cáo. Phương 
pháp thống kê được áp dụng để thống kê các số liệu về điều kiện khí tượng, hiện trạng 
môi trường khu vực dự án (Chương 2) và thống kê các số liệu tính toán, lượng hóa trong 
đánh giá tác động môi trường (Chương 3). 

- Phương pháp so sánh đối chứng: Dùng để đánh giá hiện trạng và mức độ tác 
động trên cơ sở so sánh số liệu đo đạc hoặc kết quả tính toán với các giới hạn cho phép 
của các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 
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2 và Chương 3 của báo cáo. 

- Phương pháp phân tích hệ thống: Phương pháp này được ứng dụng dựa trên cơ 
sở xem xét các nguồn thải, nguồn gây tác động, đối tượng bị tác động, các thành phần 
môi trường,...như các phân tử trong một hệ thống có mối quan hệ mật thiết với nhau, từ 
đó xác định, phân tích và đánh giá các tác động. Phương pháp này được áp dụng tại 
Chương 3 của báo cáo. 

- Phương pháp thông tin địa lý GIS: Sử dụng kết hợp các bản đồ nền và hệ thống 
thông tin địa lý (GIS) để xác định vị trí khảo sát, xả thải, giám sát của dự án và các đối 
tượng nhạy cảm bị tác động,... xây dựng các bản đồ chuyên đề ĐTM mô tả phạm vi và 
mức độ ảnh hưởng của các hạng mục công trình của dự ná trong các giai đoạn: thi công 
xây dựng – vận hành sử dụng → tác động đến các yếu tố môi trường xung quanh. 
Phương pháp này được áp dụng tại Chương 1 và Chương 3 của báo cáo. 

- Phương pháp điều tra xã hội: Điều tra, thu thập các thông tin, số liệu về tình hình 
kinh tế - xã hội và công tác bảo vệ môi trường liên quan đến dự án. Phương pháp này 
được sử dụng trong Chương 2 của báo cáo để thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh 
tế - xã hội tại khu vực dự án.  

- Phương pháp đo đạc, khảo sát chất lượng môi trường: Nhằm đánh giá chất lượng 
môi trường khu vực dự án thông qua việc quan trắc, phân tích hiện trạng chất lượng môi 
trường khu vực dự án. Phương pháp này được sử dụng tại Chương 2 trong nội dung 
đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án.  

- Phương pháp phân tích, xử lý số liệu trong phòng: Các phương pháp phân tích 
mẫu nước mặt, nước ngầm, đất và khí thải được trình bày tại Chương 2 và phân tích, xử 
lý các số liệu tính toán, dự báo trong Chương 3. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Cụm công nghiệp Long Sơn 2 

- Địa điểm thực hiện: xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (nay là xã Mỹ 
Lệ, tỉnh Tây Ninh). 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An. 

+ Địa chỉ trụ sở chính: 158 Quốc lộ 1A, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An (nay là 158 Quốc lộ 1A, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh) 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên mã số doanh nghiệp 1101894436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An 
(nay là Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh) cấp đăng ký lần đầu ngày 28/9/2018, đăng ký thay 
đổi lần thứ 2 ngày 22/07/2022. 
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5.1.2. Quy mô, công suất 

- Quy mô diện tích: 74,9739 ha 

- Dự báo số lượng công nhân: khoảng 3.659 người.  

- Cụm công nghiệp tiếp nhận các dự án từ trung bình đến cao, bố trí các loại hình 
công nghiệp ít ô nhiễm và ô nhiễm trung bình. Các tính chất ngành nghề cơ bản được 
lấy theo nhóm ngành cấp 4 của Hệ thống ngành nghề ngành kinh tế Việt Nam được ban 
hành tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ: 

a. Nhóm các ngành nghề công nghiệp chế biến, chế tạo:  

- Sản xuất dầu, mỡ động vật, thực vật (Các hoạt động chế biến, bảo quản dầu, mỡ 
động, thực vật thô và tinh luyện)  

- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa: 

+ Chế biến các đồ uống giải khát từ sữa;  

+ Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt khuẩn, đồng hoá;  

+ Sản xuất sữa làm khô hoặc sữa đặc có đường hoặc không đường;  

+ Sản xuất sữa chua;  

- Xay xát và sản xuất bột thô;  

+ Sản xuất bột mì, yến mạch, thức ăn hoặc viên thức ăn từ lúa mì, lúa mạch đen, 
yến mạch, ngô và các hạt ngũ cốc khác;  

+ Sản xuất bột gạo;  

+ Sản xuất bột hoặc thức ăn từ các loại đậu, các rễ thân cây hoặc các hạt ăn được 
khác;  

+ Chế biến đồ ăn sáng từ ngũ cốc;  

+ Sản xuất bột hỗn hợp hoặc bột đã trộn sẵn làm bánh mỳ, bánh quy và bánh ngọt.  

- Sản suất các loại bánh từ bột;  

- Sản suất đường;  

- Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo;  

- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn;  

+ Sản xuất các thức ăn và món ăn chế biến sẵn (đã chế biến và nấu chín) và được 
bảo quản (ở dạng đông lạnh hoặc đóng hộp); (không bao gồm món ăn tiêu dùng ngay).  

- Sản suất đồ uống không cồn, nước khoáng;  

+ Sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước đóng chai khác.  

+ Sản xuất đồ uống không cồn (trừ bia và rượu không cồn);  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 15 

+ Sản xuất nước có mùi vị hoặc nước ngọt không cồn, có ga hoặc không có ga: 
nước chanh, nước cam, côla, nước hoa quả, nước bổ dưỡng...  

- Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục);  

- Sản suất hóa chất cơ bản; Sản xuất hóa chất sử dụng các quy trình cơ bản, như: 
phản ứng chưng cất và nhiệt cracking. Sản lượng của các quy trình này thường được tạo 
ra bởi các nguyên tố hóa học khác nhau hoặc bởi các hợp chất hóa học được xác định rõ 
tính chất hóa học riêng biệt.  

- Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh;  

- Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và matis;  

- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh;  

- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu;  

- Sản xuất sản phẩm từ plastic (không có công đoạn tái chế);  

- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (sử dụng nguyên liệu tinh, không sử dụng 
nguyên liệu là mủ cao su);  

- Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh;  

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;  

- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;  

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao;  

- Sản xuất các cấu kiện kim loại;  

- Sản xuất linh kiện điện tử;  

- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển;  

- Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của 
máy tính);  

- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ 
sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật); Sản xuất các dụng cụ và đồ đạc thí nghiệm, 
dụng cụ y tế và phẫu thuật, các thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị nha khoa, thuật 
chỉnh răng, răng giả và các dụng cụ chỉnh răng, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức 
năng.  

b. Nhóm các ngành nghề vận tải, kho bãi:  

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe 
buýt); 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

+ Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia súc, nông lâm sản, hàng 
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hóa thông thường khác; 

+ Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng: Xe bồn chở chất lỏng, xe chở hóa chất, 
xe đông lạnh; 

+ Vận tải hàng nặng, vận tải container; 

+ Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải, không đi kèm hoạt động thu gom hoặc đổ phế 
liệu, phế thải, rác thải. 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;  

- Bốc xếp hàng hóa;  

+ Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên phương tiện vận tải hoặc dỡ hàng 
hóa hoặc hành lý của hành khách từ phương tiện vận tải;  

+ Bốc vác hàng hóa;  

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ;  

+ Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường 
bộ;  

+ Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa;  

+ Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ôtô, bãi 
để xe đạp, xe máy;  

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;  

+ Gửi hàng;  

+ Giao nhận hàng hóa;  

* Bố trí, tiếp nhận các ngành nghề:  

Các loại hình công nghiệp ít ô nhiễm bố trí trên hướng gió và các loại hình công 
nghiệp ô nhiễm trung bình dưới hướng gió để tránh việc ảnh hưởng ô nhiễm môi trường 
lẫn nhau giữa các nhà máy. Việc tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp với ngành nghề cụ thể 
phải được thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của ngành Tài 
nguyên đối với từng dự án.  

Đối với dự án đầu tư ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường bao gồm:  

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường với quy mô, công suất nhỏ;  

+ Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh 
chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải. 
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5.1.3. Công nghệ sản xuất 

Dự án CCN Long Sơn 2 thuộc loại hình dự án về xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dự 
án là loại hình đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được 
phê duyệt, hoạt động của các dự án đầu tư thứ cấp vào CCN. Với quy trình như sau: Dự 
án → Thủ tục pháp lý → Xây dựng hạ tầng kỹ thuật → Hoạt động. 

Ngoài ra, dự án cũng vận hành các hoạt động bảo vệ môi trường như vận hành 
HTXL nước thải, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy định trước khi xả vào môi 
trường và thu gom, hợp đồng với các đơn vị có chức năng xử lý rác thải phát sinh cho 
toàn dự án.  

Khi dự án đi vào hoạt động, sẽ có một số sự cố xảy ra như sự cố cháy nổ, sự cố rò 
rỉ đường ống cấp, thoát nước, sự cố hệ thống xử lý nước thải, ... Do đó, chủ dự án sẽ 
thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa các sự cố xảy ra. 

5.1.4. Phạm vi 
5.1.4.1. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

a. Cơ cấu sử dụng đất 

Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An triển khai thực hiện đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật dự án “Cụm công nghiệp Long Sơn 2” (diện tích 74,9739ha) tại 
xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh) đã được 
UBND tỉnh Long An (nay là UBND tỉnh Tây Ninh) điều chỉnh tiến độ dự án tại Quyết 
định số 3641/QĐ-UBND ngày 09/10/2018; điều chỉnh nội dung thành lập tại Quyết định 
số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018; Quyết định số 8016/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 
và Quyết định số 7492/QĐ-UBND ngày 26/07/2024, các hạng mục công trình của toàn 
bộ dự án được mô tả cụ thể như sau: 

Bảng 2. Cơ cấu sử dụng đất 

STT Loại đất 
MĐXD 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

QC 

XDVN 

I Đất nhà máy kho tàng 60-70 46,04867 61,42  

1 Khu A (16 lô)  12,10428   

2 Khu B (25 lô)  21,45919   

3 Khu C (16 lô)  10,3562   

4 Khu D (2 lô)  2,1290   

II Các khu kỹ thuật 40 2,2921 3,06 ≥ 1% 

1 Khu xử lý nước thải - 1,1062 - - 

2 Khu xử lý nước cấp - 0,2875   
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STT Loại đất 
MĐXD 

(%) 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ 
(%) 

QC 
XDVN 

3 Đất xây dựng trạm biến áp 110kV - 0,3552   

4 Đất cho trạm PCCC và CNCH - 0,5432   

III Đất hành chính, dịch vụ 40-62 2,0316 2,71  

1 Công trình hành chính dịch vụ  1,1616   

2 Đất xd CT thiết chế văn hóa  0,8700   

IV Đất giao thông  13,09833 17,47 ≥ 10 % 

1 Mặt đường  6,2020   

2 Vỉa hè  6,89633   

V Đất cây xanh  11,5032 15,34 ≥ 10% 

1 Cây xanh bãi cỏ  6,3776   

2 Cây xanh cách ly  5,1256   

Tổng cộng  74,9739 100  

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

Ghi chú: 
+ Chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật như xây dựng đường giao thông, 

thông tin liên lạc, cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải, 
cây xanh và bố trí, phân khu đất xây dựng nhà máy,…. 

+ Chủ dự án không xây dựng nhà máy sẽ được các chủ đầu tư thứ cấp xây dựng 
theo đúng quy hoạch chi tiết của CCN và thực hiện đầy đủ hồ sơ về đầu tư, xây dựng, 
môi trường đúng theo quy định của pháp luật trước khi triển khai thực hiện sau này. 

b. Các hạng mục công trình 

Hoạt động thu dọn mặt bằng, thi công, đào đắp và thi công các hạng mục công 
trình xây dựng của dự án; hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, đất, phế thải,... 

Các hạng mục công trình chính của dự án: Phân lô để xây dựng nhà máy, kho tàng 
(59 lô), đất hành chính – dịch vụ, đất công trình kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông. 

Các công trình phụ trợ của dự án: Hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống 
giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh. 

Các công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: Hệ thống thu gom và thoát 
nước mưa; hệ thống thu gom và thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải, khu vực lưu 
chứa chất thải nguy hại và hệ thống PCCC. 
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c. Các hoạt động của dự án 

Cụ thể các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị, triển khai xây dựng và vận hành dự 
án bao gồm: 

- Giai đoạn chuẩn bị: Dự án được tiến hành xây dựng với tổng diện tích khoảng 
74,9739ha bao gồm các hoạt động như giải tỏa đền bù, rà phá bom mìn, dọn dẹp thực 
vật bao phủ, nạo vét bùn, san nền,... 

- Các hoạt động trong giai đoạn xây dựng: Xây dựng đường giao thông, xây dựng 
hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, xây dựng hệ thống cấp nước, xây dựng hệ thống 
thoát nước mưa và thu gom nước thải, xây dựng trạm XLNT tập trung, trồng cây xanh, 
xây dựng khu hành chính, dịch vụ,... 

- Các hoạt động trong giai đoạn vận hành: Hoạt động giao thông trong CCN, sửa 
chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, hệ thống thoát nước mưa và thu gom 
nước thải, hoạt động của trạm XLNT tập trung, chăm sóc cây xanh, hoạt động của văn 
phòng, nhà điều hành,... 

5.1.4.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư không thuộc phạm 
vi đánh giá tác động môi trường 

Hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng; khai thác, vận chuyển vật liệu phục vụ 
san nền; hoạt động của các dự án đầu tư thứ cấp vào CCN. 

5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường  

Theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 6, Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, 
dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường là có yêu cầu chuyển đổi mục đích đất trồng 
lúa nước 02 vụ với diện tích chuyển đổi là 56,6797ha. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 
môi trường 

- Giai đoạn xây dựng: Hoạt động phát quang, chuẩn bị mặt bằng thi công, đào đắp 
nền đường, thi công các hạng mục công trình phụ trợ và hoạt động vận chuyển nguyên 
vật liệu, đất, đá thải, phế thải phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, nước 
mưa chảy tràn, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, 
tiếng ồn và độ rung, nguy cơ gây ngập úng, sạt lở kênh mương, ảnh hưởng đến mỹ quan, 
hoạt động giao thông đường bộ và tiềm ẩn nguy cơ sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao 
thông, cháy, nổ,... 

- Giai đoạn vận hành dự án 

+ Hoạt động sản xuất của các công ty, nhà máy, xí nghiệp thứ cấp trong Cụm công 
nghiệp phát sinh khí thải, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, chất thải rắn sinh 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 20 

hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, mùi hôi, bùn thải 
phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải. 

+ Hoạt động vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung với tổng công suất 2.700 
m3/ngày đêm phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy 
hại, tiếng ồn, độ rung, mùi hôi, bùn thải. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh từ quá 
trình hoạt động của công trình hành chính - dịch vụ, khu kỹ thuật.  

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 
của dự án 

5.3.1. Nước thải, khí thải 
5.3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Nước mưa chảy tràn: Trong quá trình xây dựng, nước mưa khi rơi xuống khu đất 
dự án cuốn theo các chất bẩn, đất, cát,… trên mặt đất trong khuôn viên dự án. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân tham gia thi công. 
Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: pH; BOD5; tổng chất rắn lơ lửng (TSS); tổng chất rắn 
hòa tan; sunfua (tính theo H2S); amoni (tính theo N); nitrat (tính theo NO3-); dầu mỡ 
động, thực vật; tổng các chất hoạt động bề mặt; phosphat (PO43-) (tính theo P); tổng 
coliforms. Với tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây 
dựng dự án là khoảng 8 m3/ngày.  

- Nước thải xây dựng phát sinh từ thi công vệ sinh máy móc, thiết bị tối đa khoảng 
6,0 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: chất rắn lơ lửng (SS), dầu mỡ, đất, cát, 
chất hoạt động bề mặt,… 

b. Trong giai đoạn hoạt động 

- Trong quá trình hoạt động, nước mưa chảy tràn có khả năng nhiễm bụi bẩn, chất 
rắn lơ lửng và các tạp chất có trong môi trường xung quanh khu vực dự án. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình vận hành hạ tầng kỹ thuật CCN (bao gồm nước 
thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên khu hành chính dịch vụ, vận hành trạm xử lý 
nước thải; nước thải từ hoạt động bảo trì hạ tầng kỹ thuật) phát sinh nước thải với lưu 
lượng khoảng 232,8m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: các chất cặn bã, các chất 
lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P), dầu mỡ, 
vi sinh,… 

- Nước thải phát sinh từ hoạt động các nhà máy, xí nghiệp trong CCN (bao gồm 
nước thải sinh hoạt công nhân viên, nước thải căn tin, nước rửa tay chân, nước thải sản 
xuất) phát sinh với tổng lưu lượng khoảng 1.697,4 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng 
gồm: Chất rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, dầu mỡ động thực vật, nitơ (N), photpho (P), 
các kim loại, ci sinh vật, chất hoạt động bề mặt,... 
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5.3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là từ quá trình đào đắp thi công 
phần móng; từ hoạt động của phương tiện vận chuyển và thi công; từ hoạt động bốc dỡ 
nguyên vật liệu xây dựng; từ quá trình hàn cắt kim loại; từ quá trình thi công hoàn thiện 
các hạng mục công trình;… Thành phần ô nhiễm chủ yếu gồm bụi, SO2, NOx, CO, 
VOCs,…  

b. Trong giai đoạn hoạt động 

Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông trong phạm 
vi Cụm công nghiệp. Thông số ô nhiễm đặc trưng bao gồm bụi, khí SO2, NOx, CO, các 
hợp chất hữu cơ bay hơi,… 

Bụi và khí thải phát sinh từ các hoạt động của các nhà máy trong Cụm công nghiệp. 
Thông số ô nhiễm đặc trưng bao gồm bụi, khí SO2, NOx, CO, các hợp chất hữu cơ bay 
hơi,… 

Bụi, khí thải và mùi hôi phát sinh từ quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước 
thải tập trung, kho chứa chất thải nguy hại. Thông số ô nhiễm đặc trưng bao gồm mùi 
hôi, khí H2S, CH4 từ quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ,... 

- Khu vực chịu tác động: Không khí khu vực triển khai dự án; xung quanh khu vực 
dự án trên địa bàn xã Mỹ Lệ. 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 
5.3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô của chất thải rắn sinh hoạt 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là chất thải sinh hoạt 
từ quá trình vệ sinh cá nhân của khoảng 100 công nhân xây dựng với khối lượng khoảng 
30-50 kg/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu gồm: Túi ni lông, vỏ hộp, bìa các tông, giấy 
vụn, thủy tinh, thức ăn thừa,… 

b. Trong giai đoạn hoạt động 

Hoạt động sinh hoạt của người lao động tham gia quản lý, vận hành hạ tầng kỹ 
thuật CCN tại khu nhà hành chính, dịch vụ và trạm xử lý nước thải tập trung phát sinh 
chất thải rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng 3.659 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: 
Thức ăn thừa, vỏ hoa quả, túi ni lông, vỏ chai, carton, giấy vụn, thủy tinh,... 

5.3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Hoạt động bóc lớp đất hữu cơ bề mặt diện tích đất trồng lúa trong phạm vi dự án 
phát sinh đất hữu cơ với khối lượng khoảng 149.947,8 m3. 
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- Hoạt động dọn dẹp mặt bằng, phá dỡ nhà cửa phát sinh chất thải rắn thông thường 
với tổng khối lượng khoảng 4.815 tấn. Thành phần chủ yếu gồm: Cành, lá, rễ cây dư 
thừa từ thực vật, xà bần,…. 

- Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án phát sinh phế 
thải, chất thải rắn thông thường với tổng khối lượng khoảng 1.662,02-3.324,05 tấn. 
Thành phần chủ yếu là: Cốt pha, gạch vỡ, vỏ bao xi măng, đầu mẩu sắt thép,… 

b. Trong giai đoạn hoạt động 

Hoạt động vận hành, duy tu, bảo trì, bão dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng 
kỹ thuật của CCN với tổng khối lượng khoảng 50 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: 
dây đai, thùng carton thải, giấy văn phòng thải, gồm có lá cây khô, cành cây khô, cặn 
bùn từ hoạt động nạo vét,… 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ các nhà máy, kho tàng trong 
Cụm công nghiệp phụ thuộc vào từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.  

5.3.2.3. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là giẻ lau dính dầu, nhớt 
thải, các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn, thùng dầu; phế liệu kim loại bị nhiễm các 
thành phần nguy hại thùng sơn thải; ắc quy thải; que hàn thải,… với khối lượng khoảng 
54 kg/tháng.  

b. Trong giai đoạn hoạt động 

Hoạt động quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật CCN tại khu nhà hành chính, dịch 
vụ, trạm xử lý nước cấp và trạm xử lý nước thải của dự án phát sinh chất thải nguy hại 
với tổng khối lượng khoảng 50 kg/tháng. Thành phần chủ yếu gồm: Giẻ lau dính dầu, 
bóng đèn huỳnh quang thải, bao bì nhựa dính hóa chất, bùn từ hệ thống xử lý nước thải,.. 

Chất thải nguy hại phát sinh từ các nhà máy, kho tàng trong Cụm công nghiệp phụ 
thuộc vào từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.  

*. Bùn thải từ hệ thống xử lý  

Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp với 
khối lượng khoảng 500 kg/ngày. 

5.3.3. Tiếng ồn, độ rung 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Tiếng ồn chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu 
và thiết bị thi công cơ giới phục vụ trong quá trình xây dựng (xe ủi, máy kéo, máy san 
nền, quá trình cắt, gò, hàn,…); độ rung phát sinh từ quá trình trải, lu, cán đường giao 
thông.  
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b. Trong giai đoạn hoạt động 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên, 
nhiên vật liệu, người lao động và thành phẩm trong phạm vi Cụm công nghiệp. 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động các công ty, nhà máy, xí nghiệp thứ cấp trong Cụm 
công nghiệp. 

Tiếng ồn phát sinh từ khu vực hệ thống xử lý nước thải tập trung và hoạt động của 
máy phát điện dự phòng.  

5.3.4. Các tác động khác 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Các sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng như các rủi ro, sự cố 
cháy nổ, ngập úng,....  

b. Trong giai đoạn hoạt động 

Các sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn hoạt động như các rủi ro, sự cố cháy nổ, an 
toàn giao thông, hệ thống xử lý nước thải,...dẫn đến các sự cố về môi trường. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 
5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải 

a. Thu gom, thoát nước mưa 

*. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Đào rãnh thoát nước mưa tạm thời có kích thước 0,7×0,7m, thu gom lắng cặn và 
nạo vét bùn cặn xung quanh khu vực công trường đang thi công, thu dọn vật liệu xây 
dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc để tránh hiện tượng nước cuốn trôi vật liệu làm tắc 
nghẽn đường ống thoát nước. 

*. Trong giai đoạn hoạt động 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được xây dựng tách biệt với hệ thống thu gom 
thoát nước thải. 

Khu vực quy hoạch được chia làm nhiều lưu vực thoát nước mưa, được thu gom 
bằng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép có đường kính từ D 800-D1500 đặt ngầm dọc 
theo vỉa hè các trục đường đảm bảo thu nước mưa từ mặt đường, vỉa hè và công trình, 
thoát ra sông Vàm Cỏ Đông.  

Hệ thống thoát nước: Sử dụng hệ thống đường ống BTCT Ø800, Ø1000, Ø1200 
và Ø1.500. Tổng chiều dài đường cống thoát nước mưa là 6.127m., trong đó: 

- Đường ống Ø800 có chiều dài 1.914m 

- Đường ống Ø1000 có chiều dài 1.615m 
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- Đường ống Ø1.200 có chiều dài 1.877m 

- Đường ống Ø1.500 có chiều dài 721m. 

- Bố trí các hố ga thu gom nước mưa có kích thước 1m×1m ÷ 2,2m, cách khoảng 
25÷30m để thu nước mặt (190 hố ga). 

- Toàn bộ lượng nước mưa tại dự án được thoát vào sông Vàm Cỏ Đông thông qua 
02 cửa xả:  

+ Cửa xả nước mưa 01: X=1166946,299; Y=586394,348. 

+ Cửa xả nước mưa 02: X=1166987,723; Y=586807,925. 

(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) 

b. Thu gom, thoát nước thải 

*. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Bố trí tại công trường thi công khoảng 06 nhà vệ sinh lưu động để thu gom toàn 
bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại mỗi công trường thi công; hợp đồng với đơn vị có 
chức năng định kỳ hút, vận chuyển, xử lý khi đầy bể theo đúng quy định của pháp luật 
hiện hành, không xả thải ra môi trường. Quy trình thực hiện: Nước thải sinh hoạt → Nhà 
vệ sinh lưu động → Đơn vị chức năng bơm hút, vận chuyển, xử lý. 

- Xây dựng hố lắng để thu gom lắng lọc tạm thời (kích thước 2×3×2m) trước khi 
thải ra môi trường. Bùn đất tại hố lắng được nạo vét và vận chuyển xử lý cùng chất thải 
thi công, váng dầu mỡ được thu gom định kỳ và vận chuyển đến kho chứa chất thải nguy 
hại tạm thời của dự án. Nước thải sau lắng khi lắng được tuần hoàn sử dụng lại phục vụ 
quá trình rửa xe, máy móc hoặc làm nước tưới đường dập bụi. Quy trình xử lý: Nước 
thải → Bể lắng → Tách dầu/ lắng cặn → tái sử dụng cho hoạt động vệ sinh phương tiện 
vận chuyển và làm ẩm vật liệu thi công, đất đá thải trước khi vận chuyển. 

*. Trong giai đoạn hoạt động 

Xây dựng mạng lưới thoát nước thải tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Gồm 
các tuyến cống HDPE hoặc nhựa chuyên dùng Ø300, Ø400 với tổng chiều dài 3.962m 
đặt ngầm dọc theo các vỉa hè thu gom nước thải từ các công trình đưa về trạm xử lý 
nước thải tập trung với tổng công suất 2.700m3/ngày.đêm của cụm công nghiệp. 

Mỗi nhà đầu tư thứ cấp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng, bố trí giếng 
thăm bên ngoài trụ sở để tiện việc kiểm tra chất lượng. 

Nước thải sau xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung sẽ được dẫn ra mương quan 
trắc nước thải tự động liên tục trước khi xả vào nguồn tiếp nhận (sông Vàm Cỏ Đông) 
thông qua 01 cửa xả có tọa độ: X= 1166945,442; Y = 586258,615 (hệ tọa độ VN2000, 
kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o). 

c. Xử lý nước thải 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 25 

Nước thải được xử lý theo 2 cấp: 

- Cấp thứ 1: Xử lý riêng nước thải trong từng nhà máy đạt Giới hạn tiếp nhận nước 
thải của CCN trước khi xả vào mạng lưới thu gom nước thải của CCN. Trước hàng rào 
các nhà máy sẽ có hố ga giám sát trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung. 

+ Trường hợp nhà máy xí nghiệp chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng 
≤ 10 m3/ngày đêm thì được đấu nối trực tiếp sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn. 

+ Trường hợp nhà máy xí nghiệp có phát sinh nước thải sản xuất hoặc chỉ phát sinh 
nước thải sinh hoạt với lưu lượng >10 m3/ngày đêm thì phải xử lý đạt giới hạn tiếp nhận 
nước thải của CCN trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Cụm công 
nghiệp.  

+ Đối với nước thải phát sinh từ căn tin, bếp ăn của mỗi nhà máy, xí nghiệp sẽ 
được tách dầu mỡ và xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của CCN trước khi đấu nối 
vào hệ thống thu gom nước thải của Cụm công nghiệp. 

- Cấp thứ 2: Nước thải được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung của 
CCN với tổng công suất thiết kế 2.700 m3/ngày.đêm, đảm bảo đạt QCVN 
40:2011/BTNMT (cột A, Kq=1,2; Kf=1,0) (Từ ngày 01/9/2025 áp dụng theo quy chuẩn 
QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) 
trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận là sông Vàm Cỏ Đông.  

Hệ thống xử lý nước thải CCN được chia là 02 giai đoạn, mỗi giai đoạn (module) 
có quy mô công suất và công nghệ tương tự nhau là 1.350 m3/ngày đêm, cụ thể: 

+ Module 1, công suất thiết 1.350 m3/ngày.đêm (được xây dựng hoàn tất lắp đặt 
trước khi đưa dự án vào vận hành). 

+ Module 2, công suất 1.350 m3/ngày.đêm (được lắp đặt khi hệ thống xử lý nước 
thải Module 1 hoạt động khoảng 70% công suất). 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của 2 giai đoạn đều như nhau và quy trình xử 
lý như sau: Nước thải → Bể thu gom → Bể tách dầu và điều hòa → Bể trung hòa → Bể 
keo tụ - tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể sinh học thiếu khí → Bể sinh học hiếu khí → 
Bể lắng sinh học → Bể trung gian → Bồn lọc áp lực → Bể khử trùng → Mương quan 
trắc → Nguồn tiếp nhận (sông Vàm Cỏ Đông).  

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Nước thải được xử lý đạt đạt QCVN 
40:2011/BTNMT cột A (Kq = 1,2, Kf = 1,0) (Từ ngày 01/9/2025 áp dụng theo quy chuẩn 
QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) trước 
khi thải ra nguồn tiếp nhận sông Vàm Cỏ Đông tiếp giáp dự án. Trạm quan trắc nước thải 
tự động được đặt ngay hệ thống xử lý nước thải tập trung tại mương quan trắc của khu 
dân cư nhằm giám sát nước thải sau xử lý của khu dân cư. Thông số giám sát nước thải 
tự động đúng theo quy định của pháp luật gồm: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt 
độ, TSS, COD, Amoni. 
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5.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

*. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Thực hiện thi công cuốn chiếu, dứt điểm theo từng khu vực; thường xuyên thu 
dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh. 

- Phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải quy định, sử dụng phương tiện thi 
công dùng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

- Lắp đặt tường rào bằng gỗ ván hoặc tôn cao 2 m xung quanh vị trí thi công gần 
các khu dân cư và đường giao thông; che phủ bạt đối với các bãi chứa đất hữu cơ và tất 
cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải. 

- Bố trí cầu rửa xe và lắp đặt hệ thống vệ sinh phương tiện tại mỗi công trường, 
đảm bảo tất cả các xe vận chuyển được rửa sạch bùn đất dính bám trước khi ra khỏi công 
trường. 

- Bố trí xe chuyên dụng để tưới nước dập bụi trên tuyến đường nội bộ phục vụ thi 
công và tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu chính ở phạm vi cách dự án từ 2 ÷ 3 
km với tần suất từ 3 ÷ 4 lần/ngày (trừ những ngày mưa), tăng tần suất tưới vào mùa khô; 
phun ẩm bề mặt trước khi đào đắp các công trình xây dựng với tần suất 01 lần/ngày, 
tăng tần suất trong mùa khô; phun nước làm ẩm khu vực tập kết nguyên vật liệu trước 
và sau quá trình tập kết. 

*. Trong giai đoạn hoạt động 

- Chỉ sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc, đã được đăng kiểm; bố trí nhân 
lực tại các chốt để điều phối giao thông trong phạm vi của Cụm công nghiệp; yêu cầu 
các phương tiện tắt động cơ khi dừng đỗ trong phạm vi của Cụm công nghiệp. 

- Yêu cầu mỗi nhà máy sản xuất trong Cụm công nghiệp phải có những biện pháp, 
công trình xử lý bụi, khí thải phù hợp với đặc thù sản xuất đảm bảo quy định hiện hành; 
thực hiện giám sát chất lượng không khí khu vực sản xuất, chất lượng khí thải sau xử lý 
theo đúng tần suất đã cam kết của từng nhà máy. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật để kiểm soát và giảm thiểu mùi hôi 
phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp (hố thu gom được 
xây dựng ngầm và có nắp đậy; tăng cường trồng cây xanh cách ly xung quanh). 

- Thường xuyên chuyển giao chất thải sinh hoạt tại khu lưu chứa cho đơn vị chức 
năng để xử lý. 

- Trồng cây xanh xung quanh và các công trình công cộng trong phạm vi dự án, 
đảm bảo diện tích và mật độ cây xanh theo quy định.  
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5.4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 
5.4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 
thường 

*. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 10 thùng chứa có dung tích 100-200lít chuyên đụng 
có nắp đậy để thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà điều hành và lán 
trại. Rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng được thu gom riêng, không để lẫn với 
rác thải xây dựng. Hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển đi xử lý với tần suất thu 
gom 02 ngày/lần. 

- Chất thải rắn xây dựng: Chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng được phân loại 
một phần để tái chế, tái sử dụng, bán cho các đơn vị tái chế phế liệu, phần còn lại được 
thu gom và hợp đồng với các đơn vị thỏa thuận khi được sự cho phép của cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định. 

Toàn bộ bùn, đất hữu cơ từ hoạt động bóc bề mặt diện tích đất trồng lúa trong phạm 
vi dự án được tập kết tại các khu vực quy hoạch trồng cây xanh và tận dụng toàn bộ vào 
mục đích trồng cây trong khuôn viên dự án. Bố trí bờ bao xung quanh khu vực tập kết 
và thực hiện phủ bạt lên phía trên bãi chứa để tránh phát tán bụi vào ngày nắng, gió và 
rửa trôi khi trời mưa. 

*. Trong giai đoạn hoạt động 

Bố trí các thùng đựng rác chuyên dụng có nắp đậy, dung tích từ 20 lít ÷ 240 lít đảm 
bảo thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt 
động tại khu nhà hành chính, dịch vụ của dự án; định kỳ vệ sinh, quét dọn các tuyến 
đường nội bộ và kiểm tra, nạo vét hệ thống thu gom nước mưa, đặc biệt là trước mùa 
mưa bão. Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom vận chuyển toàn 
bộ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động của dự án 
đi xử lý theo quy định. 

Yêu cầu các nhà máy trong Cụm công nghiệp phải thực hiện nghiêm túc việc thu 
gom, phân loại chất thải và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo 
quy định.  

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thực hiện, giám sát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo 
toàn bộ các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
từ các hoạt động của dự án đều được thu gom, xử lý, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và 
vệ sinh môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản pháp luật có 
liên quan và các quy định trên địa bàn tỉnh; chỉ được phép đổ thải các loại bùn, đất, đá 
thải, phế liệu xây dựng phát sinh trong quá trình thực hiện dự án vào đúng các vị trí đã 
được chính quyền địa phương chấp thuận và phải có biện pháp quản lý, kỹ thuật bảo 
đảm các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển, đổ 
thải. 
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5.4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

*. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Bố trí tại mỗi công trường thi công 06 thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng, 
dung tích khoảng 200 lít/thùng có nắp đậy kín, đảm bảo không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, 
phát tán ra môi trường và có gắn dấu hiệu cảnh báo nguy hại để thu gom, phân loại tại 
nguồn toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh, tập kết về kho lưu chứa chất thải nguy hại 
tạm thời tại công trường thi công diện tích khoảng 10 m2.  

Kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm thời được xây dựng theo đúng quy cách, bảo 
đảm lưu chứa an toàn, không tràn đổ, có dán nhãn và gắn biển hiệu cảnh báo theo quy 
định; định kỳ chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng 
thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

*. Trong giai đoạn hoạt động 

Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và lưu chứa trong các thùng chứa có 
dán mã chất thải nguy hại tương ứng, lưu chứa tại khu nhà chứa chất thải diện tích 20 
m2 (tại khu vực hệ thống xử lý nước thải). Khu chứa chất thải nguy hại tạm thời có mái 
che, nền bê tông chống thấm, biển dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, có gờ chống chảy tràn, 
bố trí vật liệu hấp thụ và thiết bị phòng cháy chữa cháy,... theo đúng quy định và thực 
hiện ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

Đối với lượng bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải được thu gom lưu giữ tại 
nhà ép bùn có diện tích khoảng 25 m2 có kết cấu nền bê tông chống thấm, vách và mái 
khép kín, có gờ chống nước chảy tràn, có rãnh thu gom nước rỉ về hệ thống xử lý nước 
thải. Bảo đảm lưu chứa an toàn, không tràn đổ, có gắn biển hiệu cảnh báo theo quy định. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại 
phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi 
trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 
ngày 06/01/2025 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2025/TT-
BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; QCVN 
50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải 
từ quá trình xử lý nước.  

5.4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

*. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Kiểm tra thường xuyên máy móc thiết bị, bảo dưỡng bảo trì thiết bị định kỳ của 
đơn vị thi công; 
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- Kiểm soát mức ồn từ hoạt động thi công và vận chuyển. 

- Các hoạt động xây dựng phát sinh tiếng ồn, độ rung không hoạt động trong khung 
giờ từ 18 giờ đến 06 giờ hôm sau. 

*. Trong giai đoạn hoạt động 

- Lắp dựng hàng rào bằng tôn xung quanh khu vực công trường thi công, các vị trí 
thi công gần các khu/điểm dân cư và các đối tượng nhạy cảm khác; bảo đảm các phương 
tiện vận chuyển luôn chở đúng tải trọng cho phép; sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu 
chuẩn, đã được đăng kiểm theo quy định; các thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm 
thanh và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên; bố trí nhân sự tại các chốt để 
điều tiết giao thông trong phạm vi Cụm công nghiệp; yêu cầu các phương tiện phải tắt 
máy khi dừng đỗ trong phạm vi Cụm công nghiệp. 

- Trồng cây xanh đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về độ rung và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường hiện hành khác có liên quan, 
đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh trong quá trình vận hành Dự án.  

5.4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

5.4.4.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

Không có (Dự án không thuộc đối tượng phải có phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường). 

5.4.4.2. Phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không có (Dự án không thuộc đối tượng phải có phương án bồi hoàn đa dạng sinh 
học). 

5.4.4.3. Phương án thực hiện để bảo vệ, phòng, chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông, hồ và 
các yêu cầu, điều kiện để bảo vệ, phòng chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông, hồ 

Không có (Dự án không thuộc đối tượng phải đánh giá tác động đến lòng, bờ, bãi 
sông, hồ theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước) 

5.4.4.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

*. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ: Lập ban an toàn lao động và 
bảo vệ môi trường tại công trường; lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra 
cháy nổ (khu vực chứa xăng dầu, kho vật tư dễ cháy nổ, trạm biến áp,…); quy định các 
nội quy ra - vào, làm việc, sử dụng thiết bị, nội quy về an toàn điện tại từng công trường 
xây dựng và phổ biến cho người lao động thực hiện theo quy định. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động: Tập huấn cho công 
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nhân về thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn lao động, tuân thủ theo 
quy định về sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, bảo quản các thiết bị, máy móc thi công; lắp 
đặt biển cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động; trang bị đầy đủ 
bảo hộ lao động cho người lao động làm việc trên công trường; tổ chức đội cứu hộ để 
sơ cứu tại chỗ trong trường hợp xảy ra tai nạn; bố trí trang thiết bị cần thiết để vận 
chuyển người bị nạn tới cơ sở y tế; lắp đặt đường dây khẩn cấp để thông báo khi xảy ra 
sự cố; lập danh sách và địa chỉ các bệnh viện và cơ sở y tế xung quanh khu vực dự án. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố ngập úng: Thường xuyên kiểm tra, khơi 
thông các dòng chảy, thông tắc các cống rãnh thoát nước xung quanh công trường thi 
công đảm bảo không để nước đọng, gây ngập úng; trang bị máy bơm lưu động để chống 
ngập úng.  

*. Trong giai đoạn hoạt động 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với cơ sở đầu tư thứ cấp trong CCN:  

+ Chịu trách nhiệm hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp khi đầu tư; thường xuyên kiểm 
tra, giám sát chặt chẽ về công tác bảo vệ môi trường của từng cơ sở thứ cấp và hỗ trợ cơ 
quan chức năng kiểm tra; thực hiện lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải sau xử lý 
của từng cơ sở thứ cấp với tần suất tùy thuộc vào tính chất, quy mô của mỗi cơ sở, đảm 
bảo chất lượng nước thải sau xử lý của các cơ sở đầu tư thứ cấp luôn được kiểm soát, 
đáp ứng tiêu chuẩn nước thải đầu vào trước khi đưa về hệ thống thu gom, xử lý nước 
thải tập trung của dự án. Trường hợp phát hiện chất lượng nước thải đầu vào vượt tiêu 
chuẩn tiếp nhận, tiến hành lấy mẫu nước thải của tất cả các cơ sở, dự án đầu tư thứ cấp 
để xác định cơ sở vi phạm.  

+ Đối với cơ sở, dự án đầu tư thứ cấp có chất lượng nước thải sau xử lý không đảm 
bảo tiêu chuẩn đấu nối, thực hiện đóng van đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 
CCN; yêu cầu chủ cơ sở, dự án đầu tư thứ cấp thực hiện phương án phòng ngừa, ứng 
phó sự cố hệ thống xử lý nước thải của cơ sở thứ cấp và khẩn trương khắc phục kịp thời 
sự cố trạm xử lý nước thải; chỉ tiếp tục tiếp nhận nước thải từ cơ sở, dự án đầu tư thứ 
cấp đó sau khi sự cố được khắc phục và nước thải sau xử lý của cơ sở, dự án đầu tư thứ 
cấp đáp ứng tiêu chuẩn đấu nối. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống thu gom, đấu nối nước 
thải: Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống thu gom, 
đấu nối nước thải; tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ 
thống thu gom, đấu nối nước thải. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống, cống thoát nước: Không 
xây dựng các công trình trên đường ống, cống dẫn nước, thường xuyên kiểm tra và bảo 
trì các mối van, van khóa trên hệ thống đường ống, cống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ 
bền, độ kín khít của tất cả các tuyến ống, cống dẫn. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: Sử 
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dụng các vật liệu có độ bền cao và chống ăn mòn, đồng thời sử dụng các máy móc thiết 
bị có nguồn gốc xuất xứ uy tín. Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận 
hành hệ thống xử lý nước thải, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Trong trường hợp xảy ra sự 
cố đối với hệ thống xử lý nước thải, nước thải sẽ được lưu chứa tại bể sự cố với thể tích 
2.700 m3, sau khi khắc phục sự cố, nước thải được bơm về bể điều hòa để xử lý. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu chứa chất thải rắn thông 
thường, chất thải nguy hại: Khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực 
lưu giữ khác nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại 
chất thải dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ và sự cố rò rỉ, các khu vực lưu giữ được lắp các 
biển cảnh báo theo quy định. 

- Công tác phòng cháy và chữa cháy: Trang bị đầy đủ hệ thống cảnh báo cháy tại 
các khu vực nhà điều hành, công trình hành chính – dịch vụ, công trình phụ trợ của Cụm 
công nghiệp; mỗi nhà máy phải tự lắp đặt đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy riêng 
theo đặc thù sản xuất; tính toán, thiết kế, xây dựng, lắp đặt các phương tiện, lối thoát 
hiểm ở nhà xưởng và các công trình; ban hành quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ 
đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn; quy định và phân công 
chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp 
vụ phòng cháy và chữa cháy và bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng 
yêu cầu chữa cháy tại chỗ; lập phương án phòng cháy và chữa cháy trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra, khơi thông các dòng chảy, thông tắc các cống rãnh thoát 
nước xung quanh công trường thi công đảm bảo không để nước đọng, gây ngập úng; 
trang bị máy bơm lưu động chống ngập úng. 

- Xây dựng và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa đảm bảo các yêu cầu 
về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành dự án. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung phải được lấy mẫu phân tích để 
xác định ngưỡng nguy hại theo QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước; quản lý và xử lý theo loại 
chất thải tương ứng theo đúng quy định. 

- Bùn đất phát sinh do nạo vét cống rãnh trong Cụm công nghiệp được hợp đồng 
với đơn vị có chức năng để nạo vét, thu gom và vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.  

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố tác động đến khả năng tiêu thoát nước 
và thuỷ triều tràn ngược vào hệ thống cống: Để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của 
dự án, chủ đầu tư tiến hành duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước dự án 
để tăng cường khả năng tiêu thoát nước và phòng chống ngập úng: Hệ thống thoát nước 
thường xuyên nạo vét hệ thống thoát nước tránh tồn đọng rác, bùn cản trở dòng chảy 
của nước mưa.Việc thiết kế, tính toán khẩu độ cống đã được tính toán triệt để trong quá 
trình thiết kế và xây dựng đảm bảo tiêu thoát nước tốt. 
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- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố sạt lỡ ảnh hưởng đến các công trình 
thủy lợi: Thực hiện kiểm tra, giám sát hiện tượng sạt lỡ định kỳ 2 lần/năm, có giải pháp 
thiết kế đấu nối, thu và thoát nước phù hợp, không để ngập úng cục bộ, thiếu nước phục 
vụ sản xuất ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong khu vực. Bố trí quỹ đất để thực hiện 
hệ thống bờ bao và đặt hệ thống kênh dẫn dòng. Trồng cây tại khu vực dự án nhằm phục 
hồi và tái tạo bề mặt. Thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng sụt lún tại dự án. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án đầu tư 

5.5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Chủ dự án có trách nhiệm xây dựng, thực hiện chương trình quản lý môi trường 
bảo đảm đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường nêu tại mục trên. 

5.5.2. Giám sát môi trường  
5.5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

Chủ đầu tư sẽ tiến hành giám sát chất lượng môi trường trong toàn bộ giai đoạn thi 
công. Các yếu tố cần giám sát: 

a. Giám sát nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Kiểm tra, giám sát việc quản lý và hợp đồng thu gom xử lý 
nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án (nhà vệ sinh di động) 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

+ Giám sát khối lượng phát sinh; công tác phân loại, thu gom và hợp đồng vận 
chuyển, xử lý chất thải từ nhà vệ sinh di động.  

b. Giám sát khí thải 

- Vị trí giám sát: 03 vị trí: 

+ 01 vị trí tại khu vực công trường thi công xây dựng 

+ 01 vị trí tại khu vực phía Bắc giáp đường ĐT 830B (dự kiến) 

+ 01 vị trí tại khu vực phía Nam giáp đường đê bao sông Vàm Cỏ. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/01 lần trong quá trình thi công xây dựng. 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, độ rung, tổng bụi lơ lửng (TSP), SO2, CO, NO2. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 
ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. (Từ ngày 
14/11/2025 áp dụng theo quy chuẩn QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 
rung). 

c. Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 
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- Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục. 

- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh, lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng 
và chất thải nguy hại. 

- Nội dung giám sát: Công tác phân loại, thu gom, lưu chứa, vận chuyển và hợp 
đồng xử lý chất thải (Khối lượng, chủng loại, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ giao nhận 
chất thải,...). 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

a. Giám sát nước thải 

Việc lấy mẫu, lập kế hoạch lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá hiệu 
suất của từng công đoạn xử lý và đánh giá sự phù hợp của toàn bộ công trình xử lý nước 
thải được thực hiện theo TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) về chất lượng nước - 
lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải; TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) về 
chất lượng nước - lấy mẫu và hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu. 

Quy định về quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử 
lý chất thải của cơ sở tuân thủ theo điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được chỉnh 
sửa bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của 
Luật bảo vệ môi trường. 

- Thời gian lấy mẫu như sau: 

+ Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: Tối thiểu là 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích 
mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của công trình xử lý nước thải vận hành thử nghiệm) trong 
ít nhất 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

+ Giai đoạn vận hành ổn định: Ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu 
đơn đối với 01 mẫu nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 07 
ngày liên tiếp của công trình xử lý nước thải vận hành thử nghiệm) trong ít nhất là 07 
ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả. 
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- Vị trí lấy mẫu: Đầu vào và đầu ra của công trình xử lý nước thải tập trung. 

- Thông số giám sát: Tất cả các thông số theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- Giám sát tự động, liên tục. 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), Nhiệt độ, pH, Chất rắn lơ 
lửng (TSS), COD, Amoni. 

+ Tần suất giám sát: Liên tục. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp, cột A với các hệ số Kq = 1,2 và Kf = 1,0. (Từ ngày 01/9/2025 áp 
dụng theo quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp). 

+ Hệ thống giám sát nước thải tự động, liên tục, có camera giám sát và truyền số 
liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh. 

b. Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục. 

- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh, lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng 
và chất thải nguy hại. 

- Nội dung giám sát: Công tác phân loại, thu gom, lưu chứa, vận chuyển và hợp 
đồng xử lý chất thải (Khối lượng, chủng loại, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ giao nhận 
chất thải,...). 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.5.2.3. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

a. Giám sát nước thải tự động, liên tục 

- Vị trí giám sát: Tại vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung (mương 
quan trắc). 

- Thông số giám sát: Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, nhiệt độ, pH, TSS, 
COD, Amoni. 

- Tần suất giám sát: tự động. liên tục 24/24 giờ, kết nối truyền dữ liệu về Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
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nước thải công nghiệp, cột A với các hệ số Kq = 1,2 và Kf = 1,0. (Từ ngày 01/9/2025 áp 
dụng theo quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp). 

b. Giám sát nước thải định kỳ 

- Vị trí giám sát: Tại vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 
2.700 m3/ngày. 

- Thông số giám sát: Tất cả các thông số theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.  

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp, cột A với các hệ số Kq = 1,2 và Kf = 1,0. (Từ ngày 01/9/2025 áp 
dụng theo quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp). 

c. Giám sát khí thải 

Căn cứ Điều 97, Điều 98, Phụ lục XXVIII và Phụ lục XXIX của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ đối tượng phải thực hiện 
quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ khí thải thì dự án không thuộc đối tượng 
phải quan trắc khí thải định kỳ, tụ động liên tục. 

d. Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục. 

- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh, lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng 
và chất thải nguy hại. 

- Nội dung giám sát: Công tác phân loại, thu gom, lưu chứa, vận chuyển và hợp 
đồng xử lý chất thải (Khối lượng, chủng loại, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ giao nhận 
chất thải,...). 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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Chương 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

CỤM CÔNG NGHIỆP LONG SƠN 2 

1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện 
theo pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án 

- Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ XUÂN LONG AN 

- Địa chỉ trụ sở chính: 158 Quốc lộ 1A, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An (nay là 158 Quốc lộ 1A, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh). 

- Điện thoại: 0918198460 

- Người đại diện: Ông Phạm Minh Xuân  Chức vụ: Giám đốc 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên mã số doanh nghiệp 1101894436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An 
(nay là Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh) cấp đăng ký lần đầu ngày 28/9/2018, đăng ký thay 
đổi lần thứ 2 ngày 22/07/2022. 

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (nay là xã 
Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh). 

- Tiến độ thực hiện dự án: Đến tháng 12/2025: Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục 
về đất đai, môi trường, xây dựng và thi công hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, đưa dự án vào 
hoạt động. 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

Khu đất xây dựng Cụm công nghiệp nằm trên địa bàn xã Long Sơn, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh) do Công ty TNHH Công nghiệp Phú 
Xuân Long An có diện tích 74,9739 ha. Khu đất quy hoạch có ranh giới theo quy hoạch 
được phê duyệt như sau: 

- Phía Đông Bắc giáp : Đất nông nghiệp và dự án CCN Long Sơn 3. 

- Phía Tây Nam giáp: Dự án CCN Long Sơn 1 và đất nông nghiệp. 

- Phía Đông Nam giáp: Sông Vàm Cỏ Đông 

- Phía Tây Bắc giáp: Đất nông nghiệp. 
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Hình 1. 1. Vị trí khu đất dự án 

Tọa độ địa lý giới hạn khu đất quy hoạch dự án (hệ tọa độ VN2000 khu vực Long 
An, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) được trình bày như sau: 

Bảng 1. 1. Tọa độ các điểm mốc xác định ranh giới 

Ký hiệu 
góc thửa 

Tọa độ VN2000 
Sơ đồ vị trí giới hạn dự án 

X(m) Y(m) 

K1 1168119 587477 

 

K2 1167038 586942 

K3 116702 586799 

K4 1166966 586563 

K5 1166960 586523 

K6 1166967 586396 

K7 1166964 586306 

K8 116954 586164 

K9 1167925 586665 
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Mối tương quan của địa điểm thực hiện dự án với các đối tượng tự nhiên, kinh tế- 
xã hội xung quanh: 

- Nằm giữa và tiếp giáp với dự án CCN Long Sơn 1 và Long Sơn 3; 

- Cách chợ Long Sơn khoảng 700m về phía Bắc và chợ Long Cang Mới khoảng 
3km về phía Tây; 

- Cách Khu di tích lịch sử Vàm Nhật Tảo khoảng 2,5km về phía Tây Nam; 

- Cách UBND xã Mỹ Lệ khoảng 4km về phía Đông Bắc và UBND xã Vàm Cỏ 
khoảng 5km về phía Nam; 

- Cách Trường mẫu giáo Long Sơn, tiểu học Long Sơn khoảng 1,5km về phía Bắc; 

- Cách CCN Thiên Lộc Thành khoảng 1km về phía Tây; 

- Cách Đò Bến Bạ khoảng 1,5km về phía Đông Nam; 

- Cách đường ĐT 830 (tuyến cũ) khoảng 7km về phía Bắc; 

Hình 1. 2. Mối tương quan của dự án với các đối tượng xung quanh 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

1.1.4.1. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất 

Khu đất được quy hoạch để xây dựng cụm công nghiệp có tổng diện tích là 74,9739 
ha. Thống kê hiện trạng sử dụng đất tại dự án được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 1. 2. Hiện trạng sử dụng đất 

STT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Đất trồng lúa (LUC) 56,6797 75,60 

2 Đất ở nông thôn (ONT) 5,4257 7,24 

3 Đất hàng năm khác (HNK) 5,3398 7,12 

4 Mặt nước (NTS, DTL, SON,…) 3,8279 5,10 

5 Đất giao thông (DGT) 1,4536 1,94 

6 Đất cây lâu năm (CLN) 2,1120 2,82 

7 Nghĩa địa (NTD) 0,1352 0,18 

Tổng cộng 74,9739 100 

Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 CCN Long Sơn 2, năm 2025. 

Hiện tại tính đến thời điểm lập báo cáo, khu đất được quy hoạch xây dựng dự án 
đang tiếp tục thực hiện công tác đền bù, bồi thường trên khu đất. Sau khi hoàn tất công 
tác bồi thường và các thủ tục pháp lý chủ dự án sẽ giải phóng mặt bằng thi công san lấp, 
xây dựng dự án. 

1.1.4.2. Hiện trạng hạ tầng khu vực 

a. Hiện trạng dân cư 

Xung quanh khu vực dự án hầu như rất ít dân cư tập trung sinh sống, phần lớn là 
các hộ dân canh tác nông nghiệp như trồng lúa và hoa màu. Toàn bộ khu vực quy hoạch 
hiện có 58 hộ dân, khoảng 300 người đang sinh sống, còn lại là đất nông nghiệp chiếm 
diện tích lớn nhưng không cho năng suất cao chủ yếu là nhà kiên cố (35 căn), nhà bán 
kiên cố (23 căn). 

Trong khu quy hoạch không có các công trình công cộng, công trình xã hội, chủ 
yếu là đất nông nghiệp. 

b. Hiện trạng sản xuất đất nông nghiệp 

Trong dự án quy hoạch đa số là đất nông nghiệp chiếm diện tích lớn, trong đó 
nhiều nhất là đất lúa cho năng suất và hiệu quả thấp. 

Khi dân bị thu hồi đất trong khu vực dự án, người dân sẽ được bố trí tái định cư 
vào ở trong Khu tái định cư Phú Xuân với diện tích khoảng 10 ha (đã có Quyết định phê 
duyệt quy hoạch chi tiết tại số 9347/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của UBND huyện Cần 
Đước) tại xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây 
Ninh). 

c. Hiện trạng giao thông 

Hiện tại, trong khu vực dự án chỉ có các đường giao thông nông thôn, các đường 
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bờ đất, đá xanh phục vụ cho việc đi lại và thăm ruộng của người dân, chưa có hệ thống 
đường giao thông hoàn chỉnh.  

- Hệ thống giao thông chỉ có tuyến đường kênh đê bao Sông Vàm Cỏ, mặt đá xanh 
chạy dọc theo Kênh cặp đê Vàm Cỏ đoạn 2 (đoạn Bà Xiểng): nằm ở phía Nam khu quy 
hoạch. 

- Tuyến Kênh cặp đê Vàm Cỏ đoạn 2 (đoạn Bà Xiểng): đi ngang khu quy hoạch 
rộng 16m - 21m. 

- Sông Vàm Cỏ Đông tiếp giáp phía Nam khu quy hoạch. 

- Hiện trạng tuyến kênh :  

+ Kênh cặp đê Vàm Cỏ đoạn 2 (đoạn Bà Xiểng): Bề rộng từ 16m ÷ 21m. 

+ Các rạch còn lại: Bề rộng khoảng 10m. 

Ngoài ra, khu vực dự án còn tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông khoảng 2,5km về phía 
Đông Nam. Đoạn sông Vàm Cỏ Đông đi qua Long An có chiều dài khoảng 145 km, bề 
rộng trung bình 400 m, độ sâu đáy sông tại cầu Đức Huệ là -17 m và tại cầu Bến Lức là 
-21 m. Sông Vàm Cỏ Đông là một trong những tuyến sông chính với mục đích cung cấp 
nước sinh hoạt, tưới tiêu và giao thông thủy. 

Khi thực hiện quy hoạch: Do dự án Thiên Lộc Thành đã thực hiện lấp Kênh cặp 
đê Vàm Cỏ đoạn 2 (đoạn Bà Xiểng), do đó nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư và đồng 
bộ trong toàn xã, nên không giữ lại tuyến Kênh cặp đê Vàm Cỏ đoạn 2 (đoạn Bà Xiểng) 
này. 

d. Hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc 

- Hiện trong khu vực chưa có hệ thống cấp điện. 

- Tuy nhiên có một số tuyến hạ thế cặp theo các tuyến đường bờ kênh để cung cấp 
cho các hộ dân trong khu vực quy hoạch. 

- Khi dự án đi vào hoạt động, chủ dự án đầu tư xây dựng mới một hệ thống ngầm 
thông tin liên lạc hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống bưu chính cơ sở 
và mạng viễn thông quốc gia. Các tuyến cống bể và cáp đồng sẽ được đi ngầm. 

e. Hệ thống cấp nước 

Trong khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước hoàn chỉnh. Dân trong khu 
vực chủ yếu sử dụng nước mưa hoặc giếng khoan để sinh hoạt. 

Trong giai đoạn triển khai xây dựng và hoạt động của dự án, chủ đầu tư sẽ liên hệ 
với các đơn vị cấp nước của khu vực. 

f. Hiện trạng thoát nước và vệ sinh môi trường 

- Trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 41 

- Nước mưa và nước thải chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên xuống kênh Bà 
Xiểng và thoát ra sông Vàm Cỏ Đông. 

- Rác thải sinh hoạt chủ yếu được chôn lấp hoặc đốt trong sân vườn nhà. 

- Trong khu quy hoạch, mồ mã được người dân chôn cất tập trung trong nghĩa địa, 
trong vườn nhà và rải rác ngoài ruộng. 

g. Hiện trạng ngập úng khu vực 

Do mặt bằng khu đất dự án được bao phủ bởi thảm thực vật chủ yếu bao gồm các 
loại cây như dừa nước, bần, tràm,... nên khi xảy ra mưa, nước mưa chảy tràn sẽ thoát 
theo hướng dốc địa hình và chảy ra sông Vàm Cỏ Đông và các tuyến kênh, rạch trong 
khu vực. Do khu vực dự án có nhiều sông, kênh rạch khả năng tiêu thoát nước nhanh và 
chảy ra sông Vàm Cỏ Đông rất tốt nên thời gian úng ngập (nếu xảy ra) được dự báo là 
không lớn. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 
trường 

Khu đất thực hiện dự án là khu đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất của xã Mỹ 
Lệ, tỉnh Tây Ninh, khu đất đang tiến hành thực hiện giải phóng mặt bằng. Các đối tượng 
xung quanh dự án được mô tả như sau: 

a. Các đối tượng tự nhiên 
- Hệ thống giao thông 

Dự án cách tuyến đường ĐT 830 (tuyến cũ) khoảng 7km về phía Bắc. Đây là tuyến 
đường nhựa có nền đường rộng 10m, trong đó mặt đường rộng khoảng 6m là tuyến 
đường giúp khu vực dự án kết nối giao thông với các tuyến đường chính của khu vực. 
Với mạng lưới giao thông thuận lợi, khu vực dự án dễ dàng di chuyển đến trung tâm 
tỉnh và các khu vực lân cận.  

Hệ thống hạ tầng giao thông vận tải được đầu tư mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện, 
cụ thể là nâng cấp và mở rộng tuyến đường tỉnh then chốt, huyết mạch như: quốc lộ 50, 
đường ĐT 830, đường ĐT 833, đường ĐT 826, đường ĐT 835, Hương lộ 20. 

Ngoài ra, xung quanh dự án có có các tuyến đường liên thôn với bề rộng mặt đường 
khoảng 1,5m-2,5m.  

Hệ thống giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho 
việc thi công dự án cũng là tuyến đường đối ngoại của dự án trong giai đoạn dự án đi 
vào hoạt động sau này.  

- Hệ thống sông suối và nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 

Vị trí thực hiện dự án giáp sông Vàm Cỏ Đông. Nước thải sau xử lý của dự án sẽ 
được xả vào sông Vàm Cỏ Đông. 

Sông Vàm Cỏ Đông là một chi lưu của sông Vàm Cỏ, thuộc hệ thống sông Đồng 
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Nai. Sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ vùng đồng bằng trũng thấp thuộc lãnh thổ 
Campuchia chảy vào Việt Nam tại xã Hòa Hội, xã Ninh Điền, xã Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh, rồi qua các xã Long Thuận, phường Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng (đều thuộc 
Tây Ninh) với thủy trình khoảng 98 km. Đoạn tiếp theo dài khoảng 6 km là ranh giới 
hai tỉnh Tây Ninh, Long An. Sau đó, sông chảy vào địa phận tỉnh Long An (nay là Tây 
Ninh) qua các khu vực Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Cần Đước với thủy trình khoảng 
86 km rồi kết hợp với sông Vàm Cỏ Tây tạo nên sông Vàm Cỏ để đổ vào sông Soài Rạp 
và đi ra biển Đông. 

b. Các đối tượng kinh tế - xã hội 

Dự án nằm tại khu vực xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh. Đây là đơn vị đang trong quá 
trình quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo định hướng phát triển của tỉnh, 
phát triển hạ tầng kỹ thuật với nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện đại được 
xây dựng nhằm tạo công việc, thu nhập cho người dân. 

- Dân cư 

Khu vực thực hiện dự án hiện có dân cư sinh sống thưa thớt. 

Khu vực dự án cách dự án Dự án Tái định cư Nam Nam Thiên, Khu tái định cư 
Phú Xuân khoảng 5km về phía Bắc dự án này đang trong quá trình triển khai nên chưa 
có hộ dân sinh sống;  

Khu quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đất trồng trọt, khu 
vực ít dân cư chủ yếu là nhà tạm, điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho việc giải phóng 
mặt bằng và xây dựng công nghiệp. 

- Các doanh nghiệp sản xuất và công trình công cộng 

Tiếp giáp khu quy hoạch, còn có nhiều dự án đang dần hình thành, đang được triển 
khai như: Cụm công nghiệp Thiên Lộc Thành, dự án CCN Nam Nam Thiên, dự án CCN 
Savi và các dự án xây dựng trên địa bàn xã Long Sơn (nay là xã Mỹ Lệ). 

Vị trí của dự án hầu như là đất trống và có 01 vài hộ dân hiện hữu. Khi dự án triển 
khai sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bằng cách che chắn công trình, vận 
tải hàng hóa trong khoảng thời gian hợp lý, do đó không gây ảnh hưởng, xáo trộn lớn 
đến dân cư khu vực dự án. 

Do dự án là cụm công nghiệp nên là nguồn ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới môi 
trường và con người. Tuy nhiên, nguồn nước thải và chất thải rắn phát sinh chủ dự án sẽ 
có biện pháp giảm thiểu tối đa nguồn tác động ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe 
của người dân.  

Dự án không nằm trong khu vực nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước 
sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy 
sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di 
sản thiên nhiên khác; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu 
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tố nhạy cảm khác về môi trường. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường tại khu vực dự án 
là dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa 2 vụ và thực hiện việc bố trí tái định 
cư cho người dân bị thu hồi đất trong khu vực dự án. 

 
Hình 1. 3. Sơ đồ mối tương quan đến các khu vực lân cận 

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu của dự án 

Đẩy mạnh hoạt động đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp để nâng cao năng 
lực sản xuất và khả năng cạnh tranh. Đầu tư cho công nghiệp phụ trợ để nâng cao tỷ lệ 
sử dụng nguyên, vật liệu trong nước, tạo cơ sở để thu hút những nguồn vốn lớn của các 
doanh nghiệp nước ngoài. Khuyến khích mở rộng các quan hệ liên kết hợp tác sản xuất 
giữa các DN, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong vùng.  

Đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư; khuyến khích các DN 
đang hoạt động bổ sung vốn đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực 
cạnh tranh của DN.  

Xác định cơ cấu phân khu chức năng, mục đích sử dụng đất và các chỉ tiêu quy 
hoạch - kiến trúc khống chế làm cơ sở cho việc triển khai dự án đầu tư xây dựng cụ thể. 

Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị với khu vực đã được cơ quan chức năng 
tỉnh phê duyệt quy hoạch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và các hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật khác, đảm bảo sự hoạt động trong CCN có hiệu quả, ổn định lâu dài. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 44 

Tiếp nhận đầu tư các loại hình, ngành nghề, khia thác sử dụng hiệu quả quy hoạch 
sử dụng đất phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh. 

Tạo công ăn việc làm cho người lao động trong khu vực đáp ứng việc đô thị hóa 
của xã, làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý trong khu vực. 

1.1.6.2. Loại hình dự án 

Loại hình dự án: Dự án đầu tư mới và thuộc loại hình dự án về xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, giao thông,...) để thu hút các 
doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng nhà máy để sản xuất. 

Cụm công nghiệp bố trí các loại hình công nghiệp ít ô nhiễm và ô nhiễm trung 
bình. Các tính chất ngành nghề cơ bản được lấy theo nhóm ngành cấp 4 của Hệ thống 
ngành nghề ngành kinh tế Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ: 

Bảng 1. 3. Danh mục các ngành nghề thu hút đầu tư tại dự án 

STT Các ngành nghề thu hút đầu tư 

Mã ngành 

(theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2018) 

I 
Nhóm các ngành nghề công nghiệp chế biến, chế 

tạo 
C 

1 

Sản xuất dầu, mỡ động vật, thực vật (Các hoạt động 

chế biến, bảo quản dầu, mỡ động, thực vật thô và tinh 
luyện) 

C1040 

2 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa C1050 

2.1 Chế biến các đồ uống giải khát từ sữa  

2.2 
Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt khuẩn, 

đồng hoá 
 

2.3 
Sản xuất sữa làm khô hoặc sữa đặc có đường hoặc 

không đường 
 

2.4 Sản xuất sữa chua  

3 Xay xát và sản xuất bột thô C1061 

3.1 
Sản xuất bột mì, yến mạch, thức ăn hoặc viên thức ăn 
từ lúa mì, lúa mạch đen, yến mạch, ngô và các hạt ngũ 
cốc khác 

 

3.2 Sản xuất bột gạo  
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STT Các ngành nghề thu hút đầu tư 

Mã ngành 

(theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2018) 

3.3 
Sản xuất bột hoặc thức ăn từ các loại đậu, các rễ thân 
cây hoặc các hạt ăn được khác 

 

3.4 Chế biến đồ ăn sáng từ ngũ cốc  

3.5 
Sản xuất bột hỗn hợp hoặc bột đã trộn sẵn làm bánh 
mỳ, bánh quy và bánh ngọt 

 

4 Sản suất các loại bánh từ bột C1071 

5 Sản suất đường C1072 

6 Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo C1073 

7 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn C1075 

7.1 

Sản xuất các thức ăn và món ăn chế biến sẵn (đã chế 

biến và nấu chín) và được bảo quản (ở dạng đông lạnh 
hoặc đóng hộp); (không bao gồm món ăn tiêu dùng 
ngay). 

 

8 Sản suất đồ uống không cồn, nước khoáng C1104 

8.1 
Sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước đóng chai 
khác 

 

8.2 
Sản xuất đồ uống không cồn (trừ bia và rượu không 

cồn) 
 

8.3 

Sản xuất nước có mùi vị hoặc nước ngọt không cồn, 

có ga hoặc không có ga: nước chanh, nước cam, côla, 
nước hoa quả, nước bổ dưỡng... 

 

9 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) C1392 

10 

Sản suất hóa chất cơ bản; Sản xuất hóa chất sử dụng 
các quy trình cơ bản, như: phản ứng chưng cất và nhiệt 

cracking. Sản lượng của các quy trình này thường 
được tạo ra bởi các nguyên tố hóa học khác nhau hoặc 

bởi các hợp chất hóa học được xác định rõ tính chất 
hóa học riêng biệt 

C2011 

11 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh C2013 

12 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; C2022 
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STT Các ngành nghề thu hút đầu tư 

Mã ngành 

(theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2018) 

sản xuất mực in và matis 

13 
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng 

và chế phẩm vệ sinh 
C2023 

14 Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu C2100 

15 
Sản xuất sản phẩm từ plastic (không có công đoạn tái 

chế); 
C2220 

16 
Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (sử dụng nguyên 

liệu tinh, không sử dụng nguyên liệu là mủ cao su) 
C2213 

17 Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh C2310 

18 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét C2392 

19 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao C2394 

20 
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng 
và thạch cao 

C2395 

21 Sản xuất các cấu kiện kim loại C2511 

22 Sản xuất linh kiện điện tử C2610 

23 
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và 
điều khiển 

C2651 

24 
Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi 

tính và thiết bị ngoại vi của máy tính) 
C2817 

25 

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và 

phục hồi chức năng (trừ sản xuất xe đạp và xe cho 
người khuyết tật); Sản xuất các dụng cụ và đồ đạc thí 

nghiệm, dụng cụ y tế và phẫu thuật, các thiết bị và 
dụng cụ phẫu thuật, thiết bị nha khoa, thuật chỉnh 

răng, răng giả và các dụng cụ chỉnh răng, dụng cụ 
chỉnh hình và phục hồi chức năng 

C3250 

II Nhóm các ngành nghề vận tải, kho bãi H 

1 
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại 

thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 
H4931 

2 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ H4933 
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STT Các ngành nghề thu hút đầu tư 

Mã ngành 

(theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2018) 

2.1 
Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia 
súc, nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác 

 

2.2 
Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng: Xe bồn chở 
chất lỏng, xe chở hóa chất, xe đông lạnh 

 

2.3 Vận tải hàng nặng, vận tải container  

2.4 
Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải, không đi kèm hoạt 
động thu gom hoặc đổ phế liệu, phế thải, rác thải 

 

3 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
thủy 

H5222 

4 Bốc xếp hàng hóa H5224 

4.1 
Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên 
phương tiện vận tải hoặc dỡ hàng hóa hoặc hành lý 

của hành khách từ phương tiện vận tải 

 

4.2 Bốc vác hàng hóa  

5 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ 

H5225 

5.1 
Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật 

hoặc hàng hóa bằng đường bộ 
 

5.2 
Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng 

hóa 
 

5.3 
Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ 

xe ô tô hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy 
 

6 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải H5229 

6.1 Gửi hàng  

6.2 Giao nhận hàng hóa  

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

* Bố trí, tiếp nhận các ngành nghề 

Các loại hình công nghiệp ít ô nhiễm bố trí trên hướng gió và các loại hình công 
nghiệp ô nhiễm trung bình dưới hướng gió để tránh việc ảnh hưởng ô nhiễm môi trường 
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lẫn nhau giữa các nhà máy. Việc tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp với ngành nghề cụ thể 
phải được thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của ngành Tài 
nguyên đối với từng dự án. Đối với dự án đầu tư ít có nguy cơ tác động xấu đến môi 
trường bao gồm:  

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường với quy mô, công suất nhỏ;  

+ Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh 
chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải. 

a. Quy mô, công suất 

-Tổng diện tích xây dựng Cụm công nghiệp là 74,9739 ha (Theo mảnh trích đo địa 
chính số 06-2025, khu vực nông thôn, ấp 4; do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long 
An duyệt ngày 27/05/2025). 

- Dự báo số lượng công nhận: khoảng 3.659 người (tiêu chuẩn 80 người/1ha) 

b. Công nghệ sản xuất 

Dự án CCN Long Sơn 2 thuộc loại hình dự án về xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dự 
án là loại hình đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được 
phê duyệt, hoạt động của các dự án đầu tư thứ cấp vào CCN. 

Ngoài ra, dự án cũng vận hành các hoạt động bảo vệ môi trường như vận hành 
HTXL nước thải, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy định trước khi xả vào môi 
trường và thu gom, hợp đồng với các đơn vị có chức năng xử lý rác thải phát sinh cho 
toàn dự án.  

Khi dự án đi vào hoạt động, sẽ có một số sự cố xảy ra như sự cố cháy nổ, sự cố rò 
rỉ đường ống cấp, thoát nước, sự cố hệ thống xử lý nước thải, ... Do đó, chủ dự án sẽ 
thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa các sự cố xảy ra. 

1.1.7. Phạm vi 
1.1.7.1. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư 

Báo cáo ĐTM này tập trung nghiên cứu các tác động môi trường và biện pháp 
giảm thiểu tác động môi trường cho đầu tư hoàn thành đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
và không gian kiến trúc cụm công nghiệp với diện tích 74,9739 ha tại xã Long Sơn, 
huyện Cần Đước, tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh). 

Phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và 
không gian kiến trúc để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường, các sự cố rủi ro xảy ra 
trong quá trình thi công hạ tầng kỹ thuật khi triển khai dự án đó. 

Báo cáo ĐTM này dự báo, đánh giá, đề xuất các tác động trong quá trình hoàn 
thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và không gian kiến trúc các giai đoạn đầu tư như hệ 
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thống đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện - chiếu sáng, hệ thống 
thông tin liên lạc, hệ thống PCCC, cây xanh, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ 
thống thu gom và thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải,…. Khi dự án đi vào hoạt 
động, đơn vị quản lý sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các hạng mục, công trình hạ 
tầng được các nhà đầu tư thứ cấp thuê để đầu tư, hoạt động theo đúng quy định của pháp 
luật. 

1.1.7.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư không thuộc phạm 
vi đánh giá tác động môi trường 

Hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng; khai thác, vận chuyển vật liệu phục vụ 
san nền; hoạt động của các dự án đầu tư thứ cấp vào CCN. 

1.1.8. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 6, Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, 
dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường là có yêu cầu chuyển đổi mục đích đất trồng 
lúa nước 02 vụ với diện tích chuyển đổi là 56,6797ha. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An triển khai thực hiện đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật dự án “Cụm công nghiệp Long Sơn 2” (diện tích 74,9739 ha) tại 
xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh) đã được 
UBND tỉnh Long An (nay là UBND tỉnh Tây Ninh) điều chỉnh tiến độ dự án tại Quyết 
định số 3641/QĐ-UBND ngày 09/10/2018; điều chỉnh nội dung thành lập tại Quyết định 
số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018; Quyết định số 8016/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 
và Quyết định số 7492/QĐ-UBND ngày 26/07/2024, các hạng mục công trình của toàn 
bộ dự án được mô tả cụ thể như sau: 

Bảng 1. 4. Các hạng mục công trình của dự án 

STT Loại đất 
MĐXD 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

QC 

XDVN 

I Đất nhà máy kho tàng 60-70 46,04867 61,42  

1 Khu A (16 lô)   12,10428   

2 Khu B (25 lô)   21,45919   

3 Khu C (16 lô)   10,3562   

4 Khu D (2 lô)   2,1290   

II Các khu kỹ thuật 40 2,2921 3,06 ≥ 1% 

1 Khu xử lý nước thải - 1,1062 - - 
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STT Loại đất 
MĐXD 

(%) 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ 
(%) 

QC 
XDVN 

2 Khu xử lý nước cấp - 0,2875   

3 Đất xây dựng trạm biến áp 110kV - 0,3552   

4 Đất cho trạm PCCC và CNCH - 0,5432   

III Đất hành chính, dịch vụ 40-62 2,0316 2,71  

1 Công trình hành chính dịch vụ  1,1616   

2 Đất xd CT thiết chế văn hóa  0,8700   

IV Đất giao thông  13,09833 17,47 ≥ 10 % 

1 Mặt đường  6,2020   

2 Vỉa hè  6,89633   

V Đất cây xanh  11,5032 15,34 ≥ 10% 

1 Cây xanh bãi cỏ  6,3776   

2 Cây xanh cách ly  5,1256   

Tổng cộng  74,9739 100  

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

Ghi chú: 
+ Chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật như xây dựng đường giao thông, 

thông tin liên lạc, cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải, 
cây xanh và bố trí khu đất xây dựng nhà máy,…. 

+ Chủ dự án không xây dựng nhà máy sẽ được các chủ đầu tư thứ cấp xây dựng 
theo đúng quy hoạch chi tiết của CCN và thực hiện đầy đủ hồ sơ về đầu tư, xây dựng, 
môi trường đúng theo quy định của pháp luật trước khi triển khai thực hiện sau này. 
1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

1.2.1.1. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 

Theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây 
dựng) đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết quy định cho các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:  

- Đất nhà máy, kho tàng  : 61,42 %  : ≥ 55% 

- Đất các khu kỹ thuật:  : 3,06 %  : ≥ 1% 

- Đất giao thông  : 17,47 %  : ≥ 10% 

- Đất cây xanh    : 15,34 %  : ≥ 10%.  
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1.2.1.2. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật 

a. Tiêu chuẩn cấp điện 

- Đất nhà máy, kho tàng  : 250kw/ha; 

- Đất các khu kỹ thuật   : 10kw/ha; 

- Đất công trình hành chính, dịch vụ: 600kw/ha 

- Đất giao thông   : 10kw/ha; 

- Đất cây xanh    : 10kw/ha; 

b. Tiêu chuẩn cấp nước 

- Công nghiệp    : 40m3/ha. 

- Hành chính, dịch vụ   : ≥10% Qsh. 

- Tưới cây, rửa đường   : ≥8% Qsh. 

- Dự phòng, rò rỉ   : 25% Q. 

- Nước cho bản thân khu xử lý : 4%ΣQ. 

- Lưu lượng nước chữa cháy: nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥15l/s; số 
lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán ≥ 2; áp lực tự do trong mạng lưới cấp 
nước chữa cháy phải đảm bảo ≥ 10m. 

c. Tiêu chuẩn nước thải: thu gom, xử lý tối thiểu 80% tổng lượng nước cấp. 

Nước thải được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột A), trước khi xả 
ra môi trường tự nhiên. 

d. Chỉ tiêu về thông tin liên lạc 

- Đất nhà máy, kho tàng :10 thuê bao điện thoại cố định/1ha. 

- Đất các khu kỹ thuật  :5 thuê bao điện thoại cố định/1ha. 

- Đất công trình hành chính, dịch vụ: 30 thuê bao điện thoại cố định/1ha. 

e. Chỉ tiêu về giao thông 

- Đường giao thông phải đảm bảo quy hoạch chung xây dựng và QCVN 07- 
4:2016/BXD. 

- Bán kính triền lề với các góc giao lộ Rmin = 20m với các trục đường chính và 
Rmin = 15m đối với các trục đường nội bộ tạo sự êm thuận khi chạy và thuận tiện khi 
quay xe tại các góc giao lộ. Các yếu tố kỹ thuật: Mạng lưới đường được thiết kế phù 
hợp với tính chất của cấp đường, tạo sự liên thông và thuận lợi về mặt giao thông chung 
cho cả khu vực.  
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1.2.1.3. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc 

- Cụm công nghiệp được phân chia thành 4 khu nhà máy. Trục giao thông chính 
quy hoạch hai tuyến đường nối từ đường đê bao sông Vàm Cỏ vào dự án. 

- Công trình hành chính, dịch vụ bố trí tại góc đường chính của khu quy hoạch. 

- Các khu kỹ thuật bố trí phía Bắc của cụm công nghiệp. 

- Phân bố cây xanh cách ly xung quanh sông, phát huy vai trò chống sạt lở và tạo 
cảnh quan cụm công nghiệp. 

a. Đất xây dựng nhà máy 

Toàn bộ cụm công nghiệp bố trí 4 khu đất xây dựng nhà máy, kho tàng với tổng 
diện tích là 46,04867 ha, trong đó: 

Bảng 1. 5. Bảng quy hoạch phân khu cụm công nghiệp 

Tên khu Ký hiệu lô đất Diện tích 1 lô (ha) Diện tích toàn khu (ha) 

Khu A 

A1 0,70168 

12,10428 

A2 0,7059 

A3 0,7101 

A4 0,7143 

A5 0,71856 

A6 0,72278 

A7 0,7270 

A8 0,7312 

A9 0,7354 

A10 0,73966 

A11 0,74388 

A12 0,7481 

A13 0,7523 

A14 0,7565 

A15 0,76076 

A16 1,13616 

Khu B 
B1, B25 0,8735 

21,45919 
B2 ÷ B11 0,7300 
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Tên khu Ký hiệu lô đất Diện tích 1 lô (ha) Diện tích toàn khu (ha) 

B12, B14 0,9344 

B13 3,24339 

B15 ÷ B24 0,7300 

Khu C 

C1 1,1889 

10,3562 C2 ÷ C15 0,6000 

C16 0,7673 

Khu D 
D1 1,0265 

2,1290 
D2 1,1025 

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

- Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa là 70%. Đối 
với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng 
thuần tối đa là 60% – QCVN : 01/2021/BXD). 

- Tầng cao xây dựng: ≤ 5 tầng. 

- Chỉ giới xây dựng lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ. 

- Chiều cao tối đa được xác định tùy theo dây chuyền công nghệ từng nhà xưởng. 

- Tỷ lệ đất cây xanh trong từng nhà máy chiếm tối thiểu 20% diện tích đất. 

b. Đất công trình hành chính, dịch vụ 

* Đất công trình hành chính bố trí phía Bắc khu quy hoạch, tiếp giáp đường DD1. 

- Tổng diện tích đất là 1,1616 ha.  

- Mật độ xây dựng tối đa : 62%. 

- Tầng cao xây dựng  : 5 tầng. 

- Hệ số sử dụng đất  : 3,1. 

- Tỷ lệ đất cây xanh trong từng công trình chiếm tối thiểu 30% diện tích đất. 

* Đất xây dựng công trình thiết chế văn hóa bố trí phía Bắc khu quy hoạch tiếp giáp 
đường DD1. 

- Tổng diện tích đất là 0,8700 ha.  

- Mật độ xây dựng tối đa : 40%. 

- Tầng cao xây dựng  : 2-5 tầng. 

- Hệ số sử dụng đất  : 2,0. 
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- Tỷ lệ đất cây xanh trong từng công trình chiếm tối thiểu 30% diện tích đất. 

c. Đất kỹ thuật 

+ Khu xử lý nước cấp   : 0,2875 ha. 

+ Khu xử lý nước thải   : 1,1062 ha 

+ Đất xây dựng trạm biến áp 110kV : 0,3552 ha 

+ Đất cho trạm PCCC và CNCH : 0,5432 ha 

- Mật độ xây dựng: ≤ 40%, 1 tầng, chiều cao xây dựng phụ thuộc vào công nghệ 
xử lý khi thiết kế xây dựng; hệ số sử dụng đất 0,4. 

- Khu xử lý nước thải bố trí về phía phía Nam khu quy hoạch, xử lý theo quy chuẩn 
hiện hành trước khi đổ ra sông Vàm Cỏ. 

- Khu xử lý nước cấp và trạm biến áp bố trí phía Bắc khu quy hoạch. 

- Các công trình xây dựng thấp tầng, trồng cây xanh che chắn đảm bảo mỹ quan 
và môi trường cho khu vực. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

1.2.2.1. Đất giao thông 

Trục đường chính được nối từ Đường đê bao sông Vàm Cỏ, các tuyến đường phụ 
nối với trục đường chính tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, rất thuận lợi khi 
tham gia giao thông trong cụm công nghiệp.  

- Tổng diện tích đất xây dựng đường giao thông là 13,09833 ha. 

+ Mặt đường : 6,02020 ha 

+ Vỉa hè : 6,89633 ha  

- Cấp đường: nội bộ Cụm công nghiệp 

- Tải trọng trục xe: 12T 

- Mô dun đàn hồi: 155 Mpa 

- Vận tốc thiết kế: 40km/h 

- Kết cấu mặt đường dự kiến như sau: mặt đường 01 lớp; 

+ Bê tông nhựa chặt (BTNC 19) dày (6 ÷ 8)cm; 

+ Cấp phối đá dăm loại 1, dày (15 ÷ 35)cm;  

+ Cấp phối đá dăm loại 2, dày (15 ÷ 35)cm. 

- Kết cấu vỉa hè: Bê tông xi măng hoặc gạch tự chèn, chừa chổ trồng cây xanh và 
các công trình kỹ thuật ngầm như thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc,.... 

a. Giao thông đối ngoại 
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- Đường đê bao Sông Vàm Cỏ quy hoạch lộ giới 40m (theo văn bản số 6681/UBND-
KTTC ngày 27/11/2019 về việc đầu tư các trục đường kết nối hệ thống hạ tầng đường bộ 
ven sông vàm cỏ đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Cần Đước). 

- Đường tỉnh 830B (dự kiến) quy hoạch lộ giới 40m. 

b. Giao thông nội bộ 

- Đường gom cụm công nghiệp: mặt đường rộng 7m, vỉa hè rộng 4m, lộ giới 11m, 
tổng chiều dài 834 m (mặt cắt 3-3). 

- Đường DN1: mặt đường rộng 15m, vỉa hè hai bên rộng 5mx2, lộ giới 25m, tổng 
chiều dài 327m (mặt cắt 2-2). 

- Đường DD1: mặt đường rộng 15m, vỉa hè hai bên rộng 5mx2, lộ giới 25m, tổng 
chiều dài 986m (mặt cắt 2-2). 

- Đường DD2: mặt đường rộng 15m, vỉa hè hai bên rộng 5mx2, lộ giới 25m, tổng 
chiều dài 1.046m (mặt cắt 2-2). 

1.2.2.2. Cấp nước 

a. Nguồn cấp nước 

Sử dụng nguồn nước của công ty TNHH Hoàng Long. 

b. Tiêu chuẩn cấp nước 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nước 

STT Hạng mục Tiêu chuẩn dùng nước Nhu cầu (m3) 

1 Nước cho công nghiệp 40m3/ha 1.829 

2 Nước cho hành chính dịch vụ ≥ 10% Qsh 183 

3 Nước cho tưới cây, rửa đường ≥ 8% Qsh 146 

4 Nước dự phòng, rò rỉ 25% Q 540 

5 Nước cho bản thân khu xử lý 4%ΣQ 108 

Tổng cộng  2.806 

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

c. Mạng lưới 

- Trên mạng lưới bố trí các trụ cứu hỏa khoảng cách 120m - 150m/trụ. 

- Tuyến ống cấp nước bằng gang, HDPE hoặc nhựa chuyên dụng. 

- Thiết lập mạng lưới đường ống cấp nước khu vực bằng giải pháp mạch vòng để 
đảm bảo áp lực. 
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d. Nguồn cấp nước chữa cháy 

- Lưu lượng bơm cho chữa cháy 

+ Lưu lượng mỗi đám cháy 10l/s 

+ Lưu lượng bơm chữa cháy 20l/s 

+ Thời gian chữa cháy yêu cầu 3 giờ. 

→Tính cho một đám cháy: 2h×60 phút×60 giây×25l/s = 180m³ 

- Ngoài ra, dự trữ cho 2 đám cháy xảy ra đồng thời cần 180m³ nước phục vụ cho 
việc phòng cháy chữa cháy. 

- Nguồn cấp nước sử dụng phục vụ chữa cháy lấy trực tiếp từ trụ nước chữa cháy 
của đường ống cấp nước, đồng thời kết hợp với nguồn nước từ hồ nước ngầm chữa cháy 
trong trạm xử lý nước cấp.  

Bảng 1. 7. Hạng mục hệ thống cấp nước 

STT Hạng mục Đơn vị tính Chiều dài 

1 Đường ống Ø250 m 1.208 

2 Đường ống Ø200 m 909 

3 Đường ống Ø150 m 4.094 

4 Trụ cứu hỏa khoảng cách 120m - 150m Trụ 25 

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

1.2.2.3. Cấp điện 

a. Nguồn điện 

Từ trạm biến thế 110/22KV - (40+16)MVA Cần Đước. 

b. Chỉ tiêu cấp điện và nhu cầu sử dụng điện 

Bảng 1. 8. Chỉ tiêu cấp điện và nhu cầu sử dụng điện 

STT Loại đất 
Diện tích 

(ha) 

Tiêu chuẩn 
cấp điện 
(kw/ha) 

Tmax 
(h/năm) 

Công suất 
điện (kw) 

Điện năng 
(triệu 

kwh/năm) 

1 
Đất nhà máy, 
kho tàng 

46,04867 250 4.000 11.512,167 46,04867 

2 
Đất các khu kỹ 
thuật 

2,2921 10 4.000 22,921 0,091684 

3 Đất hành chính, 2,0316 600 3.000 1.218,96 3,65688 
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STT Loại đất 
Diện tích 

(ha) 

Tiêu chuẩn 
cấp điện 
(kw/ha) 

Tmax 
(h/năm) 

Công suất 
điện (kw) 

Điện năng 
(triệu 

kwh/năm) 

dịch vụ 

4 Đất giao thông 13,09833 10 4.000 130,9833 0,5239332 

5 Đất cây xanh 11,5032     

Tổng công suất (có tính đến 10% tổn hao): 14.173,53443 kw 

Tổng điện năng (có tính đến 10% tổn hao): 55,35328648 triệu kwh/năm 

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

- Tổng công suất điện yêu cầu (kể cả tổn hao và dự phòng): 14.173,53443 kW.  

- Tổng điện năng yêu cầu (kể cả tổn hao và dự phòng): 55,35328648 triệu 
kWh/năm. 

c. Mạng lưới 

- Nối tuyến 22kV trên không từ đường dây hiện hữu dọc theo đường thuê bao Sông 
Vàm Cỏ dẫn đến các công trình bằng cáp nhôm, lõi thép đi trên trụ bêtông ly tâm cao 
18m, khoảng cách trụ từ 60m đến 70m. 

- Bố trí trạm biến áp để cấp điện cho đèn đường. 

- Tuyến điện 0,4kV cấp điện cho đèn đường đi ngầm, đèn đường là loại đèn LED, 
có công suất tối thiểu 100W, đặt trên trụ thép tráng kẽm, cao cách mặt đường 8m đến 
12m, cách khoảng trung bình 30m theo trục đường. 

Bảng 1. 9. Hạng mục hệ thống cấp điện 

STT Hạng mục Đơn vị tính Khối lượng 

1 
Đường dây 22kV xây dựng mới (cấp điện 

công nghiệp) 
m 3.556 

2 
Đường dây 0,4kV đặt ngầm, mạch đèn 
đường (điện chiếu sáng) 

m 3.956 

3 Trụ đèn LED  Bộ 122 

4 Trạm biến áp Trạm 1 

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

1.2.2.4. Thông tin liên lạc 

a. Nguồn cung cấp 

Từ tổng đài viễn thông Cần Đước theo tuyến cáp quang đến khu vực quy hoạch. 
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b. Tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng 

Bảng 1. 10. Tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc 

STT Loại đất Diện tích 
(ha) 

Tiêu chuẩn 
(máy/ha) 

Số máy 
cần thiết 

1 Đất nhà máy, kho tàng 46,04867 10 460 

2 Đất các khu kỹ thuật 2,2921 5 11 

3 Đất hành chính, dịch vụ 2,0316 30 61 

4 Đất giao thông 13,09833 - - 

5 Đất cây xanh 11,5032 - - 

Tổng cộng - - 532 
Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

 Tổng số máy điện thoại cố định cần cung cấp cho cụm công nghiệp là 532 số máy. 

c. Mạng lưới 

Xây dựng tuyến cáp viễn thông nối với tuyến cáp quang hiện hữu (dẫn từ bưu điện 
huyện) đến trạm viễn thông của cụm công nghiệp đặt tại khu hành chính, dịch vụ và từ 
đây dẫn đến các nhà máy, công trình bằng cáp viễn thông đi ngầm.  

- Đảm bảo về nhu cầu thông tin liên lạc như thuê bao điện thoại cố định và thông 
tin di động, mạng internet của toàn khu. 

- Đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông tin liên lạc. 

- Đường dây cáp quang từ bưu điện khu vực đến tổng đài trung tâm cụm công 
nghiệp và từ tổng đài trung tâm đi đến các nhà máy. Xây dựng hệ thống cáp viễn thông 
ngầm bằng phương pháp sử dụng ống HDPE bọc quanh cáp đặt dọc theo vỉa hè, trước 
các nhà máy có chừa hộp đấu nối để sử dụng. 

1.2.2.5. Cây xanh 

- Tổng diện tích đất cây xanh trong cụm công nghiệp là 11,5032 ha. 

- Trong quy hoạch có bố trí dải cây xanh cách ly xung quanh cụm công nghiệp với 
chiều rộng ≥ 10m và khu xử lý nước thải ≤ 15m. 

- Cây xanh hết sức quan trọng trong cụm công nghiệp. Cây xanh có rất nhiều tác 
dụng trong đó yếu tố cải tạo khí hậu, vệ sinh môi trường, tạo bóng mát trong từng công 
trình, nhà máy, xí nghiệp, đồng thời cây xanh cũng làm tăng vẽ đẹp cảnh quan trong khu 
vực và công trình. 

- Ngoài các mảng cây xanh tập trung, trong từng công trình cũng phải có tỷ lệ cây 
xanh nhất định (ít nhất 20% diện tích đất). 

Trong cụm công nghiệp bố trí trồng cây xanh theo 2 loại hình: 
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+ Cây xanh trồng theo các tuyến trục đường của cụm công nghiệp.  

+ Trồng cây xanh cách ly các khu kỹ thuật. Có thể trồng cây xanh bóng mát kết 
hợp với cách ly. 

Lưu ý: Việc trồng cây xanh không được ảnh hưởng đến giao thông công cộng, các 
công trình kiến trúc, các công trình hạ tầng, các loại cây có ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người, các loại cây có mùi hương khó chịu, các cây dễ rụng lá, dễ gãy đổ.  

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

1.2.3.1. Thu gom và thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

- Xây dựng hệ thống cống bêtông cốt thép dọc theo vỉa hè các trục đường để thu 
và thoát nước mưa, rồi đổ ra sông Vàm Cỏ Đông. 

- Khu vực quy hoạch được chia làm nhiều lưu vực thoát nước mưa. Nước mưa 
được thu gom bằng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép có đường kính từ D800 ÷ D1500 
đặt ngầm dọc theo vỉa hè các trục đường đảm bảo thu nước mưa từ mặt đường, vỉa hè 
và công trình và thoát ra sông Vàm Cỏ Đông. 

- Công thức tính toán thuỷ lực: 

Q = ΨqF(l/s) 

Trong đó 

+ Ψ : Hệ số phủ mặt. 

+ q : Cường độ mưa tính toán (q). 

+ F : Diện tích lưu vực (ha). 

- Tổng chiều dài đường cống thoát nước mưa là 6.127 m. 

- Bố trí các hố ga thu nước có kích thước 1m×1m ÷ 2,2m, cách khoảng 25 ÷ 30m 
để thu nước mặt. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát nước mưa tại dự án như sau: 

Bảng 1. 11. Hạng mục hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Đường ống BTCT Ø800 m 1.914 

2 Đường ống BTCT Ø1.000 m 1.615 

3 Đường ống BTCT Ø1.200 m 1.877 

4 Đường ống BTCT Ø1.500 m 721 

5 Hố ga cái 190 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 60 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

6 Cửa xả cái 2 

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

1.2.3.2. Thu gom và thoát nước thải 

a. Tiêu chuẩn 

- Tiêu chuẩn lưu lượng nước thải tính bằng 80% lượng nước cấp. 

- Tổng lưu lượng nước thải : Q = 2.806* 80% * 1,2 = 2.693,76 m3/ngđ (với k = 1,2 
là hệ số an toàn). 

b.  Giải pháp thiết kế 

- Xây dựng mạng lưới thoát nước thải tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. 
Gồm các tuyến cống HDPE hoặc nhựa chuyên dùng Ø300, Ø400 đặt ngầm dọc theo các 
vỉa hè thu gom nước thải từ các công trình đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của 
cụm công nghiệp. 

- Mỗi nhà đầu tư thứ cấp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng, bố trí giếng 
thăm bên ngoài trụ sở để tiện việc kiểm tra chất lượng. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát nước thải tại dự án 

Bảng 1. 12. Hạng mục hệ thống thu gom và thoát nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống thoát nước Ø300 m 3.301 

2 Cống thoát nước Ø400 m 661 

3 Hố ga cái 127 

4 Cửa xả cái 1 

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

1.2.3.3. Xử lý nước thải 

- Nước thải được xử lý 2 cấp: 

+ Cấp 1: Xử lý riêng nước thải trong từng nhà máy đạt Giới hạn tiếp nhận nước 
thải của CCN Long Sơn 2 trước khi xả vào mạng lưới thu gom nước thải của CCN. 
Trước hàng rào các nhà máy sẽ có hố ga giám sát trước khi đấu nối vào hệ thống thoát 
nước chung của CCN.  

Trường hợp nhà máy xí nghiệp chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng 
≤10m3/ngày đêm thì được đấu nối trực tiếp sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn. 

Trường hợp nhà máy xí nghiệp có phát sinh nước thải sản xuất hoặc chỉ phát sinh 
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nước thải sinh hoạt với lưu lượng > 10m3/ngày đêm thì phải xử lý đạt giới hạn tiếp nhận 
nước thải của CCN trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Cụm công 
nghiệp. 

Đối với nước thải phát sinh từ căn tin, bếp ăn của mỗi nhà máy, xí nghiệp sẽ được 
tách dầu mỡ và xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của CCN trước khi đấu nối vào 
hệ thống thu gom nước thải của Cụm công nghiệp.  

+ Cấp 2: Nước thải được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm 
công nghiệp với tổng công suất thiết kế 2.700 m3/ngày.đêm, đạt quy chuẩn QCVN 
40:2011, cột A hệ số Kq = 1,2; Kf = 1,0 trước khi thoát Sông Vàm Cỏ (Từ ngày 01/9/2025 
áp dụng theo quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp). 

Hệ thống xử lý nước thải CCN được chia là 02 giai đoạn, mỗi giai đoạn (module) 
có quy mô công suất và công nghệ tương tự nhau là 1.350 m3/ngày đêm, cụ thể: 

+ Module 1, công suất thiết 1.350 m3/ngày.đêm (được xây dựng hoàn tất lắp đặt 
trước khi đưa dự án vào vận hành). 

+ Module 2, công suất 1.350 m3/ngày.đêm (được lắp đặt khi hệ thống xử lý nước 
thải Module 1 hoạt động khoảng 70% công suất). 

- Quy trình công nghệ xử lý nước thải được thể hiện như sau: Nước thải → Bể thu 
gom → Bể tách dầu và điều hòa → Bể trung hòa → Bể keo tụ - tạo bông → Bể lắng hóa 
lý → Bể sinh học thiếu khí → Bể sinh học hiếu khí → Bể lắng sinh học → Bể trung 
gian → Bồn lọc áp lực → Bể khử trùng → Mương quan trắc → Nguồn tiếp nhận (sông 
Vàm Cỏ Đông) 

Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=1,2; Kf=1,0) sẽ được dẫn ra trạm quan trắc nước 
thải tự động, liên tục trước khi thải vào nguồn tiếp nhận (Từ ngày 01/9/2025 áp dụng 
theo quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp). 

Để phòng ngừa và ứng phó sự cố HTXL nước thải, chủ dự án sẽ xây dựng hồ sự 
cố có diện tích 1.500 m2, sức chứa 2.700 m3 để lưu chứa nước thải khi xảy ra sự cố. Hồ 
sự cố được chống thấm hoàn toàn bằng HDPE. Sau khi khắc phục được sự cố HTXL 
nước thải, nước thải từ hồ sự cố sẽ được bơm trở lại bể gom của HTXL nước thải tập 
trung để tiếp tục xử lý  

- Hạng mục công trình và máy móc thiết bị của 02 hệ thống xử lý được trình bày 
cụ thể tại chương 3. 

- Vị trí/quy mô xây dựng: trên phần đất quy hoạch bố trí về phía Nam dự án. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 
cột A (Kq=1,2; Kf=1,0) (Từ ngày 01/9/2025 áp dụng theo quy chuẩn QCVN 
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40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) trước khi 
thải ra nguồn tiếp nhận sông Vàm Cỏ Đông tiếp giáp dự án thông qua 01 cửa xả thải có 
tọa độ: X= 1166945,442; Y = 586258,615 (hệ tọa độ VN2000 khu vực Long An, kinh 
tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o). 

- Trạm quan trắc nước thải tự động được đặt ngay hệ thống xử lý nước thải tập trung 
tại mương quan trắc nhằm giám sát nước thải sau xử lý của cụm công nghiệp. Thông số 
giám sát nước thải tự động đúng theo quy định của pháp luật gồm: lưu lượng (đầu vào 
và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni. Trạm quan trắc nước thải tự động vàliên 
tục (24/24 giờ) tại dự án gồm: 

+ Thiết bị quan trắc tự động gồm: đầu đo lưu lượng dòng chảy, đầu đo pH, đầu đo 
nhiệt độ, đầu đo TSS, đầu đo COD và đầu đo Amoni. 

+ Tủ lấy mẫu và lưu mẫu tự động. 

+ Hệ thống Camera giám sát. 

+ Hệ thống báo cháy, báo khói 

+ Bộ lưu điện UPS 

+ Bộ truyền thông tín hiệu đến Sở NNMT. 

1.2.3.4. Xử lý bụi, khí thải 

Hoạt động tại dự án không phát sinh khí thải tại nguồn, chỉ phát sinh khí thải từ 
hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào dự án. Khí thải phát sinh tại các đơn vị 
thứ cấp sẽ do các đơn vị thứ cấp tự xử lý đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường trước khi thải ra môi trường. 

1.2.3.5. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Đối với hoạt động của các khu kỹ thuật, công trình hành chính, dịch vụ:  

CTR sinh hoạt từ công trình hành chính, dịch vụ và trạm xử lý nước thải (công 
nhân vận hành trạm) được thu gom, phân loại, tập kết vào các thùng rác tại khu vực quy 
định. Chủ đầu tư hạ tầng CCN sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý hàng 
ngày. Bố trí khu vực lưu chứa rác sinh hoạt với diện tích 5m2, có mái che. 

�Rác sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của khu hành chính, dịch vụ cũng như từ 
trạm xử lý nước thải sẽ được phân loại tại nguồn theo đúng các quy định hiện hành. 

Định kỳ, dự án sẽ tiến hành phun chế phẩm sinh học tại khu vực lưu chứa rác sinh 
hoạt, đảm bảo không gây ô nhiễm mùi đến các khu vực xung quanh.  

Dự án sẽ thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải sinh hoạt phát sinh trong 
quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định 
tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
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số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 
ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Đối với các nhà đầu tư thứ cấp 

Các đơn vị thứ cấp vào đầu tư dự án tự thu gom, phân loại và lưu trữ trong nhà kho 
chứa chất thải sinh hoạt tại mỗi nhà máy đúng theo quy định: có mái che; nền bê tông 
chống thấm; không bị ướt do nước thải, nước mưa; có dán nhãn tên chất thải lưu trữ. 

Định kỳ tự ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và 
xử lý đúng quy định. 

Các nhà đầu tư thứ cấp sẽ tự chịu trách nhiệm với pháp luật về chất thải rắn sinh 
hoạt phát sinh tại dự án thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/1/2025 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường.  

b. Chất thải rắn công nghiệp 

- Đối với hoạt động của các khu kỹ thuật, công trình hành chính – dịch vụ: 

Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành công 
trình hành chính – dịch vụ như thùng carton thải, giấy văn phòng thải, … sẽ được chủ 
dự án ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với các đơn vị có chức năng theo đúng 
quy định. 

Bố trí khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp không nguy hại với diện tích 
khoảng 10m2 (tại khu vực trạm xử lý nước thải). Khu lưu chứa chất thải rắn công nghiệp 
thông thường có mái che, nền bê tông và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom. 

- Đối với các nhà đầu tư thứ cấp: 

Các đơn vị thứ cấp vào đầu tư dự án tự thu gom, phân loại và lưu trữ trong kho 
chứa chất thải công nghiệp thông thường tại mỗi nhà máy đúng theo quy định: có mái 
che; nền bê tông chống thấm; không bị ướt do nước thải, nước mưa; có dán nhãn tên 
chất thải lưu trữ. 

Định kỳ tự ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và 
xử lý đúng quy định. 

Các nhà đầu tư thứ cấp sẽ tự chịu trách nhiệm với pháp luật về chất thải rắn công 
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nghiệp thông thường phát sinh tại dự án thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 
ngày 06/1/2025 của Chính Phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2025/TTBTNMT ngày 28/2/2025 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

1.2.3.6. Chất thải nguy hại 

a. Chất thải nguy hại 

- Đối với hoạt động của các khu kỹ thuật, công trình hành chính – dịch vụ: 

Chất thải nguy hại phát sinh như bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính thành 
phần nguy hại, bao bì mềm chứa thành phầm nguy hại thải, bao bì cứng chứa thành phần 
nguy hại thải, … từ hoạt động vận hành duy tu, sửa chữa các công trình, hạ tầng của 
CCN sẽ được chủ dự án ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với các đơn vị có 
chức năng theo đúng quy định. 

Dự án sẽ bố trí khu vực lưu chứa chất thải nguy hại với diện tích khoảng 20m2 để 
lưu chứa toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh từ dự án. Khu vực lưu chứa được bố trí 
gần trạm xử lý nước thải. 

Công trình lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: có 
nền bê tông, có mái che, có gắn biển dấu hiệu cảnh báo, bố trí thiết bị thiết bị PCCC, 
xây dựng gờ chống tràn và các thiết bị ứng cứu sự cố tràn đổ: giẻ lau, cát khô, bao tay, 
ủng, dụng cụ quét và hốt rác,… tại khu vực lưu chứa chất thải nguy hại. 

Chất thải nguy hại phát sinh từ dự án sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/1/2025 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Đối với các nhà đầu tư thứ cấp: 

Các đơn vị thứ cấp vào đầu tư tại dự án tự thu gom, phân loại và lưu trữ trong nhà 
kho chứa chất thải nguy hại tại mỗi nhà máy đúng theo quy định: có mái che; nền bê 
tông chống thấm; có gắn biển dấu hiệu cảnh báo khu vực lưu trữ; bố trí thiết bị thiết bị 
PCCC, xây dựng gờ chống tràn và các thiết bị ứng cứu sự cố tràn đổ. 

Định kỳ tự ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và 
xử lý đúng quy định. 

Các nhà đầu tư thứ cấp sẽ tự chịu trách nhiệm với pháp luật về chất thải nguy hại 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 65 

phát sinh tại dự án thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 của 
Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 
đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường.  

b.  Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

- Đối với hoạt động của trạm xử lý nước thải tập trung CCN: 

Lượng bùn phát sinh từ HTXLNT tập trung của CCN là chất thải nguy hại. Do đó, 
bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải cần được phân tích và đối chiếu với 
QCVN 50:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn 
thải từ quá trình xử lý nước) để xác định sẽ được ký hợp đồng thu gom, vận chuyền và 
xử lý bằng biện pháp phù hợp. Bố trí khu vực chứa bùn có diện tích khoảng 25m2 tại 
khu vực trạm xử lý nước thải. 

- Đối với các nhà đầu tư thứ cấp: 

Các đơn vị thứ cấp vào đầu tư tại dự án tự thu gom và xử lý bùn thải phát sinh từ 
hệ thống xử lý nước thải cục bộ (nếu có). 

Định kỳ tự ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và 
xử lý đúng quy định.  

1.2.3.7. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải 

- Công tác phòng cháy và chữa cháy: Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành 
về phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố và các quy phạm kĩ thuật khác có liên quan 
trong quá trình thực hiện dự án. Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện 
phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của cụm công nghiệp, đảm 
bảo chất lượng và hoạt động theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt và các tiêu 
chuẩn về phòng cháy chữa cháy. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống thu gom, thoát nước 
thải: Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống thu gom, 
thoát nước thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống 
thu gom, thoát nước thải.  

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống, cống thoát nước: Không 
xây dựng các công trình trên đường ống, cống dẫn nước, thường xuyên kiểm tra và bảo 
trì các mối van, van khóa trên hệ thống đường ống, cống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ 
bền, độ kín khít của tất cả các tuyến ống, cống dẫn.  

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: sử dụng 
các vật liệu có độ bền cao và chống ăn mòn, đồng thời sử dụng các máy móc thiết bị có 
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nguồn gốc xuất xứ uy tín. Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành 
hệ thống xử lý nước thải, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Trong trường hợp xảy ra sự cố đối 
với hệ thống xử lý nước thải, nước thải sẽ được lưu chứa tại hồ sự cố (thời gian lưu chứa 
tối đa 01 ngày) với thể tích 2.700 m3 theo kết cấu bê tông cốt thép, sau khi khắc phục sự 
cố, nước thải được bơm về bể điều hòa để xử lý. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố tác động đến khả năng tiêu thoát nước 
và thuỷ triều tràn ngược vào hệ thống cống: Để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của 
dự án, chủ đầu tư tiến hành duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước dự án 
để tăng cường khả năng tiêu thoát nước và phòng chống ngập úng: Hệ thống thoát nước 
thường xuyên nạo vét hệ thống thoát nước tránh tồn đọng rác, bùn cản trở dòng chảy 
của nước mưa.Việc thiết kế, tính toán khẩu độ cống đã được tính toán triệt để trong quá 
trình thiết kế và xây dựng đảm bảo tiêu thoát nước tốt. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố sạt lỡ ảnh hưởng đến các công trình 
thủy lợi: Thực hiện kiểm tra, giám sát hiện tượng sạt lỡ định kỳ 2 lần/năm, có giải pháp 
thiết kế đấu nối, thu và thoát nước phù hợp, không để ngập úng cục bộ, thiếu nước phục 
vụ sản xuất ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong khu vực. Bố trí quỹ đất để thực hiện 
hệ thống bờ bao và đặt hệ thống kênh dẫn dòng. Trồng cây tại khu vực dự án nhằm phục 
hồi và tái tạo bề mặt. Thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng sụt lún tại dự án. 

1.2.4. Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung; các công trình bảo vệ môi 
trường khác 

- Bố trí máy phát điện trong phòng cách âm; sử dụng móng bê tông vững chắc và 
đệm giảm chấn để chống rung; kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và bảo dưỡng, thay thế 
những thiết bị hư hỏng. 

- Các dự án đầu tư thứ cấp trong Cụm công nghiệp phải áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo thủ tục 
môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt riêng cho từng dự án. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ: Lắp đặt và vận hành hệ thống 
phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố ngập úng:  

+ Định kỳ kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom, thoát nước mưa, thoát nước thải 
nhằm kịp thời phát hiện hỏng hóc, rò rỉ, khắc phục kịp thời; định kỳ nạo vét các hố ga, 
mương thoát nước, cống thoát nước đảm bảo năng lực thoát nước tối đa; thường xuyên 
cập nhật các số liệu về tình hình mưa lũ, ngập lụt tại địa phương và các khu lân cận; bố 
trí lực lượng chuyên môn xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra ngập úng cục bộ trong 
phạm vi dự án.  

+ Trường hợp xảy ra ngập úng, sau ngập úng, tổ chức dọn vệ sinh môi trường công 
cộng, kiểm tra nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, thực hiện các biện pháp khử trùng, 
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tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh nhằm phòng ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan. 

1.2.5. Các hoạt động của dự án 

Cụ thể các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị, triển khai xây dựng và vận hành dự 
án bao gồm: 

- Giai đoạn chuẩn bị: Dự án được tiến hành xây dựng với tổng diện tích khoảng 
75ha bao gồm các hoạt động như giải tỏa đền bù, rà phá bom mìn, dọn dẹp thực vật bao 
phủ, nạo vét bùn, đắp bờ đê bao xung quanh CCN, san nền. 

- Các hoạt động trong giai đoạn xây dựng: Xây dựng đường giao thông, xây dựng 
hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, xây dựng hệ thống cấp nước, xây dựng hệ thống 
thoát nước mưa và thu gom nước thải, xây dựng trạm XLNT tập trung, trồng cây xanh, 
xây dựng khu hành chính, dịch vụ. 

- Các hoạt động trong giai đoạn vận hành: Hoạt động giao thông trong CCN, sửa 
chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, hệ thống thoát nước mưa và thu gom 
nước thải, hoạt động của trạm XLNT tập trung, chăm sóc cây xanh, hoạt động của văn 
phòng, nhà điều hành. 

1.2.6. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự 
án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Dự án Cụm công nghiệp Long Sơn 2 là loại hình đầu tư mới, xây dựng kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật. Các công trình chính chủ yếu gồm hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, 
cấp nước, hệ thống chiếu sáng, thông tin liên lạc,…đều được đầu tư mới hoàn toàn nên 
ít có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh dự án. 

Bên cạnh đó, chất thải phát sinh tại dự án có khả năng gây ảnh hưởng đến môi 
trường gồm nước thải sinh hoạt và chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại. Chủ 
dự án đã đề xuất các giải pháp để thu gom, xử lý các nguồn thải trên không gây tác động 
xấu đến môi trường. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 
nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất phục vụ cho việc thi công xây dựng dự án 

1.3.1.1. Nhu cầu nguyên liệu san lấp 

Toàn bộ khu vực quy hoạch thiết kế tôn nền thấp hơn mặt Đường tỉnh 830B hoàn 
chỉnh là 0,1m. Đảm bảo các độ dốc thoát về các kênh trong khu vực. 

- Cao độ Đường tỉnh 830B: + 2,30 m (Cao độ quốc gia Hòn Dấu). 

- Cao độ trung bình hiện trạng khu vực thiết kế khoảng +0,56m. 

- Cao độ thiết kế san lấp: 2,20 m 

- Tổng diện tích san lấp: 749.739 m2 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 68 

- Chiều cao đào đất trung bình: Hđào = 0,20 m 

- Chiều cao cát san lấp trung bình: Hđắp = 2,20 – 0,56 + 0,20 = 1,84 m 

→ Tổng khối lượng đất đào:  

Mđào = S × Hđào = 749.739 × 0,2 = 149.947,8 (m3) × dđ = 269.906 tấn  

(trong đó, dđ: mật độ đất = 1,8 tấn/m3) 

→ Tổng khối lượng cát đắp: 

 Mđắp = S × Hđắp = 749.739 × 1,84 = 1.379.519,8 (m3) × dc = 1.655.424 tấn 

(trong đó, dc: mật độ cát = 1,2 tấn/m3) 

→ Khối lượng đất đào đắp: Mđào đắp = |Mđào - Mđắp| = 1.385.518 tấn. 

Chủ dự án thực hiện san nền bằng cát, nguồn cát dự kiến cho công tác san nền 
được khai thác tại khu vực miền Tây Nam Bộ. 

Giải pháp chống sạt lở và ngập: đào đất bên trong khu quy hoạch để đắp đê bao 
giữ cát, sau đó bơm cát vào để san lắp mặt bằng theo cao trình thiết kế. Đảm bảo không 
làm ảnh hưởng đến các vấn đề thoát nước, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. 

*. Phương án vận chuyển cát san lấp 

Cát san lấp sẽ được vận chuyển bằng đường sông. Cát san lấp được lấy từ các vựa 
vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận, sau đó vận chuyển đường 
thủy về dự án. Xả lan sẽ cặp vào bờ đoạn sông thuộc phạm vi khu đất dự án, khoảng 
cách bơm gần nhất đến khu đất dự án khoảng 25m. 

1.3.1.2. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng 

Nguyên vật liệu phục vụ cho công tác xây dựng của dự án bao gồm: cát, đá, xi 
măng, gạch, sắt, thép,... Vật liệu cung cấp cho quá trình thi công được vận chuyển bằng 
đường bộ bởi các loại phương tiện vận chuyển chuyên dụng và được phủ bạt cẩn thận. 
Vật liệu xây dựng được cung cấp bởi các vựa vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Mỹ Lệ, 
các khu vực lân cận và TP. Hồ Chí Minh. 

Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu sử dụng trong quá trình xây dựng dự án được trình 
bày như sau: 

Bảng 1. 13. Khối lượng nguyên, nhiên liệu phục vụ giai đoạn xây dựng 

STT Loại vật tư Đơn vị tính Khối lượng 

1 Bê tông nhựa hạt mịn Tấn 67.366 

2 Bê tông nhựa hạt trung Tấn 109.957 

3 Cát Tấn 151.599 

4 Sắt thép Tấn 39.142 
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5 Ván khuôn Tấn 2.872 

6 Đá dăm Tấn 45.843 

7 Đá mi Tấn 208.426 

8 Xi măng Tấn 11.041 

9 Gạch ống, gạch thẻ Tấn 28.403 

10 Gạch lát nền Tấn 135 

11 Sơn nước, sơn lót Tấn 9 

12 Bột trét Tấn 4 

13 Sơn dầu và dung môi Tấn 4 

14 Que hàn Tấn 1 

15 Tôn lợp Tấn 3 

16 Lan can sắt Tấn 3 

17 Giàn giáo Bộ 75 

18 Dầu DO Tấn 1 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 

Khối lượng hệ thống cấp điện, nước, thoát nước thải của toàn bộ dự án được trình 
bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 14. Khối lượng nguyên liệu hệ thống cấp điện, nước và thoát nước  

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

II Hệ thống cấp nước 

1 Đường ống Ø250 m 1.208 

2 Đường ống Ø200 m 909 

3 Đường ống Ø150 m 4.094 

4 Trụ cứu hỏa khoảng cách 120m - 150m Trụ 25 

II Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

1 Đường ống BTCT Ø800 m 1.914 

2 Đường ống BTCT Ø1.000 m 1.615 

3 Đường ống BTCT Ø1.200 m 1.877 

4 Đường ống BTCT Ø1.500 m 721 

5 Hố ga cái 190 
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STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

6 Cửa xả cái 2 

III Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

1 Cống thoát nước Ø300 m 3.301 

2 Cống thoát nước Ø400 m 661 

3 Hố ga cái 127 

4 Cửa xả cái 1 

IV Hệ thống cấp điện 

1 
Đường dây 22kV xây dựng mới (cấp điện công 
nghiệp) 

m 3.556 

2 
Đường dây 0,4kV đặt ngầm, mạch đèn đường (điện 

chiếu sáng) 
m 3.956 

3 Trụ đèn LED Bộ 122 

4 Trạm biến áp Trạm 1 

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

Hệ thống biến báo giao thông được trình bày trong bảng sau đây: 

Bảng 1. 15. Hệ thống biển báo giao thông 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Khối 
lượng 

1 
Trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông bằng sắt ống D90 
dày 2mm L=3,85m 

Cái 240 

2 
Trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông bằng sắt ống D90 
dày 2mm L=2,9m 

Cái 820 

3 
Trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông bằng sắt ống D90 
dày 2mm L=3,55m 

Cái 140 

4 Biển báo phản quan tròn, đường kính 70cm Cái 1.200 

5 Biển báo phản quan tam giác, cạnh 70cm Cái 1.200 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 
1.3.1.3. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn thi công xây dựng 

Nước cấp trong giai đoạn xây dựng chủ yếu sử dụng cho mục đích sinh hoạt công 
nhân trên công trường, cấp nước xây dựng và nước rửa thiết bị xây dựng sau mỗi ngày 
làm việc lấy từ mạng lưới nước cấp của Công ty TNHH Hoàng Long. Nhu cầu nước cấp 
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giai đoạn xây dựng được trình bày cụ thể như sau: 

- Nước sinh hoạt công nhân: Hoạt động thi công xây dựng của dự án trong khu tập 
kết khoảng 100 công nhân với thời gian làm việc 8 giờ/ngày, không lưu trú tại công 
trường. Với định mức sử dụng nước khoảng 80 lít/người/ca thì tổng lượng nước cấp sinh 
hoạt cho công nhân trong giai đoạn thi công xây dựng khoảng 8 m3/ngày. 

- Nước tưới đường: Chủ dự án sử dụng nước để tưới đường, mặt bằng thi công tạo 
độ ẩm hạn chế bụi phát sinh. Với định mực 0,4lít/m2/ngày và diện tích dự án 74,9739ha 
thì tổng lượng nước sử dụng là 299,90m3/ngày 

- Nước phục vụ cho hoạt động xây dựng: Lượng nước này được sử dụng để trộn 
vữa bê tông với lưu lượng ước tính khoảng 10 m3/ngày. 

- Nước vệ sinh thiết bị, dụng cụ thi công ước tính khoảng 15 m3/ngày. 

Bảng 1. 16. Nhu cầu sử dụng nước thi công dự án 

STT Nhu cầu nước cấp 
Lượng sử dụng 

(m3/ngày) 
Định mức tính toán 

1 
Sinh hoạt công nhân trên công 
trường (100 người) 

8 
80 lít/người.ngđ theo 
QCVN 01:2021/BXD 

2 Nước tưới đường 299,90 
0,4lít/m2/ngày theo 

QCVN 01:2021/BXD 

3 Nước cấp hoạt động xây dựng 10 Ước tính 

4 Vệ sinh thiết bị xây dựng 15 Ước tính 

Tổng cộng 332,90  

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 
1.3.2. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất trong giai đoạn hoạt động 

1.3.2.1. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất trong giai đoạn vận hành 

Khi dự án đi vào hoạt động, nhiên liệu và hóa chất sử dụng chủ yếu bao gồm: hóa 
chất tại trạm XLNT tập trung, phân bón, thuốc BVTV cho cây xanh, … được thể hiện 
cụ thể ở bảng sau: 

Bảng 1. 17. Nhu càu nguyên liệu, hóa chất giai đoạn hoạt động 

Stt 
Nhiên liệu, hóa 

chất 
Định mức Quy mô Đơn vị 

Khối 
lượng 

Mục đích 
sử dụng 

1 PAC 0,05 kg/m3 
2.700 

m3/ngày 
kg/ngày 135 

Hệ thống 
XLNT 

2 NaOH/axit 0,0125 kg/m3 
2.700 

m3/ngày 
kg/ngày 33,75 
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Stt 
Nhiên liệu, hóa 

chất 
Định mức Quy mô Đơn vị 

Khối 
lượng 

Mục đích 
sử dụng 

3 Polyme 0,0025 kg/m3 
2.700 

m3/ngày 
kg/ngày 6,75 

4 
Chế phẩm vi 

sinh, dinh 
dưỡng 

0,0003 kg/m3 
2.700 

m3/ngày 
kg/ngày 0,81 

5 Clorin 0,001 kg/m3 
2.700 

m3/ngày 
kg/ngày 2,7 

6 
Thuốc bảo vệ 
thực vật các 

loại 
2,3 l/ha/năm 

11,5032 
ha 

lít/năm 26,5 

Chăm sóc 
cỏ, cây 

xanh, cảnh 
quan 7 

Phân hữu cơ 
các loại 

11 tấn/ha/năm 
(tính cho năm 

đầu tiên) 

11,5032 
ha 

tấn/năm 126,5 

4 tấn/ha/năm 
(tính cho các 

năm tiếp theo) 

11,5032 
ha 

tấn/năm 46 

8 
Chế phẩm sinh 

học EM 
- - kg/tháng 3 

Khử mùi 
trạm tập kết 
rác, XLNT 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 

Ghi chú: 

- Định mức hóa chất phục vụ HTXLNT tổng hợp từ kinh nghiệm vận hành HTXLNT 
của các KCN, CCN tương tự. 

- Định mức vật tư phục vụ duy trì cây xanh được ước tính trung bình tham khảo 
theo Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 
công bố định mức dự toán duy trì cây xanh. 

1.3.2.2. Nguồn cung cấp, nhu cầu sử dụng điện 

a. Nguồn điện 

Sử dụng nguồn điện từ trạm biến thế 110/22KV - (40+16)MVA Cần Đước thông 
qua đường dây trên không vào khu quy hoạch. 

b. Chỉ tiêu cấp điện và nhu cầu sử dụng điện 
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Bảng 1. 18. Chỉ tiêu cấp điện và nhu cầu sử dụng điện 

STT Loại đất 
Diện tích 

(ha) 

Tiêu chuẩn 
cấp điện 
(kw/ha) 

Tmax 
(h/năm) 

Công suất 
điện (kw) 

Điện năng 
(triệu 

kwh/năm) 

1 
Đất nhà máy, 
kho tàng 

46,04867 250 4.000 11.512,167 46,04867 

2 
Đất các khu kỹ 
thuật 

2,2921 10 4.000 22,921 0,091684 

3 
Đất hành chính, 
dịch vụ 

2,0316 600 3.000 1.218,96 3,65688 

4 Đất giao thông 13,09833 10 4.000 130,9833 0,5239332 

5 Đất cây xanh 11,5032     

Tổng công suất (có tính đến 10% tổn hao): 14.173,53443 kw 

Tổng điện năng (có tính đến 10% tổn hao): 55,35328648 triệu kwh/năm 

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

- Tổng công suất điện yêu cầu (kể cả tổn hao và dự phòng): 14.173,53443 kW.  

- Tổng điện năng yêu cầu (kể cả tổn hao và dự phòng): 55,35328648 triệu 
kWh/năm. 

1.3.2.3. Nguồn cung cấp, nhu cầu sử dụng nước 

a. Nguồn nước 

Nguồn cấp nước cho dự án sử dụng nguồn nước từ mạng lưới phân phối của công 
ty TNHH Hoàng Long. 

Nước được cấp từ nhà máy nước thông qua đồng hồ tổng của CCN và dẫn trực tiếp 
đến các nhà máy trong CCN (tại từng nhà máy có đồng hồ đo lưu lượng riêng). 

b. Tiêu chuẩn cấp nước 

Bảng 1. 19. Nhu cầu sử dụng nước 

STT Hạng mục Tiêu chuẩn dùng nước Nhu cầu (m3) 

1 Nước cho công nghiệp 40m3/ha 1.829 

2 Nước cho hành chính dịch vụ ≥ 10% Qsh 183 

3 Nước cho tưới cây, rửa đường ≥ 8% Qsh 146 

4 Nước dự phòng, rò rỉ 25% Q 540 
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STT Hạng mục Tiêu chuẩn dùng nước Nhu cầu (m3) 

5 Nước cho bản thân khu xử lý 4%ΣQ 108 

Tổng cộng  2.806 

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

c. Nước cấp cho PCCC 

- Lưu lượng bơm cho chữa cháy:  

+ Lưu lượng mỗi đám cháy 10l/s 

+ Lưu lượng bơm chữa cháy 20l/s 

+ Thời gian chữa cháy yêu cầu 3 giờ. 

→ Tính cho một đám cháy: 2h×60 phút×60 giây×25l/s = 180m³ 

- Ngoài ra, dự trữ cho 2 đám cháy xảy ra đồng thời cần 180m³ nước phục vụ cho 
việc phòng cháy chữa cháy. Nguồn cấp nước sử dụng phục vụ chữa cháy lấy trực tiếp từ 
trụ nước chữa cháy của đường ống cấp nước, đồng thời kết hợp với nguồn nước từ hồ 
nước ngầm chữa cháy trong trạm xử lý nước cấp.  

Dự án sẽ bố trí các trụ cứu hỏa dọc các trục đường trong CCN, khoảng cách 120  
150m/trụ (tổng cộng 25 trụ) . 

 

Hình 1. 4. Sơ đồ cân bằng nước của dự án 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành  

1.4.1. Hoạt động kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp 

Hoạt động của CCN là cho thuê đất và hạ tầng cho các doanh nghiệp, xí nghiệp 
đầu tư sản xuất.  

Nước bản thân 
khu xử lý 

108 
m3/ngày.đêm 

Nước cấp 
2.806 m3/ngày.đêm 

Nước hành chính 
dịch vụ 

183 
m3/ngày.đêm 

Nước công 
nghiệp 

1.829 
m3/ngày.đêm 

Nước dự phòng, 
rò rỉ 

540 
m3/ngày.đêm

m 

Nước tưới cây, 
rửa đường 

146 
m3/ngày.đêm 

Tự thấm, bay hơi 

HTXLNT tập trung công 
suất 2.700 m3/ngày.đêm 

Sông Vàm Cỏ Đông 

Xử lý đạt 
quy chuẩn 
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Các nhà máy có cùng dây chuyền công nghệ hoặc sử dụng phụ phẩm lẫn nhau 
được tổ chức thành từng cụm để thuận tiện trong sản xuất và xây dựng các công trình 
hỗ trợ. 

Dự án triển khai nhằm cung cấp hạ tầng, kỹ thuật khu công nghiệp (đường sá, thoát 
nước, cấp nước…) với quy trình hoạt động như sau: 

 

Hình 1. 5. Quy trình hoạt động của CCN 

Thuyết minh quy trình: 

Trước khi đưa dự án đi vào hoạt động, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ thủ tục 
đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng theo quy định pháp luật. 

Nhà đầu tư cùng công ty thiết kế thực hiện triển khai dự án (san lấp mặt bằng, đầu 
tư hạ tầng, xây dựng công trình…) theo thiết kế đã được phê duyệt. 

Sau khi thực hiện xong các thủ tục, hạng mục công trình theo quy hoạch chi tiết 
đã được phê duyệt dự án sẽ tiếp nhận các đơn vị thứ cấp vào thuê hoặc mua đất để xây 
dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho… 

Các hoạt động phát sinh chất thải tác động đến môi trường diễn ra trong quá trình thi 
công, xây dựng và hoạt động của dự án sẽ được đánh giá cụ thể tại chương 3 của báo cáo. 

1.4.2. Danh mục máy móc thiết bị dự kiến trong giai đoạn hoạt động/vận hành 

Trong giai đoạn vận hành dự án, các máy móc, thiết bị chủ yếu bao gồm các 
phương tiện giao thông vận tải, các thiết bị phục vụ cho công tác vận hành, duy tu, sửa 
chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, hệ thống thoát nước mưa và thu gom 
nước thải, chăm sóc cây xanh, thiết bị thu gom và vận chuyển chất thải rắn phát sinh, 
các thiết bị của Trạm xử lý nước thải tập trung, các thiết bị văn phòng tại khu hành chính, 

Đền bù, giải tỏa 

Giải phóng mặt bằng 

San nền 

Xây dựng hạ tầng 

Duy tu, sửa chữa hạ tầng 
công cộng 

Tiếp nhận đơn vị thứ cấp 

Bụi, ồn, CTR 

Bụi, nước thải, ồn, CTR 

Bụi, khí thải, nước thải, 
ồn, CTR, CTNH 

Khí thải, nước thải, ồn, 
CTR, CTNH 

Nước thải, tiếng ồn, CTR  

Giai đoạn 
chuẩn bị 

Giai đoạn 
thi công 

Giai đoạn 
vận hành 
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dịch vụ. 

1.4.2.1. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến hệ thống điện và thông tin liên lạc 

Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến hệ thống điện và thông tin liên lạc được trình 
bày trong bảng dưới đây. 

Bảng 1. 20. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến hệ thống điện, thông tin liên lạc 

TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 

Nơi sản 
xuất 

Tình 
trạng 

I Thiết bị điện phục vụ cho các công trình hạ tầng kỹ thuật của CCN 

1 Máy biến áp 50 KVA Máy 02 Nhật Mới 100% 

2 Máy biến áp dự phòng 20 MVA Máy 1 Nhật Mới 100% 

3 Hệ thống điện tự dùng 0,4kV HT 1 Nhật Mới 100% 

4 Hệ thống AC/DC UPS 230V HT 2 Nhật Mới 100% 

5 Hệ thống accu 220V HT 2 Nhật Mới 100% 

6 Hệ thống phân phối DC HT 2 Nhật Mới 100% 

7 
Máy phát điện Diesel dự phòng 
500kVA 

Bộ 2 Singapore Mới 100% 

8 
Hệ thống đo lường và rơle bảo vệ máy 
phát và MBA chính 

HT 2 Nhật Mới 100% 

9 
HT đo lường và rơle bảo vệ MBA dự 
phòng 

HT 1 Nhật Mới 100% 

10 Cáp điện 10kV Lô 1 Nhật Mới 100% 

11 Cáp điện 0,4kV Lô 1 Nhật Mới 100% 

12 Hệ thống máng cáp Lô 1 Nhật Mới 100% 

13 Hệ thống chiếu sáng và cấp nguồn nhỏ HT 1 Nhật Mới 100% 

14 
Hệ thống thông tin liên lạc – viễn 
thông 

HT 1 Nhật Mới 100% 

15 Hệ thống nối đất và chống sét HT 1 Việt Nam Mới 100% 

II Hệ thống thông tin liên lạc 

1 Hệ thống tổng đài PABX HT 1 Việt Nam Mới 100% 

2 Tổng đài và các điện thoại HT 1 Việt Nam Mới 100% 

3 Tủ phối dây HT 1 Việt Nam Mới 100% 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nơi sản 

xuất 
Tình 
trạng 

4 Buồng điện thoại HT 1 Việt Nam Mới 100% 

5 Hệ thống cấp nguồn HT 1 Việt Nam Mới 100% 

6 
Vật tư cần thiết như: hộp nối, cáp, ống 
luồn dây… 

HT 1 Việt Nam Mới 100% 

7 Hệ thống nhắn tin HT 1 Việt Nam Mới 100% 

8 
Hệ thống thông tin vô tuyến 
UHF/VHF 

HT 1 Việt Nam Mới 100% 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 
1.4.2.2. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Chi tiết máy móc, thiết bị dự kiến của HTXLNT tập trung được trình bày cụ thể tại 
Chương 3 Báo cáo 

1.4.2.3. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến của công trình thu gom và vận chuyển 
chất thải rắn phát sinh 

Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến của công trình thu gom và vận chuyển chất 
thải rắn phát sinh được thể hiện cụ thể như sau: 

Bảng 1. 21. Danh mục thiết bị công trình thu gom, vận chuyển CTR  

STT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 
Nơi sản 

xuất 
Tình 
trạng 

1 Thùng đựng chất thải rắn 240-660L Cái 153 Việt Nam Mới 100% 

2 Xe chở rác chuyên dụng Xe 1 Nhật Mới 100% 

3 Chổi quét rác Cái 06 Việt Nam Mới 100% 

4 Ky hốt rác Cái 06 Việt Nam Mới 100% 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 
1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1. Công tác chuẩn bị 

Chuẩn bị mặt bằng, bố trí công trường thi công trong ranh giới dự án, bố trí khu 
vực tập kết nguyên nhiên vật liệu và lán trại công nhân xây dựng. 

Chuẩn bị máy móc, nguyên nhiên vật liệu. 

Chuẩn bị đầy đủ nhân sự, bố trí tổ chức bộ máy quản lý điều hành và thi công trên 
công trường. 
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1.5.2. Thi công tổng thể của dự án 

Dự án triển khai thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công tới đâu dọn dẹp mặt 
bằng tới đó; phun nước tưới ẩm thường xuyên vào những ngày không mưa với tần suất 
tối thiểu 02 lần/ngày. Công trường thi công được tổ chức đơn giản, thuận tiện trong công 
tác di dời, dỡ bỏ sau khi thi công hoàn thành. Chi tiết phương án tổ chức thi công của 
dự án như sau: 

1.5.2.1. San nền, chuẩn bị mặt bằng thi công 

Hiện tại khu đất dự án chưa có bất kỳ hoạt động phát quang hay san nền, thi công 
xây dựng nào. 

Tiến hành rà phá bom mìn: diện tích 74,9739ha. Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị chuyên 
môn tiến hành rà soát toàn bộ khu vực dự án. Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, 
nhà thầu tiến hành giải phóng mặt bằng bằng các biện pháp cơ giới (máy đào, máy 
múc…) và thủ công (sử dụng công nhân).  

Công nhân dùng máy cắt cỏ phá bỏ thảm thực vật trong khu vực dự án. Cây cối, 
chướng ngại vật, nhà cửa, … có trên mặt bằng thi công được giải phóng hoàn toàn. 

Mặt bằng tổ chức thi công phải đảm bảo các yêu cầu và các quy định về an toàn 
thi công, vệ sinh môi trường, có khả năng giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, tiếng ồn, rung 
chấn, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh và không ảnh hưởng đến các khu vực 
xung quanh. 

Trong quá trình thi công, ngoài những trục đường thi công chính phải tận dụng tối 
đa mạng lưới giao thông có sẵn nhưng phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao 
thông khác cũng như dân cư sinh sống dọc 2 bên đường. Đường giao thông phải được 
tu bổ thường xuyên, đảm bảo xe máy đi lại bình thường trong quá trình thi công, phải 
tưới nước chống bụi và không để nước đọng trên mặt đường. Quá trình thi công phải 
đảm bảo tiêu thoát nước tốt không ngập úng khi trời mưa. Đất đắp chuyển đến tiến hành 
san đầm theo đúng quy trình thi công nền đường. 

Các chất thải xây dựng, thảm thực vật được thu gom hoặc vận chuyển bằng xe ra khỏi 
công trường không gây cản trở quá trì thi công, gây mất mỹ quan khu vực công trường.  

Toàn bộ khu vực thiết kế tôn nền thấp hơn cao độ mép Đường tỉnh 830B hoàn 
chỉnh là 0,1m (cao độ Đường tỉnh 830B là +2,30 lấy theo hệ cao độ quốc gia Hòn Dấu), 
bảo đảm hướng thoát, chống ngập trong mùa lũ và không gây ảnh hưởng đến việc tiêu 
thoát nước của khu vực xung quanh. 

Theo tính toán tại phần trên, dự án tiến hành quá trình san lấp khu đất dự án cần 
1.379.519,8 m3 ≈ 1.655.424 tấn cát lấp. 

Tiến hành đổ hoặc bơm cát lấp, chuẩn bị bãi tập kết và bố trí các khu vực phụ trợ. 
Khi triển khai thiết kế kỹ thuật sẽ khảo sát cụ thể nguồn cát san lấp và các chủng loại 
vật liệu khác cho việc thi công dự án. Cát san lấp được lấy từ các vựa vật liệu xây dựng 
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trên địa bàn và các khu vực lân cận, sau đó vận chuyển đường thủy về dự án. Xà lan sẽ 
cặp vào bờ đoạn sông thuộc phạm vi khu đất dự án, khoảng cách bơm gần nhất đến khu 
đất dự án khoảng 25m. 

San gạt lớp cát bằng máy ủi (trong quá trình san lấp cần chú ý đến độ dốc ngang, dốc 
dọc của khu đất san nền). Tiến hành lu đầm lớp cát đắp đạt độ chặt. Trong quá trình lu lèn 

nếu độ ẩm cát đắp không đạt yêu cầu sử dụng cần tưới ẩm cát đảm bảo độ ẩm tối ưu.  

Dùng máy trắc đạc để kiểm tra tổng thể mặt bằng, kiểm tra tính chính xác của các 
điểm định vị góc, chiều dài mỗi cạnh. Sau đó, tiếp tục định vị các điểm tim cột và các 
vị trí cần thiết khác. Kiểm tra lại lần cuối để đảm bảo độ sai lệch nằm trong giới hạn cho 
phép, nếu qua kiểm tra phát hiện sai lệch quá giới hạn thì báo ngay cho đơn vị tư vấn để 
có sự điều chỉnh trước khi thi công. Mặt bằng công trình thi công bố trí các rãnh, hố thu 
thoát nước. 

Thi công hệ thống rãnh thu gom nước mưa hình thang và hệ thống hố lắng xung 
quanh các công trường thi công và dọc 2 bên ranh giới dự án để thu gom, lắng lọc nước 
mưa chảy tràn trước khi san lấp, khi san lấp phải có độ dốc về hướng sông, rạch để 
không gây ngập, úng cho khu vực. Các tuyến kênh công cộng chủ đầu tư sẽ liên hệ với 
cơ quan chức năng để tiến hành nạo vét để tránh tình trạng ngập úng. 

Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước  

Tổng diện tích dự án xây dựng là 74,9739ha .Trong đó có: 56,6797ha là đất chuyên 
trồng lúa nước (LUC), còn lại là đất giao thông, đường mương nội đồng có sẵn. 

- Lượng đất mặt phải bóc tách theo tính toán  

+ Chiều dày trung bình lớp đất mặt phải bóc tách đã qua khảo sát: 0,2m.  

+ Tổng khối lượng phải bóc tách phần đất lúa là: 566.797 m2 ×0,2m = 113.359,4 
m3  

- Phương án sử dụng đất mặt: Phần đất hữu cơ trên bề mặt được tận dụng đắp vào 
khu vực cây xanh, phần còn lại được dùng cho trồng cây xanh, bồn hoa tạo cảnh quan 
các tuyến đường trong dự án, cụ thể như sau: 

+ Khối lượng đất hữu cơ tận dụng đắp vào khu vực trồng cây xanh: Khu vực này 
rất trũng, cao độ bình quân hiện trạng +0,56 m. Vì vậy, toàn bộ lượng đất mặt được bóc 
tách sẽ san lấp để trồng cây xanh là: 

115.032 m2 × 0,56m = 64.417,92 m3 

+ Khối lượng đất được dùng cho trồng cây xanh, bồn hoa trong khuôn viên dự án: 

113.359,4 m3 – 64.417,92 m3 = 48.941,08 m3 

+ Địa điểm sử dụng: Trong khuôn viên Cụm công nghiệp Long Sơn 2 thuộc xã Mỹ 
Lệ, tỉnh Tây Ninh.  
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1.5.2.2. Thi công xây dựng hạ tầng 

a. Hệ thống đường giao thông 

Do đường được xây dựng trên nền đất yếu nên trước khi thi công thảm các lớp bê 
tông nhựa thì làm lớp láng nhựa tiêu chuẩn 3,0 kg/m2 để sử dụng tạm thời cho xe vận 
chuyển nguyên vật liệu xây dựng các công trình dân dụng của khu thiết kế. Trong thời 
gian này nền mặt đường sẽ lún và dần đi vào ổn định. 

Đối với hệ thống đường giao thông dự án sẽ sử dụng phương tiện cơ giới (máy ủi, 
máy san, máy gạt) tạo nền đường theo chỉ giới đã quy hoạch. Dùng xe lu, máy đầm để 
đầm chặt diện tích nền đường và tiến hành đổ các lớp vật liệu đá, răm, trải nhựa và kẻ 
vạch hướng dẫn giao thông trên mặt đường. Trình tự thi công đường giao thông như sau: 

- Thi công nền đường; 

- Thi công lớp nền thượng (đất chọn lọc); 

- Thi công lớp cấp phối đá dăm; 

- Thi công bó vỉa; 

- Thi công lớp BTNC C12,5 dày 4cm; 

- Thi công lớp BTNC C19 dày 6cm; 

- Sau khi thi công đường dây, đường ống kỹ thuật thì thi công kết cấu vỉa hè; 

- Quá trình thi công phải đảm bảo tiêu thoát nước tốt không ngập úng khi trời mưa. 
Đất đắp chuyển đến tiến hành san đầm theo đúng quy trình thi công nền đường; 

- Cao trình các điểm thi công phải được dẫn mốc cao độ chuẩn nằm ngoài phạm vi 
thi công.  

Những lưu ý trong quá trình thi công: 

Khi xây dựng nền đường cần phối hợp với các nhà thầu thi công đường ống kỹ 
thuật qua đường, mương dọc vỉa hè, nhằm tránh việc đào lên, lấp xuống gây lãng phí. 
Đây là trách nhiệm chung, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các nhà thầu và cơ quan điều 
hành dự án. 

Quá trình thi công phải đảm bảo tiêu thoát nước tốt không ngập úng khi trời mưa. 
Đất đắp chuyển đến tiến hành san đầm theo đúng quy trình thi công nền đường. 

Cao trình các điểm thi công phải được dẫn mốc cao độ chuẩn nằm ngoài phạm vi 
thi công. 

Trong quá trình thi công nếu thấy có điểm gì không phù hợp với thực tế hoặc có 
các sự cố kỹ thuật, nhà thầu phải báo ngay cho tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và chủ 
đầu tư, điều hành dự án biết để phối hợp xử lý kịp thời. 

b. Hệ thống thoát nước 
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Hệ thống thoát nước mưa được thi công song song đối với hạng mục vỉa hè tuyến 
đường đảm bảo hoàn thành đồng bộ. Tuyến thoát nước mưa, nước thải được vạch theo 
thiết kế, sử dụng máy múc đào tuyến, sau đó đầm chặt và hạ cống đã đúc sẵn. 

Hạng mục này chọn phương pháp thi công đồng thời với hạng mục san nền, các vị 
trí cốt đáy thi công cống tròn cao hơn cốt hiện trạng thì đắp đến cốt cần thi công rồi mới 
thi công với mái đào m = 0,5; 

Lắp đặt rào chắn và đóng vòng vây thi công hố móng nhằm tránh sạt lở mái taluy 
trong quá trình thi công; 

Đào đất móng hố ga, làm lớp đệm móng, lắp ván khuôn và tiến hành đổ bê tông; 

Đào đất móng cống bằng máy đào và nhân công đến cao trình thiết kế; 

Tiến hành xây dựng lớp đệm mỏng và lắp đặt gối cống, khi tiến hành xây dựng cần 
kiểm tra kỹ độ dốc ống cống và độ sâu chôn cống tối thiểu nếu đạt mới được lắp đặt ống 
cống; 

Làm mối nối ống cống. 

Đắp đất trên cống bằng thủ công kết hợp cơ giới, chú ý đắp thành từng lớp có chiều 
dày  30cm và đầm chặt mới tiếp tục thi công các lớp tiếp theo.  

c. Hệ thống cấp nước 

Quy trình thi công hệ thống cấp nước giống với quy trình thi công hệ thống thoát 
nước, đối với công tác thử áp lực và khử trùng như sau: 

- Công tác lắp đặt ống; 

- Thử áp lực: Khi đường ống cấp nước đã lắp đặt xong với chiều dài tối đa 600m, 
phải kiểm tra độ kín nước bằng cách bịt kín hai đầu ống, bơm nước vào với áp lực 6 
kg/cm2. Trong thời gian tối thiểu 2 giờ sau khi ngưng bơm, áp lực trong đoạn ống thử 
vẫn giữ nguyên 6 kg/cm2; 

- Khử trùng: Bơm vào đoạn ống (tại vị trí đầu ống đã nối với ống chính qua 
corporation cock lấy sẵn trong điều kiện van chặn đóng chặt) một dung dịch. Khử trùng 
(thường sử dụng clorua vôi 70%) thế nào để trong đoạn ống cần khử trùng có phân lượng 
50 mg/lít. Ngâm dung dịch đó trong 24 giờ, lấy mẫu nước cuối ống xét nghiệm. Dùng 
nước hiện hữu của hệ thống để xả sạch nước trong ống. 

d. Hệ thống mạng lưới điện 

Nội dung công việc gồm: thi công đường dây 22 KV trên không, xà cột điện các 
loại, cột điện, sứ cách điện, tiếp địa, cầu dao cách ly, đồng hồ điện, các thiết bị liên quan 
và lắp đặt PT/CT, móng cột điện và đào đất cố định móng cột. 

Cầu dao cách ly và vật liệu sứ cách điện 22 KV các loại cần dùng loại chống nhiễm 
mặn, chống phân hủy. 
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Khu vực thi công là đất trũng, đường sông, người và xe ra vào cần chú ý. 

Nhà thầu cần phụ trách các thủ tục liên quan và thẩm duyệt bản vẽ theo quy định 
luật điện lực Việt Nam. 

Quá trình thi công cần phối hợp với các hạng mục xây dựng, ống nước, điện nhẹ 
dùng chung. 

Toàn bộ thép làm xà đỡ đều phải được mạ kẽm nhúng nóng, độ dày trên 80µm. 

e. Hệ thống thông tin liên lạc 

Cáp thuê bao đi ngầm tới nhà thuê bao được lắp đặt dưới vỉa hè, lòng đường, phố, 
ngõ hoặc đường vào nhà thuê bao bằng cách đi trong ống hoặc chôn trực tiếp. 

Độ chôn sâu tối thiểu đối với ống dẫn cáp thuê bao, hoặc cáp thuê bao chôn trực 
tiếp như sau: 

+ 0,5 m khi đặt dưới vỉa hè, lòng đường, phố; 

+ 0,3 m trong khu vực ngõ, đường vào nhà thuê bao. 

Ở những vị trí không thể lắp đặt cáp ở độ sâu trên phải lắp đặt cáp theo một trong 
các phương pháp sau: 

+ Cáp đi trong ống thép đặt trong rãnh cáp hoặc trên mặt đất nhưng phải đảm bảo 
an toàn, mỹ quan và không gây cản trở cho người và phương tiện qua lại. 

+ Cáp đi trong ống nhựa PVC đặt trong rãnh cáp và đậy tấm đan bê tông dày tối 
thiểu 50 mm bên trên. 

Cáp chôn trực tiếp hoặc đi trong ống khi vào nhà phải đặt trong ống nhựa PVC 
uốn cong hoặc ống thép. Ống được đi ngầm trong móng bê tông hoặc uốn cong phía 
ngoài nhà với bán kính uốn cong tối thiểu 300 mm. 

Cáp thuê bao ngầm từ dưới đất hoặc hố cáp đi lên tường nhà hoặc cột treo cáp phải 
được lắp đặt trong ống nhựa PVC và được ghim chắc chắn vào mặt tường, mặt cột treo 
cáp bằng các đai ốp hoặc đai thép quấn quanh cột ở các vị trí cách đều nhau không quá 
1 m. 

f. Hệ thống xử lý nước thải 

Trình tự thi công: 

- Công tác đào hố móng; 

- Công tác lắp dựng cốt thép, cốt pha; 

- Công tác đổ bê tông, tô trát và chống thấm; 

- Công tác lắp đặt đường ống, thiết bị. 

Cán bộ công nhân tham gia thi công trên công trường lên xuống bằng hệ thống cầu 
thang tạm. Bê tông được đổ vào cấu kiện bằng bơm bê tông. 
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Để đẩy nhanh tiến độ thi công Nhà thầu tổ chức mặt bằng thi công, sắp xếp các 
công việc thi công hợp lý, tổ chức phối hợp các công việc một cách nhịp nhàng, cung 
ứng vật tư thiết bị thi công đầy đủ kịp thời, huy động nguồn nhân lực có trình độ đảm 
bảo thi công đạt chất lượng – tiến độ - an toàn. 

1.5.2.3. Kiểm tra chất lượng thi công 

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra chất lượng công trình theo các yêu cầu sau: 

- Kiểm tra phải theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành Nhà nước, của ngành. 

- Kiểm tra theo đúng các chỉ tiêu thiết kế đã được ghi trong đồ án đã được phê 
duyệt. Trong trường hợp có sự thay đổi các chỉ tiêu thiết kế ở những hạng mục hoặc bộ 
phận công trình đã được Ban quản lý dự án chấp nhận thì kiểm tra theo đúng các chỉ 
tiêu đã thay đổi. 

- Các số liệu đo đạc kiểm tra phải được ghi chép vào báo cáo trung thực, không 
được tự ý thay đổi, chỉnh lý. Các phương pháp đo đạc, thí nghiệm phải đúng theo tiêu 
chuẩn, quy định hiện hành và sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. 

- Tất cả các số liệu kiểm tra phải có chữ ký của người kiểm tra và Trưởng ban chỉ 
huy công trình. 

1.5.3. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến trong giai đoạn xây dựng 

Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thi công của 
dự án được trình bày theo bảng dưới đây:  

Bảng 1. 22. Danh mục máy móc thiếtbij giai đaonj thi công xây dựng 

TT 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Số 

lượng 
Công suất 

Năm sản 
xuất 

Nước sản 
xuất 

Tình 
trạng 

1 Máy đào 3 0,8-1,2 m3 2023 Nhật HĐ tốt 

2 Máy ủi 2 110 CV 2023 Đức HĐ tốt 

3 Máy san 2 110 CV 2023 Nhật HĐ tốt 

4 Máy đầm dùi 2 9T 2023 Nhật HĐ tốt 

5 Cần cẩu 1 16T 2023 Nhật HĐ tốt 

6 Xe tải 5 10 2023 Hàn quốc HĐ tốt 

7 Máy trộn bê tông 2 2,5T 2023 Nga HĐ tốt 

8 Máy bơm nước 2 - 2023 Việt Nam HĐ tốt 

9 Xe tưới nước 1 - 2023 Việt Nam HĐ tốt 

10 Đầm bánh hơi 1 16T 2023 Hàn quốc HĐ tốt 
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TT 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Số 

lượng 
Công suất 

Năm sản 
xuất 

Nước sản 
xuất 

Tình 
trạng 

11 Xe lu 1 10 2023 Nhật HĐ tốt 

12 Máy nén khí 1 360m3/h 2023 Nhật HĐ tốt 

13 Máy phát điện 1 500KVA 2023 Nhật HĐ tốt 
Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 

1.5.4. Nhân lực phục vụ công tác thi công 

Số lượng công nhân làm việc tại công trường như sau: 

+ Trong giai đoạn san lấp mặt bằng: 50 người. Thời gian làm việc trong giai đoạn 
xây dựng là từ 7 giờ đến 17 giờ. 

+ Trong giai đoạn thi công xây dựng: 100 người. Thời gian làm việc trong giai 
đoạn xây dựng là từ 7 giờ đến 17 giờ. 

Lượng công nhân xây dựng này được chủ dự án thuê từ nguồn địa phương. Để 
thuận lợi cho việc thi công xây dựng, chủ thầu xây dựng cho tiến hành lập lán trại cho 
công nhân). Diện tích khu vực lán trại chiếm khoảng 50 m2. 

Quá trình ăn uống của công nhân hoàn toàn không thực hiện tại lán trại. Tại giờ 
nghỉ công nhân sẽ ra các tiệm cơm gần dự án để ăn. Đồng thời chủ dự án sẽ phối hợp 
chặt chẽ với nhà thầu thi công ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương. 

Chủ dự án sẽ có bố trí 01 kho vật tư khoảng 100m2 để lưu chứa nguyên vật liệu 
(sắt, thép, xi măng, …) tại công trường và sẽ được tháo dỡ khi dự án hoàn tất công tác 
xây dựng. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện 

Tiến độ thực hiện của dự án như sau: 

Bảng 1. 23. Tiến độ thực hiện dự án 

STT Hạng mục thực hiện Thời gian dự kiến 

1 Chuẩn bị hồ sơ, trình, phê duyệt chủ trương 10/2018-7/2024 

2 
Khảo sát, lập, trình thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

7/2019-06/2025 

3 
Thực hiện các thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường, 
PCCC và các thủ tục khác có liên quan 

02/2025-12/2025 

4  
Hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đưa dự án vào 
hoạt động 

Đến tháng 12/2025 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 
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1.6.2. Tổng mức đầu tư 

Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo suất đầu tư số 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025: 
6.047 triệu đồng × 74,9739ha = 453.367 triệu.  

Bảng 1. 24. Kinh phí xây dựng dự án 

STT Hạng mục Thành tiền (triệu đồng) 

1 Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 409.695 

1.1 1.606.648 m3 × 255.000đ/m3 409.695 

2 Giao thông 169.885 

2.1 Vỉa hè: 68.963,3 m² ×1.544.000đ/m² 106.479 

2.2 Mặt đường: 62.020 m² × 1.022.353.000đ/m² 63.406 

3 Cấp điện 28.525 

3.1 Đường dây 22KV: 3.556 m × 1.912.000đ/m 6.799 

3.2 Đường dây 0,4KV: 3.956 m × 1.700.000đ/m 6.726 

3.3 Biến áp (tạm tính) 15.000 

4 Cấp nước 2.737 

4.1 Ø150: 4.094 m × 311.970 đ/m 1.277 

4.2 Ø200: 909 m × 402.065 đ/m 365 

4.3 Ø250: 1.208 m × 492.160 đ/m 595 

4.4 Trụ chữa cháy (tạm tính) 500 

5 Thoát nước mưa 26.618 

5.1 Ø800: 1.914 m × 2.894,912 đ/m 5.541 

5.2 Ø1000: 1.615 m × 3.838,773 đ/m 6.200 

5.3 Ø1200: 1.877 m × 5.205,561 đ/m 9.771 

5.4 Ø1500: 721 m × 7.082,295 đ/m 5.106 

6 Thoát nước thải 77.937 

6.1 Ø300: 3.301 m × 1.123,313 đ/m 3.708 

6.2 Ø400: 661 m × 1.345,158 đ /m 889 

6.3 Trạm xử lý nước thải (tạm tính) 72.773 

7 Cây xanh (tạm tính) 5.000 

8 Rác - vệ sinh môi trường (tạm tính) 5.000 
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STT Hạng mục Thành tiền (triệu đồng) 

Tổng cộng 725.397 

Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 CCN Long Sơn 2, năm 2025. 
1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.3.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, Công ty sẽ lập một Ban quản lý dự án thực 
hiện các thủ tục cần thiết về xây dựng, môi trường. Cụ thể như sau:  

 

Hình 1. 6. Sơ đồ tổ chức quản lý trong giai đoạn xây dựng 

1.6.3.2. Trong giai đoạn vận hành  

Sau khi đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp, sẽ cho các tổ chức 
sản xuất kinh doanh thuê mặt bằng để sản xuất theo mô hình kinh doanh hạ tầng Cụm 
công nghiệp. Tổ chức quản lý trong CCN được trình bày trong sơ đồ sau: 

 
Hình 1. 7. Sơ đồ tổ chức quản lý dự án.
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dịch vụ 
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Chương 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 
TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội 
2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện địa lý 

Khu vực quy hoạch có địa hình thấp và bằng phẳng, mang đặc trưng của đồng bằng 
sông Cửu Long.  

Địa hình đất đai chủ yếu là đất nông nghiệp, một số ít là đất ở, bờ đất, ao nhỏ kênh 
rạch, dân cư thưa thớt có hệ thống kênh rạch dày đặc nên khả năng thoát nước tốt, ít bị 
ngập nước vào mùa mưa. 

Khu vực chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước mưa chủ yếu nước theo địa hình 
tự nhiên chảy ra các kênh nội đồng, rạch và một phần tự thấm. 

Hệ thống giao thông khá thuận tiện: nằm tiếp giáp trục đường Tân Tập – Long Hậu 
một trong những tuyến giao thông kết nối các tỉnh với Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài 
ra các tuyến giao thông nội bộ dễ dàng kết nối với các tuyến đường giao thông khu vực. 

Với vị trí nằm ở ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại đa số là đất trống rất 
phù hợp cho việc phát triển của dự án. 

2.1.1.2. Điều kiện địa chất 

Theo hồ sơ khảo sát địa chất tại khu vực dự án của chủ dự án thực hiện, các lớp 
đất từ bề mặt địa hình hiện hữu đến độ sâu 40m (HK1, HK2, HK3) được phân bố và mô 
tả như sau: 

- Lớp đất mặt: Thành phần chủ yếu là sét lẫn xác thực vật, màu xám đen. Bề dày 
của lớp trong các hố khoan trung bình từ 0,5m đến 1,37m. Thành phần chủ yếu là sét, 
dẻo mềm. 

- Lớp 1: Bùn sét, xám tro. Là lớp bùn sét, màu xám tro, trạng thái dẻo chảy. Độ 
sâu đáy lớp là 6,2m (HK1); 6,5m (HK2); 6,6m (HK3). Bề dày trung bình lớp là 5,06m. 
Thành phần chủ yếu của lớp là bùn sét, dẻo chảy. 

- Lớp 2: Sét màu xám vàng, xám nâu, xám trắng, xám xanh; dẻo cứng – nửa cứng. 
Là lớp sét, trạng thái dẻo cứng – nửa cứng, xuất hiện ở dưới lớp 1. Độ sâu đáy lớp là 
10,5m đến 11m. Bề dày trung bình lớp là 4,23m. Thành phần chủ yếu là sét, dẻo cứng. 

- Lớp 3a: Sét pha màu xám vàng; dẻo mềm. Là lớp sét pha, xám vàng, trạng thái 
dẻo mềm, xuất hiện ở dưới lớp 2, chỉ gặp nhau tại vị trí hố khoan HK1. Độ sâu thay đổi 
từ 10,5m đến 14,5m. Bề dày trung bình lớp là 4m, thành phần chủ yếu là lớp sét pha, 
dẻo mềm. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 88 

- Lớp 3: Sét pha màu xám vàng, xám trắng, dẻo cứng, nằm dưới lớp 2, chỉ gặp 
nhau tại vị trí hố khoan HK2 VÀ HK3. Độ sâu đáy lớp ở độ sâu 13,7m. Bề dày trung 
bình lớp là 2,95m. Thành phần chủ yếu là lớp sét pha, dẻo cứng. 

- Lớp 4: Sét màu xám, xám trắng, xám nâu, xám vàng, nâu đỏ, nửa cứng. Là lớp 
sét, màu màu xám, xám trắng, xám nâu, xám vàng, nâu đỏ, trạng thái nửa cứng, xuất 
hiện ở dưới lớp 3° tại vị trí hố khoan HK1 và nằm dưới lớp 3 tại vị trí hố khoan HK2, 
HK3. Đây cũng là lớp cuối cùng khảo sát được. Tính đến chiều sâu khảo sát tại các vị 
trí hố khoan, chưa xác định được hết chiều dày lớp này; chiều dày khoan khảo sát vào 
lớp trung bình được 6,04m. Thành phần chủ yếu là sét, trạng thái nửa cứng, đôi chỗ lẫn 
sạn, sỏi. 

Địa chất công trình: Cường độ chịu tải của đất ở lớp 1 tương đối yếu, R = 0,5–1,1 
kg/cm2. Các lớp đất còn lại có sức chịu tải trung bình đến khá tốt, R = 1,4 – 1,8 kg/cm2. 

Nhận xét: Nền đất có thành phần chủ yếu là đất sét, cát trung đến nhuyễn nên khá 
yếu, độ bền chặt không cao, độ lún lớn. Lớp 1 có sức chịu tải yếu không thuận lợi cho 
việc đặt móng xây dựng công trình. Tuy nhiên, các lớp đất còn lợi có sức chịu tải từ 
trung bình đến khá tốt thuận lợi cho việc dùng làm nền thiên nhiên để xây dựng công 
trình.  

2.1.1.3. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

a. Nhiệt độ không khí 

Trên cơ sở thống kê số liệu từ năm 2020 – 2024 cho thấy:  

- Nhiệt độ không khí trung bình năm 2022 tại trạm quan trắc Tân An đạt 26,5°C, 
giảm 0,6°C so với mức nhiệt năm 2021; tại trạm quan trắc Mộc Hóa đạt 27,3°C, giảm 
0,4°C so với năm 2021.  

- Nhiệt độ trung bình các năm (2020 - 2024) tại trạm Tân An: 26,74°C. 

- Nhiệt độ trung bình các năm biến động trạm Tân An trong khoảng: 26,6 - 27,1°C, 
trạm Mộc Hóa biến động từ 27,3 - 28,0°C. 

- Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất khoảng 6,5°C. 

- Nhiệt độ thấp nhất thường là tháng 12 và tháng 1. Nhiệt độ cao nhất thường là 
tháng 4 và tháng 5.  

Bảng 2. 1. Nhiệt độ trung bình năm  

Tháng 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tháng 1 23,5 24,7 23,1 24,7 23,6 24,9 26,7 28,3 27,0 28,5 
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Tháng 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tháng 2 23,7 25,5 23,5 25,6 23,7 25,7 25,5 25,4 26,8 27,5 

Tháng 3 26,9 28,1 26,3 28,3 26,9 28,2 26,2 27,6 26,6 28,0 

Tháng 4 28,1 29,3 28,5 29,1 28,1 30,4 26,4 27,9 26,8 28,5 

Tháng 5 28,6 30,1 28,8 29,8 28,6 30,7 26,7 28,3 27,0 28,5 

Tháng 6 27,2 28,7 27,6 28,5 27,2 29,2 25,5 25,4 26,8 27,5 

Tháng 7 27,5 27,4 27,5 28,3 27,5 28,7 26,2 27,6 26,6 28,0 

Tháng 8 27,2 28,1 27,3 28,1 27,2 28,4 26,4 27,9 26,8 28,5 

Tháng 9 26,5 28,0 26,7 27,7 26,5 28,3 26,7 28,3 27,0 28,5 

Tháng 10 26,6 28,3 26,4 28,4 26,6 28,1 25,5 25,4 26,8 27,5 

Tháng 11 27,1 28,7 27,3 28,6 27,1 28,9 26,2 27,6 26,6 28,0 

Tháng 12 26,7 27,2 26,7 27,4 26,7 27,6 26,4 27,9 26,8 28,5 

Trung 
bình năm 

26,6 27,9 26,6 27,9 26,6 28,3 26,7 28,3 27,0 28,5 

guồn: Cục thống kê tỉnh Long An, năm 2024. 
b. Lượng mưa 

Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 với lượng mưa tại trạm Tân An 
khoảng 1.950 mm và trạm Mộc Hóa khoảng 1.552 mm.  

Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 với lượng mưa khoảng 2,0 - 73,3mm 
(năm 2020) chiếm khoảng 10 – 11% lượng mưa cả năm. Mùa khô giảm đi rõ rệt, các 
dòng sông thường có lưu lượng nhỏ nhất, mực nước ngầm hạ thấp sâu hơn và mực nước 
biển xâm nhập vào đất liền theo các con sông đạt giá trị lớn nhất.  
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Bảng 2. 2. Lượng mưa trung bình năm 

Tháng 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tháng 1 3,6 20,1 2,2 13,1 2,2 13,1 12,2 78,9 22,3 9,3 

Tháng 2 6,1 5,7 6,9 101,2 0,5 0,3 6,9 128,0 0,6 0,1 

Tháng 3 19,0 90,1 2,4 10,5 25,1 15,6 2,4 0,7 25,2 15,6 

Tháng 4 79,2 172,8 32,6 12,2 78,9 12,8 3,7 15,8 52,4 58,5 

Tháng 5 128,2 20,0 58,9 6,9 128,0 21,0 125,3 16,2 242,8 158,1 

Tháng 6 270,8 151,1 263,6 177,5 269,5 150,7 168,6 158,4 118,2 93,4 

Tháng 7 223,1 140,1 203,8 89,5 220,5 141,0 196,5 299,3 172,1 93,4 

Tháng 8 136,0 204,0 312,1 94,4 133,0 202,3 131,0 142,0 252,1 155,0 

Tháng 9 160,9 169,3 336,2 149,5 161,1 168,7 224,6 261,7 380,0 85,3 

Tháng 10 208,1 200,3 187,6 232,0 207,7 200,6 392,5 458,7 252,4 359,6 

Tháng 11 109,8 169,4 107,7 213,0 109,5 168,8 255,6 271,8 77,6 114,0 

Tháng 12 34,2 17,1 5,7 58,4 34,5 18,0 94,2 128,7 1,2 0,4 

Trung 
bình năm 

114,4 105,4 125,9 87,21 114,2 106,1 159,4 175,3 133,1 95,2 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Long An, năm 2024. 
c. Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí phụ thuộc vào lượng mưa, vào các mùa trong năm. Độ ẩm trung 
bình tại các trạm quan trắc ở Long An (từ năm 2018 – 2022) từ 72,0% đến 93,0%, cao 
nhất vào mùa mưa 93,0% và thấp nhất vào các tháng mùa khô 72,0%. 

Độ ẩm trung bình (các năm 2020, 2021, 2022, 2023 và 2024) tại trạm Tân An: 
86,5%. Độ âm trung bình (các năm 2020, 2021, 2022, 2023 và 2024) tại trạm Mộc Hóa: 
82,2%.  
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Bảng 2. 3. Độ ẩm trung bình năm 

Tháng 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tháng 1 81,0 76,0 87,0 77,0 84,0 79,0 85,0 79,0 85,0 82,0 

Tháng 2 84,0 78,0 86,0 77,0 86,0 78,0 87,0 77,0 82,0 77,0 

Tháng 3 83,0 76,0 82,0 75,0 81,0 76,0 83,0 75,0 84,0 76,0 

Tháng 4 83,0 78,0 81,0 77,0 81,0 75,0 81,0 76,0 83,0 78,0 

Tháng 5 86,0 80,0 83,0 75,0 82,0 80,0 82,0 82,0 87,0 82,0 

Tháng 6 92,0 85,0 87,0 80,0 88,0 85,0 89,0 83,0 88,0 85,0 

Tháng 7 91,0 85,0 89,0 83,0 93,0 85,0 93,0 85,0 90,0 84,0 

Tháng 8 91,0 81,0 90,0 80,0 91,0 82,0 92,0 84,0 90,0 83,0 

Tháng 9 92,0 84,0 91,0 81,0 92,0 86,0 90,0 86,0 90,0 83,0 

Tháng 10 91,0 81,0 90,0 80,0 90,0 83,0 92,0 85,0 90,0 82,0 

Tháng 11 89,0 80,8 89,0 79,0 91,0 80,0 92,0 82,0 88,0 79,0 

Tháng 12 85,0 77,0 85,0 78,0 88,0 79,0 86,0 77,0 84,0 78,0 

Trung 
bình năm 

8703 80,1 86,7 78,6 87,6 80,7 87,6 80,7 86,8 80,8 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Long An, năm 2024. 
d. Chế độ nắng 

Số giờ nắng tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) tại các trạm quan trắc qua các 
năm trung bình đạt từ 73,6 – 302,4 giờ/tháng.  

Bảng 2. 4. Chế độ nắng trong năm 

Tháng 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tháng 1 153,0 224,0 211,0 255,0 266,8 280,6 228,1 282,6 165,0 215,0 
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Tháng 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tân 
An 

Mộc 
Hóa 

Tháng 2 244,0 268,0 211,0 256,0 261,0 262,6 261,0 261,6 217,0 224,0 

Tháng 3 284,0 285,0 277,0 293,0 275,7 273,5 277,0 274,5 289,0 279,0 

Tháng 4 210,0 236,0 251,0 271,0 245,1 249,7 245,5 248,7 211,0 230,0 

Tháng 5 220,0 250,0 253,0 300,0 236,1 250,2 237,2 251,0 209,0 264,0 

Tháng 6 154,0 176,0 193,0 216,0 205,7 204,5 206,7 205,4 160,0 176,0 

Tháng 7 177,0 175,0 197,0 204,0 143,5 148,0 141,3 147,8 152,0 170,0 

Tháng 8 202,0 221,0 232,0 241,0 190,8 189,3 190,9 197,5 170,0 211,0 

Tháng 9 186,0 220,0 179,0 216,0 171,0 166,4 168,7 167,3 134,0 144,0 

Tháng 10 165,0 233,0 171,0 236,0 183,0 197,2 182,2 198,1 166,0 232,0 

Tháng 11 208,0 233,0 197,0 240,0 179,0 186,1 178,3 185,1 140,0 225,0 

Tháng 12 152,0 207,0 169,0 224,0 150,8 150,7 150,8 151,5 63,0 222,0 

Trung 
bình năm 

196,4 228,2 212,6 246,0 205,8 214,0 205,7 213,1 173,0 216,0 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Long An, năm 2024. 
e. Chế độ gió  

Mùa mưa, hướng gió chủ đạo là hướng Tây, Tây Nam với tần suất xuất hiện 70%, 
từ tháng 5 đến tháng 11. Gió theo hướng từ biển vào mang theo nhiều hơi nước và gây 
mưa vào các tháng mùa mưa. 

Mùa khô, hướng gió chủ đạo là gió Đông, Đông Bắc với tần suất 60 - 70%, từ 
tháng 12 đến tháng 4. 

Vào các tháng mùa mưa, tốc độ gió trung bình lớn hơn mùa khô nhưng chệch lệch 
các tháng trong năm không nhiều. Tốc độ gió trung bình lớn nhất các tháng trong năm 
là 2,8m/s, tốc độ gió mạnh nhất quan trắc được có thể đạt được vào khoảng 30-40 m/s 
và xảy ra các cơn giông, phần lớn là vào mùa mưa với hướng gió Tây hoặc Tây Nam. 

Gió là yếu tố chuyển tải và pha loãng các chất ô nhiễm trong không khí có ảnh 
hưởng rõ rệt tới vi khí hậu trong khu vực theo hướng gió như trong bảng sau:  
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Bảng 2. 5. Chế độ gió trong năm 

Các tháng 
Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hướng 
chính 

E SE 
E-
SE 

SW SW W SW W W NW NW N 

Tốc độ 
trung bình 

1,8 2,6 2,8 2,2 1,7 2,3 2,3 2,6 1,8 2,1 2,2 1,7 

Tốc độ cực 
đại 

12 19 16 22 40 18 20 30 18 16 19 21 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Long An, năm 2024. 
f .Hàm lượng nước bốc hơi 

Lượng bốc hơi cũng phân bố theo mùa khá rõ rệt, ít biến động theo không gian. 
Lượng bốc hơi trung bình trong từ 65 - 70% lượng mưa hàng năm. Lượng bốc hơi vào 
mùa khô khá lớn, ngược lại vào mùa mưa lượng bốc hơi khá nhỏ, trung bình 4 
5mm/ngày. Bốc hơi nước làm thay đổi độ ẩm không khí. 

Nhận xét: Nhìn chung, điều kiện khí tượng của khu vực nói chung, xã Mỹ Lệ (tại 
Khu vực dự án) nói riêng có những ưu điểm nhất định. Một năm có hai mùa mưa và 
mùa nắng rõ rệt. Giờ nắng nhiều, độ ẩm cao thuận lợi cho phát triển nhiều loại cây trồng. 

Tại khu vực của dự án theo thống kê trong nhiều năm qua, không có thiên tai, bão 
lũ nghiêm trọng. Hiện trạng mưa nắng trong khu vực có tính chất ổn định, không xảy ra 
nhiều biến cố về thời tiết. Phù hợp cho việc triển khai thi công xây dựng của Dự án. 

f. Hiện tượng thời tiết cực đoan 

Dự án thuộc xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Lệ, tỉnh 
Tây Ninh) thuộc vùng có địa hình tương đối cao, do đó không bị ảnh hưởng của ngập 
úng và lũ lụt. Khu vực chủ yếu chịu ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ tăng, theo các số liệu 
nghiên cứu cho thấy trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình của cả nước tăng 
khoảng 0,5oC, huyện Cần Đước, thuộc tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh) 
cũng là khu vực chịu ảnh hưởng của yếu tố này. Khu vực từ trước đến nay chưa xảy ra 
bão, tuy nhiên cũng là vùng từng chịu ảnh hưởng của một số cơn bão, song mức độ ảnh 
hưởng thấp, chủ yếu là mưa dông. Do đó khí hậu cực đoan của khu vực không ảnh 
hưởng nhiều đến hoạt động của dự án.  

g. Tài nguyên sinh vật 

Khu vực xung quanh dự án không có các loài thực vật, động vật hoang dã, các loài 
đặc hữu có thể bị tác động do dự án. 

Việc phát triển các hệ thống công trình hạ tầng làm giảm khả năng tiêu thoát nước 
trong các điều kiện bất lợi, đây là vấn đề chung của các khu vực đô thị, tuy nhiên, khu 
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vực thực hiện dự án nằm trong khu vực đang phát triển của xã Mỹ Lệ– khu vực còn khá 
sơ khai về các hạng mục công trình, do đó, quá trình thực hiện dự án không bị ảnh hưởng 
từ tác nhân nói trên.  

2.1.1.4. Điều kiện thủy văn, hải văn 

Cần Đước có vị trí gần Biển Đông, lại ở ngay cửa sông lớn (sông Soài Rạp) nên 
sông rạch ở Cần Đước chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều của Biển Đông với biên 
độ triều lớn. Biên độ triều trong năm biến thiên trong khoảng 3,95m. Đỉnh triều trong 
năm cao nhất vào tháng 3, 4 (Hmax – 170cm); mặt nước triều thấp nhất vào tháng 8, 9 
(Hmin – 284cm). So với cao trình mặt đất bình quân 0,5÷1,2 m thì chế độ triều như vậy 
rất thích hợp cho việc đào ao đầm nuôi thủy sản; việc cấp nước và tiêu nước hoàn toàn 
tự chảy theo triều. Tuy nhiên, nếu triều cường kết hợp với mưa cường độ cao, nhất là 
khi có lũ đầu nguồn, nhiều nguy cơ phá vỡ đê đập ngăn mặn hoặc đê bao nuôi thủy sản. 
Trên thực tế hàng năm huyện đã phải chi hàng trăm triệu đồng để tu bổ hệ thống đê, đập 
ngăn mặn và cũng có vài năm dân vùng hạ bị thiệt hại hàng trăm hecta nuôi thủy sản do 
mực nước triều vượt đê. 

Nước mặt: Tài nguyên nước mặt của khu vực Cần Đước khá dồi dào, được hình 
thành từ hệ thống sông Vàm Cỏ, sông Rạch Cát và hệ thống kênh rạch chằng chịt trên 
địa bàn thường bị mặn vào mùa khô. Tuy nhiên, do gần Biển Đông, chịu ảnh hưởng của 
thủy triều nên nguồn nước các sông đều bị nhiễm mặn (độ mặn các sông chính vùng hạ 
từ 7÷15% vào mùa khô), ảnh hưởng không tốt đến nguồn nước dùng cho sản xuất và 
đời sống dân cư, song lại thích hợp cho nuôi thủy sản nước lợ. Từ sau ngày giải phóng 
đến nay, Nhà nước và nhân dân đã có nhiều nỗ lực xây dựng các công trình thủy lợi 
ngăn mặn, trữ ngọt hàng trăm km kênh nội đồng, nhiều cống đầu mối, đã đáp ứng một 
phần nhu cầu nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân. 

Sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ tỉnh Prey Veng - Campuchia chảy theo hướng 
Tây Bắc - Đông Nam qua các tỉnh: Tây Ninh, Long An và hợp lưu với sông Vàm Cỏ 
Tây thành sông Vàm Cỏ đổ ra cửa Soài Rạp. Chiều dài sông Vàm Cỏ Đông là 218 km, 
diện tích lưu vực 12.800 km2, tổng lượng nước trung bình năm 4,47 km3, môđun dòng 
chảy năm khoảng 11 l/s.km2, đoạn qua tỉnh Long An có chiều dài 145km. Chế độ mực 
nước trên sông Vàm Cỏ Đông ít chịu ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều Biển Đông. 
Do bình quân đỉnh triều biến đổi từ 0,66 - 0,95m, nên khả năng tưới tự chảy bị hạn chế, 
chỉ có các vùng ven sông vào mùa mưa có chân triều thấp, nên việc tiêu nước dễ dàng. 
Đến tháng 9, tháng 10 khi có nước lũ về, đỉnh triều cao, nên cần có đê cao từ +1,9 đến 
+2,2 m để bảo vệ. 

Theo tài liệu của trạm Gò Dầu Hạ, sông Vàm Cỏ Đông có các đặc trưng sau: 

- Mực nước max: +1,48m  

- Mực nước min: -1,96m 

- Lưu lượng mùa kiệt: Qkiệt: 11 m3/s  
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- Lưu lượng trung bình: QTB: 107,4 m3/s  

- Lưu lượng mùa lũ: Qlũ: 467 m3/s 

Lưu lượng: Sau khi có hồ Dầu Tiếng lưu lượng nước mùa kiệt của sông Vàm Cỏ 

Đông được bổ sung 1,8 lần cải thiện được chất lượng nước cho khu vực huyện Đức Hoà, 
Đức Huệ và Bến Lức. Cùng với việc xây dựng hồ Phước Hoà khả năng đẩy mặn của 

sông Vàm Cỏ Đông tiếp tục được cải thiện tốt về phía hạ nguồn ra sông Soài Rạp.  

Nước ngầm: Nguồn nước ngầm phân bố không đều trên địa bàn Cần Đước. Ở các 
xã vùng thượng nguồn nước ngầm có trữ lượng khá, các giếng khoan ở độ sâu 100÷120m 
chất lượng nước có thể khai thác phục vụ sản xuất và sinh hoạt cộng đồng dân cư. Tuy 
nhiên, ở các xã vùng hạ trữ lượng nước ngầm từ ít đến rất ít, tầng nước xuất hiện ở độ 
sâu 200÷300m, chất lượng kém, hàm lượng Fe2+, muối cao nên việc khai thác nước 
ngầm phục vụ đời sống và sản xuất phải qua các khâu xử lý rất tốn kém. Hiện trên địa 
bàn hiện tượng khai thác quá mức có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước (đã có hiện tượng 
khai thác quá mức, gây tụt áp 1÷2m vào mùa khô). Nhà nước khuyến cáo dân không 
nên lạm dụng khai thác nước ngầm cho sản xuất mà cố gắng tận dụng nguồn nước mặt 
bằng cách nạo vét kênh rạch, vận hành các cống hợp lý để tăng trữ lượng nước ngọt 
phục vụ nhu cầu trong mùa khô.  

Đánh giá diễn biến của tự nhiên, khí tượng, thuỷ văn trong 5 năm qua 

- Về điều kiện tự nhiên: Dự án có vị trí tại xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh 
Long An (nay là xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh) có địa hình thấp và bằng phẳng, mang đặc 
trưng của đồng bằng sông Cửu Long. Địa hình đất đai chủ yếu là đất nông nghiệp, một 
số ít là đất ở, bờ đất, kênh rạch. Hệ thống kênh rạch dày đặc nên khả năng thoát nước 
tốt, ít bị ngập nước vào mùa mưa. Do đó, việc triển khai dự án hoàn toàn phù hợp với 
quy hoạch và điều kiện tự nhiên tại khu vực. 

- Về điều kiện khí tượng: Trong 5 năm qua, các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, 
lượng mưa qua các tháng biến đổi rất không ổn định. Có thể là một phần ảnh hưởng khí 
hậu toàn cầu, qua các tháng nắng thì số giờ nắng lâu hơn và nhiệt độ nóng hơn những 
năm trước và tháng lạnh thì cũng có số giờ lạnh nhiều hơn và nhiệt độ lạnh hơn những 
năm trước đó. Đối với yếu tố độ ẩm càng thấy sự khác biệt khi những năm gần đây độ 
ẩm tăng đáng kể. Đặc biệt, lượng mưa có sự thay đổi không đoán trước được, càng về 
sau, tổng lượng mưa trong năm càng tăng, một số tháng ít mưa thì lại bắt đầu tăng về 
lượng mưa.  

- Về điều kiện thủy văn: không có sự biến động nhiều trong 5 năm gần đây ngoài 
những ảnh hưởng do điều kiện tự nhiên.  

Nhận xét chung: Điều kiện tự nhiên, khí tượng thủy văn tại khu vực như trên tạo 
điều kiện thuận lợi chi việc tiêu thoát nước mưa cũng như nước thải khi dự án đi vào 
hoạt động. 
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Đánh giá về tác động qua lại giữa điều kiện khí tượng đến dự án  

Khi khí hậu ôn hòa, thời tiết thuận lợi thì sẽ thuận lợi cho việc hoạt động sản xuất, 
vận chuyển hàng hóa nguyên liệu của dự án. Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm cho công 
nhân làm việc mệt mỏi hoặc mưa gió liên tục sẽ làm cho việc vận chuyển hàng hóa, 
nguyên liệu gặp khó khăn, cản trở việc sản xuất phát triển của dự án. 

Khi dự án đi vào hoạt động nếu không có biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm 
khí thải, nước thải sẽ làm tăng nguy cơ biến đổi khí hậu  

Tình hình ngập úng, tiêu thoát nước của khu vực: khu vực xã Cần Đước ít bị ảnh 
hưởng của lũ, những năm lũ lớn, bão và triều cường gây ra ngập lụt ở các xã có độ cao 
thấp ven sông. Để giải quyết vấn đề này, khu vực đã xây dựng hệ thống đê bao, cống 
dưới đê hoàn chỉnh và hệ thống tiêu thoát nước hoàn chỉnh tốt, không ứ đọng, tắt nghẽn. 

Tuy nhiên, để đảm bảo không gây ngập úng trong khu vực chủ dự án sẽ phối hợp 
với chính quyền địa phương thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy cho Sông Vàm Cỏ 
Đông tiếp giáp dự án ít nhất 01 lần/năm. 

2.1.2. Điều kiện về kinh tế-xã hội 

Theo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân xã Mỹ Lệ, tình hình kinh tế xã hội của địa phương như sau: 

2.1.2.1. Lĩnh vực kinh tế 

a. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản 

- Sản lượng lúa tăng so với cùng kỳ. 

- Sản lượng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả: thanh long giảm 0,12%; chanh 
tăng 25,13%; xoài giảm 5,59% so với cùng kỳ. 

- Sản lượng thủy sản giảm 0,6%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng 5,0%. Sản 
lượng thủy sản khai thác giảm 35,1%.  

b. Chăn nuôi, thú y 

Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng giảm 8,75%; sản lượng thịt bò hơi giảm 1,75%; 
sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tăng 10,46%; sản lượng thịt gia cầm hơi tăng 6,48%.  

c. Các ngành nghề khác 

Tiếp tục phát triển mang lại nguồn thu nhập hàng ngày cho người dân như mộc, 
dệt chiếu, hồ, bột,… 

Hoạt động thương mại dịch vụ ổn định, hàng hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu 
cầu của nhân dân. Các cơ sở kinh doanh mua bán thực hiện tương đối tốt về vệ sinh an 
toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, thực hiện việc niêm yết giá và bán 
hàng hóa theo giá niêm yết, tổ chức kiểm tra không để xảy ra trường hợp vận chuyển, 
kinh doanh mua bán và đốt pháo nổ trong thời gian diễn ra lễ.  
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2.1.2.2. Lĩnh vực văn hóa- xã hội 

a. Diện tích, dân số 

Xã Mỹ Lệ là một xã thuộc tỉnh Tây Ninh nằm ở phía bắc khu vực Cần Đước, có 
vị trí địa lý: Phía đông và phía bắc giáp xã Cần Giuộc; Phía tây giáp xã Tân Trạch; Phía 
nam giáp các xã Tân Lân và Phước Tuy, với diện tích: 12,500 km2, dân số: 12.8000 
người, mật độ dân số 877 người/km2. 

b. Giáo dục 

Thực hiện đúng các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý, 
giáo dục. 

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 100%. 

Tỷ lệ học sinh bỏ học: 0%. 

Thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường đạt chỉ tiêu 100%. 

Đảm bảo các điều kiện phục vụ năm học mới  

c. Y tế và văn hóa 

Tình hình dịch bệnh không xảy ra, kiểm tra các cơ sở về vệ sinh an toàn thực phẩm 
và không phát hiện vi phạm. 

Thực hiện chương trình y tế quốc gia thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Thực hiện 
theo 10 tiêu chí mới của Bộ y tế đảm bảo. 

Củng cố thường xuyên đội ngũ Cộng tác viên dân số. Triển khai chiến dịch chăm 
sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình theo kế hoạch đề ra. 

Triển khai chiến dịch uống vitamin A: đạt 100%.  

Hiện toàn hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 2% tổng số hộ toàn xã. 

Tổ chức chúc thọ cho người cao tuổi. 

2.1.2.3. Giao thông 

Tiếp giáp dự án về phía Bắc là đường ĐT 830B dự kiến sau này đi các xã lân cận, 
đây là tuyến đường chính trong khu vực. Dự án nằm gần các tuyến đường giao thông 
trọng điểm nằm gần thành phố Hồ Chí Minh nên khá thuận tiện cho việc mua bán, vận 
chuyển hàng hóa. 

Trong khu quy hoạch chưa có đường giao thông hoàn chỉnh, chỉ có các đường đất 
cặp theo các kênh thủy lợi có bề rộng mặt từ 3,0m ÷ 6,0m, phục vụ cho việc sản xuất 
nông nghiệp, thường lầy lội vào mùa mưa. 

Ngoài ra, sông Vàm Cỏ Đông tiếp giáp phía Nam dự án. Đoạn sông Vàm Cỏ Đông 
đi qua Long An có chiều dài khoảng 145 km, bề rộng trung bình 400 m, độ sâu đáy sông 
tại cầu Đức Huệ là -17 m và tại cầu Bến Lức là -21 m. Sông Vàm Cỏ Đông là một trong 
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những tuyến sông chính với mục đích cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu và giao thông 
đường thủy. 

→ Địa điểm thực hiện dự án có vị trí rất thuận lợi cho việc quy hoạch và xây dựng 
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo chủ trương của tỉnh góp phần phát triển 
kinh tế, xã hội địa phương.  

Về phát triển dân cư: Sự hình thành và phát triển sẽ giải quyết được nhiều công ăn 
việc làm cho lao động địa phương, nâng cao mức thu nhập cho người dân, góp phần xóa 
tỷ lệ hộ nghèo của khu vực. Ngoài ra khu vực dự án có dân cư thưa thớt thuận lợi cho 
quá trình giải phóng mặt bằng và đồng bộ hoá hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

Về kinh tế, xã hội: Nhìn chung điều kiện hiện trạng về kinh tế - xã hội của khu vực 
dự án còn khá thấp so với mặt bằng chung của tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) dân 
cư hỗn tạp, hệ thống hạ tầng giao thông và dân cư phát triển tự phát nên rất lộn xộn. 
Việc đầu tư dự án sẽ tạo ra các khu công nghiệp mới hiện đại, góp phần phát triển kinh 
tế xã hội địa phương, tăng cao giá trị đất đai xung quanh dự án, phát triển hạ tầng giao 
thông và hạ tầng xã hội, lôi kéo phát triển nhiều dịch vụ như y tế, khu vui chơi giải trí, 
giáo dục. 

Tuy nhiên dự án cũng sẽ gây ra một số các tác động đến tình hình kinh tế xã hội 
khu vực như việc tăng nhanh dân số sẽ tác động đến công tác giải quyết các phúc lợi 
xã hội như trường học, y tế địa phương. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ phức 
tạp do sự dịch chuyển dân cư từ nơi khác tới. Tuy vậy chủ đầu tư và chính quyền địa 
phương sẽ có những giải pháp cũng như kết hợp với nhau để quản lý tốt các tác động 
phát sinh này. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự 
án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực triển khai tại khu vực, chủ đầu tư dự 
án phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tiến hành 
khảo sát, đo đạc, lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường khu vực dự án vào ngày 
25/07/2025. 
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Hình 2. 1. Hình ảnh lấy mẫu môi trường 

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường là đơn vị có chức năng trong công 
tác tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường; thực hiện lấy mẫu và phân tích chất lượng 
môi trường theo Quyết định 1479/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh 
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 
Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây 
Ninh. Trung tâm đã được Bộ Tài nguyên và môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ quan trắc tại Giấy Chứng nhận số 51/GCN-BTNMT ngày 02/12/2022 
(VIMCERTS 130); được Văn phòng Công nhận chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn tại Quyết định số 88.2020/QĐ-
VPCNCL ngày 12/02/2020. Do đó, kết quả phân tích các thông số ô nhiễm trong môi 
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trường đất, nước, không khí của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đảm bảo 
độ tin cậy cao và hoàn toàn đáp ứng các quy định của pháp luật. 

- Thời gian lấy mẫu: 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 25/07/2025. 

- Điều kiện lấy mẫu: trời nắng, gió nhẹ. 

Bảng 2. 6. Vị trí lấy mẫu không khí  

STT 
Ký 

hiệu 
Vị trí 

Tọa độ (VN2000) 
Thông số lấy mẫu 

X(m) Y(m) 

1 KK01 

Mẫu khí đầu 
hướng gió khu 
vực dự án 

1167949,238 587342,299 

Bụi, tiếng ồn, SO2, 
NO2, CO 

2 KK02 

Mẫu khí cuối 
hướng gió khu 
vực dự án 

1167506,546 586968,961 

3 NM01 

Mẫu nước mặt 
sông Vàm Cỏ 
Đông 

1167010,038 586910,635 

pH, Nhiệt độ, DO, 
BOD5, COD, TSS, 

Tổng N, tổng P, 
Coliform. 

4 NN01 

Mẫu nước 
ngầm tại giếng 
khoang khu 
vực dự án 

1167743,836 586764,344 

pH, TDS, Độ cứng, 
Chỉ số pemanganat , 
Cl–, Fe, As, Cd, Pb, 

Coliform. 

5 MĐ01 
Mẫu đất khu 
vực dự án  

1167616,162 586856,318 

Chì (Pb), Cadimi (Cd), 
kẽm (Zn), Arsenic 
(As), Tổng Chromi 

(Cr) 
Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, năm 2025. 
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Hình 2. 2. Vị trí lấy mẫu môi trường 

a. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh 

Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí xung quanh tại địa điểm thực 
hiện dự án được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2. 7. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

STT Thông số 

Kết quả QCVN 
05:2023/ 
BTNMT 

QCVN 
26:2010/ 
BTNMT KK01 KK02 

1 
Tổng bụi lơ lửng (TSP) 
(µg/Nm3) 

91 88 300 - 

2 Mức ồn trung bình LAeq (dBA) 61,5 62,7 - 70 

3 SO2 (µg/Nm3) 107 105 350 - 

4 NO2 (µg/Nm3) 24 26 200 - 

5 CO (µg/Nm3) 9.170 9.253 30.000 - 
Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, năm 2025. 

- Ghi chú: Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 
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+ QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: Kết quả đo đạc tại khu vực dự án vào thời điểm khảo sát cho thấy các 
thông số có trong môi trường không khí xung quanh đều thấp hơn quy chuẩn cho phép. 
Qua đó cho thấy chất lượng môi trường không khí khu vực dự án còn khá tốt và chưa 
có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

b. Hiện trạng chất lượng nước mặt 

Kết quả đo đạc phân tích chất lượng mẫu nước mặt như trong bảng sau:  

Bảng 2. 8. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt 

STT Thông số Kết quả 
QCVN 08:2023/ 
BTNMT, Mức B 

1 pH 6,7 6,5-8,5 

2 Nhiệt độ (oC) 31,3 - 

3 DO (mg/l) 3,88 ≥ 5,0 

4 BOD5 (mg/l) 5 ≤6 

5 COD (mg/l) 14 ≤15 

6 Tổng chất rắn lơ lửng TSS (mg/l) 12 ≤100 

7 Tổng Nitơ (mg/l) 0,15 ≤ 1,5 

8 Tổng Photpho (mg/l) 0,11 ≤ 0,3 

9 Coliform (MPN/100ml) 2,4×103 ≤5.000 

Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, năm 2025. 

Ghi chú: Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng nước mặt. 

Nhận xét: Kết quả đo đạc mẫu nước mặt tại sông Vàm Cỏ Đông vào thời điểm 
khảo sát cho thấy các thông số nằm trong mức cho phép chất lượng nước so với QCVN 
08:2023/BTNMT, Mức B. Qua đó cho thấy chất lượng nước tại sông Vàm Cỏ Đông 
trong khu vực dự án có chưa dấu hiệu bị ô nhiễm chất lượng nước trung bình sử dụng 
cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý 
phù hợp. 

c. Hiện trạng chất lượng nước dưới đất 

Kết quả đo đạc phân tích chất lượng mẫu nước dưới đất như trong bảng sau: 
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Bảng 2. 9. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất 

STT Thông số Kết quả QCVN 09:2023/ BTNMT 

1 pH 6,5 5,8-8,5 

2 Tổng chất rắn hòa tan TDS (mg/l) 1.503 1.500 

3 Chỉ số Pecmanganat KPH 4 

4 Độ cứng – tính theo CaCO3 (mg/l) 617 500 

5 Chloride Cl- (mg/l) 639 250 

6 Sắt Fe (mg/l) 0,14 5 

7 Chì Pb (mg/l) KPH 0,01 

8 Cadmi Cd (mg/l) <0,005 0,005 

9 Arsenic As (mg/l) KPH 0,05 

10 Coliform (MPN/100ml) KPH 3 

Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, năm 2025. 
Ghi chú:Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước dưới đất. 
Nhận xét: Kết quả đo đạc mẫu nước ngầm tại khu vực dự án vào thời điểm khảo 

sát cho thấy, hầu hết các thông số có trong nước đều thấp hơn quy chuẩn QCVN 
09:2023/BTNMT. Qua đó cho thấy chất lượng nước dưới đất tại khu vực dự án còn khá 
tốt, nhưng cần phải xử lý trước khi sử dụng. 

d. Chất lượng môi trường đất 

Kết quả phân tích mẫu đất được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 10. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất 

STT Thông số Kết quả QCVN 03:2023/BTNMT 

1 Chì Pb (mg/kg) 19,6 700 

2 Cadimi Cd (mg/kg) KPH 60 

3 Kẽm Zn (mg/kg) 20,76 2.000 

4 Asen As (mg/kg) 7,76 200 

5 Tổng Chromi Cr (mg/kg) 13,05 250 

Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, năm 2025. 

Ghi chú:Quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
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gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường đất tại dự án chưa có 
dấu hiệu bị ô nhiễm, tất cả chỉ tiêu đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 
phép của một số kim loại nặng trong đất. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

Để đánh giá hiện trạng đa dạng sinhh học tại khu vực thực hiện dự án, dự án thực 
hiện tham khảo số liệu của khu vực xã Mỹ Lệ trên các trang thông tin điện tử. Số liệu 
cụ thể như sau:  

+ Thực vật: ngoài các loại cây trồng chủ yếu của nhân dân như lúa, hoa màu, các 
loài cây ăn trái khu vực dự án còn có các loại cây khác như tràm, điệp, cỏ bụi, năng, 
cói,.. 

+ Động vật: Ngoài các loại gia súc và gia cầm và thủy sản do nhân dân nuôi, còn 
có các loại cá, cua đồng, rắn nước, rắn lục, chuột, các loại ong, bướm, và các loại côn 
trùng khác sống tự nhiên trên các kênh rạch, ruộng lúa hoặc các lùm bụi hoặc trên cây,… 

Nói chung, khu vực dự án có hệ sinh thái ít đa dạng, thích hợp với vùng nhiệt đới 
gió mùa. Các loài động thực vật tại dự án là các loài thông thường không phải là loài 
quý hiếm hoặc trong sách đỏ cần được bảo tồn, bảo vệ, chúng cũng có khả năng di cư 
từ nơi này đến nơi khác để sinh sản và phát triển.  

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 
thực hiện dự án 

Dự án khi tiến hành sẽ tác động không nhỏ đến môi trường xung quanh dự án gồm: 

- Dân cư sinh sống: người dân đang sinh sống tại khu vực bị thu hồi đất dẫn đến 
không có nơi sinh sống nếu không được hỗ trợ để tìm chỗ ở mới, các hộ dân sinh sống 
cặp tuyến đường sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi, khí thải từ phương tiện giao thông. 

- Đất lúa: Khi thực hiện xây dựng và đi vào hoạt động dự án phải thu hồi và chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác làm ảnh hưởng đến sinh kế của người 
dân bị hồi đất do không còn đất để trồng trọt sản xuất  

- Đối với các tuyến đường tỉnh 830 (tuyến cũ), đường đất cặp các kênh thủy lợi, 
đường giao thông nội đồng: Khi dự án thực hiện xây dựng và đi vào hoạt động sẽ làm 
gia tăng lượng phương tiện tham gia giao thông, gây ùn tắc giao thông trên các tuyến 
đường nhất là vào các giờ cao điểm nếu như không được điều phối hợp lý, cũng như gây 
xuống cấp hệ thống đường sá. 

- Đối với sông Vàm Cỏ Đông: Đây là nguồn tiếp nhận nước thải từ các khu vực 
lân cận và khu vực dự án. Nếu như nước thải phát sinh từ dự án không được xử lý phù 
hợp và xả ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm kênh nội đồng, gây ảnh hưởng đến hệ sinh 
thái, gây mất mỹ quan khu vực.  
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- Môi trường sinh vật: hiện trạng dự án chủ yếu là đất nông nghiệp và cũng là nơi 
sinh sống của một số loài động thực vật. Khi tiến hành thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng 
đến môi trường sống của sinh vật 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (nay 
là xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh) và thuộc phạm vi của điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 
xã Long Sơn được phê duyệt theo Quyết định 3359/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 và 
Quyết định số 16354/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của của UBND huyện Cần Đước về 
việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An xác định tại vị trí quỹ đất xây dựng dự án Cụm công nghiệp Long Sơn 2 
định hướng là đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề (theo bản đồ quy hoạch 
chung xây dựng xã đính kèm). Như vậy, quy hoạch Cụm công nghiệp tại xã Long Sơn 
là phù hợp với định hướng của điều chỉnh quy hoạch chung xã Long Sơn đã được phê 
duyệt. 

Cụm công nghiệp tại xã Long Sơn, huyện Cần Đước (nay là xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây 
Ninh) là đã được cập nhật trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện 
Cần Đước được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 12103/QĐ-UBND ngày 
22/12/2022 của UBND tỉnh Long An. 

Cụm công nghiệp Long Sơn 2 sẽ tiếp nhận các ngành nghề đầu tư ít gây ô nhiễm 
và ô nhiễm trung bình, nhằm sản xuất sản phẩm phục vụ công nghiệp, hàng tiêu dùng 
phục vụ trong nước và xuất khẩu, vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở và 
các công trình hạ tầng kỹ thuật ở phía Nam. Tại khu vực dự án vốn dĩ là khu vực nông 
thôn, kinh tế của người dân còn rất khó khăn, các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ 
thuật còn thiếu thốn nên dự án CCN thực hiện sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt của vùng 
tạo ra nhiều công ăn việc làm cải thiện cuộc sống người dân. 

Khi dự án được triển khai sẽ có đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ cho khu vực 
dự án đảm bảo giải quyết nhu cầu kết nối giao thông trong khu vực và kết nối đồng bộ 
với các khu lân cận. Đồng thời việc bố trí các dãy cây xanh cách ly, tiếp giáp kênh, rạch 
để chống sạt lở cũng như tạo cảnh quan cho khu vực. Xây dựng các trạm hạ thế để cấp 
điện cho công trình hành chính, dịch vụ, trạm cấp nước, khu xử lý nước thải và hệ thống 
chiếu sáng cho các tuyến đường quanh CCN, làm thay đổi diện mạo, tạo sự mới mẻ về 
cảnh quan tại khu vực dự án. 

Việc đầu tư xây dựng và khi CCN đi vào hoạt động dù ít nhiều vẫn có ảnh hưởng 
đến môi trường tại khu vực dự án phần lớn do khí thải và nước thải phát sinh. Tuy nhiên, 
Chủ dự án luôn có những biện pháp phòng ngừa, giám sát, kiểm soát chặt chẽ về môi 
trường, thực hiện phát triển sản xuất theo hướng phát triển bền vững nhằm tránh tác 
động và giảm thiểu đến mức thấp nhất. 
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Chương 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ 
XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Việc thực hiện dự án sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường bên 
trong và bên ngoài khu vực dự án ở các mức độ khác nhau. Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường này chỉ giới hạn trong việc đánh giá các hoạt động phục vụ cho đầu tư cơ sở 
hạ tầng gồm:  

- Giai đoạn chuẩn bị dự án (Rà phá bom mìn, dọn dẹp thực phủ, nạo vét bùn, san 
nền, chuẩn bị tập kết công nhân và thiết bị máy móc thi công các công trình hạ tầng kỹ 
thuật). 

- Giai đoạn xây dựng (Hoạt động xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, thi công 
đường nội bộ, hệ thống cấp nước, mạng lưới cấp thoát nước, mạng lưới thông tin liên 
lạc, mạng lưới điện, hệ thống xử lý nước thải tập trung, trồng cây xanh, xây dựng khu 
hành chính dịch vụ); 

- Giai đoạn vận hành (Hoạt động giao thông trong CCN, sửa chữa, bảo trì hệ thống 
cấp điện, thông tin liên lạc, hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải, hoạt động 
của HTXLNT tập trung, chăm sóc cây xanh, hoạt động của văn phòng, nhà điều hành). 

Các tác động của dự án trong từng giai đoạn trên là rất khác nhau, đặc thù cho từng 
dự án. Đối với dự án này, các tác động đáng kể sẽ xảy ra chủ yếu trong giai đoạn thi 
công xây dựng, khi hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, các doanh nghiệp bên ngoài thuê đất 
lại và xây dựng phù hợp với từng loại hình sản xuất của doanh nghiệp đó, doanh nghiệp 
sẽ phải làm đánh giá tác động môi trường cho từng dự án riêng. 

Do đó, trong chương này chủ yếu đánh giá các tác động môi trường do hoạt động 
thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Thông thường các tác động trong giai đoạn thi công 
có thể được giảm nhẹ nếu có các biện pháp giảm thiểu hợp lý (đồng thời giai đoạn này 
diễn ra trong thời gian ngắn và kết thúc khi giai đoạn thi công kết thúc). 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

Các nguồn gây tác động và đối tượng bị tác động trong giai đoạn thi công, xây 
dựng được tổng hợp và trình bày trong bảng tổng hợp dưới đây: 
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Bảng 3. 1. Các hoạt động và nguồn tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT Hoạt động Nguồn gây tác động 
Đối tượng bị tác 

động 
Quy mô tác động 

Thời 
gian tác 

động 
Mức độ tác động 

I Các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

1 
Rà phá bom 

mìn 

- Vật liệu nổ thu gom 
từ khu vực dự án. 
- Sự cố nổ bom, mìn 
tồn dư. 

- Bộ đội công binh rà 
phá bom mìn. 
- Người dân tại địa 
bàn 

- Môi trường không khí 
xung quanh khu vực dự án. 
- Môi trường đất khu vực 
dự án. 
- Sức khỏe và tính mạng 
công nhân và người dân 
xung quanh khu vực dự án. 

Tác động 
trong thời 
gian ngắn 
trong giai 

đoạn 
chuẩn bị  

- Tất yếu 

- Ngắn 

- Tác động trung 
bình 

 

2 
Dọn dẹp, phát 
quang thảm 

thực vật 

- Bụi phát tán trong 
quá trình chặt bỏ. 
- Bụi, khí thải từ các 
phương tiện thi công, 
máy cưa... 
- Chất thải rắn do chặt 
phá thảm thực vật. 

- Môi trường không 
khí xung quanh. 
- Môi trường đất. 
- Môi trường sinh thái 
tại khu vực dự án. 
- Môi trường nước tại 
khu vực 

- Sức khỏe và tính 
mạng con người. 

- Môi trường không khí 
xung quanh khu vực giải 
phóng mặt bằng. 
- Môi trường đất khu vực 
dự án. 
- Môi trường nước khu vực 
triển khai dự án. 
- Sức khỏe và tính mạng 
công nhân và người dân 
xung quanh khu vực dự án. 

Tác động 
trong thời 
gian ngắn 
trong giai 

đoạn 
chuẩn bị  

- Tất yếu. 
- Ngắn. 
- Tác động trung 
bình. 
 

3 Hoạt động san 
- Bụi, khí thải từ hoạt 
động vận chuyển cát 

- Môi trường không - Môi trường không khí 
Tác động 
trong thời 

- Tất yếu. 
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TT Hoạt động Nguồn gây tác động 
Đối tượng bị tác 

động 
Quy mô tác động 

Thời 
gian tác 

động 

Mức độ tác động 

nền san lấp 

- Bụi, khí thải từ các 
phương tiện, máy 
móc thi công. 
- Chất thải rắn phát 
sinh từ quá trình thi 
công. 

khí xung quanh. 
- Môi trường đất. 
- Môi trường nước và 
hệ sinh thái tại khu 
vực triển khai dự án. 
- Sức khỏe và tính 
mạng con người. 

xung quanh khu vực. 
- Môi trường đất, nước khu 
vực dự án. 
- Sức khỏe và tính mạng 
công nhân và người dân 
xung quanh khu vực dự án. 

gian ngắn 
trong giai 

đoạn 
chuẩn bị 

- Ngắn. 
- Tác động trung 
bình. 

4 

Chuẩn bị tập 
kết công nhân 
và thiết bị máy 
móc thi công 

- Bụi, khí thải phát 
sinh từ phương tiện 
phục vụ cho việc thi 
công 

- Bụi phát sinh từ mặt 
bằng thi công. 
- Chất thải rắn phát 
sinh từ quá trình thi 
công. 

- Môi trường không 
khí xung quanh. 
- Môi trường đất. 
- Môi trường sinh thái 
tại khu vực triển khai 
dự án. 
- Người dân sinh sống 
tại khu vực dự án. 

- Môi trường không khí 
xung quanh khu vực giải 
phóng mặt bằng. 
- Môi trường đất khu vực 
dự án. 
- Môi trường nước khu vực 
triển khai dự án. 
- Sức khỏe công nhân và 
người dân xung quanh khu 
vực dự án. 

Tác động 
trong thời 
gian ngắn 
trong giai 

đoạn 
chuẩn bị 
(khoảng 

10 ngày). 

- Tất yếu. 
- Ngắn. 
- Tác động trung 
bình. 

5 

Vận chuyển 
nguyên vật 
liệu, thiết bị 

phục vụ dự án 

- Bụi từ quá trình bốc 
xếp nguyên vật liệu. 
- Chất thải rắn nguy 
hại: giẻ lau dính dầu 

- Môi trường không 
khí. 
- Môi trường nước. 
- Môi trường đất. 

- Môi trường không khí tại 
khu vực 

- Môi trường nước khu vực 

- Sức khỏe công nhân xây 

Trong 
suốt quá 
trình xây 

dựng. 

- Tất yếu. 
- Thời gian ngắn. 
- Tác động mạnh. 
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TT Hoạt động Nguồn gây tác động 
Đối tượng bị tác 

động 
Quy mô tác động 

Thời 
gian tác 

động 

Mức độ tác động 

mỡ, sơn,… 

- Gia tăng mật độ giao 
thông trên các tuyến 
đường bộ, đường thủy 
vận chuyển. 
- Nước mưa chảy tràn 

- Sức khỏe công nhân. 
- Hệ sinh thái dưới 
nước. 

dựng 

- Hệ sinh thái dưới nước 
khu vực tiếp giáp dự án. 
- Môi trường đất trong 
phạm vi khu vực xây dựng 
công trình. 

7 

Quá trình xây 
dựng các cơ sở 

hạ tầng kỹ 
thuật của dự án 

- Bụi, tiếng ồn, khí 
thải từ các phương 
tiện vận chuyển 
nguyên vật liệu và 
máy móc phục vụ thi 
công công trình. 
- Bụi, tiếng ồn, khí 
thải phát sinh từ quá 
trình thi công có gia 
nhiệt: cắt, hàn, đốt 
nóng chảy,.. 
- Nước mưa chảy tràn 
qua khu đất dự án. 
- CTR xây dựng. 

- Môi trường không 
khí. 
- Môi trường đất. 
- Môi trường nước. 
- Sức khỏe công nhân. 

- Không khí khu vực xây 
dựng xây dựng. 
- Môi trường nước khu vực 
dự án. 
- Sức khỏe công nhân xây 
dựng 

Trong 
suốt quá 
trình xây 

dựng. 

- Tất yếu. 
- Thời gian ngắn. 
- Tác động mạnh. 

8 Sinh hoạt công - Nước thải sinh hoạt - Môi trường không - Môi trường không khí Trong - Tất yếu. 
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TT Hoạt động Nguồn gây tác động 
Đối tượng bị tác 

động 
Quy mô tác động 

Thời 
gian tác 

động 

Mức độ tác động 

nhân trên công 
trường 

công nhân trên công 
trường. 
- Chất thải rắn từ các 
hoạt động sinh hoạt 
của công nhân trên 
công trường. 

khí xung quanh. 
- Môi trường đất, sinh 
thái khu vực. 

xung quanh khu vực dự án. 
- Môi trường đất, sinh thái 
khu vực. 
- Sức khỏe công nhân xây 
dựng 

suốt quá 
trình xây 

dựng. 

- Thời gian ngắn. 
- Tác động mạnh. 

II Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 
Rà phá bom 

mìn 
Tiếng ồn từ quá trình 
rà phá bom mìn. 

 

Sức khỏe công nhân 
và người dân. 

Sức khỏe công nhân thi 
công và người dân xung 
quanh 

Trong 
quá trình 
chuẩn bị 

dự án 

- Tất yếu. 
- Ngắn. 
- Tác động trung 
bình. 

2 
Dọn dẹp, phát 
quang thảm 

thực vật 

- Tiếng ồn phương 
tiện thi công. 

Sức khỏe công nhân 
và người dân. 

- Sức khỏe công nhân thi 
công và người dân xung 
quanh 

- Môi trường sinh thái khu 

vực 

Trong 
suốt quá 

trình 
chuẩn bị 

dự án 

- Tất yếu. 
- Ngắn. 
- Tác động trung 
bình. 

3 
Hoạt động san 

nền 

Gây mất trật tự xã hội 
nếu quản lý không tốt. 

An ninh trật tự khu 
vực dự án. 

- An ninh trật tự khu vực 
dự án và lân cận. 
- Môi trường sinh thái khu 

vực 

Trong 
suốt quá 

trình 
chuẩn bị 

dự án 

- Tất yếu. 
- Ngắn. 
- Tác động trung 
bình. 
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TT Hoạt động Nguồn gây tác động 
Đối tượng bị tác 

động 
Quy mô tác động 

Thời 
gian tác 

động 

Mức độ tác động 

4 

Chuẩn bị tập 
kết công nhân 
và thiết bị máy 
móc thi công 

- Tiếng ồn phương 
tiện tập kết. 
- Gây mất trật tự xã 
hội nếu quản lý không 
tốt. 

- Sức khỏe công nhân 
và người dân. 
- An ninh trật tự khu 
vực dự án. 

- Sức khỏe công nhân thi 
công và người dân xung 
quanh 

- An ninh trật tự khu vực 
dự án và lân cận. 

Trong 
suốt quá 

trình 
chuẩn bị 

dự án 

- Tất yếu. 
- Ngắn. 
- Tác động trung 
bình. 

5 

Vận chuyển, 
lưu trữ thiết bị, 

nguyên vật 
liệu, nhiên liệu 

- Tiếng ồn, độ rung 
máy móc phương tiện 
vận chuyển. 

- Môi trường không 
khí. 
- Sức khỏe công nhân. 

- Không khí khu vực xây 
dựng. 
- Sức khỏe công nhân 

- Kết cấu đường giao thông 

Trong 
suốt quá 
trình xây 

dựng 

- Tất yếu. 
- Thời gian ngắn. 
- Tác động mạnh. 

6 

Quá trình xây 
dựng các cơ sở 

hạ tầng kỹ 
thuật 

- Tiếng ồn, độ rung 
máy móc thi công xây 
dựng. 

- Môi trường không 
khí. 
- Sức khỏe công nhân. 

- Không khí khu vực xây 
dựng. 
- Sức khỏe công nhân 

Trong 
suốt quá 
trình xây 

dựng 

- Tất yếu. 
- Thời gian ngắn. 
- Tác động mạnh. 

7 
Sinh hoạt công 
nhân trên công 

trường 

- Mùi từ quá trình lưu 
chứa chất thải rắn 
sinh hoạt. 
- Gây mất trật tự xã 
hội nếu quản lý không 
tốt. 

- Môi trường không 
khí. 
- Sức khỏe công nhân. 
- An ninh trật tự khu 
vực dự án. 

- Không khí khu vực xây 
dựng. 
- Đời sống xã hội khu vực 

Trong 
suốt quá 
trình xây 

dựng 

- Tất yếu. 
- Thời gian ngắn. 
- Tác động mạnh. 
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3.1.1.1. Đánh giá tác động do chiếm dụng đất, di dân và tái định cư 

Dự án Cụm công nghiệp Long Sơn 2 có quy mô diện tích đất 74,9739 ha. Trong 
đó chủ yếu là đất trồng lúa nước khoảng 56,6797ha còn lại là đất hàng năm khác, đất 
cây lâu năm, đất ở nông thôn, đất nghĩa địa, đất giao thông… 

Khu vực quy hoạch hiện có khoảng 58 hộ dân (khoảng 300 người) đang sinh sống 
chủ yếu là nhà kiên cố (35 căn), nhà bán kiên cố (23 căn). Đây là các đối tượng chính 
chịu ảnh hưởng trực tiếp do việc di dời, tái định cư khi xây dựng dự án. Việc di dời các 
hộ dân từ khu vực vào khu tái định cư nhìn chung sẽ gây ra những tác động lâu dài đến 
đời sống kinh tế đối với người dân bị thu hồi, cụ thể: 

- Giảm thu nhập của các hộ dân bị thu hồi đất canh tác. Đây được coi là nguồn thu 
nhập chính của những hộ gia đình thuần nông để kiếm thu nhập. 

- Gây xáo trộn đời sống do thu hồi đất canh tác, người dân bị thu hồi đất sẽ phải 
chuyển đổi ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi, hoặc chuyển đổi qua các ngành nghề khác. 

- Khi diện tích đất nông nghiệp của một số các hộ dân bị thu hồi sẽ tạo ra trên địa 
bàn một lực lượng lao động nông nghiệp thất nghiệp nhất định. Các lao động nông 
nghiệp thường không có hoặc có trình độ tay nghề thấp. Quá trình chuyển đổi việc làm 
đối với các lao động nông nghiệp sẽ gặp khó khăn mặc dù sẽ nhận được nhiều chính 
sách hỗ trợ thỏa đáng từ chính quyền địa phương cũng như của chủ đầu tư; 

- Trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp, có nguy cơ nảy sinh các tệ nạn xã hội 
vì khi giao đất cho dự án, người dân được đền bù một khoản tiền lớn. Vì vậy, họ giàu 
lên một cách nhanh chóng, do đó họ mất kiểm soát, thay vì sử dụng tiền đền bù đúng 
cách, họ sa vào các tệ nạn xã hội, làm mất trật tự an ninh tại khu vực có dự án; 

- Các hộ dân bị thu hồi nhà ở phải di chuyển chỗ ở gây xáo trộn đời sống của nhân 
dân, ảnh hưởng tới công việc, chỗ ở, học tập của cả gia đình. 

Nhìn chung hoạt động chiếm dụng đất, di dân và tái định cư tại dự án có tác động 
đến đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng nhưng mức độ tác động có thể coi là mức độ 
nhẹ. Khi khu công nghiệp đi vào hoạt động thì các hộ dân này sẽ có nhiều cơ hội việc 
làm hơn và sẽ ít ảnh hưởng hơn đối với cuộc sống. 

3.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng, san nền 

Các tác động do hoạt động giải phóng mặt bằng, san nền của dự án như sau: 

a. Tác động từ rà phá bom mìn 

Khu vực dự án phần lớn là đất ở, đất nuôi tôm, đất đang canh tác nông nghiệp vì 
vậy có thể còn sót lại bom mìn từ thời kỳ chiến tranh ở tầng đất bên dưới 5m so với mặt 
đất hiện hữu. Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng nếu không tiến hành rà phá bom mìn 
hoặc công tác rà phá bom mìn không được tiến hành triệt để, đúng kỹ thuật sẽ gây ra sự 
cố cháy nổ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của công nhân khi phát quang, tháo dỡ 
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công trình, công nhân thi công xây dựng và tiềm ẩm nhiều rủi ro trong quá trình thi 
công, hoạt động. 

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng để triển khai 
hoạt động rà phá bom mìn trên khu đất của dự án. Trong quá trình rà phá, có thể xảy ra 
sự cố nổ bom, mìn tồn lưu. Sự cố này sẽ gây chấn thương, thậm chí gây tử vong cho bộ 
đội công binh trực tiếp rà phá bom mìn và ảnh hưởng đến người dân xã Mỹ Lệ sống lân 
cận khu vực dự án. Tuy nhiên, do hoạt động rà phá bom mìn được giao cho bộ đội công 
binh là lực lượng có chức năng và kinh nghiệm thực hiện, nên rủi ro khó có thể xảy ra. 

b. Tác động từ quá trình phát quang, phá dỡ nhà cửa, thu gom sinh khối 

Theo thống kê khu vực quy hoạch hiện có khoảng 58 hộ dân (khoảng 300 người) 
đang sinh sống, chủ yếu là nhà kiên cố (35 căn), nhà bán kiên cố (23 căn) và khoảng 110 
ngôi mộ. Đối với xà bần từ quá trình phá đỡ các ngôi nhà, phần mồ ước tính trung bình 
khoảng 100 tấn/căn kiên cố, 50 tấn/căn bán kiên cố và 1,5 tấn/mộ→ Khối lượng xà bần 
cụ thể như sau: 

Bảng 3. 2. Khối lượng xà bần từ quá trình phá dỡ 

STT Cấu trúc Quy mô Mức sinh khối Lượng sinh khối (tấn) 

1 Nhà kiên cố 35 100 tấn/căn 3500 

2 Nhà bán kiên cố 23 50 tấn/căn 1150 

3 Phần mộ 110 1,5 tấn/mộ 165 

Tổng cộng - - 4.815 

Ngoài ra, trong quá trình phá dỡ nhà cửa sẽ phát sinh lượng chất thải từ hầm cầu, 
nhà vệ sinh, nếu không xử lý sẽ gây mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và môi 
trường xung quanh. 

Trong quá trình phát quang một lượng lớn CTR phát sinh là các loại thực bì như 
cỏ, bần, dừa nước,…Khối lượng CTR rất lớn nếu không có biện pháp thu gom, xử lý 
kịp thời sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Cỏ, lá cây và các loại côn trùng 
chết có thể gây mùi hôi thối, khi nước mưa chảy tràn sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường 
đất, nước mặt và nước ngầm trong khu vực do chất hữu cơ, các loại vi khuẩn gây bệnh 
từ đó làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất, nước, không khí. 

Sinh khối thực vật trong khu vực dự án nếu không được làm sạch trước khi tiến 
hành san lấp mặt bằng thì lượng sinh khối còn lại sẽ bị phân hủy là nguyên nhân gây ô 
nhiễm nguồn đất, nước ngầm và gây sụt lún nền móng công trình. 

Tham khảo theo thống kê sinh khối của một số loại cây trồng tại Việt Nam do Viện 
Sinh học Nhiệt đới thực hiện thì sinh khối phát sinh tại khu vực dự án được ước tính 
như sau:  
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Bảng 3. 3. Khối lượng sinh khối phát sinh từ quá trình phát quang thảm thực vật 

STT Loại đất 
Diện tích 

(ha) 

Mức sinh khối 

(tấn/ha) 

Lượng sinh khối 

phát sinh (tấn) 

1 Đất trồng lúa 56,6797 2,2 125 

2 Đất trồng cây lâu năm 2,1120 90,2 191 

Tổng cộng 315 

Tác động: 

- Sinh khối phát quang nếu không được làm sạch sẽ phân hủy gây mùi hôi thối, ô 
nhiễm đất, nước ngầm và ảnh hưởng đến quá trình san nền. 

- Để lâu không thu dọn, khi khô sinh khối thực vật sẽ là nguồn gây sự cố tắc nghẽn 
dòng chảy. 

- Tác động đến khu hệ thực vật: Trong giai đoạn chuẩn bị, một phần diện tích thảm 
thực vật sẽ được phát quang. Theo khảo sát thực tế tại dự án, các loài thực vật trong diện 
tích phát quang bao gồm: loài cỏ, dương xỉ, các loại thân leo, cây bụi các loại... Đây 
không phải là các loại cây quý hiếm nên việc phát quang ảnh hưởng không đáng kể đến 
hệ thực vật tại đây. 

- Tác động đến khu hệ động vật: Các hoạt động thăm dò, khảo sát, phát quang thảm 
thực vật, giải phóng mặt bằng sẽ được tiến hành tại dự án. Việc phát quang thảm thực 
vật sẽ mất đi nơi trú ngụ của một số loại chim, cá, bò sát...và việc vận chuyển máy móc, 
thiết bị vào khu vực tạo tiếng ồn xua đuổi các loài chim, bò sát... khỏi nơi cư trú. Tuy 
nhiên, khối lượng máy móc không nhiều, hơn nữa hoạt động khảo sát phát quang chỉ 
diễn ra tạm thời trong thời gian ngắn và các loài động vật trên cũng không phải loài quý 
hiếm nên tác động cho giai đoạn này là không nghiêm trọng đến hệ động vật. 

Lượng đất phủ bì bóc bỏ, chất thải xây dựng, thảm thực vật sẽ được chủ đầu tư 
hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển bằng xe ra khỏi công trường. 

c. Tác động từ việc bốc đỡ, di dời mộ 

Trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chuẩn bị đầu tư xây dựng, 
một trong vấn đề cấp thiết được đặt ra là công tác di dời mồ mã. Qua điều tra sơ bộ, 
trong phạm vi dự án còn mồ mã được người dân chôn cất trong vườn nhà, ngoài ruộng,… 
chủ yếu là mộ đất, mộ lâu năm.  

Hoạt động di dời mồ ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm linh của các hộ dân. Ngoài 
ra, quá trình khai quật, di dời mồ mã sẽ làm phát sinh mùi hôi là sản phẩm phân hủy các 
chất hữu cơ, có thành phần mùi chủ yếu là H2S và NH3. Quá trình bốc đỡ nếu không 
thực hiện tốt còn là tác nhân gây ô nhiễm cho nước mưa chảy tràn, từ đó ảnh hưởng đến 
chất lượng nguồn nước mặt khi tiếp nhận. 
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Theo kế hoạch, các ngôi mộ mày sẽ được đi dời vào các khu nghĩa trang trên địa 
bàn xã Mỹ Lệ hoặc lân cận. Hầu hết các mộ phần trong khu vực là mộ gạch, xi măng. 
Vì chôn ở khu vực đồng ruộng nên đa số sẽ có bê tông mặt đáy. Tuy nhiên, khi bốc mộ, 
các khối bê tông, gạch đáy này sẽ không bị phá hủy, chỉ hủy phần nấm mồ, sau đó đào 
đất, cát trên phần nắp mộ và bốc dỡ phần xương cốt để di dời đến khu chôn mới. Sau 
khi di dời hài cốt, phần đá, vụn,… sẽ được rải vôi vệ sinh khử trùng san lấp vào lỗ trống 
cho địa hình bằng phẳng.  

Theo kinh nghiệm bốc mộ của người dân trong khu vực, một ngôi mộ khi phá dở 
sẽ phát sinh khoảng 1-2 tấn xà bần tùy theo kết cấu phần nấm mộ của gia chủ. Tuy nhiên, 
lượng xà bần này sẽ không di dời ra khỏi khu vực dự án mà được các nhà chủ san lấp 
lại vào khu mộ đã đào lên, đó đó lượng chất rắn phát sinh có thể xem là không đáng kể. 

d. Tác động từ san lấp ao, kênh mương và nâng cao cốt nền 

Khu vực dự án có các ao chủ yếu là các ao, kênh rạch nhỏ phục vụ tưới tiêu hoặc 
thoát nước sinh hoạt của người dân trong khu vực dự án hoặc các ruộng lúa trước đây. 
Khi triển khai dự án, các ao này sẽ được san lấp toàn bộ để đạt cao độ san nền đồng bộ 
với dự án tiếp giáp lân cận. Ngoài ra, còn có tuyến kênh cặp đê Vàm Cỏ đoạn 2 (đoạn 
Bà Xiềng), do dự án Thiên Lộc Thành đã thực hiện lắp kênh này nhằm tạo điều kiện cho 
nhà đầu tư và đồng độ trong toàn xã theo quy hoạch nên không giữ lại tuyến kênh cặp 
đê này. 

Trước khi tiến hành bơm cát san nền, đơn vị thi công sẽ tiến hành đắp bờ bao, xây 
dựng bờ đê để ngăn không cho cát chảy sang khu đất bên cạnh hoặc chảy lại xuống sông 
Vàm Cỏ Đông. Do đó, việc ngập úng chỉ xảy ra trong khuôn viên khu đất dự án, không 
ảnh hưởng đến các khu vực lân cận. Trước khi tiến hành san nền, các hộ dân trong khu 
đất dự án đều phải đảm bảo đã di dời ra khỏi khu đất dự án, chuyển vào khu tái định cư, 
nên việc tác động đến người dân bên trong khu đất dự án là không có. 

Đối với khu vực xung quanh, dự án được tính toán thiết kế san nền đồng bộ với 
chiều cao san nền của các dự án lân cận, đảm bảo thấp hơn đường tỉnh 830B hoàn chỉnh 
đồng thời độ dốc san nền sẽ về hướng sông, bảo đảm hướng thoát, chống ngập trong 
mùa lũ và không gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của khu vực xung quanh. 

Từ đó cho thấy, dự án san nền và hoàn trả kênh mương đảm bảo khả năng tiêu 
thoát nước cho khu vực, không ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của người dân. 

3.1.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường liên quan đến chất thải trong giai 
đoạn thi công xây dựng 

a. Tác động do nước thải 

Trong giai đoạn thi công, xây dựng dự án nguồn tác động do nước thải phát sinh 
chủ yếu từ các nguồn: Nước thải sinh hoạt của công nhân, nước thải từ hoạt động xây 
dựng dự án và nước mưa chảy tràn. Tác động do nguồn nước thải như sau: 
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*. Nước mưa chảy tràn 

Trong quá trình thi công, lưu lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích dự án có thể 
gây nên các tác động tiêu cực như: 

- Nước mưa gây ứ đọng, ngập úng và sình lầy cục bộ trên khu đất dự án. 

- Nước mưa cuốn theo rác thải, cặn dầu mỡ, bụi, đất đá,… xuống các suối quanh 
khu vực nằm gần khu đất dự án làm tăng độ đục, tăng khả năng ô nhiễm nguồn nước 
mặt, tăng khả năng bồi lắng. 

Theo TCVN 7957:2023, ước tính lượng nước mưa lớn nhất phát sinh trên khu vực 
xây dựng dự án theo công thức như sau: 

Q = q × F × β ×  Ψ (l/s) 

Trong đó: 

- q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

q = ஺(ଵା஼௟௚௉)
(௧ା௕)೙ = ଵଵ଺ହ଴ × (ଵା଴,ହ଼×୪୥ ଵ଴)

(ଵ଺଴ ା ଷଶ) బ,వఱ  = 124,694 

+ t: Thời gian dòng chảy mưa (phút), t = 160 phút.  

+ P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), P = 10 (KCN/CCN có công nghệ 
bình thường). 

+ A, C, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, đối với vùng 
không có thì tham khảo vùng lân cận (lựa chọn TP. Hồ Chí Minh). Các hằng số khí hậu 
(xác định theo TCVN 7957- 2023) như sau: A= 11.650; C= 0,58; b= 32; n= 0,95  

+ Số liệu mưa cần có chuỗi thời gian quan trắc từ 20 đến 25 năm bằng máy đo mưa 
tự ghi, thời gian mưa tối đa là 150 - 180 phút. 

- F: Diện tích lưu vực (ha), F = 74,9739 ha 

- β : Hệ số phân bố mưa (Diện tích lưu vực <500 ha nên β=1)  

- Ψ: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc tính chất mặt phủ của lưu vực tính toán. Bề mặt 
khu vực dự án là mặt cỏ, vườn có độ dốc nhỏ 1-2%, thì Ψ = 0,37 

Suy ra, lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt khu vực CCN tối đa là: 

Q = q × F× β ×  Ψ  = 124,691×74,9739 × 1 × 0,37= 3.459 (l/s) = 3,459 (m3/s) 

Về cơ bản thì nước mưa được coi là nước sạch, nếu không chảy tràn qua các khu 
vực ô nhiễm. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa như sau: 

Bảng 3. 4. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

STT Các chất ô nhiễm Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5  1,5 
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STT Các chất ô nhiễm Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l) 

2 Tổng Photpho 0,004  0,03 

3 COD 10  20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 10  20 

Nguồn: Giáo trình cấp nước,Hoàng Huệ, năm 2011. 

Nhìn chung, lượng nước mưa chảy tràn tại khu vực dự án trong giai đoạn thi công 
xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực tương đối lớn. Tuy nhiên, do giai đoạn xây dựng 
dự án chưa bê tông hóa, nên nước mưa đa phần sẽ được thấm xuống đất. Lượng nước 
mưa trong giai đoạn này không chứa các thành phần ô nhiễm cao, chủ yếu chứa các chất 
rắn vô cơ lơ lửng. Lượng nước mưa này nếu không được khơi thông sẽ gây ngập úng 
trong khu vực dự án gây ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng và sinh hoạt của công nhân. 

*. Nước thải sinh hoạt 

Tác động đến môi trường nước do quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu do 
nước thải sinh hoạt của các công nhân xây dựng. Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu 
trong nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu 
cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.coli). 
Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa hàm lượng lớn các vi 
khuẩn E.coli và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và 
nước ngầm nếu không được xử lý. 

Tiêu chuẩn xây dựng QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 
hoạch xây dựng, mỗi công nhân làm việc trên công trường tiêu thụ khoảng 
80lít/người.ngày. Định mức phát sinh nước thải sinh hoạt là 80 lít/người/ngày.đêm 
(tương đương khoảng 100% nước cấp theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, Nghị định về 
thoát nước và xử lý nước thải). Số lượng công nhân xây dựng dự án hiện diện cao nhất 
trong một ngày khoảng 100 người. Như vậy, tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát 
sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là khoảng 8 m3/ngày. 

Nước thải sinh hoạt ảnh hưởng đến nguồn nước mặt nếu như dự án không có các 
biện pháp xử lý thích hợp. Dựa theo tài liệu của Tổ chức y tế thế giới (WHO), hệ số ô 
nhiễm và tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được miêu tả như sau: 

Bảng 3. 5. Hệ số ô nhiễm và tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm Hệ số (g/người/ngày) Tải lượng (g/ngày) 

1 BOD5 45 – 54 4.500 – 5.400 

2 COD 72 – 102 7.200 – 10.200 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 70 – 145 7.000 – 14.500 
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STT Chất ô nhiễm Hệ số (g/người/ngày) Tải lượng (g/ngày) 

5 Tổng Nitơ (N) 6 – 12 600 – 1.200 

6 Tổng Photpho (P) 0,8 – 4,0 80 – 400 

 Nguồn: WHO – Worrld Health Organization, 1998 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính toán dựa trên tải 
lượng ô nhiễm, lưu lượng nước thải và hiệu suất xử lý của bể tự hoại (3 ngăn) được trình 
bày theo bảng dưới đây: 

Bảng 3. 6. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

Stt Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Nồng độ ô nhiễm QCVN 
14:2008/BTNMT 

Cột A, K=1,0 
Trước xử lý Sau xử lý 

1 BOD5 mg/l 562,5 – 675 253 – 304 30 

2 COD mg/l 900 – 1.275 405 – 574 75 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/l 875 – 1.813 569 – 1178 50 

4 Tổng nitơ (tính theo N) mg/l 75 – 150 50 – 100  20 

5 Tổng photspho mg/l 10 – 53  7 – 33  4 

Ghi chú: Quy chuẩn áp dụng là QCVN 14:2008/BTMNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải sinh hoạt (Cột A, quy định giá trị tối đa cho phép của nước thải sinh 
hoạt khi thải vào nguồn nước được dùng cho mục đích sinh hoạt). Giả sử hiệu suất xử 
lý của bể tự hoại có thể đạt 65% đối với SS, 45% đối với COD, BOD5 (theo TC Xây 
dựng, số 6 - 2009). 

Đánh giá tác động: So sánh với quy chuẩn có thể thấy rằng, khi nước thải chưa 
qua xử lý hoặc đưa qua xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, thì các thông số ô nhiễm đều vượt 
QCVN 14:2008/BTNMT cột A với hệ số K = 1,0. Tuy nhiên, trong giai đoạn xây dựng, 
chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát 
sinh, không thải ra môi trường, tránh gây nên tình trạng ô nhiễm tại khu vực dự án. 

*. Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng 

Nước thải thi công dự án chủ yếu là nước thải phát sinh từ từ quá trình vệ sinh máy 
móc, thiết bị có thể bị nhiễm bẩn bởi dầu, mỡ, vụn vật liệu xây dựng,… trong thời gian 
xây dựng. Nước thải này có thành phần ô nhiễm chủ yếu gồm các loại cặn bùn đất lơ 
lửng dễ lắng cặn. Nếu xả trực tiếp nước thải loại này vào môi trường khi chưa được xử 
lý cặn có khả năng gây ra những tác động môi trường bao gồm: ô nhiễm độ đục nguồn 
tiếp nhận, ô nhiễm môi trường đất. 

Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và khu công 
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nghiệp, ĐHXD, năm 2005, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công ước tính 
như sau:  

Bảng 3. 7. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải thi công 

Loại nước thải 
Lưu lượng 

(m3) 
COD 
(mg/l) 

Dầu mỡ 
(mg/l) 

TSS (mg/l) 

Nước thải từ quá trình rửa 
thiết bị, máy móc 

3,0 20 – 30 - 50 - 80 

Nước thải rửa xe 3,0 50 – 80 1,2 – 2,0 150 – 200 

Tổng cộng 6,0 70-110 1,2-2,0 200-280 

Nguồn: Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp, ĐHXD, năm 2005. 

Loại nước này có chứa dầu mỡ và chất rắn lơ lửng. Nếu để lượng chất thải này đổ 
vào trực tiếp hệ thống thoát nước chung của khu vực thì ảnh hưởng đến đời sống của 
thủy sinh vật. Nước thải sau khi vệ sinh xe, máy móc, thiết bị chứa nhiều cặn lơ lửng, 
dầu mỡ, đất, cát,... lượng nước thải này nếu không thu gom về hố lắng để lắng sơ bộ mà 
cho chảy theo các mương rãnh thoát nước đổ ra sông có thể gây ảnh hưởng đến chất 
lượng nước sông tại khu vực, gây độ đục, lắng đọng trầm tích, ảnh hưởng đến hệ sinh 
thái thủy sinh sống trong môi trường nước. 

Ngoài ra, nước thải lẫn dầu nếu xả vào kênh mương sẽ loang trên mặt nước tạo 
thành màng dầu, làm giảm quá trình quang hợp của tảo, phiêu sinh vật, gây cạn kiệt oxy 
của nước, một phần nhỏ hoà tan vào nước hoặc tồn tại ở dạng nhũ tương, dầu khi lắng 
xuống sẽ tích tụ trong bùn đáy. Nước ô nhiễm dầu gây mất khả năng tự làm sạch của 
nguồn nước, sẽ giết chết các vi sinh vật phiêu sinh, vi sinh vật đáy tham gia vào quá 
trình tự làm sạch, tác động tiêu cực đến đời sống thủy sinh nếu không có biện pháp giảm 
thiểu hiệu quả. Tuy nhiên lượng nước này sẽ được thu gom vào hố thu và có đơn vị đến 
thu gom vận chuyển đến nơi khác xử lý nên ảnh hưởng không đáng để đến môi trường 
xung quanh.  

*. Nước thải từ quá trình san lấp dự án 

Như đã trình bày tại Chương 1, tổng lượng cát cần để san lấp tại dự án là 
1.379.519,8 m3 lấy từ các vựa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân 
cận, sau đó vận chuyển đường thủy về dự án. Xả lan sẽ cặp vào bờ đoạn sông thuộc 
phạm vi khu đất dự án, khoảng cách bơm gần nhất đến khu đất dự án khoảng 25m và 
sau đó bơm qua tuyến ống PVC Ø300 có chiều dài khoảng 500m lên khu đất dự án. 

Mỗi xà lan có tải trọng vận chuyển 2.000MT, số chuyến vận chuyển là khoảng 10 
chuyến/ngày. Vì cát san lấp được lấy từ các vựa vật liệu xây dựng trên địa bàn và khu 
vực lân cận, nên việc ảnh hưởng đến giao thông đường thủy hầu như không đáng kể. 

Theo kinh nghiệm các nhà thầu xây dựng, để bơm 1m3 cát san lấp từ sà lan lên khu 
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đất cần khoảng 1m3 nước để bơm. Như vậy, tổng lượng nước để dùng bơm cát san lấp 
của dự án là 1.379.519,8 m3.  

Trước khi tiến hành bơm cát san lấp, đơn vị thi công sẽ tiến hành đắp bờ bao để 
ngăn không cho cát chảy sang khu đất bên cạnh hoặc chảy lại xuống sông, rạch. Do đó, 
việc ngập úng chỉ xảy ra trong khuôn viên khu đất dự án, không ảnh hưởng đến các khu 
vực lân cận.  

Thông thường, 80% nước bơm cùng với cát trong quá trình san lấp sẽ thấm vào 
lòng đất, vào mạch nước ngầm của khu vực. Sau khi san lấp, một phần nước (khoảng 
20%) sẽ được lắng đọng trên bề mặt. Lượng nước này chủ yếu chứa cặn, đất nên có độ 
đục và SS cao hơn nước sông trước khi bơm. Lượng nước này được gọi là nước rỉ từ 
quá trình san lấp và sẽ được nhà thầu đào rãnh để dẫn dòng chảy lại ra sông sau khi nền 
san lấp tương đối ổn định. 

Mặc dù quãng đường vận chuyển không dài, nhưng các chất thải phát sinh trong 
quá trình sinh hoạt của công nhân viên trên xà lan và đặc biệt là nước làm mát và nước 
dằn tàu chính là nguồn ô nhiễm cần được quan tâm. Khi nước được bơm từ sông lên hệ 
thống làm mát, nước được chuyển tới các bộ phận làm mát, trong quá trình làm mát nó 
bị nhiễm dầu mỡ từ các động cơ, bụi bẩn, rỉ sắt, nhiệt độ,… sau khi cuốn theo các chất 
bẩn cũng được thải trực tiếp ra sông. Đây chính là nguồn gây ô nhiễm chất lượng nước 
sông, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu hoặc nuôi trồng thủy sản ở hạ nguồn. Mặc dù hiện 
không có hoạt động nuôi trồng trực tiếp trên sông, nhưng hoạt động nuôi trồng bên trong 
nội đồng cũng sẽ bị ảnh hưởng thông qua thủy triều và các kênh dẫn. 

Bên cạnh tác động đến giao thông đường thủy và nuôi trồng thủy sản, việc vận 
chuyển cát bằng xà lan phục vụ quá trình san lấp mặt bằng tại dự án cũng có khả năng 
gây ra sạt lở ở khu vực bờ. Hoạt động giao thông đường thủy với tải trọng lớn là nguyên 
nhân chính để gây sạt lở. Xà lan có tải trọng càng lớn thì lưu thông trên sông càng tạo 
ra sóng mạnh, các sóng nước này sẽ dội vào bờ, lâu ngày gây nên hiện tượng sạt lở ven 
bờ sông. Mặc dù so với nạn hút cát, khai thác trái phép thì việc gây sạt lở do vận chuyển 
bằng xà lan có thể coi là không đáng kể, nhưng chủ đầu tư cũng sẽ lưu ý đến tác động 
này và sẽ phối hợp với đơn vị vận chuyển đảm bảo tuân thủ đúng quy định của giao 
thông đường thủy tại khu vực. 

b. Tác đông do khí thải 

*. Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san nền 

Hoạt động thu dọn mặt bằng, đào đắp san nền tại khu đất dự án làm phát sinh lượng 
bụi khá lớn. Theo khối lượng tại chương 1, khối lượng đào đất giai đoạn xây dựng là 
149.947,8 m3, khối lượng cát san nền là 1.379.519,8 m3 

Lượng bụi phát tán do việc đào đắp đất đá được tính toán dựa vào hệ số ô nhiễm 
E và khối lượng M (Theo tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng thế giới – Environmental 
Assessment Sourcebook Volume II). 
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Trong đó: 

- E: Hệ số ô nhiễm bụi (kg/tấn đất); 
- k: Cấu trúc hạt đất (có giá trị trung bình 1,0); 

- U: Tốc độ gió trung bình 2 m/s; 

- M: Độ ẩm trung bình của vật liệu (20%). 
Thay số tính toán hệ số ô nhiễm bụi E = 7×10-5 (kg/m3). Áp dụng tính ra khối lượng 

bụi phát sinh trong quá trình đắp đất như bảng sau:  

Bảng 3. 8. Khối lượng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp, san nền 

Hệ số ô 
nhiễm 

bụi 

Tổng 
lượng 

bụi (kg) 

Tải lượng 
bụi 

(kg/ngày) 

Nồng độ bụi 
trung bình 1h từ 

việc đào đắp 
(mg/m3) 

Nồng độ bụi trung bình 
1h – QCVN 

05:2023/BTNMT 

7×10-5 107 1,78 0,005 0,3 mg/m3 

Trong đó: 

- t: thời gian đào đất làm móng t = 60 ngày; 1 ngày làm 8h. 

- Diện tích dự án: 74 ,9739ha 

- Chiều cao chịu tác động trung bình khoảng 10 m. 

Kết quả tính toán cho thấy: Công tác đào đất sẽ phát sinh ra một lượng bụi nhỏ. 
Theo đó nồng độ bụi trung bình tại khu vực dự án đạt Quy chuẩn.  

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp san nền phát tán trên diện tích rộng nên có thể 
áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại 
khu vực thi công được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), 
chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song 
với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu 
vực vào thời điểm chưa xây dựng là sạch thì nồng độ bụi phát sinh được tính theo công 
thức: 

ܥ =  
.௦ܧ ܮ
.ݑ ܪ ൬1 − ݁ି௨௧

௅ ൰ +  ௢ܥ

Trong đó: 

- C: Nồng độ bụi phát sinh trung bình (mg/m3). 
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- Es: Tải lượng của chất ô nhiễm trên đơn vị diện tích, Es= Mbụi/(L×W) (mg/s.m2). 

- L,W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m) 

- H: Độ cao vùng xáo trộn, chọn H = 10m. 

- u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), 
lấy u= 2,8m/s. 

- t: Thời gian bụi phát tán, t = 1s. 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của 
hộp không khí được trình bày trong bảng sau: 

 Bảng 3. 9. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do đào đất 

L (m) W (m) 1-e-ut/L Es (mg/m2.s) 
Nồng độ C 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

1 1 0,939 1050 35,21 

0,3 

5 5 0,42 42 3,15 

10 10 0,24 10,5 0,9 

20 20 0,13 2,625 0,24 

30 30 0,089 1,16 0,11 

40 40 0,067 0,66 0,06 

50 50 0,054 0,42 0,04 

70 70 0,039 0,21 0,02 

100 100 0,027 0,105 0,01 

Nhận xét: Theo như kết quả tính toán được trình bày ở bảng trên cho thấy nồng độ 
bụi phát tán trong môi trường không khí trong vòng bán kính từ 1-10m từ vị trí san lấp 
vượt mức cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng không khí xung quanh đến 3-117 lần, trong khoảng bán kính từ 20-100m thì 
nồng độ bụi thấp hơn nhiều so với giá trị cho phép. 

Quá trình đào đắp san nền chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và gián đoạn nên mức 
độ tác động của bụi đến con người và môi trường không lớn. Chủ dự án đảm bảo trang 
bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe của công nhân 
thi công và có các biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công để hạn chế tối đa khả năng phát 
tán bụi và giảm thiểu các tác động tiêu cực của nguồn ô nhiễm này. 

Tác động: 

+ Đối với môi trường xung quanh: quá trình vận chuyển cát lấp sẽ phát sinh bụi, 
rơi vãi nguyên vật liệu gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia lưu thông trên đường 
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và khu vực xung quanh dọc theo các tuyến đường vận chuyển. Mặt khác, các quá trình 
san lấp không những phát sinh bụi ngay tại công trường mà còn gây bụi cho khu vực 
xung quanh dưới tác động của gió, đặc biệt khu vực xung quanh cuối hướng gió khu đất 
dự án. Khi quá trình san lắp, nền đất san lấp cao hơn mức độ quy định sẽ có khả năng 
gây ngập úng cho khu vực xung quanh vì thế cần tiến hành san lấp đảm bảo cao độ đúng 
với độ cao theo quy định.  

+ Đối với người lao động trên công trường: thường mắc các loại bệnh về đường 
hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), bệnh bụi phổi xuất hiện có khả năng làm xơ 
hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp. Ngoài ra, người lao động còn mắc các loại 
ngoài da (nhiễm trùng da, khô da, viêm da…), các loại bệnh về đường tiêu hóa…  

*. Bụi, khí thải phát sinh do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

Dựa trên khối lượng nguyên vật liệu (đá, sắt, thép, xi măng…) sử dụng xây dựng 
các hạng mục công trình chính của dự án được chủ đầu tư ước tính và cung cấp tại 
chương 1 thì tổng khối lượng nguyên vật liệu cần cung cấp là 248.030 tấn nguyên vật 
liệu. Nguyên vật liệu được vận chuyển đến khu vực dự án bằng các xe tải có tải trọng 
trung bình 10 tấn (áp dụng cho loại xe có tải trọng 3,5 – 16 tấn), sử dụng nhiên liệu là 
dầu DO. Tổng số lượt xe (trọng tải 10 tấn) ra vào công trường để vận chuyển lượng 
nguyên vật liệu trên là khoảng 24.803 lượt xe. Các nguyên vật liệu phục vụ cho quá 
trình thi công xây dựng này được chủ đầu tư thu mua tại các đơn vị cung cấp vật liệu 
xây dựng trên địa bàn xã, ước tính cự ly vận chuyển trung bình khoảng 10 km/chuyến. 
Dự kiến thời gian thi công khoảng 1 năm thì lượng xe ra vào dự án ước tính khoảng 68 
lượt xe/ngày. 

Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo “Hệ số ô 
nhiễm không khí” căn cứ vào tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 1993, sổ 
tay về Công nghệ môi trường, tập 1: “Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất”, 
tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải ra trong khu vực:  

Bảng 3. 10. Tải lượng ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát thải 

(g/km) 

Chiều dài đường xe chạy 

(km/ngày) 
Tải lượng ô 

nhiễm (g/h) 

1 NOx 11,8 

680 

1.003 

2 CO 6 510 

3 VOC 2,6 221 

4 Bụi 0,9 76,5 

5 SO2 4,29S 0,18 

Nguồn(*): Assessement of Sources of Air, Water, and Pollution – WHO, năm 1993. 
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Ghi chú:  

- S: Hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu DO: 0,05% (theo Petrolimex) 

- Tải lượng ô nhiễm (g/h) = Hệ số phát thải (g/km) × Chiều dài đường xe chạy 
(km/ngày/8 giờ) 

Đánh giá tác động: Ô nhiễm bụi và khí thải từ phương tiện giao thông phần lớn là 
do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho thi công. Các bụi phát sinh từ mặt 
đường, từ phương tiện và từ chính nguyên vật liệu vận chuyển phát tán vào khu vực dân 
cư gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, bám vào thân cây, lá ảnh hưởng đến hệ 
thực vật tại khu vực dự án nhất là các hộ dân dọc hai bên tuyến đường xe vận chuyển ra 
vào gần khu vực dự án như tuyến ĐT 830 (tuyến cũ), các tuyến đường nội bộ xã Mỹ Lệ. 

*. Khí thải từ quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng 

Các phương tiện vận tải vận chuyển vật liệu sử dụng nhiên liệu là dầu DO. Thành 
phần các chất ô nhiễm trong khói thải từ các phương tiện vận tải chủ yếu là SOx, NOx, 
COx, hydrocacbon và bụi,… theo Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, năm 1993 được 
cho như trong bảng sau:  

Bảng 3. 11. Tải lượng ô nhiễm theo tải trọng xe 

Chất ô 
nhiễm 

Tải lượng ô nhiễm theo tải trọng xe (g/km) 

Tải trọng xe <3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 – 16 tấn 

Trong 
thành 
phố 

Ngoài 
thành phố 

Đường 
cao tốc 

Trong 
thành 
phố 

Ngoài 
thành phố 

Đường 
cao tốc 

Bụi 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 

SO2 1,16S 0,84S 1,3S 4,29S 4,15S 4,15S 

NO2 0,7 0,55 1 1,18 1,44 1,44 

CO 1 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 

VOC 0,15 0,4 0,4 2,6 0,8 0,8 

Nguồn: Rapid Environment Assessment, WHO, năm 1993 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05% (theo Petrolimex) 

Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật, xe qua 
lại và tình trạng đường giao thông. Ước tính quãng đường vận chuyển 10 km/lượt thì tải 
lượng các chất ô nhiễm được thể hiện tại bảng: 
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Bảng 3. 12. Tải lượng các chất ô nhiễm 

Chất ô 
nhiễm 

Tải lượng ô nhiễm theo tải trọng xe (g/km) 

Tải trọng xe <3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 – 16 tấn 

Trong 

thành 
phố 

Ngoài 

thành 
phố 

Đường 

cao tốc 

Trong 

thành 
phố 

Ngoài 

thành 
phố 

Đường 

cao tốc 

Bụi 4 3 6 18 18 18 

SO2 0,0116 0,0084 0,013 0,0429 0,0415 0,0415 

NO2 14 11 20 23,6 28,8 28,8 

CO 20 17 25 120 58 58 

VOC 3 8 8 52 16 16 

Tuy nhiên, quá trình vận chuyển diễn ra trong thời gian ngắn, với quãng đường 
vận chuyển ngắn và lượt vận chuyển ít nên tác động của bụi, khí thải đến môi trường 
không khí trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm là không đáng kể. 

Tác động: 

Trong san lắp mặt bằng và thi công xây dựng dự án, các hoạt động đắp và vận 
chuyển cát san lấp, vật liệu thi công xây dựng sẽ làm phát sinh ra bụi (bụi lơ lửng và bụi 
lắng). Do độ ẩm của cát dùng cho san lấp cao, tải lượng ô nhiễm bụi thấp nên mức độ 
tác động đến môi trường không đáng kể. Tuy nhiên vào những ngày nắng, lượng bụi 
khuếch tán vào môi trường cũng gây các ảnh hưởng sau: 

- Các loại bụi dạng hạt (cát, đất) này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân 
trực tiếp làm việc trên công trường và người dân sinh sống ở khu vực lân cận. Tiếp giáp 
khu vực dự án chủ yếu là hộ dân, do đó, hoạt động thi công xây dựng sẽ gây tác động 
đến các hộ dân. Tình trạng che chắn, bao phủ không kỹ của các phương tiện vận chuyển 
nguyên vật liệu nên trong quá trình di chuyển rơi rớt xuống đường và bị gió cuốn, khuếch 
tán làm ảnh hưởng trực tiếp đến người đi đường, nhà dân sống hai bên đường vận chuyển 
và công nhân thi công trên công trường. 

- Ngoài ra các loại bụi này còn có khả năng làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của 
nhân dân từ đó gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và động vật nuôi. Bụi theo 
gió có thể phát tán đi xa vài chục mét, nhưng vùng chịu tác động rõ rệt nhất là vùng 
trong bán kính khoảng 50m tính từ công trường. 

- Bụi còn có tác động xấu đến hệ thực vật trong khu vực, biểu hiện thường thấy là 
cây cối trong khu vực lân cận thường bị phủ một lớp bụi trên lá, từ đó sẽ gây ra cản trở 
trong quá trình quang hợp của cây, cây cối sẽ bị còi cọc, chậm lớn, lá úa vàng nhanh, 
ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển và ra hoa hết trái của cây trồng. 
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- Trong quá trình thi công, phương tiện vận chuyển sẽ làm gia tăng mật độ giao 
thông tại khu vực, dẫn đến gia tăng khả năng gây tai nạn giao thông và làm hư hỏng chất 
lượng của tuyến đường giao thông. Vì thế, chủ dự án và nhà thầu sẽ quan tâm bố trí kế 
hoạch thi công, điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách khoa học và quản 
lý an toàn giao thông nhằm hạn chế tối đa các tác động có hại tới môi trường. 

Mức độ ô nhiễm bụi gây ra đối với môi trường nhiều hay ít tùy thuộc nhiều vào 
yếu tố thời tiết. Đặc biệt khi trời nắng, gió to thì bụi lơ lửng sẽ phát tán mạnh vào không 
khí, lúc này nồng độ bụi thường cao hơn giới hạn cho phép của tiêu chuẩn không khí 
xung quanh nhiều lần. Vào mùa mưa, hệ số ô nhiễm sẽ giảm do độ ẩm vật liệu san nền 
cao hơn, vì vậy tải lượng ô nhiễm cũng sẽ giảm. 

*. Bụi phát sinh từ quá trình bốc đỡ, tập kết vật liệu xây dựng 

Khi nguyên vật liệu xây dựng được vận chuyển đến dự án sẽ diễn ra các công tác 
bốc dỡ, tập kết vật liệu xây dựng có khả năng phát sinh bụi (chủ yếu gồm cát, đá, sỏi, xi 
măng…). Khối lượng vật tư phục vụ cho việc thi công xây dựng khoảng xây dựng 
khoảng 248.030 tấn (Tính toán theo khối lượng thi công các công trình của dự án được 
trình bày tại chương 1). Khối lượng nguyên vật liệu này sẽ được vận chuyển đến khu 
vực dự án bằng xe vận tải nguyên liệu sử dụng là dầu DO. 

Theo tài liệu hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng thế giới 
(Environment assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, environment, 
World Bank, Washing D.C, 8/1991), hệ số ô nhiễm được tính bằng công thức sau: 

( )

1,3

1,4

2,2
  0,001

2

6
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E

U

k

 
 
 
 
 
 

=  

Trong đó: 

- E: Tải lượng ô nhiễm (kg/tấn) 

- k: Cấu trúc hạt trung bình, Chọn k= 0,74 cho các hạt bụi có kích thước <30µm 

- U: Tốc độ gió trung bình trong khu vực thi công, U = 2,8m/s (Theo số liệu khí 
tượng thủy văn tại khu vực dự án) 

- M: Độ ẩm trung bình của vật liệu, chọn M= 3%. 

Công thức tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải như sau: 

௕ܰụ௜ =  ௕ܶụ௜

݊. ℎ. ܵ.  ܮ

Trong đó: 

- Nbụi: Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3); 

- Tbụi: Tải lượng chất ô nhiễm (mg); 
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- n: Số ngày làm việc (ngày); 

- h: Số giờ làm việc trong ngày (giờ); 

- S: Diện tích khu vực chịu ảnh hưởng (m2) 

- l: Chiều cao phát tán (m) 

Vậy nồng độ bụi do quá trình tập kết, bốc đỡ nguyên vật liệu tại dự án được trình 
bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3. 13. Nồng độ bụi do quá trình tập kết, bốc đỡ nguyên vật liệu 

STT Thành phần Đơn vị Số liệu 

1 Khối lượng vật liệu Tấn 248.030  

2 Hệ số phát thải bụi Kg/tấn 0,075 

3 Tải lượng bụi trong thời gian thi công Kg 18.602 

4 Nồng độ bụi trung bình 1h với chiều cao phát tán là 10m mg/m3 0,85 

QCVN 05:2023/BTNMT mg/m3 0,3 

Nhận xét: Kết quả cho thấy, nồng độ bụi phát sinh do quá trình tập kết, bốc đỡ 
nguyên vật liệu vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. 

Nhìn chung bụi phát sinh trên công trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân 
viên xây dựng trong khu vực dự án. Ngoài ra, các tác động bụi lan tỏa ra xung quanh do 
gió cuốn phát tán làm ảnh hưởng đến các nhà dân xung quanh dự án. Chủ dự án cần phải 
thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường để luôn đảm bảo lượng bụi này 
không gây tác động đến môi trường và nhân công lao động tại công trường.  

*. Khí thải từ máy móc, thiết bị thi công 

Hoạt động của các thiết bị thi công sử dụng nguyên liệu dầu DO là nguồn phát sinh 
nhiều loại khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu vận hành các phương tiện trên công 
trường chủ yếu như: CO, SO2, NOx, Hydrocarbon, Bụi,… Hệ số phát phải từ máy móc 
thi công tại dự án được trình bày trong bảng dưới:  

Bảng 3. 14. Hệ số phát thải bụi trong 1 lít dầu diezen 

Thông số VOC CO NOx TSP SO2 

Hệ số phát thải (g/l) 2,83 3,40 7,25 1,80 2,80 

Nguồn: US-EPA, Locomotive Emissions Standard, Regulatory Support Document, April, năm 
1998. 

Định mức mức tiêu hao năng lượng của các trang thiết bị thi công chủ yếu được 
lấy theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về định mức 
hao phí xác định giá ca máy thiết bị thi công xây dựng. 
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Kết quả tính toán dự báo tải lượng ô nhiễm đối với các phương tiện, máy móc tham 
gia thi công các hạng mục công trình của dự án được trình bày theo bảng dưới đây:  

Bảng 3. 15. Tải lượng ô nhiễm đối với các loại máy móc thi công 

TT Loại máy 
Số 

lượng 

Nhiên liệu 

(lít/ca) 

Tổng lượng (kg/h) 

TSP SO2 NOx CO 

1 Máy đào 1,2 m3 3 113,22 0,076 0,119 0,308 0,144 

2 Máy ủi 110 CV 2 46,20 0,021 0,032 0,084 0,039 

3 Máy san 110 CV 2 38,88 0,017 0,027 0,070 0,033 

4 Máy đầm dùi 9T 2 54,60 0,025 0,038 0,099 0,046 

5 Cần cẩu 16T 1 45,00 0,010 0,016 0,041 0,019 

6 Xe tải 10T 5 30,00 0,034 0,053 0,136 0,064 

7 Máy trộn bê tông 2,5T 2 45,90 0,021 0,032 0,083 0,039 

8 Máy bơm nước 2 12,50 0,006 0,009 0,023 0,011 

9 Xe tưới nước 1 15,00 0,003 0,005 0,014 0,006 

10 Đầm bánh hơi 16T 1 3,57 0,001 0,001 0,003 0,002 

11 Xe lu 10T 1 6,40 0,001 0,002 0,006 0,003 

12 Máy nén khí 360 m3/h 1 34,56 0,008 0,012 0,031 0,015 

13 Máy phát điện 500KVA 1 204,8 0,046 0,072 0,186 0,087 

Ghi chú: Mỗi ca máy được tính bằng 8h làm việc. 

Đánh giá tác động: Căn cứ vào dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động 
của các loại máy móc, thiết bị tham gia thi công là rất nhỏ, hơn nữa các thiết bị máy móc 
loại này hoạt động không liên tục và nhiều loại máy móc sử dụng điện lưới để vận hành 
nên các tác động đối với môi trường không khí là không đáng kể. Tuy nhiên, những tác 
động trực tiếp do công nhân vận hành, công nhân lao động tại công trường khi tiếp xúc 
lâu dài được kể đến là những tác động về tâm lý, sức khỏe công nhân lao động trên công 
trường. Những đánh giá tác động đối với sức khỏe công nhân lao động do khí thải gây 
ra được đánh giá cụ thể trong phần tiếp theo của báo cáo này. 

*. Khí thải từ phương tiện vận chuyển của công nhân làm việc tại công trường 

Tổng số công nhân làm việc tại công trường là 100 người. Như vậy, ước tính sẽ có 
khoảng 100 xe gắn máy ra vào dự án trong 1 ngày, mỗi ngày trung bình là 02 chuyến.  

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông 
đường bộ tại TP. Hồ Chí Minh” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính chung 
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cho các loại xe gắn máy là 0,03lít/km, lượng nhiên liệu cung cấp cho hoạt động giao 
thông là:  

Bảng 3. 16. Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông 

STT Động cơ Số lượt xe 
Mức tiêu thụ 

(L/km) 
Tổng nhiên liệu 

(L/ngày) 

1 Xe gắn máy trên 50cc 200 0,03 6 

Hệ số ô nhiễm do khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông theo tài liệu 
đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3. 17. Hệ số ô nhiễm do khí thải từ hoạt động giao thông 

STT Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/1.000 lít) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 20S 8 525 80 

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới – WHO, năm 1993. 

Tính toán tải lượng ô nhiễm với quãng đường dài 2km, kết quả được trình bày tại 
bảng sau:  

Bảng 3. 18. Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông 

STT Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/1.000 lít) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 0,0001 0,0480 3,15 0,48 

Đánh giá tác động: Căn cứ vào dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động 
của phương tiện vận chuyển của công nhân làm việc tại công trường là rất nhỏ. Tuy 
nhiên phương tiện vận chuyển công nhân đến công trường có thể gây ra nhiều tác động 
như: ô nhiễm không khí và tiếng ồn, gia tăng ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn 
và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân. Ngoài ra, hoạt động này còn có thể gây ảnh 
hưởng đến cộng đồng dân cư xung quanh nếu không được quản lý tốt. Do đó, cần có 
các biện pháp kiểm soát như sử dụng phương tiện đạt chuẩn, phân luồng giao thông hợp 
lý và đảm bảo an toàn trên xe để giảm thiểu các tác động tiêu cực. 

*. Tác động môi trường do khói hàn và khí thải từ công tác hàn thi công 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án như hệ thống 
cấp điện, nước và hệ thống thoát nước thải, trạm xử lý nước thải… của CCN, dự án sử 
dụng một lượng lớn các mối hàn. 

Đặc trưng phát sinh khí thải trong hoạt động thi công gia nhiệt như hàn, cắt, đốt 
nóng,… chủ yếu là các khí độc độc hại (CO, CO2, NO2, SO2,…) và bụi có trong khói 
hàn. Theo nghiên cứu của tác giả Phạm Ngọc Đăng (Ô nhiễm môi trường không khí, 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 130 

NXB KHKT, 2004) tải lượng khí thải phát sinh trong công tác hàn được trình bày theo 
bảng dưới đây:  

Bảng 3. 19. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 
nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 

285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn: Ô nhiễm môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, năm 2004. 

Theo kết quả tính toán chương 1, tổng khối lượng các nguyên vật liệu phụ trợ như: 
que hàn (chiếm 10%), sơn phủ (chiếm 30%), xăng dầu (40%), khác (chiếm 20%),… 
được sử dụng trong suốt quá trình thi công là 1.500 tấn, trong đó khối lượng que hàn 
chiếm 10% trong tổng thể. Như vậy, khối lượng tổng thể que hàn theo tính toán là 150 
tấn sẽ được sử dụng trong suốt quá trình thi công (1 năm). Từ khối lượng tổng que hàn 
đã tính toán được có thể tính toán được khối lượng, số lượng và hàm lượng phát sinh 
các chất ô nhiễm của từng loại que hàn sử dụng theo bảng dưới đây: 

Bảng 3. 20. Khối lượng và hàm lượng các chất ô nhiễm phát sinh của từng loại 

que hàn 

Đường kính que (mm) 2,5 3,25 4 5 6 

Tỷ lệ sử dụng (%) 50% 20% 15% 10% 5% 

Khối lượng sử dụng (kg) 1.250 650 600 500 300 

Khối lượng 1 que (kg) 0,056 0,073 0.090 0.112 0.134 

Số lượng (que) 22.322 8.929 6.697 4.465 2.233 

Khói hàn (có chứa các chất 
ô nhiễm khác) (g) 

6.361,607 4.535,714 4.727,679 4.910,714 3.522,321 

CO (g) 223,214 133,929 167,410 156,250 111,610 

NOx (g)  267,857 178,57 200,89 200,89 156,25 

Ghi chú: 1 năm được tính bằng 360 ngày làm việc. 

Dựa vào bảng trên ta có thể tính toán được tải lượng khí thải que hàn phát sinh 
trong 1 ngày thi công xây dựng được thể hiện theo bảng dưới đây. 
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Bảng 3. 21. Tải lượng khí thải que hàn phát sinh trong 1 ngày thi công 

Đường kính que (mm) 2,5 3,25 4 5 6 

Tỷ lệ sử dụng (%) 50% 20% 15% 10% 5% 

Khối lượng sử dụng (kg) 1.250 650 600 500 300 

Khối lượng 1 que (kg) 0,056 0,073 0.090 0.112 0.134 

Số lượng (que) 22.322 8.929 6.697 4.465 2.233 

Khói hàn (có chứa các chất ô 
nhiễm khác) (g/ngày) 

17,671 12,599 13,132 13,641 9,784 

CO (g/ngày) 0,620 0,372 0,465 0,434 0,310 

NOx (g/ngày)  0,744 0,496 0,558 0,558 0,434 

Đánh giá tác động: Những kết quả nghiên cứu thực tế về tác động tiêu cực đối với 
môi trường xung quanh do khí thải từ công tác hàn gây ra là không đáng kể so với tác 
động của bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện giao thông trong khu vực dự 
án. Tuy nhiên, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa 
các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức 
khỏe công nhân trực tiếp tham gia thi công hàn. 

c. Tác đông do chất thải rắn 

*. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phần lớn phát sinh từ công nhân viên lao động tại công 
trường như: bao bì nilon, hộp nhựa, hộp xốp, thực phẩm thừa, chai lọ,... Theo ước tính, 
mỗi công nhân làm việc tại khu vực dự án thải ra từ 0,3 – 0,5 kg rác thải sinh hoạt mỗi. 
Vậy với 100 công nhân lao động tại công trường mỗi ngày thì tổng lượng rác thải sinh 
hoạt phát sinh trong quá trình xây dựng dự án sẽ khoảng 30 –50 kg/ngày. 

Đánh giá tác động: Mặc dù khối lượng rác thải sinh hoạt không quá lớn nhưng 
nếu không có biện pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian xây 
dựng ngày càng nhiều và gây tác động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải 
hữu cơ gây mùi hôi. Ngoài ra, việc tồn đọng rác còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật 
gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức 
khỏe của công nhân thi công và các khu dân cư lân cận. 

*. Chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn chủ yếu trong giai đoạn này là sinh khối thực vật hoạt động phát 
quang giải phóng mặt bằng, chất thải từ hoạt động tháo đỡ nhà cửa và các loại phế thải 
vật liệu xây dựng rơi vãi trong quá trình xây dựng, các loại bao bì, gạch vỡ… Các loại 
chất thải rắn này không chứa các thành phần nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khoẻ 
người lao động và thường được tái sử dụng. Do vậy mức độ ảnh hưởng là không lớn và 
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khi kết thúc quá trình thi công xây dựng sẽ không gây ảnh hưởng đến con người và môi 
trường. Tuy nhiên, nếu không được thu gom hợp lý, các chất thải này sẽ cản trở quá 
trình thi công xây dựng, gây mất mỹ quan khu vực công trường và có thể gây tai nạn lao 
động. 

Chất thải hoạt động tháo dỡ, dọn dẹp mặt bằng 

Tổng sinh khối phát sinh từ quá trình phát quang, dọn dẹp mặt bằng được tính toán 
ở phần trên khoảng 4.815 tấn 

Rác thải bị vương vãi hoặc đổ đống không được thu dọn gây mất mỹ quan đô thị; 
rác thải theo nước mưa bị cuốn trôi vào hệ thống cống, rãnh hoặc kênh rạch làm ảnh 
hưởng đến khả năng thoát nước, dòng chảy của hệ thống sông rạch, từ đó ảnh hưởng 
đến lưu lượng, chất lượng nguồn nước phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp của khu vực. 

Khi dự án hình thành sẽ làm mất đi thảm thực vật trên phần diện tích khu quy 
hoạch. Việc mất đi thảm thực vật sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của một số loài côn 
trùng, gặm nhấm. Ngoài ra, khi thảm thực vật mất đi sẽ làm tăng diện tích đất tự nhiên 
bị lộ thiên khi đó sẽ làm giảm khả năng thấm nước mưa và điều hòa mạch nước ngầm 
trong khu vực, giảm khả năng hấp thụ nhiệt của bề mặt đất tự nhiên làm tăng nhiệt độ 
trong khu vực. Tuy nhiên, khi dự án đi vào hoạt động sẽ bố trí diện tích cây xanh theo 
đúng quy hoạch để bù lại việc mất đi thảm thực vật, đồng thời xây dựng hoàn chỉnh hệ 
thống thu gom, thoát nước mưa để tăng cường khả năng thoát nước trong những ngày 
mưa lớn. Do đó, mức độ tác động này không đáng kể. 

Phế thải vật liệu xây dựng 

Lượng phế thải xây dựng sinh ra tùy thuộc vào đặc điểm công trình và trình độ 
quản lý của dự án. Với khối lượng nguyên vật liệu khoảng 664.809 tấn nguyên vật liệu 
xây dựng, khối lượng phế thải được ước tính khoảng 1.662,02-3.324,05 tấn phế liệu 
(chiếm khoảng 0,25-0,5% khối lượng nguyên vật liệu xây dựng sử dụng – hệ số phát 
thải được ước tính theo công văn 1784/BXD-VP ngày 16/08/2017). 

Với đặc thù xây dựng của dự án không lưu trữ nguyên liệu và xây dựng theo hình 
thức cuốn chiếu nên lượng phế thải vật liệu được hạn chế phát sinh trong giai đoạn này. 
Lượng phế thải VLXD này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động nhưng 
lại cản trở quá trình thi công xây dựng, làm mất mỹ quan khu vực và có thể gây tai nạn 
lao động. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công xây dựng có biện pháp thu gom 
và xử lý đúng quy định. 

Đất đào từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình  

Khối lượng đất đào phát sinh từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình rất 
lớn. Tuy nhiên, toàn bộ lượng đất đào phát sinh được tái sử dụng cho mục đích san lấp 
tái sử dụng để trồng cây xanh và công viên trong khu vực dự án. Do đó, lượng đất đào 
này không gây tác động cho môi trường xung quanh. 
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*. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại từ quá trình thi công các hạng mục các công trình giao thông, 
thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải và vệ sinh môi trường, thông tin 
liên lạc, cây xanh, nhà ở, công viên... chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu do hoạt động 
của các phương tiện thi công như máy đóng cọc, máy trộn bê tông, chất thải nguy hại từ 
sinh hoạt, thùng sơn…Thành phần: gồm cặn dầu, nhớt thải, giẻ lau dính dầu, bóng đèn, 
pin, các thùng chứa dầu, thùng chứa sơn, dung môi pha sơn; cọ quét sơn… Đây là một 
nguồn gây ô nhiễm cần được thu gom và xử lý hợp lý. 

Tham khảo thực tế công trình xây dựng cụm công nghiệp khác thì khối lượng chất 
thải phát sinh ước tính khoảng 54 kg/tháng. Thời gian phát sinh dầu thải không thường 
xuyên, chỉ phát sinh khi tiến hành sửa chữa đột xuất. Như vậy không có dầu nhớt từ bảo 
trì máy móc, máy đóng cọc, trộn bê tông... Sửa chữa đột xuất ước tính trung bình 7 
lít/lần (Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng - Trung tâm Khoa học Kỹ 
thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc Phòng 2002).  

Bảng 3. 22. Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

STT Tên chất thải Trạng thái 
Khối lượng 
(kg/tháng) 

Mã CTNH 

1 Que hàn thải Rắn 2 07 04 01 

2 Dầu máy tổng hợp thải Lỏng 6 17 01 06 

3 
Giẻ lau, bao tay nhiễm chất 
thải nguy hại 

Rắn 13 18 02 01 

4 Pin, ắc quy thải Rắn 2 19 06 01 

5 Cặn sơn, thùng sơn Rắn 9 08 01 01 

6 Nhựa đường thải Rắn 11 18 01 02 

7 Dầu nhớt thừa Lỏng 11 17 02 04 

Tổng cộng 54  

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 

Đánh giá tác động: 

- Gây độc cấp tính: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tử vong, tổn 
thương nghiêm trọng hoặc tức thời cho sức khoẻ thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc 
qua da. 

- Gây hại: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây các rủi ro sức khoẻ ở mức 
độ thấp thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Gây độc từ từ hoặc mãn tính: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây ảnh 
hưởng xấu cho sức khoẻ một cách từ từ hoặc mãn tính thông qua đường ăn uống, hô hấp 
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hoặc qua da. 

- Có độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại nhanh 
chóng hoặc từ từ đối với môi trường và các hệ sinh vật thông qua tích luỹ sinh học. 

Do đó, chủ đầu tư cần phải có phương án quản lý CTNH hợp lý nhằm hạn chế các 
tác động do CTNH gây ra.  

3.1.1.4. Đánh giá, dự báo các tác động từ các nguồn không liên quan đến chất thải 
trong giai đoạn thi công xây dựng 

Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn 
thi công xây dựng dự án là: 

- Tiếng ồn, độ rung của các phương tiện thi công cơ giới. 

- Độ rung và chấn động địa chất trong quá trình gia cố nền móng 

- Ngập úng cục bộ, đường xá giao thông khu vực,… 

a. Nguồn phát sinh tiếng ồn 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các nguồn: 

- Máy móc, thiết bị san ủi, đầm nén. 

- Máy trộn bê tông, máy dải nhựa. 

- Máy đóng cọc, dập móng cốt thép. 

- Xe tải vận chuyển nguyên vật liệu,… 

Tiếng ồn gây ra do phương tiện vận tải từ việc chuyên chở đất dùng cho san lấp 
mặt bằng, bốc dỡ vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị phục vụ thi công trên công trường 
xây dựng. Tiếng ồn có tần số cao khi các phương tiện máy móc sử dụng nhiều, hoạt 
động liên tục, nhất là vào khoảng thời gian ban ngày trong giờ làm việc. Với mức cường 
độ tác động mạnh và thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người thi công 
và người dân xung quanh khu dự án, đồng thời có khả năng tác động làm ảnh hưởng đến 
các loài động vật tại khu vực dự án. 

Cơ sở của việc dự báo tác động do tiếng ồn được căn cứ trên mức độ ồn phát sinh 
tại nguồn được trình bày theo bảng dưới đây. 

Bảng 3. 23. Mức độ ồn tối đa từ các thiết bị thi công tại nguồn 

TT Máy móc, thiết bị 
Mức ồn cách nguồn 1 m (dBA) 

Khoảng dao động Trung bình 

1 Máy đào 83,2 - 91,3 85,2 

2 Máy ủi 82,2 - 96,3 88,2 

3 Máy san 83,4 - 94,2 86,7 
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TT Máy móc, thiết bị 
Mức ồn cách nguồn 1 m (dBA) 

Khoảng dao động Trung bình 

4 Máy đầm dùi 87,0 - 88,5 87,7 

5 Cần cẩu 81,4 - 92.5 84,3 

6 Xe tải 82,0 - 96,0 88,0 

7 Máy trộn bêtông 75,0 - 88,0 81,5 

8 Máy bơm nước 75,1 - 82,6 79,5 

9 Xe tưới nước 78,6 - 87,2 82,4 

10 Đầm bánh hơi 83,6 - 91,7 87,6 

11 Xe lu 10T 72,0 - 75,0 73,0 

12 Máy nén khí 87,6 - 92,5 89,8 

13 Máy phát điện 90,5 - 120,4 100,2 

14 Máy búa đóng cọc 105,0 - 126,1 115,6 

Nguồn: Tổng hợp từ Bolt et al (1971,1987); Western Highway Institute (1971); WSDOT 
(1991) và LSA Associates (2002). 

Công thức xác định độ ồn tại 1 điểm các nguồn x (m) được xác định như sau:  

Lp(x)= Lp(Xo) + 10 lg(Xo/Xp) 

Trong đó: 

- Lp (Xo) : Mức ồn cách nguồn 1 m (dBA); 

- Xo : Xo = 1 m; 

- Lp(x) : Mức ồn tại vị trí cần tính (dBA); 

- x  : Khoảng cách từ nguồn đến vị trí cần tính. 

Kết quả dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công theo khoảng 
cách đến nguồn ồn được trình bày theo bảng dưới đây 

Bảng 3. 24. Tiếng ồn các nguồn phát sinh 200m và 500 m 

Máy móc thiết bị 
Cách nguồn ồn 

1m (dBA) 

Cách nguồn ồn 

200 m (dBA) 

Cách nguồn ồn 

500 m (dBA) 

Máy đào 85,2 62,19 58,21 

Máy ủi 88,2 65,19 61,21 

Máy san 86,7 63,69 59,71 

Máy đầm dùi 87,7 64,69 60,71 
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Máy móc thiết bị 
Cách nguồn ồn 

1m (dBA) 

Cách nguồn ồn 

200 m (dBA) 

Cách nguồn ồn 

500 m (dBA) 

Cần cẩu 84,3 61,29 57,31 

Xe tải 88,0 64,99 61,01 

Máy trộn bêtông 81,5 58,49 54,51 

Máy bơm nước 79,5 56,49 52,51 

Xe tưới nước 82,4 59,39 55,41 

Đầm bánh hơi 87,6 64,59 60,61 

Xe lu 10T 73,0 49,99 46,01 

Máy nén khí 89,8 66,79 62,81 

Máy phát điện 100,2 77,19 73,21 

QCVN 26:2010/BTNMT 70,0 dBA 

QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 85,0 dBA 

Đánh giá tác động: Như vậy, với mức ồn phát ra từ hoạt động của máy móc trong 
thi công xây dựng chỉ gây ô nhiễm tại khu vực thi công. Đối với các khoảng cách 200m 
và 500 m so với nguồn phát ra tiếng ồn thì đều nằm dưới tiêu chuẩn cho phép. Khoảng 
cách từ khu dự án đến khu dân cư gần nhất nằm dọc theo tuyến ĐT 830 (tuyến cũ) là 
hơn 200m nên khả năng ảnh hưởng tiếng ồn đến đời sống của người dân là không lớn. 
Các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn chỉ tác động tạm thời vì quá trình thi công các hạng 
mục của dự án ngắn, không tập trung, thời gian thi công chỉ được tiến hành vào ban 
ngày. Đối tượng bị tác động chính là cán bộ, công nhân hoạt động trên công trường. 

b. Nguồn phát sinh độ rung 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, độ rung phát sinh chủ yếu từ các nguồn: 

- Máy móc, thiết bị san ủi, đầm nén; 

- Máy trộn bê tông; 

- Máy đóng cọc, dập móng cốt thép; 

- Xe tải vận chuyển nguyên vật liệu. 

Độ rung đặc trưng của thiết bị máy móc sử dụng trong thi công được trình bày 
trong bảng. Đây cũng chính là mức rung nguồn được tạo ra từ các hoạt động của các 
thiết bị, máy móc trong thi công các hạng mục công trình của dự án. 
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Bảng 3. 25. Mức rung của một số máy móc thi công 

TT Hoạt động 
Mức rung tham khảo, dB 

Cách nguồn 5m Cách nguồn 10m 

1 Máy đào đất 80,0 71,0 

2 Máy ủi đất 66,0 57,0 

3 Xe tải 15 tấn 65 56 

4 Xe lăn 37,0 28,0 

5 Máy trộn bê tông 54,0 45,0 

Nguồn: D.J.Martin.1980, J.F.Wiss. 1974, J.F.Wiss. 1967, David A. Towers. 1995. 

Đánh giá tác động: Theo QCVN 27:2010/BTNMT về mức gia tốc rung, thì quy 
định mức rung cho phép trong hoạt động xây dựng xen lẫn trong khu thương mại, dịch 
vụ và sản xuất không được vượt quá 75 dB. Bên cạnh đó, xung quanh khu vực dự án có 
dân cư sinh sống rất thưa thớt và cách xa khu vực dự án, cũng không có các công trình 
xây dựng công cộng, do đó, độ rung sinh ra trong quá trình hoạt động của máy móc là 
không có sự tác động đáng kể và nghiêm trọng. 

c. Tác động đến các yếu tố nhạy cảm và các tác động khác 

*. Tác động đến môi trường đất 

- Quá trình đào đất gây phá hủy đời sống của các sinh vật nằm trong lòng đất, các 
sinh vật này thường có lợi cho việc tạo độ phì nhiêu, độ tơi xốp cho đất. 

- Ô nhiễm đất do ô nhiễm không khí: không khí bị ô nhiễm chứa các khí SO2, 
NOx… Khi gặp mưa, các chất khí tan trong nước mưa tạo thành axít làm chua nước mưa 
và cũng làm chua đất.  

- Ô nhiễm đất do ô nhiễm nước thải: Nếu nước thải từ quá trình sinh hoạt, xây 
dựng không được thu gom mà xả tràn trên nền đất sẽ gây ô nhiễm môi trường đất. 

- Ô nhiễm đất do chất thải rắn: nếu các chất thải rắn (đặc biệt là chất thải nguy hại) 
không được quản lý tốt mà đổ bừa bãi vào đất sẽ làm ô nhiễm đất. Đất sẽ bị thay đổi độ 
pH và tăng hàm lượng kim loại nặng trong đất. Cây cối sẽ dần tích lũy nhiều hơn các 
kim loại nặng gây nguy hại cho động vật và con người. 

*. Tác động đến hệ sinh thái khu vực 

Quá trình thi công thực hiện dự án có thể làm mất đi thảm thực vật hiện hữu trong 
khu vực dự án. Thảm thực vật mất đi vĩnh viễn tại những nơi san lấp và thi công công 
trình xây dựng, sự mất đi vĩnh viễn thảm thực vật có thể dẫn đến suy thoái cục bộ môi 
trường (làm giảm khả năng giữ nước của đất, gây xói mòn đất, giảm độ ẩm cho đất,…) 
và giảm đa dạng sinh học của khu vực dự án.  
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Tuy nhiên, dự án được thực hiện trên diện tích chủ yếu là đất trồng lúa và các loại 
cây, cỏ dại. Đối với các loài động vật chủ yếu là cua, ốc, chim,… Nhìn chung sự đa dạng 
sinh học khu đất dự án thấp, không có thành phần chủng loài hay thực vật quý hiếm, đặc 
hữu hay có nguy cơ tuyệt chủng nào cần phải bảo vệ nghiêm ngặt. Việc thực hiện dự án 
làm mất đi phần thảm xanh thực vật hiện hữu những lại cũng được cũng cố một phần 
thảm xanh cố định (diện tích trồng cây xanh) của khu vực dự án. Do đó, tác động này 
được xem như không đáng kể. 

*. Tác động đến kinh tế-xã hội khu vực 

Tác động tích cực 

- Góp phần giải quyết việc làm cho một số lao động.  

- Kích thích phát triển kinh tế vùng thông qua các hoạt động mua nguyên liệu xây 
dựng công trình, một số loại hình dịch vụ (ăn uống, giải trí, sinh hoạt) cho công nhân tại 
khu vực dự án. 

- Mang lại thu nhập cho người dân và góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước. 

Tác động tiêu cực 

- Trong quá trình thi công, xe cộ ra vào thường xuyên sẽ làm gia tăng mật độ tại 
khu vực, dẫn đến gia tăng khả năng gây tai nạn giao thông và làm hư hỏng các tuyến 
đường giao thông. Vì thế, chủ dự án và nhà thầu sẽ quan tâm bố trí kế hoạch thi công, 
điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách khoa học và quản lý an toàn giao 
thông nhằm hạn chế tối đa các tác động có hại tới môi trường. 

- Khu vực dự án sẽ tập trung một lượng lao động, sẽ làm gia tăng mật độ dân cư 
trong khu vực. Việc tập trung công nhân nếu quản lý không tốt có thể sẽ phát sinh các 
tệ nạn xã hội như bài bạc, gây rối trật tự, uống rượu bia, trộm cấp,… từ đó gây áp lực 
cho cơ quan chức năng tại khu vực dự án. Do đó, việc quản lý cán bộ, công nhân tham 
gia thi công xây dựng dự án nghiêm ngặt về thời gian và nội quy nên sẽ hạn chế tác động 
tiêu cực trong suốt thời gian xây dựng. 

*. Tác động đến giao thông và đường sá khu vực 

Việc vận chuyển các nguyên vật liệu thi công trên các tuyến đường có nguy cơ rơi 
vãi trên mặt đường. Các chất rơi vãi trên đường này không chỉ là nguồn phát sinh bụi 
vào ngày nắng mà sẽ trở thành bùn nhão gây lầy, trơn trượt khi có mưa, làm mất an toàn 
trên tuyến đường. 

Sự gia tăng các phương tiện vận tải chở cát lấp, nguyên vật liệu phục vụ cho dự án 
là nguyên nhân gây ùn tắc và nguy cơ xảy ra tai nạn trên các tuyến đường vận chuyển. 
Ùn tắc giao thông và nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là trên tuyến đường ĐT830 
(tuyến cũ). Tuyến đường này sẽ được sử dụng chủ yếu để vận chuyển vật liệu đến các 
vị trí xây dựng và chất thải từ các công trường đến bãi thải. Sự gia tăng mật độ các 
phương tiện tham gia giao thông từ hoạt động thi công xây dựng có thể dẫn đến việc các 
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cộng đồng dân cư sống gần các tuyến đường giao thông có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn 
đề như tắc nghẽn giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông cao hơn do các hoạt động thi 
công xây dựng. 

Bụi, tiếng ồn phát sinh do hoạt động của các xe vận chuyển ảnh hưởng đến sức 
khỏe người dân sinh sống hai bên đường, người tham gia giao thông. 

Gia tăng phương tiện giao thông dẫn đến đường xuống cấp sẽ tạo ra những chỗ lồi 
lõm trên bề mặt, dễ gây tai nạn cho người lưu thông trên đường, nhất là vào ban đêm. 
Do đó, chủ đầu tư sẽ có các biện pháp khắc phục để giảm thiểu tối đa tác động trong quá 
trình thi công. 

*. Nguy cơ sạt lở, sụt lún 

Dự án có 1 mặt tiếp giáp với hệ thống sông nên trong quá trình thi công xây dựng 
các hạng mục công trình có thể xảy ra các tình trạng trượt lở, sụt lún xuất phát từ những 
nguyên nhân sau: 

+ Có thể do những sai sót trong quá trình thi công xây dựng không tuân thủ theo 
đúng như trong bản vẽ thiết kế về hệ thống bờ bao,… 

+ Những cơn mưa lớn xuất hiện trong giai đoạn đầu mùa mưa cũng có thể gây 
trượt lở, xói mòn đất khu vực dự án; 

+ Ngoài ra, trượt lở và sụt lún các hạng mục công trình còn có thể do địa chất công 
trình khu vực dự án bị biến đổi gây ảnh hưởng đến chất lượng dự án. 

Các trường hợp xảy ra trượt lở, sụt lún đối với công trình sẽ gây ra những ảnh 
hưởng trực tiếp ngay tại công trường nơi xảy ra sự cố. Lượng đất đắp trượt lở sẽ gây 
mất cảnh quan môi trường trong khu vực, làm cản trở không gian thi công và khi sự cố 
xảy ra trong điều kiện trời mưa thì nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi lượng đất này xuống 
các con sông, kênh rạch chảy qua công trường làm gia tăng độ đục cục bộ trong nguồn 
nước mặt gây tác động trực tiếp đến hệ thủy sinh (chủ yếu là thực vật và động vật phiêu 
sinh) và những tác động trực tiếp đến chế độ dòng chảy của các sông, suối qua khu vực. 
Đồng thời khi sự cố xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình và tiến độ thi 
công các hạng mục tiếp theo do phải tiến hành sửa chữa và khắc phục sự cố đã xảy ra. 

Tuy nhiên, quá trình đo đạc, khảo sát địa chất công trình được thực hiện đầy đủ, 
một cách nghiêm ngặt trước khi xây dựng, các kết quả thử nghiệm có sự thẩm định và 
xét duyệt cho thấy địa chất công trình vùng dự án có cường độ chịu tải khá cao nên sẽ 
đảm bảo, hạn chế được các trường hợp nứt nẻ, sụt lún. Ngoài ra, công tác thiết kế luôn 
đảm bảo các quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và công tác thi công theo hình thức “cuốn 
chiếu”, bố trí hệ thống bờ bao và quỹ đất để đào, đặt hệ thống kênh dẫn, thoát nước. Do 
đó, khả năng xảy ra sự cố trượt lở, sụt lún công trình là rất thấp.  

*. Ngập úng tạm thời 
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Trong quá trình thi công xây dựng dự án, tính trạng ngập úng tạm thời có thể xảy 
ra nếu không có biện pháp và phương án thi công phù hợp. 

Lượng mưa chảy tràn qua mặt bằng dự án chủ yếu phát sinh vào mùa mưa. Độ cao 
nền của dự án dự kiến khoảng 2,2m; cao độ mặt đất trong khu vực 2,3m. San nền dốc 
về hướng sông Vàm Cỏ Đông trong khu vực quy hoạch. 

Khi tiến hành san lấp thì độ dốc tự nhiên tại khu vực dự án có sự thay đổi gây ảnh 
hưởng tới quá trình thoát nước tự nhiên trong khu vực khi có mưa lớn, dẫn đến ngập 
úng cục bộ tại một số nơi. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng và hao tốn lượng cát lấp đảm 
bảo không gây ngập úng cho khu quy hoạch và khu lân cận. 

d. Các sự cố môi trường 

*. Sự cố về cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu hoặc 
do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người và của 
trong quá trình thi công hoặc do sấm sét. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như 
sau: 

- Các nguồn nhiên liệu (xăng, dầu) thường chứa trong phạm vi công trường là một 
nguồn có nguy cơ gây cháy, nổ cao. Đặc biệt là khi các kho, bãi chứa này nằm gần các 
nơi có nguồn nhiệt, hoặc các nơi có nhiều người, xe cộ đi lại. 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự 
cố giật, chập, cháy nổ,... gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công có thể gây ra cháy, phỏng hay 
tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

- Đặc biệt nghiêm trọng là sự cố cháy nổ do bom mìn còn sót lại trong thời gian 
chiến tranh. Nếu không có biện pháp rà phá bom mìn thích hợp sẽ gây nên tổn thất rất lớn. 

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong quá trình thi công, tuy nhiên, 
nếu sự cố này xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con người và môi trường khu vực xung 
quanh dự án. 

*. Tai nạn lao động 

Công tác an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm từ nhà thầu xây dựng cho 
đến người lao động trực tiếp thi công trên công trường. Tai nạn lao động có nguy cơ xảy 
ra cho người lao động trong quá trình thi công xây dựng, đặc biệt trong quá trình thi 
công các công việc có tiếp xúc với điện. Vào các tháng mùa mưa thì khả năng xảy ra tai 
nạn càng cao, tai nạn lao động khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khoẻ, thậm chí 
tính mạng của người lao động. Dưới đây là một số nguyên nhân có thể xảy ra tai nạn lao 
động trong quá trình thi công xây dựng dự án: 

- Ô nhiễm môi trường có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao 
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động. Một vài ô nhiễm như SO2, CO, NOx,… tùy thuộc vào thời gian và mức độ tác 
dụng có khả năng làm ảnh hưởng nặng đến người lao động, gây choáng váng, mệt mỏi 
thậm chí ngất xỉu và cần được cấp cứu kịp thời (thường xảy ra đối với các công nhân nữ 
hoặc người có sức khỏe yếu). 

- Tai nạn do bất cẩn trong lao động, công nhân không được trang bị đầy đủ các 
phương tiện bảo hộ lao động trong quá trình thi công, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ 
nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công, đặc biệt khi làm việc 
với các loại máy móc, thiết bị có khả năng xảy ra tai nạn cao như cần cẩu, thiết bị bốc 
dỡ, các loại vật liệu xây dựng có thể rơi vỡ,... 

- Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến 
các tai nạn do chính các phương tiện này gây ra. 

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như thi công hệ thống cấp 
điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang đường, bão, gió gây đứt dây điện. 

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa, khả năng gây ra tai nạn lao 
động còn có thể tăng cao: đất trơn dẫn đến sự trượt té cho người lao động, các sự cố về 
điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho người và các máy móc 
thiết bị thi công… 

- Khu vực thi công không được trang bị các biển báo, đèn chiếu sang vào ban đêm 
và không có hàng rào cách ly với khu vực xung quanh; 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (đun, rải nhựa đường, hàn xì…) có 
thể gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 
thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái đi cư 

Để giảm thiểu tối đa các tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư, chủ 
đầu tư dự án, cụ thể như sau: 

- Điều tra khảo sát thực tế về việc đền bù giải tỏa cụ thể tại khu vực dự án để xây 
dựng các giải pháp khả thi, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, có phương 
án tài chính với nguồn dự phòng để thực hiện công tác đền bù giải tỏa, hạn chế tối đa 
tác động tiêu cực đối với người dân.  

- Ngoài chính sách nhà nước, chủ đầu tư còn thực hiện chính sách ưu tiên, hỗ trợ 
cho các hộ gia đình tái định cư (hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn để chuyển đổi 
sang nghề khác,…) nhờ đó đã hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đối với người dân. 

- Có phương án hỗ trợ bố trí nhà ở cụ thể, khả thi cho đội ngũ lao động, bảo đảm 
thuận tiện giao thông, hạn chế tối đa việc di chuyển đi làm, góp phần hạn chế ô nhiễm 
không khí, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. 
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* Phương án tái định cư: 

Các hộ dân đang sinh sống trong cụm công nghiệp và công nhân làm việc trong 
cụm công nghiệp sẽ bố được bố trí vào ở trong khu tái định cư Phú Xuân với diện tích 
khoảng 10ha (Khu tái định cư Phú Xuân đã được UBND huyện Cần Đước phê duyệt 
Quyết định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tạo Quyết định số 9347/QĐ-UBND 
ngày 21/11/2023). 

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng, san nền 

a. Giảm thiểu tác động từ rà phá bom mìn 

Công tác rà phá bom mìn tuân thủ theo Quyết định 96/2006/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ và Thông 
tư số 146/2007/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg, cụ thể 
như sau: 

- Diện tích, độ sâu và hành lang an toàn rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án thực 
hiện theo quyết định số 95/2003/QĐ – BQP ngày 7/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng về việc ban hành “Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ”. 

- Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị quân đội chuyên trách có đủ năng lực thực hiện 
công tác rà phá bom mìn theo Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt chỉ định thầu. 

- Công tác rà phá bom mìn trong lòng đất được triển khai thực hiện trước khi tiến 
hành các hoạt động giải phóng và san lấp mặt bằng. 

 - Chủ đầu tư đặc biệt quan tâm đến vấn đề sự cố do bom mìn. Đối với tác động do 
nổ bom mìn do sự cố xảy ra sẽ tạo ra chấn động trong vòng bán kính 500m, tương đương 
với động đất cấp III hoặc cấp IV và làm đất đá có thể văng xa tới 200-300m. Đơn vị 
triển khai sẽ trang bị biển báo, đèn hiệu, loa phóng thanh chỉ dẫn và cử người phối hợp 
với công an, y tế, chính quyền các cấp của địa phương để phối hợp cùng thực hiện công 
việc trong quá trình rà phá bom mìn. 

b. Biện pháp tác động quá trình phát quang, phá dỡ nhà cửa, thu gom sinh khối 

Trước khi tiến hành công tác san lấp mặt bằng khu vực dự án, chủ đầu tư sẽ tiến 
hành làm sạch bề mặt, thu dọn và xử lý sinh khối thực vật, cụ thể: 

- Sinh khối thực vật tại khu vực dự án có thể sử dụng làm chất đốt. 

- Sinh khối thực vật sẽ được phát quang và thu dọn sạch sẽ trước khi tiến hành san 
nền. Sinh khối thực vật được thu gom tại vị trí thuận tiện trong khu vực dự án để chuyển 
đi xử lý tiếp. 

- Chất thải từ hoạt động giải tỏa các đối tượng kiến trúc là không lớn, được tận 
dụng làm vật liệu san lấp tại chỗ. 

c. Biện pháp giảm thiểu từ việc bốc đỡ, di dời mộ 
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 Mồ mã trong khu vực dự án được khai quật và di dời đúng theo quy định. Sử dụng 
vôi, hóa chất khử mùi, khử trùng trong quá trình bốc mộ. Thực hiện di dời trong mùa 
khô để tránh ô nhiễm do nước mưa chảy tràn. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động từ san lấp ao, kênh mương và nâng cao cốt nền 

Để giảm thiểu tối đa tác động của việc ảnh hưởng san lấp các các kênh mương 
trong khu vực dự án đến sản xuất nông nghiệp của khu vực phụ cận, chủ dự án sẽ thực 
hiện thi công san lấp sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, thời điểm thi công thích 
hợp trách ảnh hưởng đến canh tác của người dân trong khu vực. Đồng thời, thực hiện 
theo đúng quy hoạch về độ cao san nền tuân thủ theo thiết kế, gia cố bờ bao tránh cát 
tràn ra khu vực xung quanh dự án. 

Để giảm thiểu đến mức thấp nhất ảnh hưởng của nước thải từ quá trình bơm cát, 
chủ đầu tư sẽ thực hiện những biện pháp sau: 

- Độ cao san nền tuân thủ theo thiết kế. 

- Bờ bao được đắp đất và gia cố cừ tràm có cao độ +2,8m đảm bảo ngăn cát tràn 
ra khu vực xung quanh. 

- San nền theo hướng dốc đổ về phía Nam của khu đất.  

- Nước thải phát sinh do bơm cát được lắng sơ bộ trước khi thoát ra nguồn tiếp 
nhận. Chủ đầu tư đào ao lắng có thể tích 400 m3 (D=10m, R=10 m, H=4m) để lắng cặn 
hữu cơ tách ra từ bãi cát. Hiệu quả xử lý của ao lắng khoảng 60 – 70%, nồng độ BOD5 
sau xử lý còn 20 (<27 mg/l), SS còn 40 (<45 mg/l) nằm trong giới hạn cho phép. Ao 
lắng cát sẽ được chủ đầu tư san lấp trả lại mặt bằng để tiếp tục thi công các hạng mục 
công trình sau khi thực hiện xong công tác san lấp mặt bằng. 

3.1.2.3. Các biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải 
a. Đối với nước thải 
*. Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, nước mưa chảy tràn có nồng độ ô nhiễm thấp 
và là nguồn phân tán nên khó thu gom và xử lý. Nước mưa phần lớn tự thấm xuống đất. 
Để giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn, các biện pháp sẽ được thực hiện bao 
gồm: 

- Tiến hành lu lèn chặt bề mặt ngay sau khi thực hiện đào lắp đất để hạn chế bị 
nước mưa cuốn trôi. 

- Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trường xây 
dựng, nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy 
và gây ô nhiễm môi trường. Sau mỗi ngày làm việc tiến hành dọn vệ sinh khu vực thi 
công, không để vật liệu bừa bãi trên mặt đất. 

- Các phương tiện hoạt động trên công trường phải được bảo dưỡng hoặc thay dầu 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 144 

định kỳ nhằm hạn chế mức thấp nhất sự rơi vãi các thành phần nguy hại ra môi trường. 

- Đào rãnh thoát nước mưa tạm thời có kích thước 0,7×0,7m, thu gom lắng cặn và 
nạo vét bùn cặn xung quanh khu vực công trường đang thi công, thu dọn vật liệu xây 
dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc để tránh hiện tượng nước cuốn trôi vật liệu làm tắc 
nghẽn đường ống thoát nước. 

- Lựa chọn thời điểm thi công xây dựng phù hợp để hạn chế lượng chất bẩn sinh 
ra do nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công. 

- Thường xuyên kiểm tra nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát 
nước. Đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ sinh cho các hoạt động xây 
dựng của dự án. 

*. Nước thải sinh hoạt 

Như đã trình bày, nguồn gây ô nhiễm môi trường nước đáng kể nhất trong giai 
đoạn thi công xây dựng là nước thải sinh hoạt của công nhân, lượng thải lớn nhất ước 
tính khoảng 8m3/ngày. 

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn 
xây dựng: lắp đặt các nhà vệ sinh di động bằng vật liệu composite tại lán trại trong quá 
trình xây dựng. Ưu tiên xây dựng hạng mục nhà vệ sinh cho dự án. Ngoài ra, tăng cường 
sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương nhằm hạn chế nước thải phát sinh từ các lán trại. 

- Ước tính thời gian sử dụng nhà vệ sinh trung bình khoảng 30 phút/người. Với 
thời gian làm việc 8 giờ/ngày, 01 nhà vệ sinh sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng của 16 
công nhân. Với số lượng công nhân trong thời gian thi công xây dựng khoảng 100 
người/gia đoạn, số lượng nhà vệ sinh cần lắp đặt tại khu vực dự án khoảng 06 nhà vệ 
sinh. Chủ đầu tư sẽ tiến hành bố trí nhà vệ sinh di động tại công trường. Thông số kỹ 
thuật nhà vệ sinh di động như sau: 

+ Kích thước (dài×rộng×cao): 130×90×250 cm ; 

+ Vật liệu: modul nguyên khối, composite. 

+ Bể dự trữ nước 400 lít. 

+ Bể chứa chất thải: 500 lít. Lượng nước thải này không thải ra ngoài môi trường, 
khi bể chứa chất thải đầy, công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện hút, 
thu gom lượng nước thải này vận chuyển đến nơi xử lý đúng theo quy định. 

Trong quá trình thi công xây dựng, chủ dự án kết hợp với nhà thầu xây dựng hợp 
đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý lượng chất thải từ nhà vệ sinh di động theo 
quy định. Sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây dựng hạ tầng dự án, các nhà vệ sinh 
này cũng sẽ được tháo dỡ vận chuyển khỏi công trường để trả lại mặt bằng cho dự án. 

*. Nước thải xây dựng 

Để hạn chế khả năng ô nhiễm nước thải từ việc vệ sinh các máy móc thiết bị thi 
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công, đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Hạn chế rơi vãi dầu mỡ, xăng nhớt từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật 
liệu, thiết bị thi công trong quá trình vận hành. 

- Thu dọn dầu nhớt, xăng khi có sự cố rơi vãi giẻ lau dính dầu nhớt, các tấm thấm 
dầu, sau đó thu gom về khu vực tập trung chất thải nguy hại 

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh mặt đường hạn chế bụi, vệ sinh máy móc thiết bị 
trên công trường cũng như vệ sinh bánh xe trước khi ra khỏi công trường sẽ được thu 
gom về hố ga lắng cặn tạm thời (kích thước 2×3×2m) bố trí xung quanh công trường. 
Nước thải sau lắng khi lắng được tuần hoàn sử dụng lại phục vụ quá trình rửa xe, máy 
móc hoặc làm nước tưới đường dập bụi. 

- Nước thải phát sinh do bơm cát được lắng sơ bộ trước khi thoát ra nguồn tiếp 
nhận. Chủ đầu tư đào ao lắng có thể tích 400 m3 (D=10m, R=10 m, H=4m) để lắng cặn 
hữu cơ tách ra từ bãi cát. Hiệu quả xử lý của ao lắng khoảng 60 – 70%, nồng độ BOD5 
sau xử lý còn 20 (<27 mg/l), SS còn 40 (<45 mg/l) nằm trong giới hạn cho phép. Ao 
lắng cát sẽ được chủ đầu tư san lấp trả lại mặt bằng để tiếp tục thi công các hạng mục 
công trình sau khi thực hiện xong công tác san lấp mặt bằng. Bố trí máy bơm để bơm 
nước lắng do bơm cát san lấp mặt bằng từ dự án ra sông Vàm Cỏ Đông khi có mưa lớn, 
triều cường, ngăn mặn,… 

b. Đối với bụi, khí thải 
*. Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san nền 

Tác động do ô nhiễm bụi từ quá trình san nền giải phóng mặt bằng và khuếch tán 
từ các quá trình ở mức độ trung bình không thể tránh khỏi. Để giảm thiểu tối đa các tác 
động này, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu xây dựng khi thi công dự án thực hiện biện 
pháp sau: 

- Trang bị bảo hộ cho công nhân (khẩu trang, mũ, quần áo bảo hộ,…) 

- Tuân thủ thời gian biểu hoạt động thi công và biện pháp tổ chức thi công hợp lý. 

- Ngay sau khi cát san nền được chuyển đến, công trường cần được phun nước 
trước khi tiến hành san ủi đất để giảm sự khuếch tán bụi do tác động của gió. 

- Vào mùa khô đặc biệt khi có gió mạnh, tiến hành phun nước ngay tại công trường, 
tần suất phun nước khoảng 1-2 lần/ngày, có thể tăng hay giảm tùy mức độ ô nhiễm bụi. 

- Duy trì thảm thực vật hiện hữu tại các khu vực chưa tiến hành san lấp mặt bằng 
để tạo cảnh quan và ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường. 

- Xây dựng tường cao 2,5m xung quanh khu vực dự án để hạn chế bụi từ cát san 
lấp bay từ công trường đến các hộ dân xung quanh. 

*. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí phát sinh do các phương tiện vận chuyển nguyên vật 
liệu xây dựng và máy móc thi công tại công trường 
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Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công hoạt động trong 
khu vực là nguồn gây ô nhiễm phân tán và rất khó kiểm soát. Ngoài ra, các hoạt động 
đào đất, trộn bê tông, vận chuyển vật liệu xây dựng và đất đá cũng sẽ gây ra các ảnh 
hưởng đến môi trường không khí bởi các tác nhân như khí thải, bụi,… Vì vậy, ô nhiễm 
không khí được xem là một vấn đề lớn trong giai đoạn xây dựng của dự án. Để hạn chế 
các tác động trên, dự án sẽ áp dụng các biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực 
như sau: 

- Hạn chế ô nhiễm không khí trên các tuyến đường vận chuyển và tại khu vực xây 
dựng bằng cách thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đăng kiểm đối với các phương tiện 
vận chuyển và kiểm tra yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị thi công chuyên dùng. 

- Các phương tiện giao thông vận tải và máy móc thi công cơ giới phải sử dụng 
đúng với thiết kế của động cơ, không hoạt động quá công suất thiết kế. 

- Vệ sinh máy móc, thiết bị. Các loại máy móc thi công sẽ được bảo dưỡng thường 
xuyên để giảm bớt ô nhiễm do khí thải. 

- Sử dụng nhiên liệu dầu điezen có nguồn gốc từ các trạm xăng dầu được cấp phép 
để đảm bảo hàm lượng lưu huỳnh trong dầu đạt tiêu chuẩn quy định TCVN 5689:2013 
là 0,05%. 

- Quy định thời gian xe ra vào khu vực công trường dự án hợp lý. Các phương tiện 
đi vào khu vực dự án phải đỗ đúng vị trí, tắt máy xe và sau khi bốc dỡ các loại nguyên 
vật liệu xây dựng xong mới được nổ máy ra khỏi khu vực. 

- Các phương tiện đi ra khỏi công trường sẽ được vệ sinh sạch sẽ, tránh vương vãi 
đất, cát ra đường. Sử dụng bạt che phủ phía trên cho các xe vận chuyển vật liệu xây 
dựng để tránh rơi vãi ra đường. Đất, đá, cát khi vận chuyển trên đường được tưới nước 
tạo độ ẩm để không phát sinh bụi và rơi vãi trên đường. 

- Tưới nước trên mặt đất ở những khu vực phối trộn vật liệu xây dựng và thực hiện 
che chắn công trình bằng các tấm bạt lưới chuyên dụng khi tiến hành xây dựng sẽ giảm 
thiểu đáng kể lượng bụi phát sinh ảnh hưởng đến công nhân thi công cũng như các khu 
vực xung quanh dự án. 

- Khu vực lưu trữ vật liệu phục vụ cho quá trình xây dựng phải được che phủ để 
tránh khi mưa, gió sẽ cuốn đất, cát làm phát tán vào trong môi trường. 

- Bố trí công nhân vệ sinh dọn dẹp đất, đá rơi vãi và phế thải xây dựng cuối mỗi 
buổi làm việc. 

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, có trang bị bảo hộ lao động cho công nhân để hạn 
chế bụi ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân. 

*. Giảm thiểu bụi đất, bụi nguyên liệu phát sinh tại công trường thi công 

Để giảm thiểu lượng bụi đất phát sinh tại công trường, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị 
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thi công áp dụng các biện pháp sau: 

- Lắp dựng tường rào tạm và bố trí các loại bạt che chắn xung quanh khu vực thi 
công để ngăn bụi phát tán ra bên ngoài công trường, đồng thời không làm ảnh hưởng 
đến cảnh quan khu vực. 

- Có kế hoạch đào đất một cách hợp lý, thi công công trình dứt điểm tại từng vị trí. 
Đào đắp đến đâu đầm chặt đến đấy để kịp thời tăng độ kết dính các thành phần trong đất 
giảm thiểu lượng bụi phát tán từ bề mặt. 

- Vào những ngày hanh khô, tưới nước giữ ẩm tại khu vực thi công và tuyến đường 
ra vào khu vực dự án để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh. 

- Áp dụng biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng giai đoạn xây dựng cụ thể, 
nhanh gọn theo trình tự trước sau hợp lý giữa việc thi công các hạng mục công trình cơ 
bản để bảo đảm rút gọn thời gian thi công, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế các 
tác động có hại do bụi, khí thải, … giữa các khu vực thi công trên công trường. 

- Đối với việc thi công các hạng mục trên cao: Khi xây dựng lên cao đến đâu sẽ 
tiến hành che chắn lưới mắt nhỏ bao quanh bằng độ cao với công trình để giảm thiểu 
bụi phát tán ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.  

- Thực hiện phun sương tại các khu vực chà nhám trên công trường nhằm hạn chế 
bụi phát tán ra khu vực xung quanh. 

- Đối với bụi phát sinh do hoạt động thi công mặt đường nội bộ của dự án: Dự án 
sẽ thực hiện ngay công tác san ủi, lu lèn đến độ chặt yêu cầu để hạn chế phát sinh bụi từ 
lớp đất đã bị cày xới. Thường xuyên tưới ẩm trong quá trình lu lèn. Thực hiện phun tưới 
nước giữ ẩm tại những đoạn đường đang thi công trong nội bộ. Đối với tác động do bụi 
từ quá trình vệ sinh mặt đường trước khi thảm nhựa dự án sẽ sử dụng thiết bị có gầm 
sàn thấp và thuộc loại được phủ kín nhằm giảm thể tích vùng khoảng không tạo gió gây 
lôi cuốn bụi. 

- Trang bị cho công nhân dụng cụ bảo hộ lao động như khẩu trang, găng tay, quần 
áo bảo hộ để ngăn bụi xâm nhập vào cơ thể và thường xuyên nhắc nhở công nhân sử 
dụng. 

*. Giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình xây dựng 

Trong quá trình xây dựng, chủ dự án phối hợp với nhà thầu thi công áp dụng các 
phương pháp giảm thiểu bụi, khí thải như sau: 

- Nhà thầu xây dựng cần hạn chế công tác xây dựng vào những giờ nghỉ trưa (11h30 
- 13h) và vào ban đêm để không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. 

- Bố trí hàng rào bằng tôn xung quanh công trường cao 2-3m nhằm hạn chế bụi, 
khí thải và tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quanh.  

- Các phương tiện, thiết bị máy móc trên công trường xây dựng cần bảo dưỡng 
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phương tiện theo đúng định kỳ nhằm hạn chế tối đa phát sinh khói thải, tiếng ồn. 

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các nhà thầu xây dựng nhằm bố trí xe tưới nước khu 
vực phát sinh nhiều bụi vào những ngày nắng nóng trên công trường nhằm hạn chế bụi 
phát tán khu vực xung quanh và hạn chế tác động đến công nhân trên công trường. 

- Bố trí máy móc, thiết bị trên công trường nhằm hạn chế tác động cộng hưởng từ 
các thiết bị máy móc trên công trường. 

*. Giảm thiểu khí thải từ hoạt động cơ khí, hàn cắt kim loại 

Việc chọn quy trình công nghệ hàn ngoài việc phải đảm bảo an toàn chống điện 
giật còn phải tính đến khả năng phát sinh các yếu tố nguy hiểm và có hại khác (khả năng 
bị chấn thương cơ khí, bụi và hơi khí độc, bức xạ nhiệt, các tia hồng ngoại, ồn, rung...), 
đồng thời phải có các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động để loại trừ chúng. 

Khi tiến hành công việc hàn điện phải cử người giám sát và phải có biện pháp an 
toàn cụ thể và được người có trách nhiệm duyệt, cho phép. 

Khi lập quy trình công nghệ hàn cần dự kiến các phương án cơ khí hoá, tự động 
hoá, đồng thời phải đề ra các biện pháp hạn chế và phòng chống các yếu tố nguy hiểm, 
có hại đối với người lao động. 

Khi tiến hành công việc hàn điện, cần sử dụng các loại thuốc hàn, dây hàn, thuốc 
bọc que hàn... mà trong quá trình hàn không phát sinh các chất độc hại, hoặc nồng độ 
chất độc hại phát sinh không vượt quá giới hạn cho phép. 

Các máy hàn nối tiếp xúc có quá trình làm chảy kim loại, phải trang bị tấm chắn 
tia kim loại nóng chảy bắn ra, đồng thời bảo đảm cho phép theo dõi quá trình hàn một 
cách an toàn. 

Khi hàn có phát sinh bụi và khí, cũng như khi hàn bên trong các buồng, thùng 
khoang, bể hoặc hàn các chi tiết lớn từ phía ngoài, cần sử dụng miệng hút cục bộ di động 
và có bộ phận gá lắp nhanh chóng và chắc chắn đảm bảo việc cấp không khí sạch và hút 
không khí độc hại ra ngoài khu vực thợ hàn làm việc. 

c. Đối với chất thải rắn  

*. Chất thải rắn sinh hoạt 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ 100 công nhân ước tính khoảng 30-
50kg/ngày sẽ được thu gom bởi đơn vị có chức năng tại địa phương. Để việc quản lý 
cũng như thu gom được thuận tiện, một số biện pháp kiểm soát được đề xuất: 

- Lập nội quy công trường yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi. 

- Bố trí các giỏ, thùng đựng rác tại khu nhà ở công nhân để thu gom. Chủ dự án 
yêu cầu các nhà thầu thi công bố trí lắp đặt khoảng 10 thùng chứa rác thải sinh hoạt loại 
100 – 200 lít. Khi khu vực thi công xong, các thùng này sẽ được luân chuyển sang khu 
vực thi công mới. Rác thải sinh hoạt phát sinh sẽ được công nhân thu gom bằng xe đẩy 
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tay thô sơ và tập trung về khu tập kết tạm thời với tần suất 1 lần/ngày. 

- Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng tuyên truyền nhận thức 
cho công nhân xây dựng vấn đề giữ gìn vệ sinh chung trong khu vực, tuân thủ quy định 

về thải bỏ chất thải đúng nơi quy định. 

- Rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng được thu gom riêng, không để lẫn với 
rác thải xây dựng. CTRSH được thu gom về khu tập trung chất thải rắn sinh hoạt (tại 
khu vực lán trại) và chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom và vận chuyển đi xử lý 
với tần suất thu gom 02 ngày/lần. 

- Các biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải được áp dụng đối với toàn 
bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị và thi công dự án CCN. Các biện 
pháp này được duy trì trong toàn bộ thời gian thi công.  

*. Chất thải rắn xây dựng 

CTR từ quá trình phát quang, giải tỏa mặt bằng chủ yếu bao gồm các loại thực vật, 
bùn nạo vét và chất thải xây dựng từ quá trình tháo dỡ công trình. Đối với nguồn tác động 
này, biện pháp xử lý là ưu tiên giao người dân chủ động tháo dỡ để có thể thu hồi, tận 
dụng những tài sản, cây trồng có giá trị. Phần còn lại sẽ được đơn vị thi công tiếp tục thực 
hiện, biện pháp xử lý cụ thể đối với những chất thải được người dân bỏ lại như sau: 

Đối chất thải hoạt động tháo dỡ, dọn dẹp mặt bằng: 

- Sinh khối thực vật sẽ được phát quang và thu dọn sạch sẽ trước khi tiến hành san 
nền. Sinh khối thực vật (chủ yếu là các nhánh cây, cỏ,...) được thu gom tại vị trí thuận 
tiện trong khu vực dự án để chuyển đi xử lý tiếp. Chủ dự án sẽ liên hệ và ký hợp đồng 
với đơn vị dịch vụ công cộng tại địa phương thu gom vận chuyển đem xử lý cùng với 
chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này. 

- Sau khi phát quang và thu dọn sinh khối thực vật, tiến hành bóc tách lớp bùn bề 
mặt trong khu vực dự án trước khi tiến hành san lấp mặt bằng. Lượng bùn tách từ khu 
vực dự án chủ yếu là chất hữu cơ nên chủ dự án sẽ thu gom và san lấp vào phần đất dành 
cho cây xanh. 

- Xà bần, bê tông thải từ quá trình phá dỡ sẽ được chủ đầu tư tận dụng để san lấp, 
gia cố đường giao thông nội bộ tại dự án. 

- Chất thải từ các hầm cầu, nhà vệ sinh cũng như chất thải phát sinh từ chăn nuôi 
gia súc, gia cầm của các hộ dân phải di dời sẽ được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị thu 
gom xử lý theo đúng quy định.  

- Sinh khối bùn, đất hữu cơ: cho người dân có nhu cầu sử dụng để tôn, lấp phần 
diện tích đất nông nghiệp, giúp cải tạo đất. 

- Bê tông, gạch vỡ: Bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng làm vật liệu san lấp. 

- Sắt thép: Bán cho đơn vị thu mua phế liệu. 
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- CTR khác được phân loại: CTR có thể tái chế như giấy, nhựa, kim loại… được 
thu gom bán cho đơn vị thu mua phế liệu; CTR không thể tái chế như vải, cao su, thủy 
tinh vỡ... được thu gom hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đến nơi xử lý 
theo quy định.  

CTR từ quá trình tháo dỡ, phát quang sẽ được tập trung vào 1 khu vực nhất định, 
bố trí trong phạm vi công trường trong thời gian chờ vận chuyển đi. CTR sẽ được vận 
chuyển đi trong thời gian sớm nhất, tuyệt đối không để tràn lan ra khu vực xung quanh 
làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông của người dân khu vực, không để đổ tràn vào 
hệ thống kênh rạch của khu vực. Thời gian tập kết CTR từ quá trình tháo dỡ 1 công trình 
tối đa không quá 24 giờ. 

Phế thải vật liệu xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng chủ yếu là cốp pha, vật liệu xây dựng,… Các chất thải này 
sẽ được tập trung lại vào cuối ngày và phân loại thành các nhóm và xử lý như sau: 

- Xử lý chất thải xây dựng: lượng đất đá, phế thải xây dựng phát sinh trong quá 
trình thi công sẽ được thu gom đúng quy định. Loại phế thải này một phần được dùng 
để san lấp mặt bằng các khu vực công cộng, phần không thể sử dụng để san nền nhà sẽ 
được đưa vào san nền đường sau khi đã xử lý, nghiền nhỏ và dùng xe lu để đầm mặt 
đường. 

- Thu gom chất thải xây dựng như vỏ bao xi măng, thùng nhựa, dây nhựa, sắt thép 
vụn, cốp pha,… để bán lại cho đơn vị có nhu cầu thu mua. Lượng chất thải này được 
thu gom vào khu vực lưu chứa chất thải xây dựng, khu vực này được bố trí gần khu vực 
lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt nhằm thuận tiện cho việc quản lý/xử lý.  

Đất đào từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình  

Lượng đất đào từ quá trình là khá lớn. Lượng đất này sẽ được tận dụng sử dụng để 
san lấp mặt bằng tạo những vùng trũng hoặc xây dựng đường giao thông nội bộ, khu 
vực trồng cây, … tại dự án và sẽ được thu gom tập trung tại khu đất trống trong khu vực 
dự án, tránh tập kết đất tại vị trí gần khu vực kênh rạch và dùng bạt che phủ nhằm tránh 
hiện tượng rơi vãi đất ra các khu vực xung quanh. 

*. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại từ hoạt động xây dựng như thùng đựng hóa chất phục vụ cho 
công tác xây dựng (sơn, chất chống thấm,...), giẻ lau dính dầu mỡ thải,… sẽ được thu 
gom vào thùng chứa riêng biệt và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý 
theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về quản lý CTNH của Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-
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BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

- Chất thải nguy hại không thu gom, lưu chứa chung với chất thải sinh hoạt của 
công nhân và chất thải rắn xây dựng. 

- Giẻ lau dính dầu, mỡ, hóa chất, vỏ thùng sơn v.v... được thu gom hàng ngày và 
tập trung vào khu vực lưu chứa CTNH tạm thời. Mỗi loại chất thải được phân loại và 
lưu trữ trong thùng nhựa có nắp đậy kín (120lít) để chờ xử lý. 

- Chất thải nguy hại được thu gom về khu vực lưu chứa riêng, gần khu vực lưu 
chứa chất thải rắn sinh hoạt và chất thải xây dựng. Không như chất thải sinh hoạt và chất 
thải xây dựng, khi hoàn tất giai đoạn xây dựng, chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có 
chức năng để thu gom và vận chuyển CTNH đến nơi xử lý theo đúng quy định 

3.1.2.4. Các biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 
a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Khi áp dụng triệt để các biện pháp áp dụng giảm thiểu ô nhiễm không khí được 
trình bày ở trên có tác dụng khá hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn đối với các khu 
vực thi công xây dựng. Ngoài ra, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn do dự án 
thực hiện bao gồm:  

- Bố trí lắp đặt các thiết bị gây ồn lớn cách xa khu vực dân cư hiện có xung quanh. 

- Kiểm soát tiếng ồn lan truyền: Định kỳ kiểm tra sự lan truyền tiếng ồn phát sinh 
từ hoạt động của các trang thiết bị, máy móc tham gia các hoạt động thi công dự án theo 
QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (Từ ngày 
14/11/2025 áp dụng theo quy chuẩn QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tiếng ồn).  

- Tuân thủ thời gian biểu, tổ chức thi công hợp lý và kiểm soát mức ồn từ hoạt 
động vận chuyển trong thi công: phương tiện sử dụng không chở vượt quá danh định, 
tắt máy khi không cần thiết và tránh những hành động gây ồn không đáng có khi điều 
khiển phương tiện.  

- Lựa chọn máy móc thiết bị có mức ồn nguồn thấp khi thi công các hạng mục 
công trình của dự án. Các thiết bị, máy móc đặt cố định hoặc di chuyển trong một phạm 
vi ngắn để thi công một hạng mục liên tục trong nhiều giờ lựa chọn chủng loại có mức 
ồn nguồn thấp. Lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn cho các máy móc có mức ồn cao, cố 
định, máy phát điện, máy nén khí,...  

- Thực hiện các quy phạm thi công: Chỉ vận hành các thiết bị được bảo dưỡng tốt 
ngay ngoài hiện trường, bảo trì thiết bị trong suốt thời gian thi công, tắt những máy móc 
hoạt động gián đoạn khi không cần thiết để giảm mức ồn tích lũy ở mức thấp nhất. 
Thông qua các hoạt động giám sát, theo dõi mức ồn tới các đối tượng nhạy cảm, chủ dự 
án sẽ tiếp tục điều chỉnh để có những lựa chọn phù hợp nhằm đạt được mức ồn tại những 
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đối tượng nhạy cảm này duy trì ở mức có thể chấp nhận được 

b. Biện pháp giảm thiểu độ rung 

Biện pháp giảm thiểu tác động do rung động trong suốt quá trình thi công được coi 
là một yêu cầu cơ bản đối với các nhà thầu thi công, các biện pháp được áp dụng bao 
gồm:  

- Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động,... đối với các trang 
thiết bị thi công, máy móc có độ chấn động cao. 

- Biện pháp công nghệ: Sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc 
khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,...  

- Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn 
hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su,... được lắp 
giữa máy và bệ máy đồng thời được định kỳ kiểm tra hoặc thay thế; hoặc có loại được 
lắp cố định trên máy và được xem như là một bộ phận hoặc chi tiết của máy như: ghế 
lái giảm rung, tay nắm cách rung; có loại lại luôn luôn độc lập và nằm ngoài máy như 
sàn cách rung, tay kẹp giảm rung,...  

- Những hoạt động thi công cần thiết được hạn chế mức rung trong giai đoạn thi 
công dự án chủ yếu bao gồm các hoạt động thi công đóng cọc, khoan phá bê tông,… áp 
dụng các biện pháp chống rung được thực hiện đối với toàn bộ giai đoạn thi công dự án.  

c. Biện pháp giảm thiểu đến các yếu tố nhạy cảm và các tác động khác 

*. Giảm thiểu tác động đến môi trường đất và hệ sinh thái  

Khu vực thực hiện dự án là đất trồng lúa. Do vậy tính đa dạng hệ sinh thái thực vật 
khu đất chủ yếu là lúa và các loài cây, cỏ dại,... Đối với động vật chủ yếu là tôm, chuột, 
cá, ốc, chim,… Tuy nhiên quá trình thi công chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công 
thực hiện không gây tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái khu vực. 

Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công tuân thủ các biện pháp quản lý nguyên 
vật liệu, kiểm soát nước mưa chảy tràn, chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công 
để không gây ảnh hưởng đến các môi trường đất, nơi sinh sống của các sinh vật, thủy 
sinh,… có trong đất và nước. 

*. Giảm thiểu ảnh hưởng đến trật tự xã hội 

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội trong quá trình xây dựng do 
tập trung nhiều công nhân, chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Ưu tiên sử dụng nhân lực của địa phương. 

- Đảm bảo đầy đủ các công trình vệ sinh ở khu lán trại như cống rãnh, nhà vệ sinh 
tạm thời, nhà tắm, thu gom và đổ rác sinh hoạt đúng nơi quy định. 

- Dự án không tổ chức nấu ăn trên công trường (khu vực làn trại) để phục vụ bữa 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 153 

ăn cho công nhân. 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản lý công nhân, trong 
đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường. 

- Giáo dục, tuyên truyền ý thức công dân đối với công nhân xây dựng. 

- Hạn chế tệ nạn có thể xảy ra cho công nhân trong quá trình lưu trú tại lán trại 
bằng cách trang bị các phương tiện giải trí như truyền hình, radio. 

- Không cho phép công nhân xây dựng không phận sự ở lại qua đêm trong khu vực 
công trường dự án. 

- Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có thẩm 
quyền liên quan thực hiện quản lý công nhân nhập cư nhằm tránh những trường hợp 
đáng tiếc xảy ra giữa những người lao động với nhau và giữa người lao động với người 
dân địa phương. 

*. Biện pháp giảm thiểu đến giao thông và đường sá 

Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực xây dựng dự án, chủ 
đầu tư sẽ có kế hoạch phối hợp với nhà thầu áp dụng các phương pháp giảm thiểu tác 
động như sau: 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng khi lưu thông đảm bảo 
đạt các tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường. 

- Xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư phù hợp với tiến độ thi công, hạn chế tập 
trung nhiều xe cùng lúc trên đường, đồng thời hạn chế vận chuyển vào các giờ cao điểm 
để tránh gây ùn tắc giao thông trong khu vực. 

- Thông báo các thông tin về việc xây dựng cho chính quyền địa phương. 

- Vận chuyển đúng tải trọng cho phép của xe, đường; đồng thời yêu cầu lái xe phải 
tuân thủ chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ. 

- Bố trí biển báo hiệu công trường và người trực tại cổng ra vào dự án để điều phối 
xe ra vào dự án. 

- Tưới nước những đoạn đường vận chuyển trong nội bộ và khu vực giao nhau với 
trục đường ĐT 830 (tuyến cũ) để ngăn chặn bụi phát tán. 

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức của công nhân về tuân thủ luật an toàn 
giao thông. 

- Hành lang cho người đi bộ và phương tiện cơ giới trong và ngoài khu vực xây 
dựng cần được cách ly với công trường và có thể tiếp cận một cách dễ dàng, an toàn và 
thích hợp.  

- Chủ đầu tư cam kết phối hợp với chính quyền địa phương đền bù, sửa chửa tuyến 
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đường hư hỏng do quá trình vận chuyển thi công xây dựng dự án gây ra. 

*. Biện pháp hạn chế do sạt lở, sụt lún 

Nhằm giảm thiểu các tác động trong quá trình thi công các công trình đến vấn đề an 
toàn lao động cho công nhân, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Đơn vị thi công sẽ xây dựng hệ thống bờ bao nhằm giảm thiểu các sự cố sụt lún, 
sạt lở và gia cố khả năng chịu tải cho công trình; 

- Trước khi đào đất, các phương tiện đào cần được kiểm tra kỹ nhằm tránh những 
bộ phận bị lỏng hoặc sắp gãy văng ra gây tai nạn; 

- Hạn chế không cho công nhân đi lại khu vực thi công; 

- Trong suốt quá trình thi công, chủ đầu tư cùng đơn vị thi công thường xuyên giám 
sát, xem xét tình hình ổn định vững chắc của bờ bao, nếu thấy ở trên bờ bao có các vết 
rạn nứt có thể bị sạt lở thì phải ngừng ngay công việc và có biện pháp xử lý kịp thời để 
tránh nguy hiểm sau này; 

- Hướng dẫn công nhân vận hành phương tiện đào đất, tiến hành đào đất theo biện 
pháp thi công đã được duyệt. 

- Trang bị đầy đủ biển báo và hàng rào ngăn cách xung quanh bờ bao, đặc biệt vào 
phải gắn thêm đèn báo hiệu. 

- Độ sâu đào, đắp các hạng mục công trình theo đúng thiết kế bản vẽ và theo tiến 
trình, trình tự thi công. 

*. Biện pháp giảm thiểu ngập úng 

Tình trạng ngập úng gây ra nhiều khó khăn cho công tác thi công dự án, chủ đầu 
tư sẽ đề xuất các giải pháp để giảm thiểu ngăn ngừa tình trạng ngập úng trong giai đoạn 
thi công này. Các biện pháp đưa ra như sau:  

- Toàn bộ khu vực thi công sẽ thiết kế hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn để 
đảm bảo vào mùa mưa có thể thu gom nước mưa chảy tràn vào các hố lắng nhằm gạn 
lắng các chất ô nhiễm trước khi chảy ra kênh rạch trong khu vực, tránh ô nhiễm nguồn 
nước mặt. 

- Không tập trung vật tư gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát rò 
rỉ vào đường thoát nước. 

- Thường xuyên kiểm tra nạo vét khơi thông các tuyến cống thoát nước, không để 
phế thải gây tắc nghẽn thoát nước. 

- Chủ dự án tiến hành san lấp vào mùa khô nhằm hạn chế được nước mưa gây 
ngập úng. 

- Việc vận chuyển cát san lấp phải theo lịch trình nhất định và khác nhau tránh tập 
trung vận chuyển cát cùng một lúc nhằm hạn chế được lượng xe vận chuyển ra vào dự 
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án quá nhiều trong một thời điểm, tránh gây ùn tắc giao thông. 

- Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trường xây 
dựng, nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy 
và gây ô nhiễm môi trường. 

- Kho chứa vật liệu xây dựng được đặt ở nơi cao ráo xung quanh thoát nước tốt 

- Bùn lắng được nạo vét khi giai đoạn xây dựng kết thúc và được nhà thầu xây 
dựng dự án thu gom, mang đi xử lý theo quy định. 

- Để giảm thiểu tình trạng ngập úng nếu có xảy ra thì công tác san nền sẽ được 
thực hiện theo phương pháp san từ phía bên trong ra phía bên ngoài. 

d. Giảm thiểu rủi ro, sự cố môi trường 

*. Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để đề phòng sự cố cháy nổ trong quá trình xây dựng của dự án, chủ dự án sẽ 
nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau: 

- Trang bị hệ thống báo cháy khi có sự cố, thường xuyên kiểm tra định kỳ an toàn 
các thiết bị và chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về an toàn phòng cháy chữa 
cháy cho nguyên liệu hóa chất dễ cháy nổ. 

- Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: máy bơm nước, vòi xịt nước, 
cát, bình CO2, bình bọt hóa chất,… kiểm tra về tình trạng hoạt động định kỳ. 

- Chủ dự án sẽ đề ra phương án phòng cháy chữa cháy và sẽ trình cơ quan chức 
năng về PCCC thẩm định và phê duyệt. 

- Các thiết bị điện, máy móc thiết bị được tiếp đất. 

- Máy móc thiết bị phục vụ xây dựng có lý lịch kèm theo. 

- Máy móc thiết bị phục vụ được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

- Công nhân vận hành máy móc thiết bị phải luôn có mặt tại vị trí làm việc và phải 
được đào tạo, huấn luyện về mặt kỹ thuật vận hành, có bản hướng dẫn sử dụng thiết bị. 

- Công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, các dụng cụ phát ra lửa 
trong khu vực dễ cháy. 

- Thực hiện rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ trước khi xây dựng dự án, chủ đầu 
tư sẽ liên hệ với đơn vị có chức năng nhằm rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn cho quá 
trình xây dựng cũng như hoạt động của dự án sau này. 

*. Giảm thiểu tai nạn lao động 

Để đề phòng sự cố tai nạn lao động trong quá trình xây dựng của dự án, chủ dự án 
sẽ nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau: 

- Phân bố thời gian làm việc hợp lý cho công nhân, thời gian làm việc liên tục của 
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công nhân không quá 4 giờ/ca (không quá 8 giờ/ngày). 

- Trang bị bảo hộ lao động theo quy định: nút tai chống ồn, khẩu trang cho công 
nhân làm việc tại những nơi phát sinh bụi và có độ ồn cao. 

- Vệ sinh lao động giữ khu vực thực hiện dự án sạch sẽ, không có các chất dễ cháy 
rơi vãi. Qua đó ngừa được nguy cơ cháy, đồng thời tạo được môi trường hoạt động tốt 
và dễ chịu. 

- Vệ sinh, sửa chữa các máy móc, thiết bị: có tác dụng bảo quản tốt tài sản, dẫn 
đến sự an toàn và hiệu quả trong hoạt động. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu cho môi trường làm việc và điều kiện vệ sinh lao 
động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành. Khống chế các nguồn gây ô nhiễm đạt tiêu 
chuẩn môi trường quy định để tránh các bệnh nghề nghiệp. 

- Đề ra nội quy vệ sinh an toàn lao động, nhằm tạo môi trường không khí trong 
lành cho công nhân, vừa tránh được tai nạn lao động, vừa nâng cao năng suất làm việc. 

- Tổ chức tập dợt sơ cấp cứu cho công nhân. 

Ngoài ra, để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động, công nhân làm việc tại dự án bắt 
buộc phải: 

- Chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động 
có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao. 

- Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị; các thiết 
bị an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc. 

- Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc 
phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp , công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Các nguồn có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường và đối tượng chịu tác động khi 
dự án đi vào hoạt động bao gồm: 
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Bảng 3. 26. Các hoạt động và nguồn gây tác động trong giai đoạn vận hành 

STT Hoạt động Nguồn gây tác động 
Đối tượng bị 

tác động 
Quy mô tác động 

Thời gian 
bị tác 
động 

Đánh giá 
mức độ 
tác động 

I Các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

1 

Hoạt động vận 
hành, duy tu, 
bảo trì, bảo 
dưỡng, sửa 

chữa các công 
trình hạng 

mục cơ sở hạ 
tầng 

- Khí thải từ các phương tiện giao thông hoạt 
động tại CCN (bao gồm xe vận tải hàng hóa, xe 
máy công nhân,…). 
- Khí thải từ các hoạt động sửa chữa, bảo trì hệ 
thống thu gom và thoát nước mưa nước thải, 
trạm xử lý nước thải tập trung: Chủ yếu là mùi 
hôi từ hệ thống cống rãnh có chứa H2S, NH3, 
CH4,… 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động chăm sóc cây 
xanh: Mùi hôi từ phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật. 
- Khí thải phát sinh từ hoạt động của văn phòng, 
nhà điều hành: Chủ yếu là mùi hôi từ nhà vệ 
sinh, nhà ăn của cán bộ, công nhân viên có chứa 
H2S, NH3, CH4,… 

- Khí thải và mùi phát sinh từ khu chứa chất thải 
rắn phát sinh tạm thời. 
- Nước thải từ các hoạt động sửa chữa, bảo trì 
hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải, 

- Môi trường 
không khí khu 
vực Nhà máy 
và khu vực 
xung quanh; 
- Môi trường 
nước; 
- Sức khỏe 
của cán bộ 
công nhân làm 
việc tại CCN; 
- Môi trường 
đất tại khu 
vực dự án. 

- Môi trường không 
khí trong khuôn viên 
Nhà máy 

- Môi trường nước 
khu vực dự án; 
- Sức khỏe của cán 
bộ công nhân làm 
việc tại CCN và cộng 
đồng xung quanh khu 
vực Nhà máy; 
- Môi trường đất 
trong phạm vi khu 
vực. 

Trong suốt 
quá trình 
hoạt động 
của nhà 

máy 

- Tất yếu; 
- Lâu dài; 
- Tác động 
mạnh. 
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STT Hoạt động Nguồn gây tác động 
Đối tượng bị 

tác động 
Quy mô tác động 

Thời gian 
bị tác 
động 

Đánh giá 
mức độ 
tác động 

trạm xử lý nước thải tập trung 

- Nước thải phát sinh từ hoạt động của văn 
phòng, nhà điều hành: Chủ yếu là nước thải sinh 
hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh, nhà ăn của cán bộ, 
công nhân viên. 
- Chất thải rắn từ các hoạt động sửa chữa, bảo 
trì hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước 
thải, trạm XLNT tập trung: Chủ yếu là chất thải 
rắn (bùn thải) từ hoạt động của trạm XLNT tập 
trung của CCN. 
- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động chăm sóc 
cây xanh: Chủ yếu là thực bì, được thu gom và 
thuê đơn vị có chức năng xử lý. 
- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của văn 
phòng, nhà điều hành: Chủ yếu là chất thải rắn 
sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh, văn phòng,… 

2 

Hoạt động các 
dự án thứ cấp 

thuê đất để 
đầu tư sản 

xuất 

- Khí thải phát sinh từ các dây chuyền công 
nghệ sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp trong 
CCN; 
- Khí thải phát sinh từ các máy móc thiết bị đốt 
nhiên liệu; 
- Khí thải phát sinh từ các hoạt động giao thông 

- Môi trường 
không khí khu 
vực Nhà máy 
và khu vực 
xung quanh; 
- Môi trường 

- Môi trường không 
khí trong khuôn viên 
Nhà máy; 
- Môi trường nước 
khu vực dư án; 
- Sức khỏe của cán 

Trong suốt 
quá trình 
hoạt động 
của nhà 

máy 

- Tất yếu; 
- Lâu dài; 
- Tác động 
mạnh. 
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STT Hoạt động Nguồn gây tác động 
Đối tượng bị 

tác động 
Quy mô tác động 

Thời gian 
bị tác 
động 

Đánh giá 
mức độ 
tác động 

vận tải; 
- Hơi hóa chất, dung môi phát sinh từ hoạt động 
lưu trữ nhiên, nguyên liệu và hóa chất; 
- Khí thải phát sinh từ hoạt động quản lý, xử lý 
chất thải (nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại). 
- Nước thải sản xuất: phát sinh từ các quá trình 
sản xuất khác nhau của các nhà máy, xí nghiệp 
trong CCN, thành phần và tính chất nước thải 
rất đa dạng, phụ thuộc vào đặc điểm và tính chất 
của từng loại hình sản xuất cụ thể. 
- Nước thải sinh hoạt: phát sinh do hoạt động 
sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc 
trong CCN; 
- Nước mưa chảy tràn: chảy tràn trên toàn bộ bề 
mặt CCN sẽ cuốn theo đất cát, rác, dầu mỡ, các 
tạp chất rơi vãi trên mặt đất và các tạp chất bám 
trên mái nhà xưởng xuống nguồn nước tiếp 
nhận. 
- CTR công nghiệp (nguy hại và không nguy 
hại) và rác thải sinh hoạt. 

nước; 
- Sức khỏe 
của cán bộ 
công nhân làm 
việc tại CCN; 
- Môi trường 
đất tại khu 
vực dự án. 

bộ công nhân làm 
việc tại CCN và cộng 
đồng xung quanh khu 
vực; 
- Môi trường đất 
trong phạm vi khu 
vực nhà máy. 
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STT Hoạt động Nguồn gây tác động 
Đối tượng bị 

tác động 
Quy mô tác động 

Thời gian 
bị tác 
động 

Đánh giá 
mức độ 
tác động 

II Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 

Hoạt động vận 
hành, duy tu, 
bảo trì, bảo 
dưỡng, sửa 

chữa các hạng 
mục công 

trình cơ sở hạ 
tầng 

- Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động vận hành, duy 
tu, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa các hạng mục 
công trình cơ sở hạ tầng; 

- Môi trường 
không khí khu 
vực Nhà máy 
và khu vực 
xung quanh; 
- Sức khỏe 
của cán bộ 
công nhân làm 
việc tại CCN; 

- Môi trường không 
khí trong khuôn viên 
Nhà máy; 
- Sức khỏe của cán 
bộ công nhân làm 
việc tại CCN và cộng 
đồng xung quanh khu 
vực; 

Trong suốt 
quá trình 
hoạt động 
của nhà 

máy 

- Tất yếu; 
- Lâu dài; 
- Tác động 
mạnh. 

2 

Hoạt động các 
dự án thứ cấp 

thuê đất để 
đầu tư sản 

xuất 

- Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động các dự án thứ 
cấp thuê đất để đầu tư sản xuất 

- Môi trường 
không khí khu 
vực Nhà máy 
và khu vực 
xung quanh; 
- Sức khỏe 
của cán bộ 
công nhân làm 
việc tại CCN; 

- Môi trường không 
khí trong khuôn viên 
Nhà máy; 
- Sức khỏe của cán 
bộ công nhân làm 
việc tại CCN và cộng 
đồng xung quanh khu 
vực; 

Trong suốt 
quá trình 
hoạt động 
của nhà 

máy 

- Tất yếu; 
- Lâu dài; 
- Tác động 
mạnh. 
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3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 
a. Tác động do nước thải 

Trong giai đoạn vận hành dự án nguồn tác động do nước thải phát sinh chủ yếu từ 
nước mưa chảy tràn, nước thải từ quá trình vận hành hạ tầng kỹ thuật của CCN và hoạt 
động của các nhà máy, xí nghiệp trong CCN cụ thể tác động do các nguồn ô nhiễm nước 
thải như sau: 

*. Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn qua các khu vực mặt bằng của CCN như: khu nhà máy, xí 
nghiệp, khu hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông,… sẽ cuốn theo đất cát và các chất rơi 
vãi trên dòng chảy. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác 
động tiêu cực đến môi trường, lượng mưa sẽ bị nhiễm bẩn nặng từ các hoạt động sản 
xuất và vận chuyển. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như 
sau: 

Bảng 3. 27. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

STT Các chất ô nhiễm Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5  1,5 

2 Tổng Photpho 0,004  0,03 

3 COD 10  20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 10  20 

Nguồn: Giáo trình Cấp thoát nước, Hoàng Huệ, năm 2011. 

Tương tự cách tính nước mưa chảy tràn tại phần trên, hệ số dòng chảy Ψ của dự 
án trong giai đoạn vận hành chọn Ψ = 0,81 (do tính chất bề mặt thoát nước là mái nhà, 
mặt phủ bê tông). Suy ra, lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt khu vực CCN tối đa là: 

Q = q × F × β ×  Ψ = 124,691 × 74,9739 ×1 × 0,81  = 7.572 (l/s) =7,572 (m3/s) 

Lượng nước mưa chảy tràn trên đường giao thông được lọc rác có kích thước lớn 
bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại các hố ga trước khi chảy vào hệ thống 
cống thoát nước mưa. Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét. Bùn thải được xử lý tại bãi 
chôn lấp hợp vệ sinh. 

So với các nguồn thải khác, nước mưa chảy tràn khá sạch. Vì vậy, nước mưa sẽ 
được tách riêng ra khỏi nước thải, cho qua hệ thống hố ga, chảy vào mạng lưới thoát 
nước mưa (là rãnh xây gạch đậy đan bê tông để chắn rác) sau đó chảy xả ra sông Vàm 
Cỏ Đông. 

*. Nước thải từ quá trình vận hành kỹ thuật  

- Nguồn phát sinh: 
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+ Nước thải phát sinh từ hoạt động hành chính, dịch vụ của CCN: Chủ yếu là nước 
thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên tại công trình hành 
chính – dịch vụ và nhân viên vận hành trạm XLNT. 

+ Nước thải phát sinh từ hoạt động bảo trì hạ tầng kỹ thuật: Chủ yếu là nước thải 
từ hoạt động sửa chữa, bảo trì, vệ sinh máy móc thiết bị,… cho trạm XLNT tập trung.  

- Lưu lượng:  

+ Lưu lượng nước thải phát sinh từ hoạt động hành chính, dịch vụ của CCN phát 
sinh khoảng 146,4 m3/ngày.đêm. 

+ Lưu lượng nước thải phát sinh từ hạ tầng kỹ thuật phát sinh khoảng 86,4 
m3/ngày.đêm. 

- Thành phần:  

Nước thải chủ yếu chứa chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học, hàm 
lượng chất dinh dưỡng cao (N, P), chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là coliform 
và một số vi khuẩn gây bệnh khác. 

Nước thải sinh hoạt từ các hoạt động hành chính, dịch vụ sẽ được chủ đầu tư xử lý 
sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn sau đó thu gom và đấu nối trực tiếp vào hệ thống XLNT tập 
trung của CCN để xử lý 

Nước thải phát sinh từ bảo trì hạ tầng kỹ thuật sẽ được chủ đầu tư thu gom và đấu 
nối trực tiếp vào hệ thống XLNT tập trung của CCN để xử lý.  

*. Nước thải từ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp trong CCN  

- Nguồn phát sinh: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ nhà vệ sinh, nước thải căn tin (không 
nấu ăn hoặc có nấu ăn tại nhà máy, xí nghiệp), nước rửa tay chân. 

+ Nước thải sản xuất từ các loại hình, đặc thù sản xuất khác nhau của các nhà máy, 
xí nghiệp. 

Nước thải sinh hoạt  

- Lưu lượng:  

Lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên hoạt động tại nhà 
máy, xí nghiệp trong CCN là 292,72 m3/ngày.đêm (3.659 lao động, định mức cấp nước 
theo QCVN 01:2021/BXD là 80 lít/người/ngày.đêm). Dự báo lưu lượng nước thải sinh 
hoạt cán bộ, công nhân viên tại các nhà máy, xí nghiệp trong CCN khoảng 234,2 
m3/ngày.đêm (tính bằng 80% lượng nước cấp)  

- Thành phần, tính chất nước thải công nghiệp 

Với đặc trung chủ yếu của loại nước thải là nước thải sinh hoạt bao gồm chất rắn 
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lơ lửng, anoni, BOD, chất dinh dưỡng (N, P), dầu mỡ động vật,..., Bên cạnh đó, trong 
nước còn có các sinh vật có khả năng gây bệnh cho con người như vi rút gây bệnh tả, vi 
khuẩn gây bệnh thường hành,.. như coliform. Dựa theo tài liệu của Tổ chức y tế thế giới 
(WHO), tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của các nhà máy, xí nghiệp 
được miêu tả trong bảng sau: 

Bảng 3. 28. Tải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) (*) Tải lượng (kg/ngày) 

1 BOD5 45-54 164,66-197,59 

2 COD 72-102 263,45-373,22 

3 Chất rắn lơ lửng 70-145 256,13-530,56 

4 Dầu mỡ khoáng 10-30 36,59-109,77 

5 Tổng Nitơ 6-12 21,95-43,91 

6 Tổng photpho 0,8-4,0 2,93-14,64 

Nguồn (*): Rapid Environmental Asessment, WHO, 1993. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính toán dựa trên tải 
lượng ô nhiễm, lưu lượng nước thải và hiệu suất xử lý của bể tự hoại 03 ngăn, kết quả 
được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3. 29. Nồng dộ các chất ô nhiễm trong nước thải 

STT Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm 

Không qua xử 
lý 

Xử lý bằng bể 
tự hoại 

QCVN 
14:2008/BTNMT 

cột A 

1 BOD5 703,1-843,7 316,4-379,6 30 

2 COD 1.124,9-1,593,6 506,2-717,1 75 

3 Chất rắn lơ lửng 1.093,6-2.265,4 710,9-1.472,5 50 

4 Dầu mỡ khoáng 156,2-468,7 156,2-468,7 5 

5 Tổng Nitơ 93,7-187,5 93,7-187,5 20 

6 Tổng photpho 12,5-62,5 12,5-62,5 4 

Ghi chú: Quy chuẩn áp dụng là QCVN 14:2008/BTMNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải sinh hoạt (Cột A, quy định giá trị tối đa cho phép của nước thải sinh 
hoạt khi thải vào nguồn nước được dùng cho mục đích sinh hoạt). Giả sử hiệu suất xử 
lý của bể tự hoại có thể đạt 65% đối với SS, 45% đối với COD, BOD5 (theo TC Xây 
dựng, số 6 - 2009). 
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Nhận xét: Kết quả ở bảng trên cho thấy nước thải không xử lý có nồng độ ô nhiễm 
cao và sau khi được xử lý bằng bể tự hoại vẫn có hàm lượng chất ô nhiễm vượt tiêu 
chuẩn cho phép, cần phải được xử lý trước khi thải ra môi trường.  

Để đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định, nước thải sinh 
hoạt của công nhân phát sinh sau khi được xử lý sơ bộ tại các cụm bể tự hoại được đấu 
nối vào mạng lưới thu gom nước thải. Sau đó nước thải này được đưa vào hệ thống thu 
gom nước thải của CCN để thu gom về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của dự án để 
tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

Nước thải sản xuất phát sinh từ các nhà máy, xí nghiệp  

- Lưu lượng: Ước tính lưu lượng nước thải bằng 80% lượng nước cấp, dự báo lưu 
lượng nước thải sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp trong CCN khoảng 1.463,2 
m3/ngày.đêm.  

- Thành phần, tính chất nước thải công nghiệp 

Tùy vào loại hình sản xuất, quy mô sản xuất,… mà mỗi ngành nghề và mỗi nhà 
máy có lưu lượng nước thải và tính chất nước thải khác nhau. Đặc trưng nước thải một 
số ngành nghề đầu tư vào CCN được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 30. Đặc trưng các loại nước thải từ các ngành sản xuất 

STT Loại hình dự án Tính chất nước thải 

1 Cơ sở may mặc 
Chất rắn lơ lửng, chất hoạt động bề mặt, BOD5, 
COD 

2 Cơ sở sản xuất bánh kẹo BOD5, tổng nitơ, tổng photpho, amoni, coliform 

3 Cơ sở sản xuất đồ hộp 
BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, coliform, tổng 

nitơ, tổng photpho 

4 
Cơ sở khai thác vật liệu 
xây dựng 

Chất rắn lơ lửng 

5 Cơ sở sản xuất hóa chất BOD5, COD, kim loại nặng, hóa chất đặc th 

 Cơ sở sản xuất thủy tinh Chất rắn lơ lửng 

Nguồn: Thông tư 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/07/2007 của Bộ Tài nguyên môi trường. 

CCN Long Sơn 2 hiện chưa đi vào hoạt động nên khó xác định chính xác tỷ lệ 
phần trăm các ngành nghề đầu tư vào CCN để làm cơ sở tham khảo số liệu hoạt động từ 
dự án đầu tư tương tự.  

CCN Long Sơn thu hút rất nhiều ngành nghề, bên cạnh những ngành nghề ít có 
nguy cơ gây ô nhiễm thì cũng có ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm phát sinh nhiều 
nước thải, nếu không được kiểm soát thì sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm trọng đến 
môi trường nước. Do đó, nhằm kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nêu trên, chủ dự án ban 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 165 

hành tiêu chuẩn đấu nối nước thải đối với các nhà đầu tư thứ cấp thu hút đầu tư vào khu 
công nghiệp. 

Vì vậy, khi đầu tư xây dựng các nhà máy, xí nghiệp vào CCN thì bản thân mỗi Chủ 
đầu tư các nhà máy, xí nghiệp đều phải xây dựng hệ thống XLNT phù hợp với công suất 
và tính chất nước thải và xử lý đạt theo yêu cầu của CCN trước khi đấu nối nước thải 
vào trạm XLNT tập trung của CCN. 

Tải lượng và nồng độ ô nhiễm nước thải cụ thể của các nhà máy trong CCN sẽ 
được trình bày chi tiết trong các ĐTM/kế hoạch bảo vệ môi trường của từng nhà máy 
thành viên/các nhà đầu tư thứ cấp trước khi triển khai xây dựng dự án. Theo quy định 
của chủ dự án, tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải từ các nhà máy công nghiệp của các nhà 
đầu tư thứ cấp đầu tư trong khu vực dự án phải tuân thủ khi đấu nối vào Nhà máy xử lý 
nước thải tập trung của dự án như trong bảng sau đây:  

Bảng 3. 31. Giới hạn tiếp nhận nước thải từ nhà đầu tư thứ cấp trong CCN 

TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn 
quy định 

Giá trị sau xử lý QCVN 
40:2011/BTNMT, Cột A 

(Kq=1,2; Kf= 1) 

1 Nhiệt độ oC 40 40 

2 pH - 5,5 - 9 6-9 

3 BOD5 (20oC) mg/l 60 36 

4 COD mg/l 180 90 

5 Chất rắn lơ lửng mg/l 120 60 

6 Màu Pt-Co 150 50 

7 Asen mg/l 0,12 0,06 

8 Thủy ngân mg/l 0,012 0,006 

9 Chì mg/l 0,6 0,12 

10 Cadimi mg/l 0,12 0,06 

11 Crom (VI) mg/l 0,12 0,06 

12 Crom (III) mg/l 1,2 0,24 

13 Đồng mg/l 2,4 2,4 

14 Kẽm mg/l 3,6 3,6 

15 Niken mg/l 0,6 0,24 

16 Mangan mg/l 1,2 0,6 
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TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn 

quy định 

Giá trị sau xử lý QCVN 
40:2011/BTNMT, Cột A 

(Kq=1,2; Kf= 1) 

17 Sắt mg/l 6 1,2 

18 Tổng xianua mg/l 0,12 0,084 

19 Tổng phenol mg/l 0,6 0,12 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 12 6 

21 Sunfua mg/l 0,6 0,24 

22 Florua mg/l 12 6 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 12 6 

24 Tổng nitơ mg/l 48 24 

25 
Tổng Phốtpho (tính 
theo P) 

mg/l 7,2 4,8 

26 

Clorua (không áp 
dụng khi xả vào 

nguồn nước mặn, 
nước lợ) 

mg/l 1.200 600 

27 Clo dư mg/l 2,4 1,2 

28 

Tổng hóa chất bảo 

vệ thực vật clo hữu 
cơ 

mg/l 0,12 0,06 

29 

Tổng hóa chất bảo 

vệ thực vật phốt pho 
hữu cơ 

mg/l 1,2 0,36 

30 Tổng PCB mg/l 0,012 0,0036 

31 Coliform 
Vi 

khuẩn/100ml 
5.000 3.000 

32 
Tổng hoạt độ phóng 

xạ α 
Bq/l 0,1 0,1 

33 
Tổng hoạt độ phóng 
xạ ρ 

Bq/l 1,0 1,0 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 

Mặc dù các ngành công nghiệp thứ cấp dự kiến thu hút đầu tư vào Cụm công 
nghiệp chủ yếu là các ngành công nghiệp xanh và sạch, ít gây ô nhiễm nên tác động môi 
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trường từ nước thải của dự án đến nguồn tiếp nhận là không đáng kể. Tuy nhiên, nếu 
việc quản lý và xử lý nước thải từ dự án không tốt thì cũng có thể gây ra một số tác động 
của chất ô nhiễm đến nguồn nước như sau: 

Bảng 3. 32. Tác động tổng hợp của các chất gây ô nhiễm nguồn nước 

STT 
Chất gây ô 

nhiễm 
Tác động 

1 Nhiệt độ 
Sự đa dạng sinh học, tốc độ và dạng phân huỷ các hợp 
chất hữu cơ trong nước, nồng độ ô xy hoà tan (DO) và 

cuối cùng là dây chuyền thức ăn. 

2 Dầu mỡ 

- Tác động tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh  

- Ảnh hưởng tới mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng 
thuỷ sản. Khi hàm lượng dầu trong nước cao hơn 0,2 
mg/l nước có mùi hôi không dùng được cho mục đích ăn 
uống.  

- Gây cạn kiệt oxy, dẫn đến giảm khả năng tự làm sạch 
của các nguồn nước do giết chết các sinh vật phiêu sinh, 

sinh vật đáy tham gia vào quá trình tự làm sạch.  

- Bị chuyển hoá thành các hợp chất độc hại khác đối với 

3 Các chất hữu cơ 

Suy giảm nồng độ DO trong nước do vi sinh vật sử dụng 
oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Oxy hoà tan 
giảm sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thuỷ 
sinh 

4 Chất rắn lơ lửng 

Ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thuỷ sinh đồng thời 

gây tác hại về mặt cảm quan (tăng độ đục nguồn nước) 
và gây bồi lắng cho nguồn nước mà nó trực tiếp thải ra. 

5 
Các chất dinh 
dưỡng (N, P) 

Gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng tới 
chất lượng nước, sự sống thuỷ sinh 

6 
Các loại vi khuẩn 

gây bệnh 
Nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương 
hàn, lỵ, tả. 

7 Kim loại nặng 

- Ức chế sự tổng hợp hemoglobin đưa đến bện thiếu máu. 

- Gây tổn thương tế bào thần kinh làm giảm ATP và làm 

hỏng chức năng tổng quát của tế bào. 

- Tích lũy trong xương gây thấp khớp. 

- Gây đau bụng và viêm thận. 

b. Tác động do bụi, khí thải 
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*. Hoạt động vận hành, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa của các công trình hạ tầng 
kỹ thuật trong CCN 

Tác động đến môi trường không khí do hoạt động giao thông 

Hệ thống đường giao thông toàn dự án sau khi đã hoàn thành (trên cơ sở phương 
án được lựa chọn) mạng lưới giao thông chính bao gồm 04 tuyến: Đường gom cụm công 
nghiệp, Đường DN1, Đường DD1 và Đường DD2. Tuy nhiên, song song với sự phát 
triển giao thông là các nhân tố phát sinh gây ô nhiễm môi trường không khí như ô nhiễm 
bụi, các chất khí độc hại như CO, SO2, NO2 và tiếng ồn, độ rung. 

Dựa theo quy mô dự tính trong giai đoạn hoạt động của CCN và kinh nghiệm thực 
tế từ các dự án có tính chất, quy mô tương tự thì dự tính số lượt xe có thể hoạt động 
trong ngày tại khu vực dự án khoảng 6.000 lượt trong đó 10% là xe tải; 30% là các loại 
xe hơi; 60% là xe gắn máy. Số lượng xe sử dụng nhiên liệu là dầu chiếm khoảng 40% 
số lượng xe có động cơ (xe ô tô, xe tải), số còn lại thì sử dụng nhiên liệu là xăng. 

Nếu tuyến đường hoạt động giao thông trung bình là 2 km tính từ trung tâm CCN, 
ước tính trung bình mỗi phương tiện chạy 20 km/ngày thì lượng nhiên liệu cần cung cấp 
cho hoạt động giao thông được trình bày theo bảng dưới đây:  

Bảng 3. 33. Lượng nhiên liệu cung cấp cho hoạt động giao thông trong 1 ngày 

TT Động cơ 
Số lượt 

xe 

Lượng nhiên 
liệu tiêu thụ 

(lít/km) 

Tổng thể tích 
xăng, dầu (lít) 

1 Xe gắn máy 100cc trở lên 3.600 0,03 1.080 

2 Xe hơi động cơ < 1.400cc 515 0,15 773 

3 Xe hơi động cơ 1.400cc-2.000cc  385 0,15 578 

4 Xe hơi động cơ >2.000cc  180 0,15 270 

5 Xe tải nhẹ <3,5 tấn (chạy dầu) 720 0,3 2.160 

Hoạt động giao thông vận tải làm tăng độ ồn, rung, gây ô nhiễm không khí bởi bụi, 
khí thải của động cơ và các vấn đề an toàn giao thông,... 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông được 
xác định và trình bày theo bảng sau đây 

Bảng 3. 34. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông 

TT Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy 100cc trở lên - 20S 8 525 80 
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TT Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

2 Xe hơi động cơ < 1.400cc 1,1 20S 23,75 248,3 35,25 

3 Xe hơi động cơ 1.400cc-2.000cc  0,86 20S 22,02 194,7 27,65 

4 Xe hơi động cơ >2.000cc  0,76 20S 27,11 169,7 24,09 

5 Xe tải nhẹ <3,5 tấn (chạy dầu) 3,5 20S 12 18 2,6 

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993 

Dựa vào hệ số ô nhiễm, dự báo tải lượng ô nhiễm do các phương tiện giao thông 
thải ra được trình bày theo bảng dưới đây 

Bảng 3. 35. Dự báo tải lượng ô nhiễm do các phương tiện giao thông 

TT Động cơ 
Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC Tổng 

1 Xe gắn máy 100cc trở lên 0,00 0,00 7,35 31,95 23,44 62,74 

2 Xe hơi động cơ < 1.400cc 0,72 0,00 15,60 13,04 23,15 52,51 

3 
Xe hơi động cơ 1.400cc-
2.000cc  

0,42 0,00 10,81 45,58 13,58 70,39 

4 Xe hơi động cơ >2.000cc  0,18 0,00 6,22 3,95 5,53 15,88 

5 
Xe tải nhẹ <3,5 tấn (chạy 
dầu) 

6,05 17,28 20,74 1,11 4,50 49,68 

Tổng 7,37 17,28 60,72 95,63 70,20 251,20 

Như vậy, tổng tải lượng ô nhiễm tại CCN trong giai đoạn vận hành khoảng 251,2 
kg/ngày, ô nhiễm không khí do giao thông tại CCN là chủ yếu. Tuy nhiên, mức độ ảnh 
hưởng do ô nhiễm không khí sẽ được giảm thiểu khi áp dụng các biện pháp vệ sinh 
đường phố như tưới nước vào mùa khô, vệ sinh mặt đường, tăng cường diện tích cây 
xanh và quản lý chất lượng xe. 

Ô nhiễm từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Để cung cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, khu nhà điều hành, hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật và chiếu sáng chung của toàn CCN... dự án sử dụng điện lưới đấu 
nối với điện lưới Quốc gia. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo các hoạt động liên tục cho hệ 
thống cấp nước, hệ thống PCCC, khu dịch vụ công cộng và nhà máy xử lý nước thải, 
chủ dự án dự kiến lắp đặt máy phát điện dự phòng loại 500KVA.  

Dự án sẽ đầu tư 02 máy phát điện với công suất 500 KVA/máy để dự phòng khi 
xảy ra sự cố về điện. Máy phát điện sử dụng nhiên liệu là dầu DO (0,05% lưu huỳnh), 
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với lượng nhiên liệu tiêu hao là 60,6 lít dầu/giờ (chạy 75% tải). Quá trình đốt nhiên liệu 
có nguồn gốc DO thường sinh ra các chất gây ô nhiễm không khí như bụi than (C), SO2, 
NO2, CO, trong đó quan trọng nhất là SO2 với tải lượng và nồng độ thường rất cao. 

Thông thường trong quá trình đốt nhiên liệu lượng khí dư là 30%. Khi nhiệt độ 
trung bình của khí thải là 200oC, tỷ trọng của dầu DO là 0,84 kg/l và lượng khí thải phát 
sinh khi đốt cháy 1kg DO là 11,8m3. Như vậy, khi vận hành máy phát điện dự phòng 
trong 1 giờ sẽ tiêu thụ hết 60,6 lít dầu tương ứng với 50,9 kg dầu và lưu lượng khí thải 
phát sinh tương ứng là 600,7 m3/h. 

Dựa trên các hệ số tải lượng của tổ chức Y tế thế giới (WHO) có thể tính tải lượng 
của các chất ô nhiễm trong bảng sau:  

Bảng 3. 36. Tải lượng các chất ô nhiễm trong máy phát điện 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) Tải lượng (kg/h) 

1 Bụi 0,71 0,39 

2 SO2 20S 0,56 

3 NOx 9,62 5,398 

4 CO 2,19 1,23 

5 VOCs 0,791 0,44 

Nguồn: Assessment of sources of air, water, and land pollution - WHO, năm 1993  

Trên cơ sở tải lượng và lưu lượng dòng khí, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí 
thải máy phát điện dự phòng được tính toán và trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 37. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện 

STT 
Chất ô 
nhiễm 

Nồng độ ô nhiễm 
(mg/m3) 

Nồng độ thực 
(mg/m3) 

QCVN 
19:2024/BTNMT, Cột B 

1 Bụi 0,036 7,52 ≤25 

2 SO2 0,001 0,85 ≤200 

3 NOx 0,490 101,91 ≤250 

4 CO 0,111 185,59 - 

5 VOCs 0,040 67,03 - 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng nằm 
trong nồng độ giới hạn cho phép của QCVN 19:2024/BTNMT, cột B. Vậy khí thải phát 
sinh từ quá trình vận hành máy phát điện đạt tiêu chuẩn xả thải vào môi trường. Tuy 
nhiên, Chủ dự án sẽ có biện pháp phát tán khí thải phù hợp để giảm thiểu tối đa tác động 
xấu đến chất lượng môi trường không khí xung quanh.  
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Hơi dung môi phát sinh từ các kho chứa hóa chất 

Hơi dung môi trong quá trình bốc dỡ hóa chất tại kho, quá trình hòa trộn hóa chất 
cho bơm định lượng cũng phát sinh một lượng tương đối nhỏ và nhất thời. Hơi dung 
môi chủ yếu phát sinh tại kho chứa hóa chất của trạm XLNT tập trung. 

Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải  

Quá trình xử lý nếu phát sinh mùi hôi là do nước thải lưu chứa trong hệ thống các 
bể sẽ phát sinh các khí gây mùi H2S, NH3… do quá trình vận hành và quản lý trạm xử 
lý không tốt (lưu lượng sục khí ở bể Aerotank không đủ, thời gian lưu nước ở các bể lớn 
gây nên tình trạng phân hủy kị khí nước thải…). Mùi hôi đặc trưng của nước thải sẽ gây 
mất mỹ quan cho khu vực dự án. Mùi hôi gây cảm giác khó chịu, tạo môi trường sống 
và làm việc không tốt.  

Mùi hôi từ nhà máy xử lý nước thải tập trung của CCN phát sinh chủ yếu từ các 
đơn nguyên mà tại đó có xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Quá trình phân hủy hiếu khí 
cũng phát sinh mùi hôi nhưng ở mức độ rất thấp, hầu như không đáng kể 

Đối với dự án, các đơn nguyên có khả năng phát sinh mùi hôi là bể gom, bể điều 
hòa, bể hiếu khí. Trong đó, bể phát sinh mùi hôi nhiều nhất là bể gom và bể điều hòa 
trong nhà máy xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp.  

Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí gồm H2S, Mercaptane, 
CO2, CH4… Trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là 
chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định.  

Một số các hợp chất gây mùi chứa lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí nước thải được 
trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3. 38. Các hợp chất hây mùi chứ lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí nước thải 

STT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 
hiện (ppm) 

1 Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH 
Mùi tỏi, cà phê 

mạnh 
0,00005 

2 Amyl mercaptan CH3-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

3 
Benzyl 
mercaptan 

C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

4 Crotyl mercaptan 
CH3-CH=CH-CH2- 

SH 
Mùi chồn 0,000029 

5 Dimethyl sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

6 Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 
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STT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 
hiện (ppm) 

7 Hydrogen sulfide H2S Trứng thối 0,00047 

8 
Methyl 

mercaptan 
CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

9 Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

10 Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

11 
Tert-butyl 
Mercaptan 

(CH3)3C-SH 
Mùi chồn, khó 

chịu 
0,00008 

12 Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – 
Ermoupolis. Odor emission in a small wastewater treatment plant, 2001. 

Quá trình phân hủy hiếu khí phát sinh mùi hôi nhưng ở mức độ thấp, hầu như 
không đáng kể. 

Bảng 3. 39. Tổng hợp khí H2S phát sinh từ các đơn nguyên của HTXLNT 

STT Các đơn nguyên Mức độ (g/s) Tỷ lệ phát thải vào không khí (%) 

1 Cống thu gom 0,019 0,1380 

2 Sàng rác 0,005 0,0427 

3 Bể gom 0,113 1,0000 

4 Bể hiếu khí 6,08×10-27 0,1427 

5 Bể lắng 7,44×10-32 0,1928 

Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – 
Ermoupolis. Odor emission in a small wastewater treatment plant, 2001. 

Tác động ô nhiễm do khí thải và mùi phát sinh từ hệ thống cống rãnh, mương thu gom 
và thoát nước mưa, nước thải 

Trong quá trình vận hành cũng như duy tu, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cống rãnh 
thu gom và thoát nước mưa, nước thải của toàn bộ CCN sẽ phát sinh các mùi môi như 
H2S, NH3, CH4. Mùi phát sinh mang tính cục bộ và không liên tục, tuy nhiên khả năng 
ảnh hưởng đến sức khỏe của người thực hiện nạo vét, bảo trì là rất lớn nếu không có bảo 
hộ lao động. 

Tác động ô nhiễm do mùi phát sinh từ hoạt động chăm sóc cây xanh 

Mùi phát sinh từ hoạt động chăm sóc cây xanh chủ yếu là mùi hôi từ phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật có chứa các hợp chất hữu cơ về tác động lâu dài có khả năng gây 
ung thư. Tuy nhiên, tác động không đáng kể do liều lượng sử dụng rất ít. 
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Tác động ô nhiễm do khí thải và mùi phát sinh từ hoạt động của nhà văn phòng, nhà 
điều hành 

Nhà vệ sinh cá nhân chủ yếu phát sinh mùi Amoniac, mùi hôi từ rác hữu cơ như 
thực phẩm dư thừa tại các thùng chứa rác. Các mùi hôi phát sinh từ công đoạn này ít 
mang tính chất độc hại, lượng phát sinh không lớn và không liên tục nên tác động là 
không đáng kể.  

Tác động ô nhiễm do khí thải và mùi phát sinh từ thiết bị chứa chất thải rắn 

Các thùng chứa chất thải rắn của CCN có khả năng phát sinh các khí thải, mùi hôi 
từ rác, thực phẩm gây khó chịu, mất mỹ quan khu vực. Tuy nhiên, khối lượng phát sinh 
không lớn; thời gian lưu chứa không lâu nên khả năng gây tác động là không đáng kể. 

*. Hoạt động từ các nhà máy, xí nghiệp trong CCN 

Tải lượng các chất ô nhiễm do khí thải từ các nhà máy trong CNN 

Để tính toán tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải từ toàn bộ các nhà máy trong 
CCN thải vào môi trường có thể dựa vào hệ số ô nhiễm như trong bảng sau: 

Bảng 3. 40. Hệ số ô nhiễm do khí thải cho từng loại hình công nghiệp ở các CCN  

TT Loại hình sản xuất 
Hệ số ô nhiễm khí thải bình quân (kg/ha/ngày.đêm) 
Bụi SO2 SO3 NOX CO THC 

1 Loại K1 9,91 250,00 3,49 4,19 2,18 1,53 

2 Loại K2 7,21 148,54 2,24 28,70 1,88 1,14 

3 Loại K3 6,18 86,97 1,85 9,47 2,24 0,92 

4 Loại K4 5,30 27,70 0,16 11,30 1,98 - 

Trung bình 7,15 128,30 1,94 13,42 2,07 0,90 

Nguồn: Đề tài KHCN.07.11, năm 1998 
Ghi chú: 

- Loại K1: ứng với công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ hỗn hợp (trong đó công 
nghiệp nặng có loại hình hóa chất, vật liệu xây dựng, năng lượng,... chiếm đa số). 

- Loại K2: ứng với công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ hỗn hợp (trong đó công 
nghiệp nặng có loại hình vật liệu xây dựng, hoặc hóa chất hoặc luyện kim, công nghiệp 
nhẹ như cơ khí, chế biến thực phẩm,... chiếm đa số); 

- Loại K3: ứng với công nghiệp nhẹ (trong đó công nghiệp nhẹ có loại hình như 
cơ khí, chế biến thực phẩm chiếm đa số); 

- Loại K4: ứng với công nghiệp nhẹ (trong đó công nghiệp nhẹ có loại hình như 
dệt may, điện tử và công nghiệp nhẹ chất lượng cao chiếm đa số). 

Dựa vào hệ số ô nhiễm trung bình ở bảng trên, diện tích đất của dự án sử dụng xây 
dựng các nhà máy, xí nghiệp là 46,04867ha, có thể dự báo tải lượng ô nhiễm khí thải 
trung bình trong CCN theo bảng dưới đây: 
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Bảng 3. 41. Tải lượng và nồng độ ô nhiwwxm khí thải trung bình của CCN 

TT Nội dung tính toán 
Các thông số ô nhiễm 

Bụi SO2 SO3 NOX CO THC 

1 
Hệ số ô nhiễm bình quân 

(kg/ha/ngày đêm) 
7,15 128,3 1,94 13,42 2,07 0,9 

2 
Tổng tải lượng ô nhiễm dự báo 
(kg/ngày.đêm) 

329 5908 89 618 95 41 

3 Hệ số phát thải (g/m2/ngày.đêm) 0,715 12,830 0,194 1,342 0,207 0,090 

4 
Nồng độ ô nhiễm trung bình 

(mg/m3) 
1,830 32,834 0,496 3,434 0,530 0,230 

QCVN 05:2023/BTNMT 0,30 0,35 0,3(*) 0,2 30,0 5(*) 

Ghi chú: 

- Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày.đêm ) = Tải lượng (kg/ngày.đêm) x 
103/Diện tích (m2); 

- Diện tích tính toán là: 46,04867ha, độ cao cột không khí tính toán: 10 m; 

- Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày.đêm) x 106/24/V (m3). Thể 
tích tác động trên mặt bằng tổng CCN là: V = S x H với S = 749.739 m2 và H = 10 m; 

- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh; 

- QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 
trong không khí xung quanh. 

Nhận xét: Kết quả dự báo về tải lượng và nồng độ ô nhiễm ở bảng trên cho thấy, 
nồng độ bụi, SO2, SO3, NOx vượt QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT; 
nồng độ khí CO, THC thấp hơn QCVN tương ứng. Tuy nhiên, mức độ tác động của khí 
thải phát sinh từ quá trình hoạt động các dây chuyền công nghệ sản xuất của các nhà 
máy, xí nghiệp tính trên hệ số trung bình của các CCN trên cả nước, nhiều trung tâm 
công nghiệp sản xuất lớn, trong khi đó, CCN thu hút nhiều loại hình hoạt động thương 
mại, dịch vụ; do đó, đánh giá ảnh hưởng tác động của khí thải từ nguồn này là không 
đáng kể. 

Tác động của các chất ô nhiễm không khí 

Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí được thể hiện theo bảng dưới đây: 
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Bảng 3. 42. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

TT 
Chất gây  

ô nhiễm 
Tác động 

1 Bụi 
- Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi; 
- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá. 

2 
Khí axít 

(SOx, NOx). 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu; 
- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu; 
- Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và 
cây trồng; 
- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông 
và các công trình nhà cửa; 
- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. 

3 
Oxyt cacbon 

(CO) 

Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào 

do CO kết hợp với Hemoglobin thành cacboxy-hemoglobin. 

4 
Khí cacbonic 

(CO2) 

- Gây rối loạn hô hấp phổi; 
- Gây hiệu ứng nhà kính; 
- Tác hại đến hệ sinh thái. 

5 Hydrocarbons 
Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối 
loạn giác quan có khi gây tử vong. 

6 
Khí mêtan 

(CH4) 

- Khí mêtan hiện diện trong không khí ở nồng độ cao sẽ trở thành 
chất gây ngạt. Chất gây ngạt sẽ thay thế oxy trong không khí và có 

thể gây ra triệu chứng thiếu oxy. Khi nồng độ oxy trong không khí 
từ: 

+ 12-16%: Làm cho hơi thở và nhịp tim tăng nhanh và co cơ nhẹ. 
+ 10-14%: Gây rối loạn cảm giác và hô hấp, mệt mỏi bất thường, 
rối loạn hô hấp. 
+ 6-20%: Gây buồn nôn và mửa, mất khả năng vận động, có thể 
bất tỉnh. 
+ Lớn hơn 6%: Gây co giật, thở gấp, có thể suy giảm hô hấp và 
chết. 

7 
Khí Hydro 

Sunfua (H2S) 

- Nhiễm độc cấp tính: H2S gây nhiễm độc cấp tính ở các nồng độ sau: 
+ 0,01-0,3 ppm: Có thể nhận biết được bằng khứu giác. 
+ 1-20 ppm: Mùi khó ngửi có thể làm buồn nôn, chảy nước mắt, 
nhức đầu kéo dài. 
+ 20-50 ppm: Kích ứng mũi, cổ họng và phổi; rối loạn tiêu hóa, mất 
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TT 
Chất gây  
ô nhiễm 

Tác động 

vị giác, bắt đầu mất khứu giác; có thể gây viêm màng kết cấp tính. 
+ 100-200 ppm: Kích ứng mũi, cổ họng và phổi nghiêm trọng; 
hoàn toàn mất khứu giác. 
+ 250- 500 ppm: Gây chứng phù phổi (đóng dịch trong phổi). 
+ 500-1000 ppm: Tê liệt hệ hô hấp, rối loạn nhịp tim và tử vong 
trong vài giờ. 
+ Lớn hơn 1000 ppm: Tử vong nhanh chóng. 
- Nhiễm độc mãn tính: 

+ Giảm chức năng phổi. 
+ Ảnh hưởng hệ thần kinh: gây nhức đầu, buồn nôn, mệt mỏi. 
+ Gây kích ứng mắt và màng nhầy. 
+ Tổn hại hệ tim mạch. 

Việc dự báo và tính toán cụ thể, chi tiết về tải lượng và nồng độ các khí thải phát 
sinh trong giai đoạn hoạt động sẽ được đánh giá chi tiết tại ĐTM của mỗi nhà máy, xí 
nghiệp khi đầu tư vào CCN. 

c. Đối với chất thải rắn 

*. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt thường ngày của các cán 
bộ, công nhân viên và các chuyên gia làm việc tại CCN có các thành phần gồm: Túi 
nylon, carton, giấy vụn, thủy tinh, thức ăn thừa,... 

Khi đi vào hoạt động ổn định thì tổng số lao động làm việc trong CCN khoảng 
3.659 người (bao gồm cả công nhân viên từ các khu nhà máy, xí nghiệp, cán bộ công 
nhân viên vận hành, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa cơ sở hạ tầng CCN). Trung 
bình lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 1 kg/người/ngày. Vậy tổng lượng chất 
thải sinh hoạt phát sinh là 3.659 kg/ngày. 

Toàn bộ lượng chất thải này nếu không được thu gom và xử lý hợp vệ sinh sẽ gây 
ô nhiễm môi trường, khi bị phân hủy sẽ gây ra mùi hôi, là môi trường cho vi sinh vật 
gây bệnh phát triển. Bên cạnh đó, còn tạo điều kiện cho các sinh vật gây bệnh truyền 
nhiễm sinh sôi như chuột, gián,… 

Vì vậy, chủ đầu tư dự án sẽ yêu cầu các nhà máy đầu tư vào CCN ký kết hợp đồng 
thu gom, vận chuyển đến nới xử lý đúng theo quy định. 

*. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Vận hành, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật của 
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CCN 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường trong quá trình vận hành CCN, ước tính 
khoảng 50kg/ngày, chủ yếu bao gồm: 

- Quá trình điều hành CCN như vận hành trạm xử lý nước thải và hoạt động của 
công trình hành chính, dịch vụ bao gồm dây đai, thùng carton thải, giấy văn phòng 
thải,…  

- Chất thải phát sinh từ quá trình chăm sóc cây, tỉa cây, cành lá rơi rụng gồm có lá 
cây khô, cành cây khô,…  

- Cặn bùn từ hoạt động nạo vét hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải. 

- Lượng chất thải phát sinh trong quá trình lược rác thải trong nước thải tại các 
trạm bơm chung chuyển và tại bể gom trước khi bơm vào HTXLNT. Các loại rác thải 
rắn dạng thô như cây cành, bao bì chất dẻo, dầu mỡ nổi, cát, sỏi…  

Lượng chất thải phát sinh sẽ được chủ đầu tư quản lý, thu gom, lưu trữ, xử lý theo 
đúng quy định. 

Hoạt động các nhà máy, xí nghiệp trong CCN 

Tính chất của CCN là đa ngành nghề và đa lĩnh vực nên chất thải rắn công nghiệp 
phát sinh trong quá trình sản xuất đều mang đặc thù riêng của mỗi loại ngành nghề đó. 
Đa phần các chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ các hoạt động sản xuất này đều có 
giá trị cao nên sẽ được phân loại tại chỗ đem tái chế lại hoặc bán cho các đơn vị thu mua 
bên ngoài. 

Tuy nhiên, một vài thành phần chất thải rắn phát sinh không mong muốn được xem 
là mang tính chất độc hại điển hình như: các linh kiện, các chai lọ hóa chất, nguyên liệu 
hoặc nhiều sản phẩm còn chứa các hóa chất sẽ gây độc hại cho con người và môi trường 
nếu không được xử lý đúng cách.  

*. Chất thải nguy hại 

Vận hành, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật của 
CCN 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ chăm sóc, duy tu cây xanh trong công viên 
cũng như các cây xanh ven đường phát sinh các bao bì của thuốc bảo vệ thực vật và 
phân bón và hoạt động quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật và trạm xử lý nước thải của 
dự án bao gồm bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính thành phần nguy hại, bao bì 
mềm thải, bao bì cứng thải,… Các loại chất thải này phát sinh với khối lượng không 
nhiều và không thường xuyên, tham khảo từ các CCN có quy mô tương đương thì khối 
lượng phát sinh khoảng 50 kg/tháng. 

Chất thải nguy hại không được lưu trữ và xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi 
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trường do các thành phần chất ô nhiễm độc hại tồn tại. Các thành phần ô nhiễm có trong 
chất thải nguy hại sẽ tồn tại bền vững trong môi trường, dễ dạng chuyển hóa từ môi 
trường sang cơ thể con người và động vật, gây nhiễm độc nên việc bảo quản và xử lý 
phải đảm bảo đúng theo quy định.  

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Lượng bùn sinh ra hàng ngày tại trạm xử lý nước thải phụ thuộc vào đặc tính của 
nước thải, tuổi thọ của bùn và hệ số phân hủy nội bào,... Thực tế lượng bùn dư cần đem 
đi xử lý nhỏ hơn lượng bùn sinh ra hàng ngày từ hệ thống. Theo Hoàng Văn Huệ - Thoát 
nước tập II, Xử lý nước thải thì lượng bùn phát sinh hàng ngày từ trạm xử lý nước thải 
có thể được ước tính sơ bộ theo công thức: 

Gbùn = Q × (0,8 × SS + 0,3 × So) 

Trong đó: 

- Q: Lưu lượng nước thải đi xử lý, m3/ngày, Q = 2.700 m3/ngày. 

- SS: Hàm lượng cặn có trong nước thải, mg/l, hàm lượng SS = 100 mg/l. 

- So: Hàm lượng BOD5 của nước thải, mg/l, hàm lượng BOD5 = 350 mg/l. 

Thay các giá trị trên ta có: 

Gbùn = 2.700 × (0,8 × 100 + 0,3 × 350) / 1.000 = 500 kg/ngày. 

Khối lượng cặn, bùn thải từ quá trình xử lý nước thải 500 kg/ngày, Chủ đầu tư sẽ 
ký hợp đồng với đơn vị có chức năng mang đi xử lý định kỳ khoảng 01 tháng/lần và xử 
lý theo quy định. 

Hoạt động các nhà máy, xí nghiệp trong CCN 

Thành phần CTNH phát sinh còn tùy thuộc vào mỗi loại hình sản xuất của các nhà 
máy, xí nghiệp trong CCN. Tuy nhiên có thể dự đoán được một số thành phần CTNH 
phát sinh điển hình như: bóng đèn huỳnh quang, acquy, giẻ lau dính dầu, chai lọ chứa 
hóa chất, dung môi hữu cơ,… 

Để dự toán chính xác hơn về thành phần và lượng CTNH phát sinh sẽ được đề cập 
tại báo cáo ĐTM của từng nhà máy, xí nghiệp đầu tư vào CCN. 

Tác hại của các thành phần trong chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

- Các thành phần dễ phân hủy sinh học: có thể phân hủy sinh học tạo thành các 
chất gây mùi như mercaptan, H2S, NH3, CH3,… gây mùi hôi và ô nhiễm cục bộ môi 
trường không khí khu vực dự án. Khi bị lôi cuốn vào môi trường gây ô nhiễm hữu cơ 
đối với nguồn nước. 

- Các thành phần khó phân hủy sinh học: nếu không được thu gom sẽ tồn lưu trong 
môi trường gây mất mỹ quan khu vực và ô nhiễm môi trường đất. Một phần thành phần 
này sẽ đi vào chuỗi thức ăn, bắt đầu từ thực vật hấp thụ các thành phần này từ môi trường 
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đất. 

- Các thành phần gây độc sinh thái: phát sinh từ chất thải nguy hại gây tác động 
tiêu cực lên hệ sinh thái. Các kim loại nặng và chất hữu cơ khó phân hủy gây độc có thể 
gây các tác động lên hệ thần kinh, hô hấp, tiêu hóa lên sinh vật phơi nhiễm, gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe và sự sống của sinh vật  

3.2.1.2. Đánh giá dự báo tác động từ các nguồn không liên quan đến chất thải trong 
giai đoạn vận hành dự án 

a. Tác động của tiếng ồn, rung 

Tiếng ồn và độ rung cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí quan trọng và có thể 
gây ra các ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe của người lao động trực tiếp. 
Tiếng ồn làm giảm năng suất lao động, làm giảm thính lực dẫn đến bệnh điếc nghề 
nghiệp. Độ rung ảnh hưởng quan trọng tới năng lực và độ chính xác trong tác nghiệp 
lao động, giảm thị lực và thính lực, dễ gây ra sự cố tai nạn lao động. Tiêu chuẩn tiếng 
ồn trong khu dân cư là 60 dBA vào ban ngày và 45 – 55 dBA vào ban đêm, trong khu 
vực sản xuất là 90 dBA. Trong quá trình hoạt động cụm công nghiệp, tiếng ồn và rung 
động phát sinh từ các nguồn sau đây: 

- Tiếng ồn, rung động do sản xuất được phát sinh từ quá trình va chạm hoặc chấn 
động, chuyển động qua lại do sự ma sát của các thiết bị và hiện tượng chảy rối của các 
dòng không khí, hơi. Đây là nguồn ồn quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất của các 
nhà máy, xí nghiệp trong cụm công nghiệp; 

- Tiếng ồn, rung động do các phương tiện giao thông vận tải, các phương tiện máy 
móc vận hành trong phạm vi cụm công nghiệp. Đó là tiếng ồn phát ra từ động cơ và do 
sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói. 

Nhìn chung mức ồn, độ rung vượt quá giới hạn cho phép sẽ gây một số tác hại như: 
mệt mỏi, gây bệnh lãng tai, ảnh hưởng đến sức khỏe, mất tập trung trong công việc… 

Tiếng ồn lan truyền ra bên ngoài đều nằm trong tiêu chuẩn giới hạn cho phép. Do 
đó, tiếng ồn sinh ra của nhà máy trong khi sản xuất hầu như không ảnh hưởng đến vùng 
dân cư xung quanh mà chủ yếu ảnh hưởng đến cán bộ công nhân viên làm việc trong 
nhà máy. Mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đối với con người được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3. 43. Mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đối với cơ thể 

STT Cường độ ồn (dB) Ảnh hưởng tới sức khỏe 

1 20-35 Dễ chịu (phục hồi sức nghe, sức khỏe) 

2 40-50 Thích hợp (thoải mái để làm việc) 

3 60-80 Chịu được (trong thời gian có hạn) 

4 > 80 Gây hại đến sức nghe, sức khỏe 
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STT Cường độ ồn (dB) Ảnh hưởng tới sức khỏe 

5 130 Gây đau 

6 140 Gây chấn thương (điếc, chảy máu) 

Tiếng ồn từ 80 dBA trở lên sẽ làm giảm sự chú ý, dễ mệt mỏi, nhức đầu chóng mặt, 
tăng cường sự ức chế thần kinh trung ương và ảnh hưởng tới thính giác của con người. 
Khi tiếp xúc với tiếng ồn cường độ cao trong thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh điếc. Tiếng 
ồn cũng gây nên thương tổn cho hệ tim mạch và làm tăng bệnh đường tiêu hóa. 

Cũng giống như bụi và các khí ô nhiễm khác, tiếng ồn và độ rung lớn nhất trong 
những ngày vận chuyển và bốc dỡ nhiều hàng hóa, hoạt động của máy móc trong những 
ngày tăng công suất. 

Độ rung sinh ra trong khu vực gây một số ảnh hưởng nhất định như làm suy giảm 
chất lượng của các công trình trong khu vực, làm giảm hiệu quả của các máy móc thiết 
bị trong khu vực, gây ra một số ảnh hưởng nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân 
như đau đầu, mất ngủ. Tuy nhiên, hầu hết các máy móc trong nhà máy được đầu tư mới 
nên khi hoạt động, hầu như độ rung không phát sinh lớn. 

Tiếng ồn ảnh hưởng đến con người không chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào tính chất 
vật lý mà chủ yếu phụ thuộc vào sự cảm thụ tâm lý của con người. Nhìn chung, bất cứ 
tiếng ồn nào có trong môi trường đều là ô nhiễm vì nó hạ thấp chất lượng cuộc sống. 

b. Tác động của nhiệt độ 

Nguồn nhiệt độ phát sinh do những nguyên nhân sau: 

- Từ quá trình vận hành CCN: máy phát điện dự phòng,… 

- Từ hoạt động của các đơn vị thứ cấp: nhiệt phát sinh từ các lò nung, lò hơi, lò 
dầu truyền nhiệt, lò sấy, các dây chuyền sản xuất phát sinh nhiệt,.... từ các nhà máy, xí 
nghiệp trong CCN. 

Một trong những nguyên nhân khác không thể không kể đến có thể làm gia tăng 
nhiệt cho các xưởng sản xuất của nhà máy, xí nghiệp, việc tập trung một số lượng lao 
động bên trong nhà xưởng cũng là một nguồn làm phát sinh nhiệt dư. 

Ngoài ra, lượng nhiệt truyền qua kết cấu nhà xưởng như mái nhà, tường nhà, trần 
nhà vào bên trong nhà máy, xí nghiệp cũng là nguyên nhân làm gia tăng nhiệt độ trong 
xưởng. Tất cả các lượng nhiệt trên sinh ra sẽ tồn tại cục bộ trong phạm vi của nhà máy, 
xí nghiệp, nếu không có biện pháp khống chế tốt, chúng sẽ làm cho nhiệt độ trong nhà 
máy, xí nghiệp tăng lên rất nhiều so với nhiệt độ môi trường bên ngoài, có ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe của công nhân làm việc tại nhà máy, xí nghiệp, giảm năng suất 
lao động của công nhân. 

Trong môi trường lao động nóng bức người công nhân dễ bị mệt mỏi, nhức đầu 
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dẫn đến năng suất lao động thấp. 

Công nhân làm việc ở những nơi có nhiệt độ cao thường có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn 
so với các nhóm khác: bệnh tiêu hoá 15% so với 7,5%; bệnh ngoài da 6,3% so với 1,6%; 
Bệnh tim mạch 1% so với 0,6%; bệnh suy nhược thần kinh 17% so với 5,6%. 

Rối loạn bệnh lý thường gặp khi làm việc ở nhiệt độ cao là chứng say nóng và 
chứng co giật. 

c. Tác động của các yếu tố nhạy cảm và các tác động khác 

Tác động về kinh tế - xã hội 

Tác động tích cực 

Khi dự án vào hoạt động sẽ góp phần: 

- Thu thu hút nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước góp phần 
gián tiếp tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương; 

- Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ thương mại xung quanh CCN nhằm tăng 
thu nhập cho người dân địa phương. Kinh tế địa phương phát triển nhanh, tạo nguồn thu 
thuế từ các hoạt động dịch vụ đóng góp ngân sách nhà nước; 

- Mở rộng hệ thống giao thông, phát triển cơ sở hạ tầng trong vùng, góp phần tạo 
cảnh quan đô thị cho tỉnh Tây Ninh; 

- Cải thiện và nâng cao đời sống người dân tạo công ăn việc làm từ các công ty, 
nhà xưởng, xí nghiệp đầu tư vào CCN, từ hệ thống các khu công cộng, các công trình 
dịch vụ đô thị,… Đồng thời cũng góp phần làm cho nhu cầu về văn hóa giáo dục của 
người dân được nâng lên. 

Tác động tiêu cực 

Cùng với những lợi ích tăng trưởng kinh tế - xã hội thì dự án phát triển CCN cũng 
sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, mâu thuẫn xã hội như: 

- Làm thay đổi điều kiện sinh hoạt, việc làm, thu nhập của nhân dân địa phương; 

- Gia tăng dân số cơ học trong khu vực, có khả năng gây ra nhiều vấn đề phức tạp 
trong việc ổn định văn hóa và trật tự an ninh tại khu vực dự án. Nhiều dịch vụ không 
lành mạnh trở thành tệ nạn xã hội. 

- Có khả năng gây ra nhiều vấn đề phức tạp trong việc ổn định văn hóa và trật tự 
an ninh tại khu vực dự án. 

- Khi dự án đi vào vận hành, dự kiến thu hút khoảng 4000 lao động vào CCN, đây 
là số lượng lao động lớn, nên những tệ nạn xã hội xuất hiện là điều khó tránh khỏi. Việc 
tập trung quá đông công nhân, người lao động tạo điều kiện để các đối tượng trà trộn 
hoạt động. Phổ biến nhất là tình trạng trộm cắp tài sản; sử dụng, tàng trữ, mua bán trái 
phép chất ma túy; cố ý gây thương tích… Mặt khác, một bộ phận không nhỏ công nhân 
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làm việc tại các khu, cụm công nghiệp có trình độ văn hóa hạn chế, thiếu kiến thức xã 
hội cũng như ý thức chấp hành quy định của pháp luật. 

Tác động do hoạt động xả thải đến các đối tượng xung quanh khu vực dự án 

Hoạt động xả nước thải từ HTXLNT tập trung cũng như hoạt động thoát nước mưa 
của CCN vào sông Vàm Cỏ Đông nếu không kiểm soát về tốc độ và chất lượng nước 
sau xả thải sẽ gây các tác động như: 

- Tác động đến địa hình, địa mạo, thủy văn cũng như hệ thống sông Vàm Cỏ: Nước 
thải sau xử lý với lưu lượng 2.693,76 m3/ngày.đêm xả trực tiếp ra sông Vàm Cỏ Đông 
có thể gây xói lở, rửa trôi và làm thay đổi dòng chảy của sông. Trường hợp nước xả thải 
không đạt quy chuẩn cũng sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng nước tại đoạn sông này. 

- Tác động đến hoạt động trồng trọt (bao gồm trồng lúa, cây ăn trái, hoa màu) xung 
quanh khu vực dự án: Các hoạt động tưới tiêu đều có sử dụng nước của sông Vàm Cỏ 
Đông vậy nên hoạt động xả thải trực tiếp chảy ra sông Vàm Cỏ Đông sẽ gây ảnh hưởng 
đáng kể đến hoạt động trồng trọt tại khu vực này nếu nước thải không được xử lý đạt 
tiêu chuẩn.  

Bên cạnh đó, khi dự án đi vào hoạt động, diện tích cây xanh chiếm khoảng 15% 
tổng diện tích CCN, còn lại 85% tổng diện tích CCN được bê tông hóa nên hạn chế nước 
mưa thấm xuống đất. Phần lớn nước mưa rơi xuống đất CCN được thu gom qua hệ thống 
thoát nước mưa trong các nhà máy CCN và hệ thống thoát nước mưa chung của CCN, 
do đó sẽ làm gia tăng lượng nước mặt tại khu vực dự án. Đây cũng là yếu tố tác động 
đến nguồn nước mặt. 

Tác động đến hệ sinh thái khu vực 

Trong quá trình hoạt động/vận hành của CCN đặc biệt là các hoạt động sản xuất 
của các nhà máy, xí nghiệp cũng sẽ gây tác động tới hệ sinh thái tại khu vực và được 
đánh giá theo bảng dưới đây:  

Bảng 3. 44. Tác động tới hệ sinh tháu trong quá trình hoạt động tại CCN 

STT Các hoạt động Tác động đến hệ sinh thái 

1 
Hoạt động giao 
thông vận tải 

- Khí thải, bụi phát sinh do chính phương tiện giao thông và 
phát sinh từ mặt đường sẽ bám vào thân, lá của thảm thực 
vật cản trở quá trình hấp thu lá cây, tích tụ lâu ngày sẽ xâm 
nhập sâu hơn vào tế bào lá, gây tổn hại đến các tế bào này. 
- Tiếng ồn nhất là từ các phương tiện vận tải làm các loài 
chim, thú tại khu vực xung quanh hoảng sợ di chuyển đi nơi 
khác, đặc biệt là các thú sống trong hang sẽ bị ảnh hưởng 
nhiều hơn. 
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STT Các hoạt động Tác động đến hệ sinh thái 

2 

Hoạt động sinh hoạt 
của cán bộ công 
nhân viên trong 

CCN 

- Nước thải sinh hoạt làm tăng hàm lượng các chất ô nhiễm 
(BOD, COD, SS và các chất hữu cơ dễ phân huỷ) tại các lưu 
vực nước mặt xung quanh gây suy thoái môi trường nước và 
ảnh hưởng đến các loài thuỷ sinh. 
- Chất thải rắn sinh hoạt không được thu gom và xử lý đúng 
quy định sẽ phát tán ra môi trường tích tụ gây ảnh hưởng 
đến hệ sinh thái đất và nước. 

3 

Hoạt động sản xuất 
đặc thù của mỗi nhà 
máy, xí nghiệp trong 

CCN. 

- Nước thải sản xuất nếu không được xử lý xả thải trực tiếp 
ra sông, kênh rạch sẽ gây ô nhiễm môi trường nước và gây 
chết hàng loạt sinh vật nước. 
- Các chất thải rắn từ hoạt động sản xuất phát thải vào môi 
trường gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường đất, 
nước. 

Các hoạt động diễn ra tại CCN trong giai đoạn vận hành như: hoạt động giao thông, 
hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp,… đều phát sinh ra chất thải và gây ảnh 
hưởng trực tiếp lên hệ sinh thái của khu vực nhất là đối với hệ sinh thái thực vật làm suy 
giảm về thành phần loài, đối với động vật thì ít bị ảnh hưởng hơn do khả năng di chuyển 
từ vùng bị tác động sang vùng không bị tác động. Và đây là các tác động thường xuyên 
trong suốt quá trình hoạt động của CCN. 

Trong quá trình hoạt động của dự án, chủ đầu tư luôn có những biện pháp kiểm 
soát và khống chế tất cả các nguồn thải nhằm tránh gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái của 
khu vực lân cận và xung quanh dự án. 

Tác động đến giao thông, đường sá 

Nhu cầu giao thông trong giai đoạn này sẽ gia tăng do tập trung số lượng phương 
tiện giao thông đi lại, đi đến nơi làm việc, vận chuyển nguyên nhiên vật liệu và thành 
phẩm của từng nhà máy, xí nghiệp có thể dẫn đến một số tác động tiêu cực về giao thông 
như: 

- Tăng mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến nội bộ của dự án trong những giờ 
cao điểm. 

- Có thể gây ùn tắc giao thông cục bộ, ùn tắc tại vị trí ra vào các nhà máy, xí nghiệp, 
ảnh hưởng đến việc đi lại của công nhân viên trong khu vực CCN; 

- Gây mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông gia tăng; 

Các tác động này gây ảnh hưởng tiêu cực đến dự án và hệ thống giao thông khu 
vực, do đó, chủ đầu tư cần phải đề ra các giải pháp để giảm thiểu các tác động này.  

Tác động chéo trong khu vực dự án và các khu vực lân cận 
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Hiện trạng xung quanh dự án không có công trình kiến trúc kiến cố hay di tích lịch 
sử. Tuy nhiên, xung quanh dự án giáp với các hộ dân hiện hữu, khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp và dự án thi công theo từng thời điểm đầu tư của nhà đầu tư thứ cấp. Do 
đó, khi các nhà máy, xí nghiệp trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động việc thi công các 
giai đoạn tiếp theo sẽ có tác động chéo giữa các công trình với nhau. Do đó, trong quá 
trình xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án sẽ có tác động chéo qua lại giữa các công trình 
này với nhau và tác động chéo với những giai đoạn đầu của CCN. 

Đối với các công trình bên trong dự án, do được thực hiện theo từng thời điểm đầu 
tư của khách hàng nên trong quá trình thi công sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm chéo giữa 
công trình dã xây dựng và công trình đang xây dựng. 

Các nguồn gây ô nhiễm phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông vận 
chuyển ra vào (bụi, SO2, NOx, tiếng ồn), bụi và khí thải sẽ phát tán vào không khí và 
làm ô nhiễm vùng không khí khu vực. Các nguồn ô nhiễm này nếu không được giảm 
thiểu tại mỗi dự án sẽ làm ảnh hưởng đến các công trình nhà máy hiện hữu tại mỗi khu 
mà còn ảnh hưởng đến các khu lân cận xung quanh khu vực. 

Hoạt động thi công xây dựng dự án có thể gây tác động ô nhiễm chéo giữa các 
công trình đã xây dựng và đang xây dựng do các hạng mục công trình hiện hữu và các 
hạng mục công trình được xây dựng mới, mặt khác là do các hạng mục sẽ được xây 
dựng ở những thời điểm khác nhau và theo phương pháp không đồng nhất. 

Tuy nhiên, do các hạng mục công trình được cách ly bằng đường nội bộ và dãy 
cây xanh, nền địa chất công trình ổn định và thuận lợi cho xây dựng, nên có thể đánh 
giá tác động chéo trên khu vực dự án là ít có khả năng xảy ra. Đồng thời, do nguy cơ 
gây ra các thiệt hại về kinh tế và sự cố an toàn lao động trong các trường hợp xảy ra nêu 
trên, chủ đầu tư sẽ quan tâm bố trí kế hoạch thi công, điều động máy móc, xe cộ, thiết 
bị kỹ thuật một cách khoa học nhằm hạn chế tối đa tác động có hại này. 

3.2.1.3. Nhận dạng, đánh giá các rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

a. Sự cố rò rỉ nhiêu liệu, hóa chất 

Trong quá trình khai thác vận hành CCN, nhiều nhà máy trong CCN có thể có hoạt 
động lưu chứa nhiên liệu, hóa chất phục vụ cho quá trình sản xuất. Mặc dù các khu vực 
lưu chứa này phải đảm bảo các quy định về an toàn cháy nổ, an toàn hóa chất,… ngay 
từ khâu thiết kế đến vận hành. Nhưng những sự cố luôn có thể xảy ra, mặc dù không 
mong muốn. 

Sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất có thể gây cháy nổ, tràn đổ hóa chất vào môi trường 
đất, nước,… , gây ô nhiễm môi trường đất và nước, suy giảm thậm chí phá hủy hoàn 
toàn các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước; gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến 
sức khỏe người lao động và những đối tượng sử dụng nguồn nước, đất ở những khu vực 
bị ô nhiễm trên; tác động xấu đến môi trường xung quanh của nhà máy nói riêng và toàn 
CCN nói chung. 
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Mặc dù những sự cố này xảy ra trong các nhà máy, tuy nhiên nếu xảy ra sẽ tác 
động xấu đến các nhà máy liền kề và toàn bộ CCN. Do đó, bên cạnh việc phòng chống 
sự cố này của các nhà máy, CCN cũng sẽ có các biện pháp phối kết hợp trong quản lý 
và giám sát cũng như có biện pháp ứng phó với sự cố nếu xảy ra. 

b. Sự cố cháy nổ 

Trong hoạt động khu vực hành chính dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và sản xuất của các 
nhà máy trong CCN, sự cố cháy nổ luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra. Các nguyên nhân dẫn 
đến cháy nổ bao gồm: 

- Sự cố tại các khu vực chứa nhiên liệu (như xăng, dầu DO, dầu FO), khu vực chứa 
nguyên liệu dễ cháy (bao bì nilon, bao bì nhựa, bao bì carton, vải sợi,…), kho chứa hóa 
chất,... phục vụ hoạt động sản xuất của nhà máy có khả năng gây cháy nổ. 

- Sự cố về chập nổ điện và các thiết bị điện, dây điện, động cơ,... bị quá tải trong 
quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy. 

- Sự bất cẩn của con người có thể phát tán mồi lửa vào các nguồn dễ cháy nêu trên. 

- Khi sự cố cháy nổ gây ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng con người 
do sự phá huỷ của sự cố cháy nổ là rất lớn. Đồng thời khi có sự cố cháy nổ sẽ gây ô 
nhiễm môi trường đất, nước và không khí. 

- Nguy cơ sự cố cháy nổ có thể xảy ra bất kỳ khu vực hành chính dịch vụ, hạ tầng 
kỹ thuật hoặc ở nhà máy nào, ở thời gian nào. Nếu không có biện pháp phòng cháy chữa 
cháy nghiêm ngặt thì sẽ gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong quá trình hoạt động 
sản xuất của các nhà máy trong CCN. Chính vì vậy, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa 
và ứng phó sự cố cháy nổ của các nhà máy, CCN sẽ xây dựng chương trình PCCC chung 
cho toàn bộ CCN. 

c. Tai nạn lao động 

Hoạt động của các nhà máy trong CCN luôn tiềm ẩn những rủi ro về tai nạn lao 
động ở bất cứ công đoạn nào. Những tác động của sự cố tai nạn lao động liên quan đến 
sức khỏe và mạng sống của người lao động nên cần được quan tâm sâu sắc. 

Các nhà máy trong CCN sẽ có các phương án, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao 
động trong nhà máy. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực an toàn lao động thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động 
này để giảm thiểu tối đa các mối nguy hiểm có thể gây ra tai nạn lao động. 

d. Sự cố sụt lún, nứt vỡ các đường ống cấp, thoát nước 

Trong giai đoạn hoạt động có thể xảy ra các sự cố nứt vỡ hệ thống thu gom nước 
mặt, thu gom nước thải. Nguyên nhân là do lỗi về thiết kế hoặc lỗi về kỹ thuật lắp đặt 
trong quá trình thi công. Ngoài ra, hệ thống cấp thoát nước khi hoạt động một thời gian 
thì sẽ trở nên cũ, dễ bị hở mối nối gây ra các hiện tượng rò rỉ nước. Lượng nước thất 
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thoát này rò rỉ chảy trong lòng đất sẽ cuốn trôi cát, lâu ngày tạo thành bọng. Điều này 
cùng với việc ảnh hưởng bởi trọng lượng các công trình xây dựng có thể gây nên hiện 
tượng sụt lút. 

Sự cố nứt hỏng hệ thống thu gom nước thải từ các nhà máy về trạm XLNT của 
CCN dẫn đến tình trạng nước thải chưa xử lý thoát vào hệ thống thu gom nước mặt gây 
ô nhiễm sông Vàm Cỏ Đông trong khu vực dự án. Trường hợp ngấm xuống đất sẽ gây 
ô nhiễm đất khu vực tác động tiêu cực đến môi trường đất. 

e. Sự cố tắc nghẽn rác, bùn, cát trong đường ống cấp, thoát nước 

Trong quá trình quản lý, sử dụng các đường ống cấp thoát nước có thể bị đóng cặn 
(cặn vô cơ hoặc hữu cơ) bên trong đường ống làm tăng tổn thất áp lực, làm giảm khả 
năng vận chuyển của đường ống. Đồng thời khi tích tụ lâu ngày trong đường ống sẽ gây 
nên tình trạng ứ nghẹn và bị tắc 1 đoạn bất kì trong đường ống cấp thoát nước dẫn đến 
hậu quả không thoát nước được.  

Hậu quả làm ngập úng cục bộ các khu vực, nhất là trong mùa mưa, cản trở giao 
thông và các hoạt động của các nhà máy trong CCN. 

f. Sự cố hư hỏng hệ thống xử lý nước thải 

Nhận diện các sự cố 

- Trạm XLNT tập trung ngừng hoạt động hoặc các công trình đơn vị gặp sự cố dẫn 
tới nước thải sau xử lý không đạt Quy định xả thải: trạm XLNT tập trung có thể gặp sự 
cố dẫn tới ngừng hoạt động như hư máy bơm, máy sục khí, các thiết bị khác, bể xử lý bị 
bể,… 

- Trạm XLNT tập trung của dự án xử lý theo công nghệ vi sinh hiếu khí nên bùn 
hoạt tính quyết định 80% hiệu quả xử lý nước thải đối với một trạm xử lý nước thải. Các 
sự cố từ bùn sinh học tại trạm XLNT tập trung có thể xảy ra như sau: 

+ Sự cố nổi bọt trắng: Bọt to, nổi nhiều tăng dần tới đầy mặt bể. Khi đó người vận 
hành phải kiểm tra tính chất nước thải đầu vào. 

+ Sự cố bọt nổi do quá tải: Lượng vi sinh hoạt tính trong bể xử lý hiếu khí quá ít 
(dưới 10% tương đương MLSS < 1000 mg/lít. – Do nồng độ chất hữu cơ trong bể xử lý 
sinh học hiếu khí cao (giá trị COD trong bể vi sinh hoạt tính vượt quá khả năng xử lý 
của vi sinh vật hiếu khí rất nhiều lần (COD>1200 mg/lít) COD 800 – 1000 vi sinh hiếu 
khí bị sốc). 

+ Sự cố bọt màu trắng nổi bọt to có bùn trên bề mặt các bọt nổi, bùn màu nâu đen. 
Nguyên nhân: Vi sinh vật bị chết, lượng vi sinh vật này tiết ra các chất nồng, hình thành 
các bọt khí trên bề mặt, bùn vi sinh hoạt tính bị chết sẽ bám lên các bọt khí đó. 

+ Sự cố bùn mịn, bùn lắng chậm, nước thải sau lắng 30 phút có màu vàng. Sự cố 
khi vận hành hệ thống xử lý nước thải (Bùn vi sinh hoạt tính). Nguyên nhân: Bùn vi sinh 
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hoạt tính bị mất hoạt tính (bùn mịn) do vi sinh vật thiếu thức ăn (chất hữu cơ). Vi sinh 
vật thiếu thức ăn nên bùn vi sinh không phát triển, bùn rất mịn. Hiện tượng bùn nổi trong 
bể lắng: bùn tại bể lắng nổi lên từng tảng hoặc nổi lên từng cục có màu đen hoặc màu 
nâu. Bùn nổi trôi lẫn theo dòng nước đầu ra và làm mất bùn. Nguyên nhân: Trong nước 
thải chứa nhiều vi sinh vật Nitrosomonat và Nitrosbacto oxy hóa Amoni thành Nitrat, 
khi bùn vi sinh qua bể lắng, bùn lắng dưới đáy bể lắng. Khi bùn lắng lại vi sinh vật tiêu 
thụ hết lượng DO trong dòng nước thải khi đó vi sinh vật bị thiếu khí. Các yếu tố dẫn 
tới bùn bị nổi trên bề mặt bể lắng: Thời gian lưu bùn lâu + Nitrat tồn tại nhiều trong 
nước thải sau bể sinh học hiếu khí + Lượng COD sau xử lý bể sinh học hiếu khí còn. 

+ Sự cố cúp điện trạm XLNT tập trung là rất khó xảy ra do ngoài Nhà máy phát 
điện của CCN đã bố trí máy phát điện dự phòng. Khi mạng lưới cấp điện khu vực bị sự 
cố, chủ dự án sẽ sử dụng nguồn điện dự phòng để thay thế ngay lập tức để thay thế. Tuy 
nhiên, trường hợp đặc biệt nếu sự cố cúp điện xảy ra và một lý do nào đó máy phát điện 
dự phòng không vận hành, sẽ làm cho các máy móc thiết bị trạm XLNT tập trung không 
vận hành nhất là máy sục khí, máy bơm,... sẽ dẫn vi sinh trong bể hiếu khí chết, nước 
thải không xử lý được. 

- Ngoài ra, các sự cố về sụt lún, gãy cột, rò rỉ điện, sự cố về thao tác người vận 
hành tại HTXLNT tập trung. 

- Do sự cố hỏng máy bơm, thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải. Do có biến động 
nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải dẫn đến hiệu quả xử lý của hệ thống không 
đạt. 

- Trong trường hợp hỏng hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN và không có 
các biện pháp phòng ngừa và ứng phó kịp thời thì nước thải sẽ đổ trực tiếp vào sông 
Vàm Cỏ Đông. Trường hợp này mức độ ô nhiễm nước sông Vàm Cỏ Đông rất nghiêm 
trọng. Sông Vàm Cỏ Đông đóng vai trò cấp nước cho mục đích tưới tiêu nên khi nước 
sông bị ô nhiễm sẽ làm chết các loại thủy sinh trong sông và giảm năng suất các loại cây 
trồng được tưới từ nguồn nước ô nhiễm này. 

Bảng 3. 45. Sự cố nhóm thiết bị xử lý của trạm XLNT 

Hạng mục Sự cố Nguyên nhân 

Đầu vào 
(trạm bơm) 
Bể điều hòa 

Mùi hôi 

Do nước thải tích tụ lâu trong đường ống 
thu gom dẫn đến trạm bơm 

Do nguồn nước thải nào đó xả về hệ 
thống có mùi hôi 

Có màu đen 

Do bị phân hủy yếm khí trước khi đến 
trạm bơm 

Do bị phân hủy yếm khí tại trạm bơm 
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Hạng mục Sự cố Nguyên nhân 

Mùi hôi Do lắng/ bị yếm khí trong bể 

Có màu đen 
Do nước thải lưu lâu trong bể 

Do nguồn nước thải nào đó có màu đen 

Đầu ra 
Nước ra không đạt tiêu 

chuẩn môi trường 
Do hiệu quả xử lý của hệ thống kém 

Bảng 3. 46. Sự cố ở nhóm thiết bị điều khiển hệ thống XLNT 

Hạng mục Sự cố Nguyên nhân 

Tủ điện điều 
khiển 

Rơ le nhiệt, 
CB, khởi 
động từ bị 

hỏng 

Do quá tải hoặc quá nhiệt ở các môtơ dẫn đến 
dòng cao đột ngột gây hỏng rơ le nhiệt 

Áp lực quá lớn 

Vỡ bạc đạn 

Môtơ bị cháy 

Bơm không 
có điện vào 

Do điện động lực (dây điện đứt, nối điện bị hở,…) 

Do điện điều khiển (khởi động từ, PLC…) 

Do quá nhiệt hoặc quá tải (đèn vàng trên tủ điều 
khiển cháy sáng) 

Máy gạt bùn bể 
lắng 

Máy có điện 
vào nhưng 
không quay 

Lưỡi gạt bị kẹt 

Vỡ bạc đạn 

Môtơ bị cháy 

Máy không 
có điện vào 

Do điện động lực (dây điện đứt, mối nối điện bị 
hở…) 

Do điện điều khiển (khởi động từ, PLC...) 

Do quá nhiệt hoặc quá tải (đèn vàng trên tủ điều 
khiển cháy sáng) 

Máy khuấy các 
bồn hóa chất 

Máy có điện 
vào nhưng 

không khuấy 

Cánh khuấy bị kẹt 

Vỡ bạc đạn 

Môtơ bị cháy 

Máy không 
có điện vào 

Do điện động lực (dây điện đứt, mối nối điện bị 
hở…) 

Do điện điều khiển (khởi động từ, PLC…) 
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Hạng mục Sự cố Nguyên nhân 

Do quá nhiệt hoặc quá tải (đèn vàng trên tủ điều 
khiển cháy sáng) 

Cánh khuấy 
quá đảo 

Lỏng khớp nối 

Các máy dùng 
điện áp 3 pha 

Quay ngược 
chiều 

Đấu không đúng pha 

Do nguồn điện cấp bị đảo pha và mạch kiểm soát 
chống đảo pha mất pha sự cố 

Tất cả các máy Quá nóng 

Thiếu nhớt 

Vỡ bạc đạn 

Môi trường thông gió không tốt 

Đánh giá tác động do sự cố 

- Bất kỳ các sự cố nào đã kể trên đều ảnh hưởng đến chất lượng nước sau xả thải 
sẽ không đạt Quy chuẩn cho phép mà xả thải trực tiếp ra sông Vàm Cỏ Đông gây ảnh 
hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt từ đó ảnh hưởng đến hệ sinh thái vốn có tại khu 
vực này. 

- Sự cố cúp điện trạm XLNT tập trung của CCN là rất khó xảy ra do ngoài trạm 
lưới điện quốc gia cung cấp Chủ dự án CCN đã bố trí máy phát điện dự phòng. Khi 
mạng lưới cấp điện khu vực bị sự cố, CCN sẽ sử dụng nguồn điện dự phòng để thay thế 
ngay lập tức để thay thế. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt nếu sự cố cúp điện xảy ra và 
một lý do nào đó máy phát điện dự phòng không vận hành, sẽ làm cho các máy móc 
thiết bị trạm XLNT tập trung không vận hành nhất là máy sục khí, máy bơm,... sẽ dẫn 
vi sinh trong bể hiếu khí chết, nước thải không xử lý được và cuối cùng là nước thải đầu 
ra không đạt quy định đấu nối. Bên cạnh đó, các chất hữu cơ trong nước thải không xử 
lý sẽ làm phát sinh mùi và gây ô nhiễm môi trường, gây khó chịu cho người dân xung 
quanh khu vực dự án. 

- Các sự cố về sụt lún, gãy cột, rò rỉ điện hoặc do người vận hành thao tác sai, bất 
cẩn té ngã, ngạt khí, rò rỉ hóa chất gây cháy nổ có thể ảnh hưởng đến tính mạng con 
người, gây thiệt hại về tài sản. 

- Ngoài ra, khi sự cố xảy ra tại hệ thống XLNT tập trung có thể dẫn đến ngưng, 
gián đoạn sản xuất làm thiệt hại kinh tế cho các nhà máy, xí nghiệp và CNN, gây ảnh 
hưởng tâm lý hoang mang cho người lao động. 

- Các sự cố về hệ thống XLNT tập trung sẽ được chủ dự án đưa ra những biện pháp 
phòng ngừa, phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất có thể. 

g. Sự cố về thiên tai tự nhiên 
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Dự án thuộc khu vực vùng trũng gần biển nên dễ bị ảnh hưởng do BĐKH cụ thể 
chịu tác động do nước biển dâng, xâm nhập mặn. Các sự cố về sét đánh, bão lụt, động 
đất gây ra các tác động như sau: 

- Các sự cố về nước biển dâng, xâm nhập mặn có thể gây ngập cục bộ làm ách tắc 
giao thông và ảnh hưởng ăn mòn đến các cơ sở vật chất toàn bộ CCN. 

- Các sự cố về sét đánh, bão lụt, động đất gây thiệt hại về người và tài sản nghiêm 
trọng. 

- Các sự cố do thiên tai được xem là sự cố bất khả kháng. Tuy nhiên, chủ dự án 
cũng sẽ đề ra những biện pháp phòng ngừa, phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt 
hại đến mức thấp nhất có thể. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 
thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Đối với công trình xử lý nước thải  
a. Nước mưa chảy tràn 

Để không chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn, chủ dự án thực hiện các biện pháp 
sau: 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiệt kế tách riêng với hệ thống thu gom thoát 
nước thải, khu vực sân bãi, đường nội bộ được tráng nhựa tạo độ dốc cần thiết để nước 
mưa thoát nhanh. 

- Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa của các nhà máy, xí nghiệp nhằm đảm bảo 
nước mưa được tách riêng với nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 
chung của CCN. 

- Khu vực quy hoạch được chia làm nhiều lưu vực thoát nước mưa, được thu gom 
bằng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép có đường kính từ D800-D1500 đặt ngầm dọc 
theo vỉa hè các trục đường đảm bảo thu nước mưa từ mặt đường, vỉa hè và công trình, 
thoát ra sông Vàm Cỏ Đông.  

- Hệ thống thoát nước: Sử dụng hệ thống đường ống BTCT Ø800, Ø1.000, Ø1.200 
và Ø1.500. Tổng chiều dài đường cống thoát nước mưa là 6.127m., trong đó: 

+ Đường ống Ø800 có chiều dài 1.914m 

+ Đường ống Ø1000 có chiều dài 1.615m 

+ Đường ống Ø1200 có chiều dài 1.877m 

+ Đường ống Ø1500 có chiều dài 721m. 

- Bố trí các hố ga thu gom nước mưa có kích thước 1m × 1m ÷ 2,2m, cách khoảng 
25÷30m để thu nước mặt. 

- Toàn bộ lượng nước mưa tại dự án được thoát vào sông Vàm Cỏ Đông thông qua 
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02 cửa xả: 

+ Cửa xả nước mưa 01: X=1166946,299; Y=586394,348. 

+ Cửa xả nước mưa 02: X=1166987,723; Y=586807,925. 

(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) 

b. Đối với nước thải 

Mạng lưới thu gom nước thải sẽ được xây dựng tách riêng với mạng lưới thoát 
nước mưa. 

- Cống thoát nước thải được chia thành 2 hệ thống chính: Hệ thống riêng ở mỗi lô 
đất và hệ thống trung tâm được nối liền với các hệ thống riêng. 

+ Hệ thống cống riêng: Hệ thống thu gom nước thải (đã được xử lý cục bộ bởi các 
nhà máy, xí nghiệp) bên ngoài lô đất sẽ được xây dựng và được nối với hố ga do chủ 
đầu tư CCN cung cấp như là một phần của hệ thống cống trung tâm. 

+ Hệ thống cống trung tâm: Nước thải từ các hệ thống riêng sẽ được hệ thống 
đường ống trung tâm thu gom dọc các con đường được nối trực tiếp và dẫn về trạm xử 
lý nước thải tập trung. 

- Để quản lý nước thải trong CCN đạt hiệu quả, tại vị trí đấu nối vào CCN của mỗi 
nhà máy, xí nghiệp cần lắp đặt một thiết bị đo lưu lượng nước thải và điểm lấy mẫu nước 
thải, đồng thời nước thải được tính bằng 80% nước cấp: 

+ Thiết bị đo lưu lượng nước thải là cơ sở để xác định lưu lượng nước thải hàng 
tháng, làm cơ sở để tính chi phí xử lý nước thải ở hệ thống xử lý tập trung. 

+ Những ngày không đo lưu lượng nước thải (nếu có) được tính với lưu lượng 
nước thải trong ngày cực đại. 

+ Việc lấy mẫu nước thải định kỳ là cần thiết, được quy định bởi CCN. Nếu nồng 
độ các chất ô nhiễm cao, có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến hệ thống xử lý tập trung 
của CCN thì buộc nhà máy, xí nghiệp phải trang bị hoặc hoàn thiện lại hệ thống xử lý 
cục bộ trước khi tiếp tục thải vào hệ thống thu gom nước thải của CCN, đồng thời kết 
quả phân tích cũng là cơ sở đề tính chi phí xử lý nước thải.  

Công trình thu gom, thoát nước thải 

- Xây dựng mạng lưới thoát nước thải tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. 
Gồm các tuyến cống HDPE hoặc nhựa chuyên dùng Ø300, Ø400 đặt ngầm dọc theo các 
vỉa hè thu gom nước thải từ các công trình đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của 
cụm công nghiệp. 

- Mỗi nhà đầu tư thứ cấp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng, bố trí giếng 
thăm bên ngoài trụ sở để tiện việc kiểm tra chất lượng. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát nước thải tại dự án:  
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Bảng 3. 47. Hạng mục hệ thống thu gom và thoát nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống thoát nước Ø300 m 3.301 

2 Cống thoát nước Ø400 m 661 

3 Hố ga cái 127 

4 Cửa xả cái 1 

Nguồn: Quyết định số 6847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500,UBND huyện Cần Đước, năm 2025. 

Phương án thoát nước và xử lý nước thải dự án được thể hiện theo sơ đồ sau đây:  

 

Hình 3. 1. Sơ đồ phương án thu gom, thoát nước thải của dự án 

Quy định tiếp nhận nước thải của CCN  

Để đảm bảo hệ thống xử lý nước thải tập trung hoạt động bình thường, các nhà 
máy, xí nghiệp hoạt động trong CCN phải xử lý nước thải đạt quy định về tiếp nhận 
nước thải của CCN. Việc xử lý cục bộ nước thải trong từng nhà máy, xí nghiệp bao gồm:  

Đối với nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt tại các nhà máy, xí nghiệp trong CCN: Được xử lý bằng bể tự 
hoại, tùy số lượng công nhân và vị trí thích hợp của nhà vệ sinh mà xây dựng bể tự hoại 
theo các kích thước thiết kế phù hợp. 

+ Trường hợp nhà máy xí nghiệp chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng 

Sự cố 

Nước thải sinh hoạt Nước thải công nghiệp Nước thải sinh hoạt 

Xử lý nước thải cục 
bộ của các nhà máy, 
xí nghiệp trong CCN 

Xử lý sơ bộ (hầm tự 
hoại) của các cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật CCN 

Hệ thống thu gom và hệ 
thống XLNT tập trung 

Trạm quan trắc 24/24 giờ 

Nguồn tiếp nhận  
(sông Vàm Cỏ Đông) 

Hồ sự cố 
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≤ 10 m3/ngày đêm thì được đấu nối trực tiếp sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn. 

+ Trường hợp nhà máy xí nghiệp có phát sinh nước thải sản xuất hoặc chỉ phát sinh 
nước thải sinh hoạt với lưu lượng >10 m3/ngày đêm thì phải xử lý đạt giới hạn tiếp nhận 
nước thải của CCN trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Cụm công 
nghiệp.  

+ Đối với nước thải phát sinh từ căn tin, bếp ăn của mỗi nhà máy, xí nghiệp sẽ 
được tách dầu mỡ và xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của CCN trước khi đấu nối 
vào hệ thống thu gom nước thải của Cụm công nghiệp. 

- Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt tại nhà điều hành 
trạm xử lý nước thải tập trung của CCN, trung tâm văn hóa – thể dục thể thao, các nhà 
vệ sinh phân tán trong CCN: phải được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn trước 
khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Cụm công nghiệp.  

Đối với nước thải sản xuất  

Tại mỗi nhà máy, xí nghiệp đầu tư trong CCN phải xử lý đảm bảo đạt giới hạn tiếp 
nhận nước thải của CCN trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Cụm 
công nghiệp nhằm trung hòa nước thải, loại bỏ các chất ô nhiễm, các kim loại nặng hoặc 
làm giảm thiểu nồng độ BOD5, COD, SS,... không làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý 
vận hành của hệ thống xử lý tập trung. 

Trước hàng rào các nhà máy sẽ có hố ga giám sát trước khi đấu nối vào hệ thống 
thoát nước chung của CCN. 

Quy định nước thải đầu vào Trạm xử lý nước thải tập trung  

Các nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong CCN nếu phát sinh nước thải sản xuất thì 
phải xử lý đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của mới được đấu nối vào hệ thống thu gom 
nước thải của CCN sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN. Hệ thống 
xử lý nước thải tại dự án được thiết kế với công nghệ hóa lý kết hợp xử lý sinh học, nên 
hầu như xử lý được các loại nước thải. Do đó, các đơn vị thứ cấp chỉ cần xử lý đạt giới 
hạn tiếp nhận trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý của CCN. 

Các nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong CCN nếu chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt 
và không tổ chức nấu ăn có lưu lượng nhỏ hơn 10 m3/ngày đêm thì sẽ được thỏa thuận 
với CCN để được phép đấu nối trực tiếp nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của 
CCN. 

Giới hạn tiếp nhận nước thải của các nhà máy, xí nghiệp đầu tư tại CCN (ngoại trừ 
các nhà máy, xí nghiệp chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt và không tổ chức nấu ăn có lưu 
lượng nhỏ hơn 10 m3/ngày đêm) được thể hiện trong bảng sau:  
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Bảng 3. 48. Giới hạn tiếp nhận nước thải của CCN 

TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn 
quy định 

Giá trị sau xử lý QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột A 
(Kq=1,2; Kf= 1) 

1 Nhiệt độ oC 40 40 

2 pH - 5,5 - 9 6-9 

3 BOD5 (20oC) mg/l 60 36 

4 COD mg/l 180 90 

5 Chất rắn lơ lửng mg/l 120 60 

6 Màu Pt-Co 150 50 

7 Asen mg/l 0,12 0,06 

8 Thủy ngân mg/l 0,012 0,006 

9 Chì mg/l 0,6 0,12 

10 Cadimi mg/l 0,12 0,06 

11 Crom (VI) mg/l 0,12 0,06 

12 Crom (III) mg/l 1,2 0,24 

13 Đồng mg/l 2,4 2,4 

14 Kẽm mg/l 3,6 3,6 

15 Niken mg/l 0,6 0,24 

16 Mangan mg/l 1,2 0,6 

17 Sắt mg/l 6 1,2 

18 Tổng xianua mg/l 0,12 0,084 

19 Tổng phenol mg/l 0,6 0,12 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 12 6 

21 Sunfua mg/l 0,6 0,24 

22 Florua mg/l 12 6 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 12 6 

24 Tổng nitơ mg/l 48 24 

25 
Tổng Phốtpho (tính 

theo P) 
mg/l 7,2 4,8 
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TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn 

quy định 

Giá trị sau xử lý QCVN 
40:2011/BTNMT, Cột A 

(Kq=1,2; Kf= 1) 

26 

Clorua (không áp 

dụng khi xả vào 
nguồn nước mặn, 

nước lợ) 

mg/l 1.200 600 

27 Clo dư mg/l 2,4 1,2 

28 

Tổng hóa chất bảo 

vệ thực vật clo hữu 
cơ 

mg/l 0,12 0,06 

29 
Tổng hóa chất bảo 
vệ thực vật phốt pho 

hữu cơ 

mg/l 1,2 0,36 

30 Tổng PCB mg/l 0,012 0,0036 

31 Coliform 
Vi 

khuẩn/100ml 
5.000 3.000 

32 
Tổng hoạt độ phóng 

xạ α 
Bq/l 0,1 0,1 

33 
Tổng hoạt độ phóng 

xạ ρ 
Bq/l 1,0 1,0 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 

QCVN 40:2011/BTNMT/BTNMT, cột A, Kq=1,2, Kf=1,0: giá trị các thông số ô 
nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt nhận (Từ ngày 01/9/2025 áp dụng theo quy chuẩn QCVN 
40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp). 

Giá trị giới hạn tiếp nhận: giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải trước 
khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN.  

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN  

Nước thải sau xử lý cục bộ (xử lý cấp 1) tại các nhà máy, xí nghiệp trong CCN đạt 
các quy định về đầu ra của chủ đầu tư và nước thải từ các hoạt động hành chính, dịch 
vụ tại CCN sẽ được đổ vào hệ thống thu gom nước thải của CCN và dẫn về Trạm xử lý 
nước thải tập trung của CCN. Theo quy hoạch, tổng lưu lượng nước thải phát sinh từ 
CCN vào khoảng 2.693,76 m3/ngày đêm.  

Chủ dự án sẽ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN với công 
suất 2.700 m3/ngày (có tính đến hệ số an toàn k=1,2) để xử lý nước thải phát sinh từ 
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CCN đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A với các hệ số Kq = 1,2 và Kf = 1,0 trước khi 
thải ra nguồn tiếp nhận là sông Vàm Cỏ Đông. Hệ thống xử lý nước thải CCN được chia 
là 02 giai đoạn, mỗi giai đoạn (module) có quy mô công suất và công nghệ tương tự 
nhau là 1.350 m3/ngày đêm, cụ thể: 

+ Module 1, công suất thiết 1.350 m3/ngày.đêm (được xây dựng hoàn tất trước khi 
đưa dự án vào vận hành). 

+ Module 2, công suất 1.350 m3/ngày.đêm (được lắp đặt khi hệ thống xử lý nước 
thải Module 1 hoạt động khoảng 70% công suất). 

Quy trình xử lý như sau: 
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Hình 3. 2. Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung của CCN 

Nước tách bùn 

Bể chứa 
bùn HL 

Bể chứa 
bùn SH Bùn dư 

Tuần 
hoàn 
bùn 

Nước 
tuần 
hoàn 

Bể nén 
bùn 

Máy ép bùn 

Bùn khô hợp đồng 
xử lý với đơn vị 

chức năng 

Nguồn tiếp nhận (sông Vàm Cỏ Đông) 
(QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq= 1,2; Kf=1,0) 

Nước thải đầu vào 

Bể thu gom 

Bể lắng hóa lý 

Bể lắng sinh học 

Bể trung hòa 
NaOH 
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Thuyết minh quy trình 

Bể thu gom: 

Nước thải phát sinh từ các nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp 
được thu gom dẫn về hố thu gom. Hố thu gom có nhiệm vụ chính tập trung nước thải từ 
hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp trong CCN. Tại hố thu gom có đặt thiết bị lược 
rác thô để giữ lại các thành phần cặn, rác thải có kích thước lớn trong nước thải đầu vào 
và được thu gom định kỳ nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các thiết bị cơ khí cũng 
như các công trình xử lý tiếp theo. 

Sau đó, nước thải sẽ được hệ thống bơm, bơm lên thiết bị lược rác tinh trước khi 
chảy xuống bể điều hòa. 

Thiết bị lược rác tinh 

Nước thải từ hố thu gom được bơm lên thiết bị tách rác tinh dạng tĩnh nhằm loại 
bỏ các loại rác thô có kích thước nhỏ, thiết bị có thể tách 70-95% lượng rác có kích 
thước lớn hơn 2mm. Rác được giữ lại trên thiết bị tách rác tinh có độ ẩm khoảng 80-
90%, khối lượng riêng khoảng 900-1.100 kg/m3. Lượng rác thu được có thể được thu 
gom tập trung, vận chuyển đến các bãi chôn lấp, hoặc đốt trong các lò đốt rác. 

Ngăn tách dầu 

Lượng dầu mỡ này nếu không được xử lý sẽ làm ảnh hưởng đến đường ống, nghẹt 
bơm và giảm hiệu quả xử lý của các công trình sinh học phía sau. Do vậy cần phải loại 
bỏ trước khi vào các công trình xử lý. Tại ngăn tách dầu, lượng dầu mỡ, chất hoạt động 
bề mặt có tỉ trọng riêng nhẹ hơn so với nước sẽ nổi lên trên bề mặt được giàn cào thu 
gom, lượng dầu mỡ dư định kỳ được mang đi xử lý. Nước thải sau ngăn tách dầu tiếp 
tục tự chảy sang bể điều hòa. 

Bể điều hòa 

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ các chất ô nhiễm 
có trong nước thải, đồng thời phân hủy một phần chất hữu cơ trong nước thải giúp làm 
giảm kích thước và tạo chế độ làm việc liên tục, ổn định cho các công trình đơn vị tiếp 
theo. Đặc biệt là công trình xử lý sinh học, giúp cho các vi sinh có thể thích nghi với 
nước thải trong điều kiện ổn định, tránh tình trạng vi sinh sốc tải. Bên cạnh đó, bể điều 
hòa giúp cho chế độ hoạt động của các thiết bị cơ khí như bơm, máy thổi khí của các 
công trình phía sau được duy trì một cách ổn định. 

Để thực hiện quá trình ổn định nồng độ, trong bể điều hòa bố trí hệ thống sục khí, 
bao gồm các thiết bị sau: máy thổi khí và đĩa phân phối khí. 

Bể trung hòa 

Bể trung hòa có lắp đặt thiết bị đo pH tự động, hóa chất điều chỉnh pH cũng được 
châm vào bể nhằm tạo điều kiện tối ưu cho quá trình keo tụ tạo bông diễn ra. Để quá 
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trình phản ứng diễn ra hoàn toàn, bể hiệu chỉnh pH được lắp đặt bộ cánh khuấy để khuấy 
trộn hoàn toàn nước thải với hóa chất hiệu chỉnh pH. 

Bể keo tụ - tạo bông 

Sau khi qua bể trung hòa, nước thải tự chảy sang cụm bể keo tụ - tạo bông. Tại 
đây, hóa chất PAC sẽ được châm vào giúp phá vỡ liên kết, cấu trúc của hóa chất phức 
tạp cũng như giúp nén điện tích của các hạt keo có trong nước thải. Các hạt keo sau khi 
đã được nén điện tích sẽ có xu hướng liên kết với nhau tạo nên khối lượng lớn hơn và 
lắng xuống. Tốc độ khuấy trộn của motor khuấy là 100 vòng/phút nhằm đảm bảo sự tiếp 
xúc tốt giữa hóa chất và nước. Đó là mục tiêu cần hướng đến của quá trình xử lý hóa lý. 

Để tạo điều kiện cho quá trình tạo bông cặn được diễn ra nhanh và hiệu quả hơn. 
Tại bể tạo bông, hóa chất trợ keo tụ Polymer Anion được châm vào. Hóa chất Polymer 
Anion đóng vai trò là một chất trợ keo tụ giúp cho kích thước các bông cặn lớn hơn và 
dễ dàng lắng hơn. Tốc độ của motor khuấy trong bể tạo bông là 20 vòng/phút nhằm tạo 
sự tiếp xúc tốt giữa hóa chất và nước nhưng không phá vỡ bông cặn 

Bể lắng hóa lý 

Bể lắng hóa lý có nhiệm vụ loại bỏ những bông cặn do quá trình xử lý hóa lý (keo 
tụ/tạo bông) ra khỏi nước bằng phương pháp lắng trọng lực. Bùn lắng ở đáy ngăn lắng 
sẽ được chuyển định kỳ về bể nén bùn hóa lý, còn nước trong trên bề mặt bể sẽ chảy 
tràn sang bể sinh học thiếu khí Anoxic. 

Bể sinh học thiếu khí (Anoxic) 

Việc thiết kế bể sinh học thiếu khí nhằm đảm bảo xử lý hàm lượng Nitơ có trong 
nước thải, giúp ổn định môi trường cho cụm xử lý vi sinh vật sau đó, đồng thời bổ sung 
thêm các chất dinh dưỡng như Phospho và nguồn Carbon (đường/rỉ đường…). Quá trình 
khử nitơ (denitrification) từ nitrate NO3

- thành nitơ dạng khí N2 được thực hiện nhằm 
đạt chỉ tiêu cho phép của nitơ. Nitơ trong nước thải chuyển hóa tốt nhất trong điều kiện 
thiếu khí và được thực hiện bởi vi khuẩn Nitrosomonas có trong bùn vi sinh (được cung 
cấp từ bơm tuần hoàn đặt ở bể hiếu khí và bể lắng sinh học). 

Quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrate NO3
- thành nitơ dạng khí N2 được 

thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu cho phép của nitơ. Quá trình sinh học khử nitơ liên quan đến 
quá trình oxy hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng nitrate 
hoặc nitrite như chất nhận điện tử thay vì dùng oxy, trong điều kiện không có DO hoặc 
dưới nồng độ DO giới hạn (nhỏ hơn 2 mgO2/L). 

C10H19O3N + 10NO3
- → 5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 100H- 

Quá trình chuyển hóa này được thực hiện bởi vi khuẩn khử nitrate chiếm khoảng 
10 – 80% khối lượng vi khuẩn (bùn). Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 đến 0,42g 
N-NO3

-/g MLVSS.ngày, tỷ lệ F/M càng cao tốc độ càng lớn. 

Nước thải từ cuối bể sinh học hiếu khí và bùn lắng từ bể lắng sinh học sẽ được 
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tuần hoàn trực tiếp về bể sinh học thiếu khí. Dưới đáy bể sinh học thiếu khí có lắp hệ 
thống khuấy trộn chìm. Hệ thống này có ưu điểm là xáo trộn đều nước thải, bùn (vi sinh) 
và hóa chất bổ sung tại bể thiếu khí. Việc khuấy trộn bùn (vi sinh) và nước được thực 
hiện bằng mixer đặt chìm càng làm tăng thêm hiệu quả xử lý cho bể. 

Nước thải sau khi qua bể sinh học thiếu khí sẽ dẫn sang bể sinh học hiếu khí. 

Bể xử lý sinh học hiếu khí (Aerotank) 

Bể xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính lơ lửng là công trình đơn vị quyết 
định hiệu quả xử lý của hệ thống vì phần lớn những chất gây ô nhiễm trong nước thải là 
những chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học. 

Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng. Các vi sinh hiếu khí 
sẽ tiếp nhận oxy và chuyển hóa chất hữu cơ thành thức ăn. Trong môi trường hiếu khí 
(nhờ O2 sục vào), vi sinh hiếu khí tiêu thụ các chất hữu cơ để phát triển, tăng sinh khối 
và làm giảm tải lượng ô nhiễm trong nước thải xuống mức thấp nhất. 

Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng và dính bám. Vi sinh 
vật tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính bao gồm Pseudomonas, Zoogloea, 
Achromobacter, Flacobacterium, Nocardia, Bdellovibrio, Mycobacterium, và hai loại vi 
khuẩn nitrate hóa Nitrosomonas và Nitrobacter. 

Quá trình xử lý trong bể được mô tả ngắn gọn như sau: 

- Oxy hóa các chất hữu cơ 

CxHyOz + O2 – Enzime → CO2 + H2O + H 

- Tổng hợp tế bào mới 

CxHyOz + NH3 + O2 – Enzime → Tế bào vi khuẩn + CO2 + H2O + C5H7NO2 - H 

- Phân hủy nội bào: 

 C5H7NO2 + 5O2 – Enzime → 5CO2 + 2H2O + NH3 ± H 

Để đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý. Nồng độ oxy hòa tan của nước thải trong 
bể hiếu khí cần được luôn luôn duy trì ở giá trị lớn hơn 2 mg/l bằng cách bố trí hệ thống 
cấp khí và phân phối khí tương tự như ở bể điều hòa. Việc điều khiển máy thổi khí sẽ 
thông qua trị số DO (giá trị oxy hòa tan) trong bể sinh học hiếu khí. Nồng độ yêu cầu để 
bể hoạt động hiệu quả nằm trong khoảng 1,5 – 2,0 mgO2/l. 

- Trường hợp nồng độ nhỏ hơn khoảng trên bể sẽ hoạt động không hiệu quả 

- Trường hợp nồng độ > 2 mgO2/l sẽ dư (không cần thiết) và gây tốn chi phí điện 

→ làm tăng chi phí vận hành. 

Để khắc phục điều này hệ thống được bố trí sử dụng biến tần và thiết bị đo DO 
(oxy hòa tan) để tiết kiệm điện ở mức tối đa nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả xử lý 
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của bể hiếu khí. Nước sau khi ra khỏi bể sẽ tự chảy theo sự chênh lệch áp sang bể lắng 
để tiếp tục quá trình xử lý. 

Bể lắng sinh học 

Bằng cơ chế của quá trình lắng trọng lực, bể lắng sinh học có nhiệm vụ tách cặn 
từ bể xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng mang sang. Nước thải ra khỏi thiết bị lắng có hàm 
lượng cặn (SS) giảm đến 60%. Bùn lắng ở đáy ngăn lắng sẽ được bơm bùn bơm tuần 
hoàn về bể xử lý sinh học thiếu khí để bổ sung lượng bùn theo nước đi qua ngăn lắng. 
Phần bùn dư sẽ được chuyển định kỳ về bể nén bùn, còn nước trong trên mặt bể sẽ chảy 
tràn sang mang thu nước qua bể trung gian để bơm lên bồn lọc áp lực. 

Bể trung gian 

Bể trung gian có tác dụng tập trung nước thải từ bể lắng để bơm nước thải sang 
bồn lọc 

Bồn lọc áp lực 

Bồn lọc áp lực có nhiệm vụ giữ lại các cặn bẩn có kích thước nhỏ không loại bỏ 
được ở bể lắng. Định kỳ, khi hệ thống lọc bị tắt, nhân viên vận hành sẽ tiến hành rửa lọc 
định kỳ thông qua hệ thống van được lắp đặt trên bồn lọc áp lực. Bùn thu được khi rửa 
lọc sẽ được dẫn về bể chứa bùn. Nước sau lọc sẽ được dẫn về bể khử trùng để tiếp tục 
xử lý. 

Bể khử trùng 

Phần nước trong sau bể lắng sẽ tự chảy qua bể khử trùng trước khi xả ra nguồn 
tiếp nhận. Chlorine là chất khử trùng được sử dụng phổ biến do hiệu quả diệt khuẩn cao 
và giá thành tương đối rẻ. Quá trình khử trùng nước xảy ra qua 2 giai đoạn: đầu tiên chất 
khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật sau đó phản ứng với men bên trong 
tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. Hóa chất khử 
trùng sẽ được bơm định lượng vào bể khử trùng theo liều lượng hợp lý đảm bảo tiêu 

chuẩn về vi sinh vật trước khi xả ra ngoài. Nước thải sau bể khử trùng được dẫn ra 
mương quan trắc. 

Mương quan trắc nước thải tự động 

Nước thải sau khi khử trùng được dẫn về mương quan trắc nước thải tự động, liên 
tục nhằm đánh giá, theo dõi, giám sát chất lượng nước sau xử lý, hệ thống quan trắc 
nước thải tự động, liên tục phải được bố trí bao gồm thiết bị quan trắc tự động, liên tục 
và thiết bị lấy mẫu tự động, có camera theo dõi tại mương quan trắc nước thải. 

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq = 1,2 và 

Kf = 1,0 (Từ ngày 01/9/2025 áp dụng theo quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) trước khi xả vào nguồn tiếp nhận 
cuối cùng là sông Vàm Cỏ Đông. 
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Hồ sự cố 

Hồ sự cố có chức năng lưu trữ nước thải khi hệ thống bị sự cố và phải ngừng hoạt 
động để khắc phục và bảo trì hoặc lưu trữ nước khi dòng nước thải đầu vào hệ thống xử 
lý bị quá tải về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải. 

Khi gặp sự cố thì nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm trực tiếp đến hồ sự cố mà 
không qua hệ thống xử nước thải để lưu trữ nhằm đảm bảo hệ thống xử lý không bị quá 
tải về lưu lượng và nồng độ. Khi hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định trở lại thì 
nước thải từ hồ sự cố sẽ được bơm từ từ về bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

Dự án sẽ xây dựng 01 hồ sự cố với diện tích 1.000 m2, sức chứa 2.700 m3 để ứng 
phó sự cố trạm xử lý nước thải. Trường hợp không có sự cố, chủ dự án sẽ lưu chứa nước 
sạch (khoảng 20% thể tích hồ) để bảo quản hồ không bị hư hỏng, xuống cấp. 

Bể chứa bùn 

Quá trình xử lý nước thải tồn tại 2 loại bùn: bùn hóa lý và bùn sinh học tập trung 
ở ngăn thu bùn của bể lắng và bơm đến bể chứa bùn bởi hệ bơm đặt chìm. Tại bể chứa 
bùn, bùn lắng ở đáy bể sẽ được bơm qua máy ép bùn, phần bùn khô sẽ được các đơn vị 
xử lý chất thải rắn nguy hại thu gom xử lý, nước từ quá trình ép bùn sẽ được tuần hoàn 
lại hố gom. Nước tách ra từ bề mặt bể nén bùn sẽ dẫn về hố thu gom để tiếp tục quá 
trình xử lý. 

Bùn khô sau khi ép sẽ được chủ đầu tư ký hợp đồng thu gom và xử lý với đơn vị 
có chức năng và thải bỏ theo đúng quy định.  

Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình xử lý nước thải như sau: 

Bảng 3. 49. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật 

I Module 1 

1 
Hố thu gom (chung 2 

giai đoạn) 
01 bể 

- Kích thước: D×R×C= 6m×6m×7m 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong 

2 Bể điều hòa + tách dầu  01 bể 

- Kích thước: D×R×C= 

19m×14,2m×5m 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 
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STT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật 

- Phủ composite chống thấm mặt trong 

3 
Bể trung hòa + Bể keo 

tụ tạo bông  
01 bể 

- Kích thước: D×R×C= 3m×9,8m x 5m 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

4 Bể lắng hóa lý  01 bể 

- Kích thước: D×H= 11,9m×4,5m 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong 

5 Bể sinh học thiếu khí  01 bể 

- Kích thước: D×R×C= 

7,1m×9,5m×5,0m  

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

6 Bể sinh học hiếu khí 01 bể 

- Kích thước: D×R×C= 

19m×10,6m×5,0m  

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

7 Bể lắng sinh học  01 bể 

- Kích thước: D×H= 16,7m×4,5m 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

8 
Bể trung gian (chung 2 

giai đoạn) 
01 bể 

- Kích thước: D×R×C= 3m×4m×3,5m  

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 
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STT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

9 

Bể khử trùng (chung 2 
giai đoạn) 

 

01 bể 

- Kích thước: D×R×C= 11m×3m×2,5m 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300 

+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

10 
Mương quan trắc 

(chung 2 giai đoạn) 
01 bể 

- Kích thước: D×R×C= 
3,3m×1,0m×1,2m. 

- Vật liệu: BTCT. 

11 
Hồ sự cố (chung 2 giai 

đoạn) 
01 bể 

- Diện tích 1.000m2 với thể tích khoảng 

2.700 m3 

- Hồ được lót vật liệu chống thấm 

12 

Bể chứa bùn (chung 2 
giai đoạn) 

 

01 bể 

- Kích thước: D×R×C= 
6,6m×3m×3,5m 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

13 

Bể nén bùn (chung 2 
giai đoạn) 

 

01 bể 

- Kích thước: D×H= 7,5m×4,5m 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

II Module 2 

1 Bể điều hòa + tách dầu  01 bể 

- Kích thước: D×R×C= 

19m×14,2m×5m 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong 

2 
Bể trung hòa + Bể keo 

tụ tạo bông  
01 bể 

- Kích thước: D×R×C= 3m×9,8m x 5m 

- Vật liệu: 
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STT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

3 Bể lắng hóa lý  01 bể 

- Kích thước: D×H= 11,9m×4,5m 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong 

4 Bể sinh học thiếu khí  01 bể 

- Kích thước: D×R×C= 
7,1m×9,5m×5,0m  

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

5 Bể sinh học hiếu khí 01 bể 

- Kích thước: D×R×C= 
19m×10,6m×5,0m  

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

6 Bể lắng sinh học  01 bể 

- Kích thước: D×H= 16,7m×4,5m 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M300  
+ Tường bê tông - gạch 6 lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 

Bảng 3. 50. Danh mục thiết bị trạm xử lý nước thải tập trung 

STT 
Máy móc, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

I Module 1 

1 Bể thu gom (chung 2 giai đoạn) 

1.1 Bơm nước - Kiểu: Bơm chìm, có lưỡi cắt. Zenit - Bộ 2 
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STT 
Máy móc, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

thải - Công suất: 6.5 kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Lưu lượng: Q = 125 m3/h 

- Cột áp: H = 12.5m 

Auto Coupling 

Italia 

1.2 

Thanh 

trượt, xích 
kéo 

Vật liệu: inox Sus304 
BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 2 

1.3 
Thiết bị 
tách rác 

thô tự động 

- Vật liệu: SUS 304, nhông, xích, 

móc: nhựa POM 

- Công suất: Q = 130m3/h 

- Công suất motor: 0.37kW 

- Tốc độ: 7 rpm 

- Điện áp: 380V, 3 pha, 50Hz 

- Kích thước khe: 10mm 

- Bao gồm giỏ thu rác 

Máy lược 

rác Việt 
Nam 

Động cơ 
hãng Nord -

Đức 

Bộ 1 

2 Bể tách dầu mỡ 

2.1 

Thiết bị 
tách rác 

tinh dạng 
trống quay 

- Vật liệu: inox SUS 304 

- Công suất: 130m3/h 

- Kích thước khe: 2mm 

- Động cơ: 0.37kw 

- Điện áp: 380V, 3 pha, 50Hz 

Máy lược 
rác Việt 

Nam 

Động cơ 
hãng Nord -

Đức 

Cái 1 

2.2 
Máng thu 
váng nổi 

Vật liệu: Inox SUS 304 , dày 2mm 
BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 1 

2.3 
Thùng 

chứa váng 

dầu 

- Vật liệu: PVC 

- Thể tích: 500lít 

Đại Thành- 
Việt Nam 

Bộ 1 

3 Bể điều hòa 

3.1 

Bơm nước 

thải nhúng 
chìm 

- Công suất: 4.1 kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Lưu lượng: Q= 110m3/h 

Zenit - 

Italia 
Bộ 2 
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STT 
Máy móc, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

- Cột áp: H=8m 

- Auto Coupling 

3.2 
Thanh 

trượt, xích 

kéo 

Vật liệu: inox SUS304 
BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 2 

3.3 
Máy thổi 

khí 

- Lưu lượng khí: Q = 5.7m3/phút 

- P = 5.1m 

- Cung cấp bao gồm: 
 01 bộ đầu thổi khí; Giảm thanh; 

Van 1 chiều; Van an toàn; Bộ 
chân đế; Pully; Đồng hồ 

- Motor: Công suất: 
7,5kw/380/3/50hz 

Anlet - 
Nhật 

Siemens - 
Czech 

Bộ 2 

3.4 
Đĩa phân 
phối khí 

- Lưu lượng khí: Q = 5 - 26 m3/h 

- Đường kính: D127mm 

- Chủng loại: Diffuser dạng bọt 
thô 

SSI- Mỹ Bộ 88 

4 Bể trung hòa 

4.1 
Motor 

khuấy 

- Loại liên kết: mặt bích 

- Công suất: 1,5kw 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Tốc độ quay: 95 vòng/phút 

Nord - Đức Bộ 2 

4.2 
Bộ cánh 
khuấy 

Vật liệu: Inox SUS 304 
BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 2 

4.3 
Bơm định 

lượng 

- Lưu lượng: Q = 330 lít/h 

- Cột áp: 50 m 

- Công suất: 0,37kw 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

Seko - 
Italia 

Cái 4 

4.4 
Bồn chứa 

hóa chất 

- Dung tích: V = 3000 l 

- Vật liệu: FRP 
Việt Nam Bồn 2 

5 Bể keo tụ - tạo bông 

5.1 Motor - Loại liên kết: mặt bích Nord - Đức Bộ 2 
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STT 
Máy móc, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

khuấy - Công suất: 1,5kw 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Tốc độ quay: 95 vòng/phút 

5.2 
Bộ cánh 

khuấy 
Vật liệu: Inox SUS 304 

BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 2 

5.3 
Bơm định 

lượng 

- Lưu lượng: Q = 330 lít/h 

- Cột áp: 50 m 

- Công suất: 0,37kw 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

Seko - 
Italia 

Cái 4 

5.4 
Bồn chứa 

hóa chất 

- Dung tích: V = 3000 l 

- Vật liệu: FRP 
Việt Nam Bồn 2 

6 Bể lắng hóa lý 

6.1 
Motor gạt 

bùn 

- Công suất: 0,37kw 

- Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz 

- Tốc độ quay: 1.5 - 2 m/phút 

Nord - Đức Bộ 1 

6.2 
Hệ thống 
gạt bùn 

Vật liệu: SUS 304 phần chìm dưới 

nước, phần nổi thép CT3 tráng 
kẽm 

BKCO-Việt 
Nam 

Bộ 1 

6.3 
Máng thu 

nước 
Vật liệu: Inox SUS 304, dày 2mm 

BKCO-Việt 
Nam 

Bộ 1 

6.4 
Ống trung 

tâm 
Vật liệu: Inox 304, dày 2mm 

BKCO-Việt 
Nam 

Bộ 1 

7 Bể sinh học thiếu khí 

7.1 
Máy khuấy 

chìm 

- Loại: lắp trục đứng 

- Công suất: 1,3kW/380/3/50hz 

- Lưu lượng: Q = 6,6m3/phút 

Faggiolati - 

Italia 
Bộ 1 

7.2 
Đĩa phân 
phối khí 

- Lưu lượng khí Q = 0.0 - 8.5 

m3/h 

- Đường kính: D277mm 

- Chủng loại: Diffuser dạng bọt 
mịn 

SSI- Mỹ Cái 54 
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STT 
Máy móc, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

8 Bể sinh học hiếu khí 

8.1 
Máy thổi 

khí 

- Lưu lượng khí: Q = 16.3m3/phút 

- P = 5.1m 

- Cung cấp bao gồm: 

 01 bộ đầu thổi khí; Giảm thanh; 
Van 1 chiều; Van an toàn; Bộ 

chân đế; Pully; Đồng hồ 

- Motor: Công suất: 

22,5kw/380/3/50hz 

Anlet - 

Nhật 

Siemens - 

Czech 

Bộ 2 

8.2 
Đĩa phân 
phối khí 

- Lưu lượng khí Q = 0.0 - 8.5 m3/h 

- Đường kính: D277mm 

- Chủng loại: Diffuser dạng bọt 
mịn 

SSI- Mỹ Cái 180 

8.3 

Bơm nước 

thải tuần 
hoàn 

- Kiểu: Bơm chìm 

- Công suất: 6.5 kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Lưu lượng: Q = 125 m3/h 

- Cột áp: H = 12.5m 

- Auto Coupling 

Zenit - 

Italia 
Bộ 2 

8.4 
Thanh 

trượt, xích 

kéo 

Vật liệu: inox Sus304 
BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 2 

9 Bể lắng bùn sinh học 

9.1 
Motor gạt 

bùn 

- Công suất: 0,75kw 

- Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz 

- Tốc độ quay: 1.5 - 2 m/phút 

Nord - Đức Bộ 1 

9.2 
Hệ thống 

gạt bùn 

Vật liệu: SUS 304 phần chìm dưới 
nước, phần nổi thép CT3 tráng 

kẽm 

BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 1 

9.3 
Máng thu 

nước 
Vật liệu: Inox SUS 304, dày 2mm 

BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 1 

9.4 Ống trung Vật liệu: Inox 304, dày 2mm BKCO-Việt Bộ 1 
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STT 
Máy móc, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

tâm Nam 

10 Bồn lọc áp lực 

10.1 
Bơm nước 

thải 

- Công suất: 3.0 kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Lưu lượng: Q= 110m3/h 

- Cột áp: H=8m 

- Auto Coupling 

Zenit - 
Italia 

Bộ 2 

10.2 
Bồn lọc áp 

lực 

- Kích thước: D×H= 1,4 ×2,5m 

- Vật liệu: SS304, sỏi, than, cát,.. 
Việt Nam Bồn 2 

11 Bể khử trùng 

11.1 

Bơm định 

lượng chất 
khử trùng 

- Lưu lượng: Q = 330 lít/h 

- Cột áp: 50m 

- Công suất: 0,37kw 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

Seko - 
Italia 

Cái 2 

11.2 

Bồn chứa 

chất khử 
trùng 

- Thể tích: 3000lít 

- Vật liệu: FRP 
Việt Nam Bồn 1 

11.3 
Motor 

khuấy chất 

khử trùng 

- Công suất: 0,75kw 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Tốc độ quay: 95 vòng/phút 

Nord - Đức Bộ 1 

11.4 
Bộ cánh 

khuấy 
Vật liệu: Inox SUS 304 

BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 1 

12 Bể chứa bùn sinh học 

12.1 
Bơm bùn 
tuần hoàn 

- Công suất: 4.1kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Lưu lượng: Q = 60m3/h 

- Cột áp: H =13m 

- Auto Coupling 

Zenit - 

Italia 
Bộ 2 

12.2 
Thanh 

trượt, xích 

kéo 

Vật liệu: inox Sus304 Việt Nam Bộ 2 
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STT 
Máy móc, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

13 Bể chứa bùn hóa lý 

13.1 
Bơm bùn 

dư 

- Kiểu bơm: dạng bơm chìm 

- Công suất: 1.8kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Lưu lượng: Q = 20m3/h 

- Cột áp: H=13.3m 

- Auto Coupling 

Zenit - 
Italia 

Bộ 2 

14 Bể nén bùn 

14.1 
Motor gạt 

bùn 

- Công suất: 0,37kw 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Tốc độ quay: 0,09 rpm 

Nord - Đức Bộ 1 

14.2 
Hệ thống 
gạt bùn 

Vật liệu: SUS 304 
BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 1 

14.3 
Máng thu 

nước 
Vật liệu: SUS 304 

BKCO-Việt 
Nam 

Bộ 1 

14.4 
Ống trung 

tâm 

- Kích thước: 1000mm×1500mm 

- Vật liệu: Inox SUS 304 

BKCO-Việt 
Nam 

Cái 1 

15 Máy ép bùn 

15.1 
Máy ép 

bùn băng 
tải đôi 

- Loại: lọc ép băng tải đôi 
- Công suất: 4-8 m3/h 

- Bề rộng tấm băng tải: 1000mm 

- Vật liệu: 

+ Thân máy: inox 

+ Băng tải: sợi P.E.S 

- Công suất motor : 0,37kw 

- Hệ thống máng thu nước: 

SUS304 

Việt Nam, 

Đài Loan 
Cái 1 

15.2 
Bơm bùn 
đến máy 

ép bùn 

- Loại: trục vít 

- Lưu lượng: 4m3/h 

- Công suất: 1.5kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

Novaroto 

- Italia 
Cái 1 
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STT 
Máy móc, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

- Tốc độ: 660rpm 

15.3 
Máy nén 

khí 

- Công suất: 2,2kw 

- Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz 

- Lưu lượng: QTB= 2,4m3/h 

- Cột áp: H= 35m 

Ebara 

- Italia 
Bộ 1 

15.4 
Bơm cao 

áp rửa 

băng tải 

- Công suất: 0,75 kw 

- Điện áp : 380V/3pha/50Hz 

- Lưu lượng: QTB= 2,4m3/h 

- Cột áp: H= 35m 

Ebara 

- Italia 
Bộ 1 

16 
Hệ thống 
quan trắc 
tự động 

 - Tủ lấy và lưu mẫu tự động 
 - Hệ thống Camera giám sát 

 - Hệ thống báo cháy, báo khói 
 - Bộ lưu điện UPS 

 - Bộ truyền thông tín hiệu đến Sở 
NNMT  

- Bộ 1 

17 

Hệ thống 

đường ống 
dẫn 

- Ống có ánh sáng trực tiếp chiếu 
vào 

- Ống dẫn nước, bùn, khí, hóa 
chất, … 

Việt Nam, 

Đài Loan, 
Hàn Quốc 

Hệ 1 

18 

Hệ thống 

điện điều 
khiển 

- Hệ thống điều khiển 

- Hệ thống điện động lực 

- Hệ thống điều khiển PLC 

- Điện động lực dẫn đến các thiết 

bị, ống đi dây điện và các phụ 
kiện 

- Hệ thống chống sét 

- Hộp đo điện trở đất 

Siemens - 

Đức, 
Omron - 

Nhật, LS- 
Hàn Quốc, 

Đài Loan, 
Việt Nam 

… 

Hệ 1 

II Module 2 

1 Bể tách dầu mỡ 

1.1 

Thiết bị 
tách rác 

tinh dạng 

trống quay 

- Vật liệu: inox SUS 304 

- Công suất: 130m3/h 

- Kích thước khe: 2mm 

Máy lược 

rác Việt 
Nam 

Động cơ 

Cái 1 
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STT 
Máy móc, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

- Động cơ: 0.37kw 

- Điện áp: 380V, 3 pha, 50Hz 

hãng Nord -
Đức 

1.2 
Máng thu 
váng nổi 

Vật liệu: Inox SUS 304 , dày 2mm 
BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 1 

1.3 
Thùng 

chứa váng 
dầu 

- Vật liệu: PVC 

- Thể tích: 500lít 

Đại Thành- 
Việt Nam 

Bộ 1 

2 Bể điều hòa 

2.1 
Bơm nước 
thải nhúng 

chìm 

- Công suất: 4.1 kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Lưu lượng: Q= 110m3/h 

- Cột áp: H=8m 

- Auto Coupling 

Zenit - 
Italia 

Bộ 2 

2.2 
Thanh 

trượt, xích 

kéo 
Vật liệu: inox SUS304 

BKCO-Việt 
Nam 

Bộ 2 

2.3 
Máy thổi 

khí 

- Lưu lượng khí: Q = 5.7m3/phút 

- P = 5.1m 

- Cung cấp bao gồm: 
 01 bộ đầu thổi khí; Giảm thanh; 

Van 1 chiều; Van an toàn; Bộ 
chân đế; Pully; Đồng hồ 

- Motor: Công suất: 
7,5kw/380/3/50hz 

Anlet - 
Nhật 

Siemens - 
Czech 

Bộ 2 

2.4 
Đĩa phân 
phối khí 

- Lưu lượng khí: Q = 5 - 26 m3/h 

- Đường kính: D127mm 

- Chủng loại: Diffuser dạng bọt 
thô 

SSI- Mỹ Bộ 88 

3 Bể trung hòa 

3.1 
Motor 

khuấy 

- Loại liên kết: mặt bích 

- Công suất: 1,5kw 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

Nord - Đức Bộ 2 
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STT 
Máy móc, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

- Tốc độ quay: 95 vòng/phút 

3.2 
Bộ cánh 

khuấy 
Vật liệu: Inox SUS 304 

BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 2 

3.3 
Bơm định 

lượng 

- Lưu lượng: Q = 330 lít/h 

- Cột áp: 50 m 

- Công suất: 0,37kw 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

Seko - 
Italia 

Cái 4 

3.4 
Bồn chứa 

hóa chất 

- Dung tích: V = 3000 l 

- Vật liệu: FRP 
Việt Nam Bồn 2 

4 Bể keo tụ - tạo bông 

4.1 
Motor 
khuấy 

- Loại liên kết: mặt bích 

- Công suất: 1,5kw 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Tốc độ quay: 95 vòng/phút 

Nord - Đức Bộ 2 

4.2 
Bộ cánh 
khuấy 

Vật liệu: Inox SUS 304 
BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 2 

4.3 
Bơm định 

lượng 

- Lưu lượng: Q = 330 lít/h 

- Cột áp: 50 m 

- Công suất: 0,37kw 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

Seko - 
Italia 

Cái 4 

4.4 
Bồn chứa 

hóa chất 

- Dung tích: V = 3000 l 

- Vật liệu: FRP 
Việt Nam Bồn 2 

5 Bể lắng hóa lý 

5.1 
Motor gạt 

bùn 

- Công suất: 0,37kw 

- Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz 

- Tốc độ quay: 1.5 - 2 m/phút 

Nord - Đức Bộ 1 

5.2 
Hệ thống 

gạt bùn 

Vật liệu: SUS 304 phần chìm dưới 

nước, phần nổi thép CT3 tráng 
kẽm 

BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 1 

5.3 
Máng thu 

nước 
Vật liệu: Inox SUS 304, dày 2mm 

BKCO-Việt 
Nam 

Bộ 1 
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STT 
Máy móc, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

5.4 
Ống trung 

tâm 
Vật liệu: Inox 304, dày 2mm 

BKCO-Việt 
Nam 

Bộ 1 

6 Bể sinh học thiếu khí 

6.1 
Máy khuấy 

chìm 

- Loại: lắp trục đứng 

- Công suất: 1,3kW/380/3/50hz 

- Lưu lượng: Q = 6,6m3/phút 

Faggiolati - 

Italia 
Bộ 1 

6.2 
Đĩa phân 
phối khí 

- Lưu lượng khí Q = 0.0 - 8.5 m3/h 

- Đường kính: D277mm 

- Chủng loại: Diffuser dạng bọt 

mịn 

SSI- Mỹ Cái 54 

7 Bể sinh học hiếu khí 

7.1 
Máy thổi 

khí 

- Lưu lượng khí: Q = 16.3m3/phút 

- P = 5.1m 

- Cung cấp bao gồm: 
 01 bộ đầu thổi khí; Giảm thanh; 

Van 1 chiều; Van an toàn; Bộ 
chân đế; Pully; Đồng hồ 

- Motor: Công suất: 
22,5kw/380/3/50hz 

Anlet - 
Nhật 

Siemens - 
Czech 

Bộ 2 

7.2 
Đĩa phân 
phối khí 

- Lưu lượng khí Q = 0.0 - 8.5 m3/h 

- Đường kính: D277mm 

- Chủng loại: Diffuser dạng bọt 

mịn 

SSI- Mỹ Cái 180 

7.3 
Bơm nước 
thải tuần 

hoàn 

- Kiểu: Bơm chìm 

- Công suất: 6.5 kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Lưu lượng: Q = 125 m3/h 

- Cột áp: H = 12.5m 

- Auto Coupling 

Zenit - 
Italia 

Bộ 2 

7.4 

Thanh 

trượt, xích 
kéo 

Vật liệu: inox Sus304 
BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 2 
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STT 
Máy móc, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

8 Bể lắng bùn sinh học 

8.1 
Motor gạt 

bùn 

- Công suất: 0,75kw 

- Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz 

- Tốc độ quay: 1.5 - 2 m/phút 

Nord - Đức Bộ 1 

8.2 
Hệ thống 

gạt bùn 

Vật liệu: SUS 304 phần chìm dưới 
nước, phần nổi thép CT3 tráng 

kẽm 

BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 1 

8.3 
Máng thu 

nước 
Vật liệu: Inox SUS 304, dày 2mm 

BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 1 

8.4 
Ống trung 

tâm 
Vật liệu: Inox 304, dày 2mm 

BKCO-Việt 

Nam 
Bộ 1 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 

Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Bảng 3. 51. Nhu cầu hóa chất của trạm XLNT tập trung 

Stt Nhiên liệu, hóa chất 
Định mức 

(kg/m3) 
Quy mô  

Khối lượng 
(kg/ngày) 

1 PAC 0,05  

2.700 
m3/ngày 

135 

2 NaOH/axit 0,0125 33,75 

3 Polyme 0,0025 6,75 

4 Chế phẩm vi sinh, dinh dưỡng 0,0003  0,81 

5 Clorin 0,001 2,7 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 

Hiệu quả xử lý của từng công đoạn trong quy trình công nghệ được trình bày theo 
bảng dưới đây:  

Bảng 3. 52. Hiệu suất xử lý của quy trình công nghệ  

TT Công đoạn xử lý Hiệu quả xử lý 

1 Cụm bể thu gom + song chắn rác thô Dầu mỡ: 95% 

2 Lược rác tinh COD 5%; BOD 5%; TSS 20% 

3 Bể điều hòa COD 5%; BOD 5% 

4 Cụm bể keo tụ tạo bông + lắng hóa lý COD 30%; BOD 30%; TSS 70%; P 60% 
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TT Công đoạn xử lý Hiệu quả xử lý 

5 Bể thiếu khí COD 25%; BOD 25%; N 80% 

6 Bể hiếu khí  COD 85%; BOD 85%; N 10%; P 10% 

7 Bể lắng sinh học COD 10%; BOD 10%; TSS 70% 

8 Bồn lọc áp lực TSS 90% 

9 Bể khử trùng Coliform 99% 

Nồng độ các chất ô nhiễm sau từng công đoạn xử lý nước thải được trình bày trong 
bảng dưới đây: 

Bảng 3. 53. Nồng độ các chất ô nhiễm sau từng công đoạn xử lý 

TT Công đoạn 
COD 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Tổng 
N 

(mg/l) 

Tổng 
P 

(mg/l) 

Dầu 
mỡ 

(mg/l) 

Coliform 
(MPN/ 

100ml) 

1 Nước thải đầu vào 650 350 100 60 10 40 105 

2 
Cụm bể thu gom + 
song chắn rác thô 

650 350 100 60 10 2 105 

3 Lược rác tinh 618 332 80 60 10 2 105 

4 Bể điều hòa 587 316 80 60 10 2 105 

5 
Cụm bể keo tụ tạo 
bông + lắng hóa lý 

411 190 24 60 4 2 105 

6 Bể thiếu khí 309 143 24 12 4 2 105 

7 Bể hiếu khí 46 21 24 10,8 3,6 2 105 

8 Bể lắng sinh học 41 19 7 10,8 3,6 2 105 

9 Bồn lọc áp lực 41 19 1 10,8 3,6 2 105 

10 Bể khử trùng 41 19 1 10,8 3,6 2 1.000 

QCVN 40:2011/BTNMT 
(cột A, Kq = 1,2; Kf = 1,0) 

90 36 60 24 4,8 6 3.000 

QCVN 40:2025/BTNMT ≤65 ≤40 ≤40 ≤20 ≤4 ≤5 ≤3000 
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TT Công đoạn 
COD 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Tổng 
N 

(mg/l) 

Tổng 
P 

(mg/l) 

Dầu 
mỡ 

(mg/l) 

Coliform 
(MPN/ 

100ml) 

mức A 

Hệ thống quan trắc chất lượng nước thải tự động và liên tục  

Dự án sẽ thực hiện công tác quan trắc tự động và liên tục (24/24 giờ) đối với các 
chỉ tiêu đặc trưng của nước thải sau xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận và sẽ kết nối 
để truyền dữ liệu tự động liên tục về Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Một (01) trạm quan trắc nước thải tự động liên tục được bố trí tại mương quan trắc 
trước khi thải ra nguồn tiếp nhận với các thông số đo đạc của thiết bị quan trắc như sau:  

Bảng 3. 54. Các thông số thiết bị quan trắc tự động 

Khu vực quan trắc Thông số Thiết bị 

Nước thải sau xử lý 
trạm XLNT 

Lưu lượng Đồng hồ đo lưu lượng điện tử 

pH Đầu đo pH + Bộ tiếp nhận tín hiệu 

COD Đầu đo COD + Bộ tiếp nhận tín hiệu 

TSS Đầu đo TSS + Bộ tiếp nhận tín hiệu 

Amoni Đầu đo Amoni + Bộ tiếp nhận tín hiệu 

Toàn bộ khu vực 

XLNT tập trung 
Hoạt động Camera giám sát hình ảnh 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kq = 1,2; Kf =1,0) (Từ 
ngày 01/9/2025 áp dụng theo quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải công nghiệp) sau đó chảy ra sông Vàm Cỏ Đông thông qua cửa 
xả có toạ độ X= 1166945,442; Y = 586258,615 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 
105o45’, múi chiếu 3o). 

3.2.2.2. Đối với công trình xử lý khí thải  

a. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí từ hoạt động vận hành, duy tu, bảo trì, 
bảo dưỡng và sửa chữa các công trình hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

Trong giai đoạn vận hành, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình 
hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật mùi, khí thải chủ yếu phát sinh từ hoạt động hệ thống 
giao thông CCN, hoạt động từ trạm XLNT tập trung, hệ thống lưu chứa rác tạm thời. 
Ngoài ra mùi còn phát sinh sinh từ các cống rãnh, hoạt động chăm sóc cây xanh,… tuy 
nhiên với lượng phát sinh không đáng kể và hầu như rất thấp. 
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*. Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do bụi khuếch tán từ hoạt động vận 
chuyển của các phương tiện giao thông gồm: 

- Che phủ bạt khi vận chuyển: Giảm thiểu bụi khuếch tán các xe vận tải vận chuyển 
nguyên, vật liệu có phát sinh bụi như đất, cát, các nguyên liệu đặt thù của mỗi nhà máy, 
xí nghiệp,... Ưu tiên sử dụng các phương tiện có thùng kín. 

- Thu dọn nguyên, vật liệu rơi vãi khi vận chuyển trên tuyến đường CCN và các 
tuyến khác trong nội bộ nhà máy, xí nghiệp nhằm hạn chế bụi khuếch tán mặt đường do 
di chuyển của các phương tiện. 

- Đối với các loại sản phẩm, hóa chất có mùi khó chịu: Trước khi đưa lên phương 
tiện vận chuyển phải gói bọc kỹ, không để lọt mùi ra ngoài, không để rơi vãi trên phương 
tiện vận chuyển và trên đường vận chuyển. 

- Không sử dụng phương tiện quá cũ để vận chuyển hoặc đi lại. Các loại xe ô tô, 
thiết bị chuyên dùng có đăng ký, đăng kiểm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. 

- Bố trí hợp lý về thời gian giao thông: thời gian vận chuyển, chuyên chở cần tránh 
vào các giờ cao điểm như giờ ra vào làm việc của công nhân tránh ách tắt giao thông 
nhất là các vị trí tập trung lượng lớn giao thông như các vị trí giao nhau giữa tuyến 
đường, các vị trí đường nội bộ của CCN đổ ra khu tuyến đường chính. 

- Khuyến khích công nhân tập trung sử dụng phương tiện xe đưa rước nhằm giảm 
phương tiện cá nhân. 

Đối tượng áp dụng của các biện pháp này được xác định là toàn bộ các hoạt động 
giao thông trên các tuyến đường của CCN có khả năng phát tán bụi ở mức độ cao và tất 
cả các hoạt động vận chuyển gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự án. Duy trì 
thực hiện các biện pháp này đối với toàn bộ thời gian thi công dự án. 

Khi áp dụng các biện pháp che chắn, thu dọn khi rơi vãi hạn chế được tối đa mức 
độ phát thải bụi khuếch tán và khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự 
án và tuyến giao thông. 

*. Giảm thiểu tác động môi trường do hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Hoạt động của máy phát điện dự phòng có phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn và rung 
động. Những phát sinh này có mức độ tác động tiêu cực đối với môi trường, gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Nhằm giảm thiểu các tác động môi trường do hoạt động 
của máy phát điện gây ra, chủ dự án triển khai áp dụng các biện pháp:  

- Lắp đặt máy phát điện dự phòng tại vị trí cách xa các khu vực nhạy cảm như: khu 
nhà ăn, nhà hành chính, các khu nhà nghỉ,... nhằm giảm thiểu tác động do tiếng ồn gây 
ra đối với các khu vực này.  

- Lắp đặt hệ thống ống thoát khí, cách âm và sàn chống rung trong các khu nhà 
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được đặt máy phát điện dự phòng. 

- Tại các nhà để máy phát điện dự phòng có trang bị quạt thông gió nhằm đảm bảo 
tránh khả năng tích tụ khí thải ở nồng độ lớn có nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường 
không khí, tác động xấu đối với sức khỏe cộng đồng.  

Sơ đồ nguyên tắc bố trí giảm thiểu ô nhiễm đối với máy phát điện dự phòng được 
trình bày trong dưới đây. 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ nguyên tắc giải thiếu tác động của máy phát điện dự phòng 

*. Giảm thiểu ô nhiễm do mùi, khí thải phát sinh từ trạm XLNT tập trung 

Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm do bụi và khí thải phát sinh từ trạm XLNT 
tập trung được áp dụng như sau: 

- Bê tông hóa các tuyến đường giao thông khu vực trạm XLNT, thường xuyên vệ 
sinh các tuyến đường và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho các con đường trong 
nội bộ khu xử lý nước thải. Thường xuyên kiểm tra, giám sát môi trường xung quanh tại 
khu vực. 

- Các hóa chất xử lý nước thải như: bột khử trùng Clorin, bột keo tụ tạo bông 
PAC,... cần được bao, bọc cẩn thận tránh phát tán ra ngoài không khí. Đồng thời thao 
tác thực hiện châm hóa chất cần đúng quy trình và trình tự hướng dẫn vận hành nhằm 
tránh rơi vãi và phát sinh bụi, mùi. 

- Cần túc trực vận hành và kiểm soát nước thải tại trạm XLNT tập trung nhằm 
tránh sự cố xảy ra. 

- Trồng nhiều cây xanh cách ly, vừa tạo cảnh quan, vừa giảm sự phát tán của bụi, 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 221 

mùi ra môi trường xung quanh. 

*. Giảm thiểu ô nhiễm do mùi, khí thải phát sinh từ hệ thống cống rãnh, mương thu gom 
và thoát nước mưa, nước thải 

Để giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ hệ thống hệ thống cống rãnh, mương thu gom 
và thoát nước mưa, nước thải tại dự án, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Thường xuyên vệ sinh, nạo vét bùn lắng trên đường cống thoát nước.  

- Chu kỳ lấy bùn được tổ chức thường xuyên, bùn từ quá trình nạo vét được hợp 
đồng thu gom triệt để, tránh phát sinh mùi hôi. 

- Mạng lưới thoát nước mưa, nước thải được xây dựng bằng hệ thống ống HDPE 
kín nên không xảy ra hiện tượng phát sinh mùi. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp 
nhất các sự có có thể xảy ra, chủ đầu tư sẽ thường xuyên kiểm tra và định kỳ nạo vét 
lượng bùn trong các đường ống. 

- Thường xuyên kiểm tra, khắc phục các đường ống bị vỡ, rò rỉ.  

*. Giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động chăm sóc cây xanh 

Hoạt động bón phân, phun thuốc cho cây xanh trong CCN diễn ra không thường 
xuyên, tuy nhiên để tránh tác hại của việc bón phân và thuốc bảo vệ thực vật, chủ dự án 
sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động như sau: 

- Tính toán lượng phân bón cần thiết để bổ sung chất dinh dưỡng cho đất nhằm 
đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho cây, tránh dư thừa gây tổn thất kinh tế cũng như thừa 
lượng phân bón hóa học trong đất; 

- Bón phân xong tiến hành vun đất ủ phân nhằm tránh phát tán các loại khí thải ra 
môi trường không khí; 

- Áp dụng biện pháp quản lý cũng như kỹ thuật nhằm giảm khả năng xói mòn đất 
khu vực dự án từ đó tránh khả năng cuốn theo phân, chất dinh dưỡng xuống nguồn nước 
mặt, gây ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực lân cận dự án; 

- Liều lượng sử dụng: sử dụng theo khuyến cáo sẽ giảm thiểu dư lượng trong đất; 

- Trang bị cho công nhân phun xịt thuốc các trang thiết bị bảo hộ lao động khi tiến 
hành phun xịt thuốc;  

*. Giảm thiểu ô nhiễm do mùi phát sinh từ hệ thống lưu chứa CTR tạm thời 

- Đối với các thùng rác chứa rác thải trên các tuyến đường CCN, các khu hạ tầng 
kỹ thuật cần được thu gom, phun khử mùi đúng theo định kỳ nhằm tránh để lâu ngày 
sinh yếm khí và gây mùi. 

- Việc thu gom của công nhân thu gom CTR về khu chứa CTR tạm thời cần được 
phủ kín tránh phát sinh mùi trên dọc đường vận chuyển. 

- Khu vực lưu chứa chất thải rắn tạm thời cần được che chắn, bảo quản cách ly, thu 
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gom và phun chế phẩm khử mùi đúng theo định kỳ nhằm tránh phát sinh mùi hôi. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí từ hoạt động các nhà máy, xí nghiệp 
trong CCN 

- Các nhà máy, xí nghiệp trong CCN sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch về môi 
trường, dây chuyền sản xuất khép kín, ít chất thải, bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc 
chung lựa chọn ngành nghề sản xuất ít ô nhiễm của khu đã đặt ra. 

- Khí thải từ các nhà máy, xí nghiệp sẽ được áp dụng những công nghệ xử lý cho 
từng loại hình sản xuất, khí thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn môi trường trước khi thải 
vào không khí, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xử lý bụi, NOx, SO2 và các khí độc 
hại khác, trong khí thải dây chuyền sản xuất, lò hơi, lò sấy,… nhằm bảo đảm Quy chuẩn 
chất lượng môi trường không khí xung quanh và môi trường lao động. 

- Các nhà máy, xí nghiệp đầu tư vào CCN bảo đảm tỷ lệ diện tích trồng cây xanh 
tối thiểu đạt 20% diện tích của nhà máy, xí nghiệp, nhằm cải thiện chất lượng môi trường 
không khí tại từng nhà máy, xí nghiệp. 

- Theo thiết kế chi tiết của CCN, tổng diện tích đất trồng cây xanh công viên được 
quy hoạch là 11ha, chiếm 15% tổng diện tích khu đất dự án. 

- Chủ đầu tư dự án sẽ đầu tư xe phun nước và xe hút bụi dùng để vệ sinh đường 
giao thông trong phạm vi CCN, nhất là vào những ngày nắng nóng, khô hạn. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trong CCN thay thế các nhiên liệu có 
nhiều chất độc hại, bằng nhiên liệu không độc hoặc ít độc hơn (như sử dụng nhiên liệu 
có hàm lượng lưu huỳnh cao thay thế bằng dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, hoặc từ 
dùng dầu chuyển sang dùng khí đốt như khí LPG, khí gas...). 

- Sử dụng các phương pháp sản xuất không sinh bụi hoặc thay thế phương pháp 
gia công nhiều bụi bằng phương pháp gia công ướt ít phát sinh bụi. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, chấp 
hành đúng quy trình công nghệ nhằm bảo đảm an toàn sản xuất, giảm thiểu chất thải và 
giảm thiểu ô nhiễm tại các nhà máy, xí nghiệp trong CCN. 

Khi các nhà đầu tư thứ cấp lập dự án đầu tư vào cụm công nghiệp, các dự án này 
sẽ phải lập báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường riêng trình cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt. Đồng thời sẽ phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xây dựng các 
công trình xử lý như bụi và khí thải phát sinh đạt các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường 
theo nội dung đề xuất trong hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
riêng cho từng dự án (nếu có).  

3.2.2.3. Đối với công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: chất thải rắn sinh hoạt, 
chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại) 

Để giải quyết vấn đề CTR phát sinh từ tất cả các hoạt động của CCN như: hoạt động 
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tại các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hoạt động từ các nhà máy xí nghiệp, chủ dự án sẽ áp dụng 
những biện pháp quản lý khả thi và phù hợp theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/1/2022 và Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 của Chính phủ; Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 
28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 
*. Đối với hoạt động của công trình hành chính, dịch vụ  

Chất thải rắn sinh hoạt từ công trình hành chính, dịch vụ và trạm xử lý nước thải 
(công nhân vận hành trạm) được thu gom, phân loại, tập kết vào các thùng rác tại khu 
vực quy định. Chủ đầu tư hạ tầng CCN sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử 
lý hàng ngày. Bố trí khu vực lưu chứa rác sinh hoạt với diện tích 5m2 (tại khu vực trạm 
xử lý nước thải), có mái che, nền bê tông theo quy định. 

Rác sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của khu hành chính, dịch vụ cũng như từ trạm 
xử lý nước thải sẽ được phân loại tại nguồn theo đúng các quy định hiện hành. 

Định kỳ, dự án sẽ tiến hành phun chế phẩm sinh học tại khu vực lưu chứa rác sinh 
hoạt, đảm bảo không gây ô nhiễm mùi đến các khu vực xung quanh.  

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Chất thải phát sinh trong quá trình thực hiện dự án 
sẽ được thu gom, quản lý và xử lý đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường 
theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2025/TT-
BTNMT ngày 28/2/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

*. Đối với các nhà đầu tư thứ cấp 

Các đơn vị thứ cấp vào đầu tư dự án tự thu gom, phân loại và lưu trữ trong nhà kho 
chứa chất thải sinh hoạt tại mỗi nhà máy đúng theo quy định: có mái che; nền bê tông 
chống thấm; không bị ướt do nước thải, nước mưa; có dán nhãn tên chất thải lưu trữ. 

Định kỳ tự ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và 
xử lý đúng quy định. 

Các nhà đầu tư thứ cấp sẽ tự chịu trách nhiệm với pháp luật về chất thải rắn sinh 
hoạt phát sinh tại dự án thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/1/2025 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 của Bộ 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 224 

Tài nguyên và Môi trường.  

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

*. Đối với hoạt động của công trình hành chính, dịch vụ  

Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành công 
trình hành chính – dịch vụ như thùng carton thải, giấy văn phòng thải, … sẽ được chủ 
dự án ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với các đơn vị có chức năng theo đúng 
quy định. 

Bố trí khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp không nguy hại với diện tích 
khoảng 10m2 (tại khu vực trạm xử lý nước thải). Khu lưu chứa chất thải rắn công nghiệp 
thông thường có mái che, nền bê tông và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom. 

*. Đối với các nhà đầu tư thứ cấp 

Các đơn vị thứ cấp vào đầu tư dự án tự thu gom, phân loại và lưu trữ trong kho 
chứa chất thải công nghiệp thông thường tại mỗi nhà máy đúng theo quy định: có mái 
che; nền bê tông chống thấm; không bị ướt do nước thải, nước mưa; có dán nhãn tên 
chất thải lưu trữ. 

Định kỳ tự ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và 
xử lý đúng quy định. 

Các nhà đầu tư thứ cấp sẽ tự chịu trách nhiệm với pháp luật về chất thải rắn công 
nghiệp thông thường phát sinh tại dự án thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 
ngày 06/1/2025 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2025/TTBTNMT ngày 28/2/2025 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

c. Chất thải nguy hại 

*. Đối với hoạt động của công trình hành chính, dịch vụ  

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động vận hành duy tu, sửa chữa các công trình 
hạ tầng kỹ thuật của CCN sẽ được chủ dự án ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử 
lý với các đơn vị có chức năng theo đúng quy định. 

Dự án sẽ bố trí khu vực lưu chứa chất thải nguy hại với diện tích khoảng 20m2 để 
lưu chứa toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh từ dự án. Khu vực lưu chứa được bố trí 
gần trạm xử lý nước thải. 

Công trình lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: có 
nền bê tông, có mái che, có gắn biển dấu hiệu cảnh báo, bố trí thiết bị thiết bị PCCC, 
xây dựng gờ chống tràn và các thiết bị ứng cứu sự cố tràn đổ: giẻ lau, cát khô, bao tay, 
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ủng, dụng cụ quét và hốt rác,… tại khu vực lưu chứa chất thải nguy hại. 

Chất thải nguy hại phát sinh từ dự án sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 
ngày 06/1/2025 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

*. Đối với các nhà đầu tư thứ cấp 

Các đơn vị thứ cấp vào đầu tư tại dự án tự thu gom, phân loại và lưu trữ trong nhà 
kho chứa chất thải nguy hại tại mỗi nhà máy đúng theo quy định: có mái che; nền bê 
tông chống thấm; có gắn biển dấu hiệu cảnh báo khu vực lưu trữ; bố trí thiết bị thiết bị 
PCCC, xây dựng gờ chống tràn và các thiết bị ứng cứu sự cố tràn đổ. 

Định kỳ tự ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và 
xử lý đúng quy định. 

Các nhà đầu tư thứ cấp sẽ tự chịu trách nhiệm với pháp luật về chất thải nguy hại 
phát sinh tại dự án thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 của 
Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 
đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường.  

d. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

*. Đối với hoạt động của trạm XLNT tập trung CCN 

Lượng bùn phát sinh từ HTXLNT tập trung của CCN là chất thải nguy hại. Do đó, 
bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải cần được phân tích và đối chiếu với 
QCVN 50:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn 
thải từ quá trình xử lý nước) để xác định sẽ được ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và 
xử lý bằng biện pháp phù hợp. Bố trí khu vực chứa bùn có diện tích khoảng 25m2 tại 
khu vực trạm xử lý nước thải. 

*. Đối với các nhà đầu tư thứ cấp 

Các đơn vị thứ cấp vào đầu tư tại dự án tự thu gom và xử lý bùn thải phát sinh từ 
hệ thống xử lý nước thải cục bộ (nếu có). 

Định kỳ tự ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và 
xử lý đúng quy định.  
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3.2.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

a. Giảm thiểu tiếng ồn, rung từ hoạt động giao thông 

Để giảm thiểu tiếng ồn, rung từ hoạt động giao thông tại CCN, cần thực hiện các 
biện pháp áp dụng như sau: 

- Các phương tiện vận tải vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu ra vào CCN cần đảm 
bảo mới, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, tránh sử dụng các loại xe quá cũ gây tiếng ồn ảnh 
hưởng đến người đi đường và xung quanh. Tránh chở quá tải. 

- Phân bổ tuyến đường vận chuyển hợp lý giữa phương tiện vận tải vận chuyển 
nguyên, nhiên, vật liệu và phương tiện tham gia giao thông của cán bộ công nhân nhân, 
tránh ùn tắt, kẹt xe, tập trung đông phương tiện tại một địa điểm gây ra tiếng ồn lớn. 

- Tăng cường trồng cây xanh dọc hai bên đường giao thông để ngăn cản tiếng ồn. 
Đồng thời, chủ dự án tiến hành lập các chốt bảo vệ ở những đường chính vào CCN để 
kiểm soát tốc độ và khối lượng vận chuyển của các phương tiện giao thông vận tải ra vào 
CCN. 

b. Giảm thiểu tiếng ồn, rung từ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp trong CCN 

Áp dụng các biện pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn, độ rung từ các nhà máy, xí 
nghiệp trong CCN. Tùy thuộc vào từng loại hình công nghiệp, quy trình sản xuất mà có 
thể áp những những biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung khác nhau. Những biện 
pháp khống chế và giảm thiểu tiếng ồn, độ rung cụ thể ở từng nhà máy, xí nghiệp sẽ 
được trình bày trong báo cáo ĐTM của nhà máy, xí nghiệp trước khi xây dựng. 

c. Khống chế nhiệt độ 

Giai đoạn vận hành, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa công trình hạ tầng kỹ 
thuật hầu như không phát sinh ô nhiễm do nhiệt. Ô nhiễm do nhiệt chủ yếu phát sinh từ 
hoạt động các nhà máy, xí nghiệp trong CCN có sử dụng lò hơi, lò sấy, lò đốt,…  

Áp dụng các biện pháp khống chế ô nhiễm nhiệt từ các nhà máy, xí nghiệp trong 
CCN. Tùy thuộc vào từng loại hình công nghiệp, quy trình sản xuất mà có thể áp những 
những biện pháp khống chế ô nhiễm nhiệt khác nhau. Những biện pháp khống chế và 
giảm thiểu ô nhiễm nhiệt cụ thể ở từng nhà máy, xí nghiệp sẽ được trình bày trong báo 
cáo ĐTM của nhà máy, xí nghiệp trước khi xây dựng.  

 Trồng cây xanh có tác dụng rất có ích đối với khí hậu và môi trường. Cây xanh có 
tác dụng che nắng, hút bớt bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, hút tiếng 
ồn và che chắn tiếng ồn, mặt khác nó còn tạo thẩm mỹ, cảnh quan, tạo ra cảm giác êm 
dịu về màu sắc cho môi trường, đồng thời tiến hành phun nước tưới đường vào những 
ngày nắng nóng.  

3.2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất 
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Đối với CCN thì khối lượng nhiên liệu sử dụng phục vụ cho các hoạt động phụ 
thuộc rất nhiều vào các công ty, đơn vị thuê đất. Tuy nhiên, để phòng chống và ứng cứu 
các sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất tại khu vực, CCN sẽ luôn phối hợp cùng với các cơ 
quan chức năng giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật trong kho chứa, 
phương tiện vận tải nhiên liệu và lập phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố. 

Yêu cầu đối với các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp: 

- Hệ thống kho bể chứa: Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật, an 
toàn (bao gồm các hệ thống làm mát, van thoát hơi, hệ thống chống sét, hệ thống cứu 
hoả); 

- Vận tải và quá trình nhập xuất nhiên liệu: Thực hiện nghiêm ngặt quy định kỹ 
thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất nhiên liệu; Các phương tiện vận chuyển nhiên 
liệu, hóa chất có đủ tư cách pháp nhân, cũng như đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật 
khi vận chuyển trên đường giao thông; 

Trách nhiệm của chủ dự án 

- Chủ dự án cùng với các cơ quan chức năng lập phương án ứng phó khi xảy ra sự 
cố rò rỉ nguyên liệu, hóa chất. 

- Đối với khu vực lưu trữ hóa chất của trạm XLNT tập trung: 

+ Thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các bồn chứa hóa chất nhằm sửa chữa, 
thay thế và khắc phục kịp thời việc rò rỉ nhiên liệu; Trang bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ cho 
công nhân vận hành; 

+ Trang bị các bảng cảnh báo, biển cấm lửa, vật liệu dễ cháy để gần khu vực các 
kho hóa chất; 

Quy trình ứng phó sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất tại khu vực dự án được trình bày 
ở hình dưới đây:  
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Hình 3. 4. Quy trình ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ nhiên liệu, hóa chất 

b. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

- Nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ được thiết kế hệ thống PCCC về mặt kiến 
trúc, công trình đã bố trí các hạng mục kỹ thuật báo cháy tự động, cấp nước chữa cháy, 
chống sét theo đúng yêu cầu và quy định của các cơ quan quản lý chức năng.  

- Trong khu sản xuất, kho chứa nguyên liệu, sản phẩm được lắp đặt hệ thống báo 
cháy. Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở 
trong tình trạng sẵn sàng. 

- Các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của công ty sẽ có hồ sơ lý lịch 
đi kèm (nguồn gốc, các thông số kỹ thuật) và thường xuyên được kiểm tra giám sát tình 
trạng hoạt động các thiết bị này. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của nhà xưởng theo quy định. 
Điện trở tiếp đất xung kích < 10  khi điện trở suất của đất < 50.000 /cm2. Điện trở 
tiếp đất xung kích > 10  khi điện trở suất của đất > 50.000 /cm2. 

- Số lượng các thiết bị PCCC đã trang bị được tính toán và lắp đặt dựa trên diện 
tích nhà xưởng, đặc trưng của quá trình sản xuất và khối lượng chất cháy nổ lưu trữ 
thường xuyên tại nhà xưởng. 

- Tổ chức học tập nghiệp vụ rộng, khắp tất cả các khu vực dễ cháy đều có tổ nhân 
viên kiêm nhiệm công tác phòng hỏa. Các nhân viên này được tuyển chọn, được huấn 
luyện, thường xuyên kiểm tra. 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công 
nhân viên bằng cách dán băng rôn, bảng hiệu đề phòng sự cố cháy. Huấn luyện cho toàn 

Sử dụng vật liệu tại chỗ để 
chống tràn và hấp thụ hóa chất 

Thu dọn chất thải cho vào kho 

Viết báo cáo sự cố và bài học 
kinh nghiệm 

Báo cáo các bên liên quan 

Rò rỉ, tràn đổ nguyên, nhiên 
liệu, hóa chất 

Dưới 20l 

Cách ly khu vực 

Tuân theo sự điều động của cán 
bộ vận hành  

Thông báo với bộ phận môi 
trường thuộc BQL CCN 

Trên 
20l 
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thể cán bộ công nhân viên các biện pháp phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. 

- Đường nội bộ trong nhà máy đã được thiết kế và xây dựng với chiều rộng mặt 
đường từ 5-8 m, thông suốt đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hoả có thể 
khống chế được bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong nhà xưởng.  

- Sắp xếp cách bố trí máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và có khoảng cách 
an toàn cho công nhân làm việc khi có sự cố xảy ra.  

- Tất cả các hạng mục, công trình trong Công ty đều được trang bị các bình cứu 
hoả cầm tay, đặt ở những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và phải thường xuyên 
tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình. 

- Cơ khí hoá, tự động hoá các khâu sản xuất nguy hiểm.  

- Các nguyên vật liệu dễ cháy, hóa chất gây cháy được lưu trữ trong nhà kho, cách 
ly với các loại nguyên vật liệu khác.  

- Giảm tới mức thấp nhất lượng chất cháy, nổ trong khu vực sản xuất.  

- Đối với cán bộ, công nhân viên của đơn vị phải có trách nhiệm bảo quản và đặt 
phương tiện chữa cháy đúng vị trí đã quy định.  

- Hết giờ làm việc trước khi ra về cán bộ, công nhân viên chức luôn có ý thức và 
trách nhiệm tắt hết các đèn, quạt và kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy 
khu vực làm việc. 

- Tổ chức tập huấn công tác phòng chống cháy nổ cho các nhân viên của nhà máy. 

- Cấm tuyệt đối hút thuốc tại các phân xưởng, nhà kho,… 

- Tổ chức định kỳ thao diễn cứu hoả với sự cộng tác chặt chẽ của cơ quan phòng 
cháy, chữa cháy chuyên nghiệp.  

*. Thành lập Đội PCCC  

Đội PCCC được thành lập từ đội ngũ nhân viên, quản lý của dự án gồm giám đốc, 
phó giám đốc, trưởng bộ phận, quản lý, nhân viên an toàn lao động, bảo vệ và công nhân 
tại dự án, tùy tình hình hoạt động cụ thể mà số thành viên trong đội sẽ thay đổi. Nhiệm 
vụ của đội PCCC như sau: 

- Ban hành nội quy, quy định an toàn PCCC chung cho mục tiêu và cho từng bộ 
phận phòng ban, đơn vị cơ sở. 

- Phát động và duy trì phong trào PCCC trong cán bộ công nhân viên mục tiêu. 

- Xây dựng quy chế thưởng phạt trong việc thực hiện nội dung công tác PCCC. 

- Đề xuất kế hoạch PCCC phù hợp với ngành nghề sản xuất và quy mô. 

- Xây dựng nội quy, biển cấm lửa ở nơi cần thiết thông qua hệ thống tuyên truyền 
của cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên thông báo nhắc nhở việc PCCC. 
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- Định kỳ tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về công tác PCCC. Nội dung 
tuyên truyền tập trung giáo dục và nâng cao ý thức PCCC, hướng dẫn kiến thức PCCC. 
Phổ thông và thông báo những nguy cơ có thể gây cháy tại mục tiêu và biện pháp đề 
phòng. 

- Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của các phương tiện PCCC (hệ thống 
ống dẫn nước, bơm nước, bể nước, các bình chữa cháy cầm tay...). 

- Tổ chức, điều phối lực lượng chữa cháy khi có cháy xảy ra, di tản công nhân viên 
ra khỏi khu vực cháy; phối hợp chặt chẽ với cơ quan PCCC địa phương. 

*. Biện pháp ứng phó sự cố 

 

Hình 3. 5. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

Biện pháp ứng phó khi có cháy nổ 

- Bước 1 (Thông báo): Khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các cán bộ công nhân viên 
hay là khách hàng đều có thể biết và thông báo qua điện thoại, báo động qua kẻng, 
chuông báo động, trực tiếp báo cho đội phòng cháy, chữa cháy tỉnh.  

- Bước 2 (Dập lửa): Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ và 
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các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: 
bình chữa cháy, nước để dập lửa,... Trường hợp cháy ở mức độ nghiêm trọng thì đội 
PCCC sẽ liên hệ với cơ quan PCCC địa phương để phối hợp chữa cháy, dập cháy nhanh 
chóng, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản. 

- Bước 3 (Thu dọn hiện trường): Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân 
công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được 
tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi khu vực. 

- Bước 4 (Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm): Ngay sau khi phát 
hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. 
Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác 
định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra chủ đầu tư sẽ 
tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có 
kế hoạch cụ thể khắc phục. 

Giải quyết sau sự cố 

- Sau khi hoàn tất công việc thì người phụ trách sẽ ghi và lập phương án phòng 
cháy chữa cháy theo mẫu PCL6, BH theo thông tư hướng dẫn. Trình cơ quan chức năng 
thẩm định và phê duyệt. 

- Sau khi hoàn thành nội dung thì trình phương án lên cơ quan có chức năng thẩm 
định và phê duyệt. Ngành sản xuất các sản phẩm nhựa là ngành sử dụng nguồn nguyên 
liệu dễ cháy, vì vậy chủ dự án đặc biệt chú trọng và quan tấm đến vấn đề cháy nổ để hạn 
chế tối đa ảnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà máy. Đồng thời biện pháp áp dụng 
này đã được các nhà máy tương tự áp dụng thành công và đạt hiệu quả cao. 

Các phương tiện ứng phó sự cố cháy nổ 

- Máy bơm chữa cháy (động cơ điện và động cơ xăng) 

- Họng chờ tiếp nước. 

- Họng chữa cháy vách tường kèm phụ kiện vòi, lăng. Nước phun ra đầu lăng đảm 
bảo tia nước trên 6m. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét gồm 1 kim thu sét hiện đại có bán kính bảo vệ 25m.  

- Trang bị các bình chữa cháy phân tán trong nhà xưởng như bình bột AB, bình 
CO2. 

- Huấn luyện nhân viên phương án ứng cứu khi có cháy 

- Bố trí các lối thoát hiểm, lối ra phụ. 

*. Phòng chống sét, thiết bị an toàn 

Tiến hành thiết kế lắp đặt hệ thống chống sét phù hợp cho từng cụm công trình như 
khu nhà điều hành, khu XLNT tập trung 
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Trên đỉnh các công trình cao tầng nhất thiết phải lắp đặt hệ thống thu sét đảm bảo 
chất lượng và lắp đặt các hàng đèn cảnh báo độ cao để đảm bảo an ninh quốc phòng và 
các thiết bị bay dễ dàng nhận biết vào ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết; Lắp đặt hệ 
thống chống sét cho các vị trí cao của cơ sở. Lắp đặt hệ thống thu sét, thu tĩnh điện tích 
tụ và cải tiến hệ thống theo các công nghệ mới nhằm đạt độ an toàn cao cho các hoạt 
động của dự án. Điện trở tiếp đất xung kích < 10 khi điện trở suất của đất < 50.000 
/cm2. Điện trở tiếp đất xung kích >10  khi điện trở suất của đất > 50.000 /cm2. Tiến 
hành lắp đặt hệ thống chống sét chung cho toàn bộ cơ sở và từng nhà xưởng, công trình 
kho tàng. Sử dụng loại thiết bị chống sét tích cực, các trụ chống sét được bố trí để bảo 
vệ khắp dự án với độ cao bảo vệ tính toán là 10 – 14 m. 

Các công trình phải lắp đặt các thiết bị phát hiện cháy sớm và cảnh báo khi có sự 
cố cháy nổ; 

Các công trình cần lắp đặt hệ thống camera nhằm kiểm soát, bảo đảm an ninh bên 
trong và bên ngoài mỗi công trình. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi xâm 
nhập bất hợp pháp; 

Xây dựng đội bảo vệ trật tự trị an cho mỗi công trình trong suốt quá trình hoạt 
động. 

c. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố sụt lún, nứt vỡ, hư hỏng các đường ống 
cấp thoát nước 

Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố sụt lún, nứt vỡ, hư hỏng các đường 
ống nước cấp, đường ống thu gom và thoát nước thải, nước mưa được thực hiện trong 
giai đoạn hoạt động như sau: 

- Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ về mức độ sụt lún, hư hỏng, xuống cấp và 
tiến hành bảo dưỡng hệ thống đường ống nước cấp, đường ống thu gom và thoát nước 
mưa, nước thải của CCN. 

- Kiểm soát, tránh các hóa chất có tính axit, kiềm rơi vãi vào hệ thống đường ống 
gây ăn ăn đường ống. 

Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố sụt lún, nứt vỡ, hư hỏng các đường ống 
nước cấp, đường ống thu gom và thoát nước thải, nước mưa được thực hiện trong suốt 
thời gian hoạt động của CCN 

d. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tắc nghẽn rác, bùn, cát trong đường ống 
cấp thoát nước 

Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tắc nghẽn rác, bùn, cát trong các 
đường ống nước cấp, đường ống thu gom và thoát nước thải, nước mưa được thực hiện 
trong giai đoạn hoạt động như sau: 

- Thuê đơn vị tiến hành nạo vét hệ thống đường ống thu gom và thoát nước của 
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CCN theo định kỳ. 

- Thực hiện công tác thu gom rác, đất, cát... phát sinh trên đường nhằm tránh rơi 
vãi hoặc theo nước mưa cuốn vào mương, rãnh gây tắc nghẽn. 

Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tắc nghẽn rác, bùn, cát trong các đường 
ống nước cấp, đường ống thu gom và thoát nước thải, nước mưa được thực hiện trong 
suốt thời gian hoạt động của CCN 

e. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố trạm XLNT tập trung 

*. Biện pháp kiểm soát thành phần nước thải từ các cơ sở sản xuất trong CCN trước khi 
đấu nối vào trạm XLNT tập trung 

Để đảm bảo cho trạm XLNT tập trung của CCN hoạt động ổn định, toàn bộ lượng 
nước thải phát sinh từ các nhà máy, xí nghiệp được xử lý cục bộ đạt yêu cầu đấu nối vào 
trạm XLNT tập trung của CCN. 

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu bắt buộc đối với các nhà máy thành viên phải thực hiện công 
tác quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải đầu ra trước khi xả thải về trạm XLNT 
tập trung theo định kỳ 1 lần/tháng. 

*. Phòng ngừa, ứng phó sự cố trạm XLNT tập trung tạm ngừng hoạt động 

Biện pháp phòng ngừa 

Để phòng ngừa sự cố trạm XLNT tập trung tạm ngừng hoạt động, chủ đầu tư sẽ 
trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị dự phòng như máy bơm, máy khuấy, máy châm 
hóa chất,... để thay thế kịp thời khi sự cố xảy ra. Sau khi sự cố được khắc phục, toàn bộ 
lượng nước thải chứa trong hồ sự cố dung tích 2.700m3 sẽ được bơm trở lại hệ thống để 
xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kq = 1,2; Kf = 1,0). 

Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các máy móc, sửa chữa kịp thời 
những hỏng hóc, duy tu bảo dưỡng định kỳ. 

Huấn luyện nâng cao kỹ năng cho công nhân vận hành trạm. 

Xây dựng bể thu gom dự phòng trường hợp hệ thống XLNT gặp sự cố. 

Phương án ứng phó 

Khi xảy ra sự cố về mất điện hoặc nước sau xử lý không đạt yêu cầu xả thải dẫn 
đến ngưng hoạt động trạm XLNT tập trung thì cần gấp rút thực hiện các phương án ứng 
phó như sau: 

- Nhân sự tại HTXLNTTT sẽ tiến hành đóng cửa van xả nước thải vào trạm XLNT 
tập trung đồng thời mở van xả cho nước thải thu gom về hồ chứa nước dự phòng, tiến 
hành mở van xả nước thải vào hồ sự cố dung tích 2.700m3 nhằm đảm bảo không cho 
nước thải không đạt Quy chuẩn xả thải ra sông Vàm Cỏ Đông. Trong trường hợp thời 
gian xử lý sự cố lâu hơn khả năng lưu chứa của hồ sự cố, chủ đầu tư sẽ ngưng tiếp nhận 
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nước thải từ các nguồn thứ cấp cho tới khi khắc phục xong sự cố ở trạm XLNT tập trung. 

- Nhân sự phụ trách bảo trì sẽ tiến hành rà soát kiểm tra và tiến hành khắc phục 
các nguyên nhân gây sự cố như: nguyên nhân do mất điện hoặc hư hỏng điện, hư hỏng 
thiết bị tại trạm XLNT tập trung, sự cố kỹ thuật vận hành nước thải không đạt hiệu quả, 
chất lượng nước thải tiếp nhận không đạt tiêu chuẩn đấu nối của CCN. 

- Khi xét thấy sự cố kéo dài và hồ chứa nước dự phòng không còn khả năng chứa 
lưu trữ nước thải thì lập tức thông báo cho hạn chế hoặc ngừng tạm thời các hoạt động 
sản xuất nhằm tránh phát sinh nước thải. 

- Sau khi tiến hành xử lý xong sự cố và trạm XLNT tập trung hoạt động trở lại thì 
tiến hành mở van hồ sự cố cho nước chảy về trạm XLNT tập trung để xử lý nước thải 
tích trữ trong thời gian sự cố, đồng thời tiến hành mở cửa xả tại hồ điều hòa khi hệ thống 
đã vận hành được ổn định trở lại.  

- Trong quá trình xả nước thải ra sông Vàm Cỏ Đông trường hợp nước thải không đạt 
Quy chuẩn/tiêu chuẩn gây chết tôm, cá,... đối với các hộ xung quanh khu vực dự án thì chủ 
đầu tư cam kết sẽ đền bù thiệt hại xảy ra theo đúng quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. 

Phòng chống, ứng phó sự cố nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu xả thải 

Nước thải phát sinh từ nhà máy có lưu lượng lớn, tính chất ô nhiễm cao có khả năng 
gây sốc tải, từ đó làm cho nước thải sau xử lý của Nhà máy không đạt quy chuẩn thải và có 
khả năng gây ô nhiễm nguồn nước mặt sông Vàm Cỏ Đông nơi tiếp nhận nước thải nếu 
nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn xả thải. Nhằm phòng ngừa các sự cố trạm XLNT 
tập trung làm cho nước thải sau xử lý không đạt, chủ dự án đã và sẽ áp dụng các biện pháp 
sau: 

Hình 3. 6. Biện pháp khắc phục đối với sự cố của hệ thống XLNT 

Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp xử lý 

Bơm nước thải 

Động cơ không chạy 

- Không đủ điện áp 

- Công tắc tự động đóng 

- Rotor bị kẹt 
- Rơle nhiệt nhảy 

- Kiểm tra nguồn điện và dây 
điện vào máy 

- Điều chỉnh công tắc và xác 
định nguyên nhân 

- Nhận định nguyên nhân của 
vấn đề và loại bỏ 

- Điều chỉnh lại chế độ tự 
động 
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Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp xử lý 

Động cơ hoạt động 
bình thường nhưng 
nước không được 
bơm 

- Van bị kẹt hoặc đang đóng 

- Có vật cản trong ống 

- Mở van và vệ sinh van 
chặn. 
- Xác định nguyên nhân gây 
tắc và loại bỏ nó. 

Lưu lượng bơm giảm 

- Rotor, van hoặc ống có vật 
cản 

- Mức chất lỏng (nước) quá 
thấp 

- Điện áp cung cấp không đủ 

- Chiều quay động cơ không 
đúng (với động cơ máy 3 pha) 

- Xác định nguyên nhân gây 
tắc và loại bỏ nó 

- Dừng bơm ngay lập tức. 
- Điều chỉnh điện áp đến giá 
trị thích hợp. 
- Đảo lại pha. 

Rơle nhiệt bảo vệ 
nhảy 

- Rotor bị kẹt 
- Nhiệt độ chất lỏng quá cao. 

- Xác định nguyên nhân gây 
tắc và loại bỏ. 

Bơm định lượng 

Lưu lượng thấp hơn 
bình thường 

- Khí vào ống hút từ máy. 
- Khí bị giữ lại trong bơm. 
- Áp suất hóa hơi của chất 
lỏng quá cao. 
- Ống hút bị tắc hoặc van bị 
đóng. 
- Lưới lọc phía đầu hút bị tắc. 

- Kiểm tra lại. 
- Tăng lưu lượng bơm đến 
giá trị lớn nhất, mặt khác vặn 
van xả cho đến khi chất lỏng 
đi vào. 
- Tăng áp suất thủy tĩnh trên 
mặt phẳng hút. 
- Lắp ống hút có đường kính 
lớn hơn. 
- Tăng áp suất thủy tĩnh trên 
mặt phẳng hút. 
- Kiểm tra lại. 
- Vệ sinh sạch lưới lọc đầu 
hút. 

Máy thổi khí cạn 

Giảm hiệu suất 
Đầu lọc phía hút hoặc ống hút 
bị tắc 

Vệ sinh đầu hút hoặc ống hút 
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Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp xử lý 

Áp lực không tăng 
Có hiện tượng rò rỉ ở thiết bị 
thổi khí, mặt bích hoặc ống xả 

Sửa chữa rò rỉ bằng cách thay 
đổi vòng đệm 

Quạt không quay 

- Rotor bị han gỉ hoặc có vật 
lạ bên trong. 
- Dây curoa không hoạt động 
bình thường. 
- Động cơ bị hỏng 

- Vệ sinh và làm sạch rotor 
và loại bỏ vật lạ. 
- Chỉnh lại độ căng của dây 
curoa cho thích hợp hoặc 
thay đổi dây curoa. 
- Kiểm tra moto và nguồn 
điện. 

Tiếng ồn bất thường 
hoặc rung bất thường 

- Dây curoa trùng. 

- Không đủ dầu bôi trơn. 
- Có vật lạ bên trong máy. 
- Bánh răng hỏng. 
- Vòng đệm hỏng. 
- Van an toàn hở. 

- Chỉnh lại độ căng của dây 
curoa. 

- Đổ đầy dầu bôi trơn. 
- Vệ sinh máy. 
- Thay thế bành răng truyền 
động. 
- Thay thế vòng đệm. 
- Điều chỉnh van an toàn. 

Chảy dầu 

- Quá nhiều dầu trong vỏ máy. 
- Bộ phận đựng dầu hoặc nút 
dầu bị hỏng. 
- Nút dầu không được vặn 
chặt. 

- Xả bớt mức dầu trong máy. 
- Thay thế phần bị hỏng. 
- Vặn chặt nút dầu. 

Phần điện điều khiển 

Rơle nhiệt của thiết bị 
tự động đóng 

- Dòng làm việc cao hơn dòng 
định mức, tức là điện áp 
nguồn thấp hơn điện áp quy 
định. 
- Động cơ làm việc quá tải. 

- Kiểm tra điện áp nguồn và 
dòng làm việc của các máy. 
- Cần kiểm tra các van, mực 
nước, vệ sinh máy. 

Rơle nhiệt của các 
máy bơm bật (đèn đỏ 
tại các công tắc máy 
bơm) 

- Máy đang bị quá tải (nếu 
điện áp nguồn đủ) do cáo vật 
cản tại đầu hút như rác, dây, 
sợ nilon. 

- Cần kiểm tra máy bơm và 
vệ sinh máy. 
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Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp xử lý 

Điện áp vào tủ điện 
nhưng các nút bấm 
không điều khiển 
được 

- Có thể do cầu chì hỏng. 
- Cần kiểm tra và thay thế 
cầu chì trong tủ điện. 

Hệ thống tự động 
không hoạt động 

- Có thể do hệ thống phao điện 
lắp trong bể bị đứt hoặc hỏng. 
- Có thể đang để ở chế độ 
bằng tay 

- Cần kiểm tra và thay thế. 
- Kiểm tra và chuyển chế độ 
điều khiển trên tủ điện. 

Biện pháp ứng phó sự cố: 

Bước 1: Khi thiết bị giám sát tự động đặt sau hệ thống xử lý nước thải (trước khi 
chảy ra sông Vàm Cỏ Đông) phát hiện có bất kỳ thông số nào vượt quy chuẩn, thì toàn 
bộ nước thải chưa đạt quy chuẩn sẽ được chuyển về hồ sự cố (có dung tích 2.700m3, 
thời gian chứa khoảng 1 ngày, hồ được xây dựng tại khu vực hướng Nam của dự án gần 
trạm XLNT tập trung nhằm thuận lợi cho việc tiếp nhận nước thải từ trạm XLNT tập 
trung khi gặp sự cố).  

Bước 2: Tiến hành sửa chữa thiết bị gây sự cố. Trong thời gian khắc phục sự cố 
nước thải được lưu tại bể điều hòa và các bể chứa thành phần trong thời gian tối đa 9 
giờ. Trường hợp nước thải từ các đơn vị thứ cấp dẫn về hệ thống xử lý nước thải vượt 
quá khả năng lưu chứa của các bể chứa thành phần và vượt quá năng lực thu gom, xử lý 
của hệ thống xử lý nước thải, tiến hành bơm nước thải trong các bể chứa thành phần về 
hồ sự cố. Thỏa thuận với các cơ sở, dự án đầu tư thứ cấp trong CCN về việc tạm dừng 
tiếp nhận nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung trong trường hợp quá thời gian 
lưu chứa tối đa của công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố mà sự cố tại hệ thống xử lý 
nước thải tập trung của CCN chưa được khắc phục; yêu cầu các cơ sở, dự án đầu tư thứ 
cấp chủ động bố trí các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải tại mỗi 
cơ sở, dự án đầu tư với quy mô phù hợp để nâng cao năng lực ứng phó sự cố về môi 
trường đối với nước thải nói chung tại CCN và thể hiện cụ thể các nội dung này trong 
văn bản thỏa thuận khi tiếp nhận thu hút dự án đầu tư thứ cấp. 

Bước 3: Sau khi khắc phục sự cố, nước thải được bơm về bể điều hòa xử lý theo 
quy trình công nghệ đã đưa ra.  

Trong trường hợp thời gian khắc phục sự cố quá dài CCN sẽ ngưng hoạt động để 
giải quyết triệt để vấn đề của hệ thống. 

f. Phòng chống sự cố do thiên tai tự nhiên 

*. Phòng chống sét, thiết bị an toàn 

Tiến hành thiết kế lắp đặt hệ thống chống sét phù hợp cho từng cụm công trình như 
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khu văn phòng cơ quan, hành chính,…; 

Sử dụng loại thiết bị chống sét tích cực, các trụ chống sét được bố trí để bảo vệ 
khắp khu dân cư với mật độ cao bảo vệ tính toán tối thiểu là 10 mét; 

Trên đỉnh các công trình cao tầng nhất thiết phải lắp đặt hệ thống thu sét đảm bảo 
chất lượng và lắp đặt các hàng đèn cảnh báo độ cao để đảm bảo an ninh quốc phòng và 
các thiết bị bay dễ dàng nhận biết vào ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết; 

Các công trình phải lắp đặt các thiết bị phát hiện cháy sớm và cảnh báo khi có sự 
cố cháy nổ; 

Các công trình cần lắp đặt hệ thống camera nhằm kiểm soát, bảo đảm an ninh bên 
trong và bên ngoài mỗi công trình. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi xâm 
nhập bất hợp pháp; 

Xây dựng đội bảo vệ trật tự trị an cho mỗi công trình trong suốt quá trình hoạt 
động. 

*. Ứng phó sự cố khi có động đất, bão lụt và dịch bệnh 

Hiện tại khu vực dự án hầu như rất ít xảy ra các thiên tai thiên nhiên như: động 
đất, núi lửa, bão lũ,...Tuy nhiên cần phải có những phương án ứng phó được chuẩn bị 
trước nhằm tạo thế chủ động cũng như tránh được thiệt hại từ những trường hợp hy hữu 
do thiên tai gây ra. Các phương án ứng phó như sau: 

- Khi có phát hiện rung động, chấn động mạnh hoặc được cơ quan chức năng có 
thông báo các thiên tai có thể xảy ra tại khu vực dự án như động đất, bão lũ thì cần tiến 
hành báo động và sơ tán khẩn cấp ra khỏi khu vực dự án. Trường hợp cấp bách có thể 
di chuyển đến các bãi đất trống, cao trong CCN. 

- Các đội ngũ nhân viên y tế luôn sẵn sàng trong nhiệm vụ sơ cấp cứu tại chỗ trong 
trường hợp xảy ra các tai nạn do sự cố thiên tai. 

- Đối với công nhân viên làm việc cần tổ chức khám sức khỏe y tế định kỳ, khi 
phát hiện các dấu hiệu bệnh lây nhiễm hoặc đã bị nhiễm thì tiến hành cách ly và phối 
hợp với cơ quan y tế có chức năng để kiểm soát và xử lý. 

- Tăng cường công tác an ninh cho CCN, tránh tiếp xúc với các vật chất lạ, kiểm 
soát chặt chẽ về thực phẩm, nước uống cũng như các vật dụng khác nhằm hạn chế về 
rủi ro nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm,... 

*. Biện pháp giảm thiểu tác động rủi ro, sự cố do công trình xuống cấp 

Ngay từ khi lập dự án, lên phương án thiết kế xây dựng, vấn đề sụt lún công trình 
đã được rất quan tâm, các biện pháp áp dụng nhằm giảm thiểu sự cố sụt lún công trình 
khi dự án đi vào hoạt động như: 

- Khảo sát địa chất công trình khu vực dự án dự kiến xây dựng. 
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- Đưa ra phương án thiết kế, thi công các công trình đảm bảo an toàn công trình. 

- Đối với sự xuống cấp của mặt đường, cầu đường do thiếu bảo trì, để giảm nhẹ 
tác động sụt lún, sạt lở, chủ dự án thực hiện các biện pháp sau: 

- Duy tu biển báo, ánh sáng,... đã được lắp đặt cố định trong quá trình xây dựng, 
bảo dưỡng hiệu quả và thay mới khi cần thiết. 

- Lập kế hoạch bảo dưỡng đường hàng năm nhằm duy trì trạng thái như khi mới 
hoàn thành. 

- Phối hợp với cơ quan kiểm soát giao thông để đảm bảo các phương tiện có trọng 
tải vượt quá quy định sẽ không được lưu thông trên đường. 

- Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa tuyến đường, kịp thời sửa chữa khi phát hiện hư 
hỏng. 

- Hàng năm tiến hành giám sát tình hình sạt lở, bồi lắng tại khu vực sông Vàm Cỏ 
Đông gần CCN nhằm duy tu bảo dưỡng kịp thời đảm bảo ngăn triều cường ngập úng, 
sụt lún, vỡ nứt,... 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước mưa trong CCN đảm bảo 
việc thoát nước, không gây ngập úng. 

*. Các biện pháp khác 

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn các chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường, 
phổ biến quy chế bảo vệ môi trường trong khu vực, kinh nghiệm ứng phó sự cố, rủi ro 
môi trường cho CB-CNV làm việc tại CCN. 

Toàn bộ công nhân và nhân viên sinh sống, làm việc trong khu vực cũng sẽ được 
tiếp cận các thông tin, chương trình trên qua các bảng thông tin tại các khu vực công 
cộng: nhà ăn, khu vui chơi ngoài trời, hệ thống thông tin trong khu vực,... 

3.2.2.6. Công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu với dự án thủy điên, hồ chứa nước 

Không có 

3.2.2.7. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác tới môi trường 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội 

Ưu tiên tuyển dụng lao động tại khu vực dự án nhằm giảm gia tăng dân số cơ học 
cũng như các vấn đề an ninh trật tự, mâu thuẫn tại khu vực dự án. 

Lập ban an ninh trực thuộc tại CCN phối hợp với cơ quan an ninh tại địa phương 
nhằm quản lý, giám sát và kiểm soát cán bộ công nhân viên trong CCN nhằm tránh xảy 
ra các trường hợp xấu gây ảnh hưởng đến CCN và ảnh hưởng đến người dân bên ngoài. 

Chủ dự án sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát cũng như giải quyết triệt 
để về vấn đề môi trường tránh gây tác động xấu, gây hoang mang cho người dân và dư 
luận. 
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Chủ dự án cần phải phối hợp với lực lượng chứ năng ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn 
xã hội trong công nhân, lực lượng công an đóng vai trò chủ công và thực hiện các biện 
pháp đồng bộ trên lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến hướng dẫn, 
vận động và sử dụng nghiệp vụ đấu tranh làm rõ, triệt phá. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái khu vực và các đối tượng xung 
quanh 

Trong quá trình hoạt động tại CCN sẽ khó tránh khỏi những tác động gây ảnh 
hưởng đến hệ sinh thái tại khu vực dự án. Vì vậy, để tránh ảnh hưởng tác động xấu sẽ 
thực hiện các biện pháp giảm thiểu theo bảng dưới đây 

Bảng 3. 55. Các biện pháo giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

TT Các hoạt động Biện pháp giảm thiểu 

1 
Hoạt động giao thông 

vận tải 

- Chủ đầu tư yêu cầu phương tiện vận tải đúng quy 
chuẩn kỹ thuật, che phủ bạt khi vận chuyển nguyên 
vật liệu, hàng hóa,... phát sinh bụi. 

- Phân tuyến giao thông hợp lý. 

- Phun tưới nước giảm bụi. 

2 
Hoạt động sinh hoạt của 
cán bộ công nhân viên 

trong CCN 

- Quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của cán bộ 
công nhân viên tránh phát tán chất thải bừa bãi ra 

bên ngoài môi trường. 

- Đảm bảo hệ thống XLNT đạt quy chuẩn xả thải 

trước khi xả nước thải ra môi trường ngoài. 

- Thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý chất 

thải hợp lý. 

3 

Hoạt động sản xuất đặc 

thù của mỗi nhà máy, xí 
nghiệp trong CCN 

Mỗi nhà máy, xí nghiệp đầu tư vào CCN đều quy 

định bắt buộc thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm 
soát và bảo vệ môi trường theo đúng quy định pháp 

luật. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông 

Giải pháp giảm thiểu tình trạng kẹt xe và tai nạn giao thông: 

- Đảm bảo chất lượng đường giao thông trong CCN, tránh tình trạng đường giao 
thông xuống cấp dẫn đến tai nạn và ảnh hưởng hoạt động vận chuyển của các nhà đầu 
tư thứ cấp 

- Bố trí mạng lưới giao thông nội bộ thông thoáng, kết hợp chặt chẽ với giao thông 
bên ngoài. 

- Xây dựng các gờ chắn giảm tốc độ trên các tuyến đường nội bộ. 
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- Trên tất cả các tuyến đường sẽ gắn các biển báo, biển hướng dẫn, biển quy định 
tốc độ lưu thông. 

- Các dãy cây xanh ven bên các tuyến đường giao thông phải được bố trí tránh che 
khuất tầm nhìn của các phương tiện  

d. Giảm thiểu tác động qua lại giữa dự án và các công trình xung quanh  

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực giữa CCN (như tiếng ồn, nhiệt độ, mùi hôi,…) 
và các công trình xung quanh, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng 
phó sự cố môi trường theo đúng phương án đã nêu trong ÐTM, đảm bảo hoạt động của 
dự án không gây ô nhiễm môi trường. 

- Trồng cây xanh nhằm hạn chế ô nhiễm không khí, giảm thiều các tác động tiêu 
cực qua lại giữa dự án và môi trường xung quanh. Cụ thể như sau:  

+ Cây xanh ở các ranh cách ly CCN với khu vực xung quanh nhằm giảm thiểu 
tác động tiếng ồn, mùi hôi qua lại giữa dự án và các công trình xung quanh. 

+�Cây xanh cách ly tại khu công trình kỹ thuật. 

+�Cây xanh dọc theo các tuyến đuờng góp phân vào việc giảm bớt tác động của 
tiếng ồn, bụi khói, bức xạ đến các công trình. 

- Bố trí các cụm cây xanh xen kẽ các nhà máy xí nghiệp, các dãy cây xanh dọc 
đường giao thông và xung quanh khu công trình đầu mối kỹ thuật (Trạm XLNT, văn 
phòng điều hành cụm công nghiệp) tạo môi trường trong lành và vẻ đẹp cảnh quan CCN.  

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được trình bày trong 
bảng sau: 

Bảng 3. 56. Danh mục công trình, biện pháp BVMT  

TT Hạng mục Số lượng Tổ chức thực hiện 

I Giai đoạn xây dựng 

1 Thùng chứa CTR, CTNH 01 HT 

Thuê nhà thầu 
chuyên nghiệp thực 

hiện. Chủ đầu tư 
giám sát, quản lý 

2 Trang bị bảo hộ lao động 01 HT 

3 Nhà vệ sinh và bể tự hoại 01 HT 

4 Phòng chống, ứng phó sự cố 01 HT 

5 Hố lắng nước mưa tạm thời 01 HT 

II Giai đoạn vận hành 
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1 Thùng chứa rác thải sinh hoạt 01 HT 

Thuê nhà thầu 

chuyên nghiệp thực 
hiện. Chủ đầu tư 
giám sát, quản lý 

2 Trang bị bảo hộ lao động cá nhân 01 HT 

3 Xe phun nước chống bụi 1 xe 

4 Trồng cây xanh 01 HT 

5 Phòng chống, ứng phó sự cố 01 HT 

6 Thoát nước mưa 01 HT 

7 
Thoát nước thải (bao gồm cả trạm XLNT, 
hồ sự cố) 

01 HT 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 
3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, 
thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

Lắp đặt, xây dựng hoàn tất các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất 
thải trước khi đưa dự án đi vào vận hành (bám sát tiến độ thực hiện dự án). 

3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Công ty thực hiện tổ chức bộ máy nhân sự và các phòng chức năng để thực hiện 
chương trình quản lý. Cụ thể cơ cấu tổ chức thực hiện như sau: 

 

Hình 3. 7. Sơ đồ tổ chức và quản lý môi trường 

Trách nhiệm của các bộ phận trong hệ thống tổ chức quản lý và vận hành các công 
trình bảo vệ môi trường được quy định cụ thể như trong Bảng sau: 

Ban Giám đốc 

Trưởng Ban quản lý CCN 

Phòng An toàn và Sức khỏe 

Nhóm vận hành trạm 
XLNT tập trung 

Tổ thu gom và quản 
lý CTR, CTNH 

Tổ quét dọn vệ sinh 
và cây xanh 
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Bảng 3. 57. Trách nhiệm của nhân sự cho công tác BVMT  

Bộ phận Trách nhiệm 

Ban lãnh đạo 
và giám đốc 

nhà máy 

Đại diện chủ dự án, có trách nhiệm chính trong quản lý chung dự án, 
bao gồm cả quản lý môi trường. Để thực hiện kế hoạch quản lý môi 
trường, Ban Quản lý CCN thành lập Phòng An toàn và Sức khỏe, trong 
đó có bộ phận quản lý về môi trường với 01 cán bộ có trình độ đại học 
chuyên nghành Môi trường, Hóa học. Chịu trách nhiệm báo cáo cung 
cấp thông tin về tình hình thực hiện các công tác quản lý, bảo vệ môi 
trường của CCN cho các cơ quan hữu quan. 

Phòng An 

toàn và Sức 
khỏe 

Bộ phận quản lý môi trường thuộc phòng An toàn và Sức khỏe (bao 
gồm ít nhất 01 cán bộ có trình độ đại học) sẽ chịu trách nhiệm thực 
hiện kế hoạch quản lý môi trường cho dự án, cụ thể là công việc sau: 

- Lập kế hoạch, quản lý và giám sát việc QLMT trong quá trình vận 
hành CCN. 

- Hướng dẫn các tổ Thu gom và quản lý CTR, CTNH và nhóm vận 
hành hệ thống XLNT thực hiện các công việc để đảm bảo tất cả các 
biện pháp giảm thiểu và bảo vệ môi trường được triển khai đạt tiêu 
chuẩn về môi trường. 

- Tổ chức các khoá đào tạo cho nhà thầu và nhân viên về các biện pháp 
BVMT và an toàn lao động (sẽ mời các chuyên giá có kinh nghiệm về 
môi trường làm tư vấn). 

- Thực hiện quan trắc nội vi và giám sát độc lập. 

- Quản lý các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn vận hành 
nhà máy: Trạm XLNT tập trung và khu vực kho lưu trữ CTNH 

- Báo cáo các vấn đề môi trường với Trưởng ban quản lý CCN 

Tổ thu gom 
và quản lý 

CTR và 

CTNH 

Tổ thu gom và quản lý CTR và CTNH, bao gồm tổ trưởng có trình độ 
đại học trở lên và lao động phổ thông. Tổ này chịu trách nhiệm thực 
hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Thực thi công việc thu gom và quản lý CTR và CTNH theo đúng 
chương trình quản lý đã đề ra 

- Thực hiện chế độ ghi chép vào sổ sách về số lượng, chủng loại các 
chất thải rắn thông thường và CTNH theo đúng quy định. 

- Báo cáo các vấn đề môi trường phát sinh với cấp trên 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An 244 

Bộ phận Trách nhiệm 

Nhóm vận 
hành hệ 

thống XLNT 

Tổ vận hành trạm xử lý nước thải bao gồm tổ trưởng có trình độ đại 
học trở lên và cán bộ kỹ thuật (trình độ cao đẳng hoặc trung cấp). 
Nhóm thực hiện vận hành Trạm XLNT của nhà máy. 

- Thực hiện các quy trình vận hành theo đúng quy định kỹ thuật của 
trạm XLNT. 

- Lập và theo dõi nhật ký vận hành trạm XLNT. 

- Giám sát chất lượng nước thải sau xử lý và thực hiện chế độ sao lưu, 
báo cáo kết quả theo quy định. 

- Báo cáo các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình vận hành 

Tổ quét dọn 
vệ sinh và 
cây xanh 

Tổ quét dọn, vệ sinh và cây xanh bao gồm tổ trưởng có trình độ trung 
cấp vàlao động phổ thông. Tổ này chịu trách nhiệm thực hiện các 
nhiệm vụ: 

- Quét dọn, vệ sinh các khu vực nhà điều hành, Trạm XLNT 

- Trồng cây và chăm sóc tưới cây, rửa đường trong khu vực CCN  

 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, 
dự báo 

3.4.1. Các đánh giá về nguồn tác động liên quan đến chất thải  

Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải được trình 
bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 58. Độ tin cậy các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải 

STT 
Các đánh giá tác 
động môi trường 

Mức độ 
tin cậy 

Nguyên nhân 

I Giai đoạn xây dựng 

1 
Tác động đến môi 

trường không khí 

Trung 

bình 

- Không có số liệu chi tiết về thời gian hoạt 
động của các thiết bị phục vụ thi công xây 
dựng. 

- Chủ yếu dựa vào tính toán lý thuyết, đựa 
vào hệ số ô nhiễm của WHO thiết lập 

2 
Tác động đến môi 

trường nước 
Cao 

Có thể dự đoán được các nguồn phát sinh 

nước thải gây ô nhiễm môi trường 

3 Tác động do CTR Cao Có thể ước tính được lượng chất thải phát 
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sinh. 

II Giai đoạn hoạt động 

1 
Tác động đến môi 

trường không khí 
Cao  

Dựa trên hiện trạng hoạt động thực hiện từ 
các nhà máy có ngành nghề sản xuất tương 
tự với dự án, từ đó có thể dự đoán được các 
nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

2 
Tác động đến môi 

trường nước 
Cao  

Từ quy mô hoạt động của dự án có thể ước 

tính được lượng nước thải, CTR phát sinh 
và các tác động có thể ảnh hưởng đến môi 

trường 3 Tác động do CTR Cao  

3.4.2. Các đánh giá về nguồn tác động không liên quan đến chất thải  

Đánh giá về tắc nghẽn giao thông: việc đánh giá giới hạn bởi các nhận xét, dựa 
theo số lượng xe gia tăng, mật độ giao thông hiện tại trong khu vực. Mức độ chi tiết về 
đánh giá này ở mức trung bình; 

Đánh giá tiếng ồn: đánh giá dựa trên các số liệu đo đạc tiếng ồn từ hoạt động sản 
xuất thực tế của các nhà máy với ngành nghề và quy mô sản xuất tương tự. Vì vậy, độ 
tin cậy khá cao. 

Đánh giá mâu thuẫn với công nhân địa phương: dựa trên dự báo số lượng công 
nhân, quê quán của các công nhân viên sẽ làm việc cho dự án, tập quán sinh sống của 
dân địa phương để đánh giá mức độ mâu thuẫn với dân địa phương, vấn đề an ninh trật 
tự tại địa phương. Độ tin cậy trung bình.  

3.4.3. Các đánh giá về rủi ro và sự cố môi trường 

Các đánh giá về các rủi ro và sự cố môi trường là có căn cứ và cơ sở dựa trên kinh 
nghiệm quan sát thực tế, rút ra kinh nghiệm từ các sự cố đã từng xảy ra. Các đánh giá 
đã dự báo được ảnh hưởng trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Độ tin cậy của phương 
pháp đánh giá này là khá cao. 
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Chương 4 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẢO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 
HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không thuộc nhóm dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự 
án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. Vì vậy, nội dung báo cáo không thực hiện 
đánh giá phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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Chương 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Chương trình quản lý các vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình chuẩn bị, 
xây dựng các công trình của dự án và khi dự án đi vào hoạt động được thiết lập trên cơ 
sở tổng hợp kết quả dưới bảng sau: 
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Bảng 5. 1. Bảng tổng hợp chương trình quản lý môi trường của dự án 

STT 
Các hoạt động của dự 

án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 
hoàn thành 

I Giai đoạn thi công, xây dựng 

1 Rà phá bom mìn 
- Nguy cơ tai nạn lao động; 
- Ô nhiễm do chất thải rắn 

Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của đơn vị 
chuyên môn rà phá bom mìn. 

Trong giai 
đoạn xây dựng 

2 
Hoạt động phát quang, 

thu dọn lớp phủ thực vật 

- Ô nhiễm do bụi; 

- Ô nhiễm do chất thải rắn; 

- Nguy cơ tai nạn lao động; 

- Suy giảm chức năng phòng 
hộ của rừng, suy giảm đa 
dạng sinh học. 

- Phát quang, dọn dẹp từng lô trong ngày; 

- Tận thu sinh khối; 

- Dùng các phương tiện bảo hộ lao động cần 

thiết; 

- Trồng cây thay thế. 

Trong giai 

đoạn xây dựng 

3 Nạo vét bùn hữu cơ 

- Ô nhiễm do bụi; 
- Ô nhiễm do chất thải rắn; 
- Nguy cơ tai nạn lao động 

- Nạo vét theo từng lô, từng khu vực trong ngày; 
- Tận thu sinh khối; 
- Dùng các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết 

Trong giai 

đoạn xây dựng 

4 San nền 

- Ô nhiễm do bụi; 
- Ô nhiễm do chất thải rắn; 
- Nguy cơ gây tai nạn lao 

động 

- Vận chuyển nguyên vật liệu bằng đường thủy; 
- Phun tưới nước giảm bụi; 
- Dùng các phương tiện bảo hộ lao động cần 

thiết. 

Trong giai 
đoạn xây dựng 

5 
Chuẩn bị tập kết công 

nhân và thiết bị, máy móc 

- Ô nhiễm do nước thải sinh 
hoạt; 

- Thuê nhà vệ sinh di động; 
Trong giai 

đoạn xây dựng 
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STT 
Các hoạt động của dự 

án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 
thực hiện và 

hoàn thành 

thi công - Ô nhiễm do CTR; 
- Tác động đến xã hội – dân 
sinh khu vực dự án 

- Thu gom CTR và thuê đơn vị vận chuyển và xử 
lý; 

- Quy định, kiểm soát về hoạt động làm việc, 

sinh hoạt công nhân tại khu vực dự án. 

6 
Vận chuyển nguyên vật 

liệu 

- Ô nhiễm môi trường không 

khí do: Bụi, độ ồn, SO2, NOx, 
CO, CO2, THC. 

- Ảnh hưởng đến sức khỏe 
của các hộ dân sống hai bên 

đường vận chuyển. 

- Nguy cơ về tai nạn giao 

thông 

- Điều phối các phương tiện vận chuyển ra vào 
hợp lý. 

- Phun nước chống bụi, dùng bạt che kín thùng 
xe khi vận chuyển nguyên nhiên liệu. 

- Sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển nhiên 
liệu. 

Trong giai 
đoạn xây dựng 

7 
Hoạt động dự trữ, bảo 

quản nhiên, nguyên vật 

liệu phục vụ công trình. 

- Ô nhiễm do mùi hơi xăng 
dầu; 

- Ô nhiễm do vật liệu rơi vãi, 
dầu mỡ rò rỉ; 
- Ô nhiễm do chất thải nguy 

hại. 

- Che, đậy kín thiết bị lưu chứa nhiên liệu; 

- Thu gom vật liệu rơi vãi, CTNH; thuê đơn vị 
vận chuyển và xử lý. 

Trong giai 

đoạn xây dựng 

8 
Xây dựng cơ sở hạ tầng 
các hạng mục công trình 

của dự án 

- Môi trường không khí như: 
Bụi, độ ồn, SO2; NOx; CO; 
CO2; THC, tiếng ồn của các 

- Áp dụng biện pháp thi công cuốn chiếu; 

- Thực hiện che chắn, phân khu thi công với các 

Trong giai 

đoạn xây dựng 
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STT 
Các hoạt động của dự 

án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 
thực hiện và 

hoàn thành 

thiết bị thi công cơ giới; 

- Bụi, nhiệt và khí thải từ các 
quá trình thi công có gia 

nhiệt; 

- Nước mưa chảy tràn qua 

toàn bộ khu vực dự án cuốn 
theo chất thải xuống nguồn 

nước; 

- CTR phát sinh từ quá trình 

xây dựng; 

- Nguy cơ tai nạn lao động có 

thể xảy ra. 

khu khác; 

- Ưu tiên xây dựng hệ thống thoát nước trước; 

- CTR xây dựng phát sinh tận dụng để san lấp 

mặt bằng; 

- Dùng các phương tiện bảo hộ lao động cần 

thiết. 

9 
Bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị thi công 

- Ô nhiễm do nước rửa dính 

dầu mỡ; 

- Ô nhiễm do chất thải nguy 

hại; 

- Ô nhiễm do dầu mỡ rơi vãi. 

- Thu gom và xây dựng bể xử lý nước thải nhiễm 
dầu; 
- Thu gom và thuê đơn vị xử lý CTNH. 

Trong giai 
đoạn xây dựng 

10 

Thu dọn công trường, vận 

chuyển vật liệu, vật tư, 
đất thải dư thừa 

- Ô nhiễm do chất thải xây 
dựng; 

- Ô nhiễm do vật tư, vật liệu 
và đất thải dư thừa; 

- Thu gom và thuê đơn vị xử lý; 
- Tưới nước giảm bụi; 
- Tận thu các vật liệu dư thừa 

Trong giai 
đoạn xây dựng 
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STT 
Các hoạt động của dự 

án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 
thực hiện và 

hoàn thành 

- Ô nhiễm do bụi, khí thải từ 

các phương tiện vận chuyển, 
bốc dỡ; 

- Ô nhiễm do vật liệu, đất 
thải rơi vãi. 

11 
Công tác quản lý và giám 

sát môi trường 
- 

Tiến hành các hoạt động quản lý và giám sát môi 
trường 

Trong giai 
đoạn xây dựng 

12 
Tập huấn ứng phó sự cố 

rủi ro 
- Thực hiện tập huấn 1 lần/tháng 

Trong giai 

đoạn xây dựng 

II Giai đoạn vận hành 

1 
Hoạt động giao thông 

trong CCN 

- Môi trường không khí như: 
Bụi, độ ồn, SO2, NOx, CO, 

CO2, THC; 

- Tiếng ồn, độ rung từ 

phương tiện giao thông 

- Các phương tiện giao thông ra vào CCN chạy 
đúng tốc độ, chở đúng trọng tải và chấp hành 

nghiêm luật giao thông; 

- Các phương tiện giao thông chuyên chở hàng 

hóa, nguyên vật liệu tắt máy khi bốc dỡ hàng 
hóa, nguyên vật liệu; 

- Phun nước rửa đường vào những ngày nắng 
nóng 

Suốt giai đoạn 

vận hành 

2 
Hoạt động vận hành, duy 

tu, bảo trì, bảo dưỡng hệ 

- Ô nhiễm do mùi hôi, khí 

thải phát sinh từ cống rãnh: 

Thuê đơn vị nạo vét và tiến hành bảo trì, bảo 
dưỡng định kỳ 

Suốt giai đoạn 
vận hành 
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STT 
Các hoạt động của dự 

án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 
thực hiện và 

hoàn thành 

thống thu gom và thoát 

nước thải, nước mưa 

H2S, NH3, CH4; 

- Bùn phát sinh từ nạo vét 

3 

Hoạt động vận hành, duy 
tu, bảo trì, bảo dưỡng hệ 

thống xử lý nước thải tập 
trung 

- Ô nhiễm do mùi hôi, khí 

thải phát sinh từ HTXLNT 
tập trung như H2S, NH3, 

CH4; 

- Bụi phát sinh từ khu hóa 

chất; 

- Nước thải không đạt Quy 

chuẩn; 

- Bùn thải phát sinh; 

- Nguy cơ tai nạn lao động; 

Tác động đến sinh thái khu 

vực; 

- Tác động đến kinh tế tại 

khu vực. 

- Kiểm soát quá trình vận hành tránh sự cố gây 
phát sinh mùi; 

- Khử mùi hôi tại hệ thống như sử dụng Clorine; 

- Thuê đơn vị thu gom và xử lý bùn thải phát 

sinh; 

- Xây dựng hồ sự cố nhằm ứng phó khi gặp sự cố 

về HTXLNT tập trung; 

- Vận hành đúng quy trình kỹ thuật; 

- Sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động; 

- Tiến hành khắc phục và đền bù thiệt hại khi sự 

cố nước thải gây thiệt hại đến sinh thái khu vực 
và kinh tế. 

Suốt giai đoạn 

vận hành 

4 

Hoạt động vận hành, duy 
tu, bảo trì, bảo dưỡng hệ 

thống thu gom và lưu trữ 
CTR tạm thời. 

Ô nhiễm do mùi hôi phát 

sinh 

- Thuê đơn vị thu gom và xử lý theo lịch trình 

định kỳ; 

- Phun, khử mùi tại khu vực kho lưu chứa CTR 

tạm thời 

Suốt giai đoạn 

vận hành 
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STT 
Các hoạt động của dự 

án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 
thực hiện và 

hoàn thành 

5 
Hoạt động chăm sóc cây 

xanh 

- Ô nhiễm do mùi, khí thải 

phát sinh từ hóa chất BVTV, 
phân bón; 

- Ô nhiễm do CTR như chai 
lọ, bao bì thuốc BVTV 

- Trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên chăm sóc 
cây xanh; 

- Thu gom CTR phát sinh và thuê đơn vị vận 

chuyển, xử lý 

 

6 
Hoạt động sản xuất của 
các nhà máy, xí nghiệp 

trong CCN 

- Ô nhiễm do nước thải phát 

sinh từ các nhà máy, xí 
nghiệp trong CCN; 

- Ô nhiễm do CTR, CTNH; 

Ô nhiễm do khí thải; 

- Tác động đến sinh thái khu 
vực; 

- Tác động đến kinh tế - xã 
hội khu vực dự án. 

- Chủ dự án yêu cầu các Chủ doanh nghiệp ở các 
nhà máy, xí nghiệp phải xử lý nước thải đạt yêu 

cầu thỏa thuận với CCN mới được đấu nối đưa 
về trạm XLNT tập trung của CCN; 

- Xây dựng trạm XLNT tập trung của CCN với 
công suất 2.700 m3/ngày.đêm. Nước thải sau khi 

xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A với Kq 
= 1,2; Kf = 1,0. 

- Chủ dự án yêu cầu các Chủ doanh nghiệp ở các 
nhà máy, xí nghiệp thu gom, phân loại CTR, 

CTNH ngay tại nguồn, hợp đồng thuê đơn vị có 
chức năng đến vận chuyển và xử lý theo định kỳ. 

Suốt giai đoạn 

vận hành 

7 Quản lý môi trường - - 
Suốt giai đoạn 

vận hành 

8 Giám sát môi trường - Thực hiện giám sát 04 lần/năm đối với chất thải 
Suốt giai đoạn 

vận hành 
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STT 
Các hoạt động của dự 

án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 
thực hiện và 

hoàn thành 

9 
Hoạt động tập huấn ứng 

phó sự cố rủi ro hàng năm 
 Thực hiện tập huấn 2 lần/năm 

Suốt giai đoạn 

vận hành 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An, năm 2025. 
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5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

CCN sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn về môi trường lập chương trình 
giám sát môi trường, tiến hành thu mẫu giám sát chất lượng môi trường tại các nguồn 
phát sinh ô nhiễm tại khu vực dự án theo định kỳ nhằm đánh giá sơ bộ hiện trạng chất 
lượng môi trường, cung cấp thông tin môi trường trong khu vực dự án cho Sở NNMT 
tỉnh Tây Ninh, góp phần vào công tác quản lý môi trường của tỉnh. Kế hoạch giám sát 
môi trường cụ thể như sau:  

5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

Chủ đầu tư sẽ tiến hành giám sát chất lượng môi trường trong toàn bộ giai đoạn thi 
công. Các yếu tố cần giám sát: 

a. Giám sát nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Kiểm tra, giám sát việc quản lý và hợp đồng thu gom xử lý 
nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án (nhà vệ sinh di động) 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

+ Giám sát khối lượng phát sinh; công tác phân loại, thu gom và hợp đồng vận 
chuyển, xử lý chất thải từ nhà vệ sinh di động.  

b. Giám sát khí thải 

- Vị trí giám sát: 03 vị trí: 

+ 01 vị trí tại khu vực công trường thi công xây dựng 

+ 01 vị trí tại khu vực phía Bắc giáp đường ĐT 830B (dự kiến) 

+ 01 vị trí tại khu vực phía Nam giáp đường đê bao sông Vàm Cỏ. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/01 lần trong quá trình thi công xây dựng. 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, độ rung, tổng bụi lơ lửng (TSP), SO2, CO, NO2. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 
ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. (Từ ngày 
14/11/2025 áp dụng theo quy chuẩn QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 
rung). 

c. Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục. 

- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh, lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng 
và chất thải nguy hại. 

- Nội dung giám sát: Công tác phân loại, thu gom, lưu chứa, vận chuyển và hợp 
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đồng xử lý chất thải (Khối lượng, chủng loại, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ giao nhận 
chất thải,...). 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Việc lấy mẫu, lập kế hoạch lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá hiệu 
suất của từng công đoạn xử lý và đánh giá sự phù hợp của toàn bộ công trình xử lý nước 
thải được thực hiện theo TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) về chất lượng nước - 
lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải; TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) về 
chất lượng nước - lấy mẫu và hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu. 

Quy định về quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử 
lý chất thải của cơ sở tuân thủ theo điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được chỉnh 
sửa bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của 
Luật bảo vệ môi trường. 

- Thời gian lấy mẫu như sau: 

+ Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: Tối thiểu là 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích 
mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của công trình xử lý nước thải vận hành thử nghiệm) trong 
ít nhất 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

+ Giai đoạn vận hành ổn định: Ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu 
đơn đối với 01 mẫu nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 07 
ngày liên tiếp của công trình xử lý nước thải vận hành thử nghiệm) trong ít nhất là 07 
ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả. 

- Vị trí lấy mẫu: Đầu vào và đầu ra của công trình xử lý nước thải tập trung. 

- Thông số giám sát: Tất cả các thông số theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- Giám sát tự động, liên tục. 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), Nhiệt độ, pH, Chất rắn lơ 
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lửng, COD, Amoni. 

+ Tần suất giám sát: Liên tục. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp, cột A với các hệ số Kq = 1,2 và Kf = 1,0. (Từ ngày 01/9/2025 áp 
dụng theo quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp). 

+ Hệ thống giám sát nước thải tự động, liên tục, có camera giám sát và truyền số 
liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh. 

5.2.3. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

a. Giám sát nước thải tự động, liên tục 

- Vị trí giám sát: Tại vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, nhiệt độ, pH, TSS, 
COD, Amoni. 

- Tần suất giám sát: tự động. liên tục 24/24 giờ, kết nối truyền dữ liệu về Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp, cột A với các hệ số Kq = 1,2 và Kf = 1,0. (Từ ngày 01/9/2025 áp 
dụng theo quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp). 

b. Giám sát nước thải đinh kỳ 

- Vị trí giám sát: Tại vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 
2.700 m3/ngày. 

- Thông số giám sát: Tất cả các thông số theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (trừ các thông số đã giám sát tự động). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp, cột A với các hệ số Kq = 1,2 và Kf = 1,0. (Từ ngày 01/9/2025 áp 
dụng theo quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp). 

c. Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục. 

- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh, lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng 
và chất thải nguy hại. 

- Nội dung giám sát: Công tác phân loại, thu gom, lưu chứa, vận chuyển và hợp 
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đồng xử lý chất thải (Khối lượng, chủng loại, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ giao nhận 
chất thải,...). 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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KẾT LUẬT, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cụm công nghiệp Long Sơn 2 được 
thực hiện một cách khách quan và trung thực dựa trên các tài liệu nghiên cứu của các tổ 
chức, cơ quan nhà nước. 

Báo cáo đã căn cứ vào hoạt động của dự án từ giai đoạn chuẩn bị, thi công xây 
dựng các công trình hạ tầng đến giai đoạn hoạt động, đi vào vận hành, khai thác để nhận 
dạng và đánh giá: Các tác động và quy mô tác động tới các thành phần môi trường vật 
lý, hóa học (đất, nước, không khí, địa hình, địa mạo...), môi trường văn hóa xã hội (sức 
khỏe cộng đồng, an ninh trật tự xã hội tại địa phương,…). Nhìn chung các tác động tiêu 
cực của dự án chủ yếu mang tính tạm thời, có thể khắc phục và giảm thiểu được. Các 
tác động không có tính lũy tích và không có tính chất hiểm họa rủi ro.  

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường, báo cáo đã đề xuất các giải 
pháp khắc phục cụ thể đối với từng loại tác động trong từng giai đoạn của dự án. Các 
giải pháp giảm thiểu cơ bản là các giải pháp thông thường, phổ biến, hoàn toàn có khả 
năng thực hiện được. 

2. Kiến nghị 

Với những lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực của dự án và để thực hiện tốt các giải 
pháp bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Chủ dự án rất mong nhận được sự hỗ trợ 
của các cơ quan liên quan trong việc thầm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường dự án để dự án sớm được triển khai thực hiện. 

3. Cam kết thực hiện của chủ dự án đầu tư  

Chủ dự án cam kết đầu tư xây dựng các cơ sở kỹ thuật theo như nội dung đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường 
trong các giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng và khi đi vào vận hành, khai thác như 
đã trình bày trong nội dung Chương 3 báo cáo ĐTM của dự án, cam kết đảm bảo đạt 
TCVN, QCVN hiện hành về môi trường. Cụ thể như sau: 

- Tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam trong công tác thiết kế và 
thi công các công trình. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã nêu trong 
chương 3 của báo cáo này. Cam kết xây dựng các công trình xử lý môi trường và thực 
hiện việc giám sát định kỳ chất lượng môi trường không khí, môi trường nước, chất 
lượng đất như đã đề cập trong chương 4 báo cáo ĐTM của dự án khi đã được cơ quan 
chức năng phê duyệt như sau: 

+ Thực h൴ện tốt các b൴ện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ s൴nh mô൴ trường trong 
quá trình th൴ công; 
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+ Cam kết đổ chất thả൴ đúng vị trí và có sự chấp thuận của cơ quan chức năng; 

+ Cam kết đổ phế thả൴ xây dựng trong g൴a൴ đoạn th൴ công bằng xe vận chuyển được 
che đậy kín khít, đổ bỏ tạ൴ bã൴ chôn lấp phế thả൴ xây dựng được quy định; 

+ Cam kết hạn chế tố൴ đa ô nh൴ễm nước thả൴, bụ൴, t൴ếng ồn, rung động tạ൴ công 
trường th൴ công, đặc b൴ệt trên tuyến đường vận chuyển bằng các b൴ện pháp như che chắn, 
tướ൴ đường, kế hoạch th൴ công hợp lý; 

+ Cam kết hạn chế tác động do vận chuyển máy móc, nguyên vật l൴ệu bằng cách 
vận chuyển tránh g൴ờ cao đ൴ểm; 

+ Cam kết đền bù và khắc phục ô nh൴ễm mô൴ trường trong trường hợp có các sự 
cố, rủ൴ ro mô൴ trường xảy ra do tr൴ển kha൴ dự án; 

+ Cam kết công kha൴ nộ൴ dung bản báo cáo đánh g൴á tác động mô൴ trường đã được 
phê duyệt ở địa phương nơ൴ có dự án đ൴ qua để địa phương g൴ám sát quá trình thực h൴ện; 

+ Cam kết quản lý và k൴ểm soát chất thả൴ phát s൴nh trong quá trình dự án hoạt động; 
cam kết g൴ảm th൴ểu những tác động t൴êu cực tớ൴ chất lượng nước mặt, nước ngầm của 
khu vực; 

+ Nhà thầu sẽ có trách nh൴ệm khắc phục, tuân thủ các b൴ện pháp g൴ảm th൴ểu và xây 
dựng các công trình g൴ảm th൴ểu như đã nêu trong báo cáo ĐTM;  

+ Chủ đầu tư và đơn vị th൴ công thực h൴ện dự án cam kết thực h൴ện theo đúng quy 
định về hoạt động có l൴ên quan đến xây dựng cơ bản, đảm bảo vệ s൴nh mô൴ trường và an toàn 
lao động 

- Kh൴ có yếu tố mô൴ trường nào đó phát s൴nh trong quá trình hoạt động của dự án, 
dự án sẽ trình báo ngay vớ൴ các cơ quan có chức năng và có thẩm quyền để có b൴ện pháp 
g൴ả൴ quyết kịp thờ൴, nhằm ngăn chặn và xử lý ngay các yếu tố mô൴ trường phát s൴nh kh൴ 
đó. 

- Tuân thủ đầy đủ các t൴êu chuẩn và quy chuẩn V൴ệt nam về mô൴ trường như sau: 
Luật Bảo vệ mô൴ trường số 72/2020/QH14 của Quốc hộ൴ nước Cộng hoà xã hộ൴ chủ 
nghĩa V൴ệt Nam thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020 và có h൴ệu lực ngày 01 tháng 01 
năm 2022; Và các Luật, Nghị định, Thông tư khác có l൴ên quan. 

- Kh൴ xảy ra sự cố: Chủ dự án sẽ t൴ến hành các b൴ện pháp g൴ảm th൴ểu khẩn cấp sự 
cố và báo cáo kịp thờ൴ vớ൴ các cơ quan chức năng về sự cố để có b൴ện pháp khắc phục 
kịp thờ൴. Chịu trách nh൴ệm trong v൴ệc để xảy ra sự cố trong quá trình chuẩn bị, xây dựng. 

- Chủ dự án cam kết g൴ả൴ quyết các kh൴ếu k൴ện của cộng đồng về những vấn đề mô൴ 
trường của dự án nếu phát s൴nh theo quy định của pháp luật. 

- Chủ dự án cam kết phố൴ kết hợp vớ൴ các cơ quan quản lý mô൴ trường địa phương 
k൴ểm tra và g൴ám sát các nhà máy thành v൴ên trong CCN về công tác bảo vệ mô൴ trường 
và xử lý chất thả൴ theo đúng quy định của pháp luật.  
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PHỤ LỤC I 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 
trở lên mã số doanh nghiệp 1101894436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An (nay 
là Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh) cấp đăng ký lần đầu ngày 28/9/2018, đăng ký thay đổi 
lần thứ 2 ngày 22/07/2022.  

2. Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Long An về việc 
thành lập Cụm Công nghiệp Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước. 

3. Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Long An về việc 
sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định thành lập CCN Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện 
Cần Đước. 

4. Quyết định số 8016/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh Long An về việc 
điều chỉnh tiến độ đầu tư Cụm Công nghiệp Long Sơn 2, tại xã Long Sơn, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An. 

5. Quyết định số 7492/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của UBND tỉnh Long An về việc 
điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Long Sơn 2, tại xã Long Sơn, huyện 
Cần Đước, tỉnh Long An. 

6. Văn bản số 11305/UBND-KTTC ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh Long An về việc 
điều chỉnh cục bộ đoạn tuyến đường dây 110kv công trình “Trạm biến áp 110KV Tân 
trụ và đường dây đấu nối” đi qua CCN Long Sơn. 

7. Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An 
thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất 
trên địa bàn tỉnh Long An. 

8. Quyết định số 6847/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND huyện Cần Đước về phê 
duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Sơn 2, xã 
Long Sơn, huyện Cần Đước. 

9. Kết quả phân tích chất lượng môi trường. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LONG AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  3614 /QĐ-UBND Long An, ngày    09   tháng 10 năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Cụm Công nghiệp Long Sơn 2,  
xã Long Sơn, huyện Cần Đước 

_________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện một 
số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh 
Long An về việc phê duyệt đề án Điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020; 

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2707/TTr-SCT ngày 
02/10/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Thành lập cụm công nghiệp với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm Công nghiệp Long Sơn 2. 

2. Địa điểm: Xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 

3. Diện tích: Khoảng 75 ha (trích lục bản đồ địa chính kèm theo). 
4. Ngành nghề hoạt động: phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh và 

được xác định cụ thể tại thời điểm phê duyệt quy hoạch xây dựng dự án. 
5. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 
a) Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An. 

b) Địa chỉ trụ sở chính: 158 Quốc lộ 1A, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An, Việt Nam. 

c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101894436 do Phòng Đăng ký 
kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp, đăng ký lần đầu ngày 
28/9/2018. 

d) Người đại diện theo pháp luật: Phạm Minh Xuân.    Giới tính: Nam 

- Sinh năm: 1965;  Dân tộc: Kinh;  Quốc tịch: Việt Nam. 
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- Giấy Chứng minh nhân dân số 024810986 do Công an Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp ngày 31/8/2015. 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 55 Đường số 1, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Chỗ ở hiện tại: 55 Đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Chức danh: Giám đốc. 

6. Quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: dự án có quy mô khoảng 
75 ha, được cơ cấu gồm đất nhà máy, kho tàng, đất giao thông, đất cây xanh, đất 
công trình hành chính, dịch vụ và đất kỹ thuật. 

7. Vốn đầu tư: khoảng 942 tỷ đồng.  

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Thời gian thực hiện các thủ tục thành lập CCN, đo đạc, đánh giá tác động 
môi trường, quy hoạch phân khu xây dựng, phòng cháy chữa cháy: dự kiến tháng 
6/2019 hoàn thành. 

- Thời gian dự án đảm bảo đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền ban 
hành thông báo thu hồi đất: dự kiến tháng 01/2019. 

- Thời gian thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng: dự 
kiến tháng 6/2020 hoàn thành. 

- Thời gian thực hiện thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật: dự 
kiến tháng 12/2021 hoàn thành. 

- Thời gian hoàn chỉnh hạ tầng, đưa dự án vào hoạt động: tháng 12/2021. 

9. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày ký quyết định này. 

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và trách nhiệm của nhà đầu tư, các 
cơ quan, đơn vị có liên quan 

1. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Điều kiện, trách nhiệm của nhà đầu tư 

a) Trước khi đưa dự án vào hoạt động, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ thủ 
tục về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng theo quy định 
của pháp luật. 

b) Việc thực hiện các thủ tục đất đai phải phù hợp theo quy định của pháp 
luật hiện hành. 

Chỉ được triển khai dự án (san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng, xây dựng 
công trình…) sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất sang mục đích sử dụng phù hợp để thực hiện dự án; thực 
hiện nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật hiện 
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hành khi thực hiện thủ tục đất đai có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa (nếu có). 

c) Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư phải thực hiện các quy định 
về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014 và Nghị định 
số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo 
vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và 
kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 
Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường. 

d) Nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ thực hiện dự án tại Sở Kế hoạch và 
Đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-
CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. Mức ký quỹ là 02% trên tổng vốn đầu tư. 

đ) Dự án thuộc trường hợp đối tượng thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai 
năm 2013, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện tái định cư trước khi triển khai dự 
án chính, do vậy Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An phải thỏa 
thuận với chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Long Sơn 1 và Long Sơn 3 lựa 
chọn, xác định chủ đầu tư đại diện thực hiện dự án tái định cư chung cho 03 dự án 
cụm công nghiệp, để thực hiện tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự 
án; ứng trước và đảm bảo kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 
dự án theo quy định của pháp luật đất đai. 

e) Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng tuyến đê bao thì phải có 
phương án thay thế tuyến kênh dẫn cặp đê và các cống điều tiết nước dưới đê để 
đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất cho nhân dân; có phương án ngăn mặn, chống 
triều cường, phương án xây dựng đường công vụ để phục vụ việc đi lại, quản lý 
vận hành cống dưới đê và đảm bảo đi lại của người dân để không ảnh hưởng đến 
sản xuất và dân sinh của tuyến đê hiện tại, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn để trình UBND tỉnh thống nhất chủ trương làm cơ sở thực hiện theo 
quy định tại Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 17/4/2009 của UBND tỉnh 
ban hành quy định về việc bảo vệ và sử dụng đê điều trên địa bàn tỉnh Long An. 

g) Nhà đầu tư thực hiện xây dựng, kinh doanh theo quy hoạch, thiết kế và 
ngành nghề thu hút đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đảm 
bảo các quy định về vốn thuộc sở hữu và các điều kiện khác theo quy định pháp 
luật về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản. 

h) Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư các cụm công nghiệp 
trên địa bàn xã Long Sơn đầu tư xây dựng trục giao thông liên kết vùng nối từ 
Đường tỉnh 830B đến cụm công nghiệp bằng nguồn vốn doanh nghiệp, quy mô 
và hướng tuyến trên cơ sở quy hoạch của Sở Giao thông Vận tải theo phương án 
tại Công văn số 3298/UBND-KT ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh. 

3. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực 
hiện dự án theo tiến độ đăng ký tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định này và không 
thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 
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46 của Luật Đầu tư năm 2014 thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thủ 
tục chấm dứt hoạt động dự án theo qui định. 

4. UBND huyện Cần Đước có trách nhiệm giám sát việc thực hiện dự án 
của nhà đầu tư đảm bảo đúng mục tiêu đầu tư theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Công Thương, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Cần 
Đước; Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An và thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị liên quan thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Công Thương; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Phòng KT; 
- Lưu VT, KD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

                 

 







ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

_______________

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Long  An, ngày          tháng  8  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư Cụm công nghiệp Long Sơn 2, 

tại xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính 
phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công 
Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 
số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm 
công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh 
Long An về việc thành lập Cụm công nghiệp Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện 
Cần Đước;

Căn cứ Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh 
Long An về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định thành lập Cụm công 
nghiệp Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1339/TTr-SCT ngày 
18/5/2022 và Công văn số 2220/SCT-QLCN ngày 03/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Long Sơn 2 
tại xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An do Công ty TNHH Công 
nghiệp Phú Xuân Long An làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, được 
thành lập tại Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 09/10/2018; sửa đổi, bổ sung 
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nội dung thành lập tại Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của 
UBND tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Tiến độ trước khi điều chỉnh theo Quyết định số 4856/QĐ-UBND 
ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Long An

- Đến tháng 12/2019: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ 
tục của dự án về đất đai, xây dựng, môi trường.

- Đến tháng 12/2020: Hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đưa dự án 
vào hoạt động.

2. Tiến độ sau khi điều chỉnh
Đến tháng 12/2023: Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi 

trường, xây dựng và thi công hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, đưa dự án vào hoạt 
động.

3. Lý do điều chỉnh 
- Dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp nên chưa đủ điều kiện 
thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo luật định.

- Điều chỉnh tiến độ dự án để tạo kiện cho nhà đầu tư có thêm thời gian 
hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định để đưa dự án vào hoạt động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình 

triển khai thực hiện dự án:
1. Trách nhiệm của nhà đầu tư, điều kiện ràng buộc đối với dự án 

đầu tư
a) Chịu trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết quá trình triển khai thực hiện 

theo tiến độ mà UBND tỉnh đã thống nhất tại khoản 2 Điều 1 nêu trên.
b) Trước khi đi vào hoạt động, phải hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây 

dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Thực hiện 
xây dựng, kinh doanh theo quy hoạch, thiết kế được phê duyệt.

Tuyệt đối chấp hành đúng quy định của pháp luật về đầu tư, doanh 
nghiệp, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động và các quy định tại quyết 
định thành lập, trong quá trình triển khai đầu tư, hoạt động của dự án; triển khai 
đầu tư, hoạt động dự án theo đúng mục tiêu đầu tư và tiến độ đã đăng ký được 
UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp triển khai đầu tư, hoạt động dự án không 
đúng nội dung văn bản quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền 
xử lý theo quy định pháp luật.

c) Việc thực hiện các thủ tục đất đai phải phù hợp theo quy định của pháp 
luật hiện hành. Nhà đầu tư chỉ được triển khai dự án (san lấp mặt bằng, đầu tư 
hạ tầng, xây dựng công trình,...) sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất 
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trồng lúa khi chuyển mục đích đất lúa; nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển 
đất rừng sang mục đích đất khác theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

d) Chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ dự án, hiệu quả đầu tư dự án và 
các cam kết theo quy định của pháp luật; kịp thời giải quyết dứt điểm các tranh 
chấp, khiếu kiện (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo 
đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật 
tự.

Tiếp thu ý kiến của cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan trong quá 
trình thẩm định nội dung dự án. Tự chịu trách nhiệm về huy động đầy đủ nguồn 
vốn; đối với trường hợp huy động vốn phải được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép thì phải xin phép theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện, quản lý dự án 
đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:
- Báo cáo định kỳ 06 tháng (trước ngày 20 tháng 6 hàng năm), cả năm 

(trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) tình hình hoạt động của dự án đầu tư theo 
Biểu số 1.2 Phụ lục I Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ 
Công Thương và bổ sung các thông tin cần báo cáo khác cho đầy đủ.

- Báo cáo định kỳ hàng quý, cả năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 
Luật Đầu tư; Điều 102, Điều 104, Điều 105 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ. Mẫu báo cáo thực hiện theo Mẫu A.I.20 ban hành 
kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và bổ sung các thông tin cần báo cáo khác cho đầy đủ.

- Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 06 tháng, cả năm theo Điều 
71, Điều 72, Khoản 8 Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 
Chính phủ. Mẫu báo cáo thực hiện theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư 
số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 
về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

- Báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến trên trang Web: 
www.qldadt.ictlongan.vn. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ chế 
độ báo cáo theo quy định, cơ quan quản lý đầu tư sẽ tiến hành xử lý vi phạm của 
nhà đầu tư trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát dự án đầu tư theo quy 
định tại Điều 69, Điều 70 Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính 
phủ. 

e) Thực hiện lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh tại Văn bản số 3835/UBND-KTTC ngày 24/7/2019:

- Thời điểm lắp đặt bản thông tin chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày UBND 
tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương 
đầu tư.                                 

- Nội dung thông tin dự án phải đảm bảo các nội dung sau: Tên dự án (có 
ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, 



4

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); tên đơn vị chủ đầu tư, địa chỉ và số điện 
thoại liên hệ; diện tích dự án; tổng vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án theo 
Quyết định chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu có thay đổi 
thì Bảng thông tin dự án phải cập nhật ít nhất 03 tháng/lần.

g) Tuân thủ khi quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị Cần Đước và các 
loại quy hoạch khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực 
hiện.

h) Trường hợp dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất để phát triển 
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điều 62 Luật Đất đai năm 
2013, nhà đầu tư có trách nhiệm: Thực hiện tái định cư cho các hộ dân bị ảnh 
hưởng trong dự án, ứng trước và đảm bảo kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư của dự án theo quy định của pháp luật đất đai.

i) Thực hiện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật 
đầu tư khi cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu. Thời điểm thực hiện bảo đảm thực 
hiện dự án đầu tư là theo thỏa thuận với cơ quan đăng ký đầu tư theo đúng quy 
định của pháp luật.

k) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định trên các lĩnh vực của pháp 
luật hiện hành.

2. UBND huyện Cần Đước: Giám sát, thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước tại địa phương đối với việc thưc hiện dự án của nhà đầu tư đảm bảo đúng 
quy định của pháp luật trên các lĩnh vực, đúng mục đích đầu tư được UBND tỉnh 
quyết định chủ trương đầu tư, giám sát việc lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí 
dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản bản số 3835/UBND-KTTC ngày 
24/7/2019, trường hợp có vi phạm thì tiến hành xử lí theo thẩm quyền, kịp thời 
báo cáo các sở ngành tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo xử lí nếu vượt quá thẩm 
quyền. Chịu trách nhiệm trong thẩm quyền về sự phù hợp của dự án đối với các 
loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng;… để đảm bảo 
điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đất đai, xây dựng…

3. Sở Công Thương
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ kế 

hoạch chi tiết tiến độ triển khai thực hiện của nhà đầu tư theo Điểm a Khoản 1 
Điều 2 nêu trên.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, nội dung báo 
cáo, tiếp thu giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc 
thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về 
xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện theo dõi, kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện mục tiêu dự án được duyệt theo quy định pháp luật.

- Hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án thuộc 
chức năng quản lý ngành theo quy định.
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4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện theo dõi, giám sát đầu tư theo 

quy định của pháp luật. Hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết các thủ tục liên quan 
đến dự án thuộc chức năng nhiệm vụ quản lí ngành theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài 
chính, nội dung vi phạm về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Nhà đầu tư theo 
đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực 
hiện thủ tục đất đai (thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất,…), thủ tục môi trường theo quy định của pháp luật; kiểm tra xử 
phạt các vi phạm của nhà đầu tư (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án theo 
quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý ngành.

6. Sở Xây dựng: Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục liên 
quan đến lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật; kiểm tra xử phạt các vi 
phạm của nhà đầu tư (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án quy định của pháp 
luật trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý ngành.

7. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh: Phối hợp Sở Tài Nguyên và Môi trường 
và các đơn vị liên quan xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự 
án; hướng dẫn và giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án thuộc chức năng 
nhiệm vụ quản lý ngành.

8. Trách nhiệm chung của các đơn vị trên 
- Định kỳ hàng quý, hàng năm, theo chế độ báo cáo của nhà đầu tư quy 

định tại Điều 72 Luật Đầu tư, Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Cần Đước 
truy cập vào Hệ thống quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An 
(http://qldadt.ictlongan.vn): Thực hiện các nghiệp vụ, thao tác tại tại hệ thống 
quản lý đầu tư (cập nhật thông tin dự án, tình hình triển khai dự án, đánh giá xác 
nhận các báo cáo của nhà đầu tư) trên lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý, phụ 
trách (đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, giải phóng mặt 
bằng, thuế, lao động,…). Đối với việc kiểm tra, cập nhật báo cáo đột xuất không 
theo định kỳ như trên thì các sở ngành có liên quan, UBND huyện Cần Đước 
chủ động thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án; 
thường xuyên trao đổi, thông tin kịp thời tình hình triển khai dự án; kịp thời giải 
quyết các thủ tục hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nếu vượt quá 
thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận 

không tách rời của Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 09/10/2018; Quyết 
định số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Long An. Những nội 
dung khác trong Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 và Quyết 
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định số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Long An vẫn có giá 
trị pháp lý thực hiện.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện 
Cần Đước; Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An và Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị liên quan thi hành quyết định này.

3. Quyết định này được cấp một bản cho nhà đầu tư, một bản được lưu tại 
UBND tỉnh Long An, một bản được lưu tại Sở Công Thương tỉnh Long An./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh (KT);
- CVP; PCVPKT;
- Phòng KTTC;
- Lưu VT, SCT, Hai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGH!A VIT NAM 
TNH LONG AN Doe lap - Tir do - Hnh pluic 

S&Ao/10/QDUBND Long An, ngày °o tháng 12 nàm 2022 

QUYET D!NH 
\ê vic plie duyt quy hoch sü' dyng dt thôi k' 2021 - 2030 

cua huyçn Can Du'oc 

UY BANNHAN DAN TINH LONG AN 

can c&Lut To' cháv chinh quyn d1aphuo'ng  ngày 19/6/2015; LucU tha dói, 
bO sung môt sO diéu cza Lu4t TO c/nc chIn/i p/ni và Lut TO c/nc chInh quyên dja 
phutrng ngày 22/11/2019; 

Can thLut Daft dai ngày 29/11/2013, 

Can c& Lut Quy 1ioçch ngày 24/11/2017; 

án th Luát tha do'i, bo' sung rn5t sO' diii ci'a 37 /iit có lien quan dé'n cjuy 
hogch ngày 15/6/2018; 

('an cz Nghj quylt so' 61/2022/QHJ5 ngày 16/6/2022 cüa Quo'c hçäi khOa 
15 ye vzêc tiêp tuc tang ctrong hiéu lu'c, hiéu qua thu'c men chinh sách, phap luát 
ye quy hogch và mt sO giái pháp tháo g khó khán, vithng mac, day nhan/i tiên 
d5 1p và náng cao chat 1uqng quy hogch th&i /çi> 2021 - 2030; 

Can c& Nghj djnh so' 3 7/2019/ND-cP ngày 07/5/2019 cia Ch Inh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành m3t sO diêu cia Lut Quy hoach; 

('an th Nghj ct/nh sO' 148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cüa GhInli p1n ye 
tha dOi, hO sung mt sO Nghj ct/nh quy ct/nh chi tiét thi hành Lut Dat dai; 

án c& Thông tu-so' 01/2021/TT-BTNMTngày 12/4/2021 ca Bó truàngBç3 
Tài nguyen và Môi tru&ng quy ct/n/i kjY thut vic 4p, diêu chinh quy hoich, ké 
hogch th dyng dat; 

Gàn c& QuyAt ct/nh so' 9253/QD-UBND ngày 05/10/2022 cza UBND tin/i ye 
vicphán bO clii tiêu quy hoQch st dyng dat thai k3 2021 - 2030 cia tinh Long An; 

Theo d nghj cüa UBND huyn GO'n Dzthc tgi Ta trInh so' 8825/TTr-UBND 
ngày 15/12/2022 vâ dé nghj cza So Tài nguyen và MOi tru&ng tgi TO trInh so' 
891 7/TTr-STNMT ngày 22/12/2022. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phê duyt quy hooch si:r ding dt thii kS' 2021 - 2030 cüa huyn 
Can Dix&c vth céc ni dung chii yêu nhix sau: 

1. Ni dung phuing an quy hoch sà dirng dt thii kS' 2021 - 2030 

1.1. Din tIch, cci cu các 1oi d.t: (kern theo phy lyc I,) 

1.2. Din tIch chuyn mic dIch si:r ding dt: (kèin t/ieo phy lyc II) 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

CHU T!CH 

's.; . - ji Miiih Lam 
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1,3. Din tIch dt chua si:r diing dLra vào scr ding cho các m'çlc dich: 1iin trng 
sü dung dat nãm 2020, huyn Can Duc không con dat chtxa sü' diing. 

2. Vi trI, diên tIch các khu vi.rc dt phãi chuyn mic dIch si:r dicing duy'c xác 
dnh theo bãii do quy ho?ch sr dung dat th&i k'2021 -2030 t' 1 1:25.000, Báo 
cáo thuyêt rninh tong hçip quy ho?ch sü dimg dat thai kSi  2021 2030 cüa huyn 
Can Du'âc. 

Diu 2. Can cü ni dung Diu 1 Quyt djnh nay, UBND Iiuyn Can Th.thc 
cO trách nhim: 

• Cong b cOng khai quy hoch su ding dAt theo dung quy djnh ca pháp 
luât ye dat dai. 

2. Thtrc hiên thu hi dAt, giao dAt, cho thuê dAt, chuyên nwc  dIch sir dung 
dat theo dung quy hoch sir diing dat dâ di.rcic duyt. 

3. Tt chCrc kim tra thung xuyên vic thc hin quy hoch sr ding dAt dâ 
duçic phé duyt. 

4. Djnh k' tnrOc ngày 01 tháng 10 hang nàm, giri báo cáo két qua thrc hin 
quy hoach sir diing dat ye S& Tãi nguyen và MOi tnthng dé tong hqp, dê xuât 
UBND tinh báo cáo Bô Tài nguyen và Môi tnrmg theo quy djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hânh k tir ngày ks'. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc Sâ Tài nguyen và Môi trung, 
ChU tjch UBND huyn Can Du'óc và Thu tnrO'ng các cor quan, don v  có lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!. 

No'i nhmn: 
-N1nrDiêu3; 
- BO Tài nguyen và Môi trtrng (b/c); 
- TT.TU, ITHDND tinh (b/c); 
- CT, các PCT.UBND tinh; 
- CVP, các PCVP.UBND tinh; 
- Phông: KTFC, THKSITHC; 
- Li.ru: VT, Nguyen. (f,) 



Phu hic I 
jCH, C CAU CAC LOI DAT DEN NAM 2030 CUA HUYN CAN DUOC 

eo Quyé't djnh so' A.2/1OJ/QD-UBND  ngày o/12/2O22 cüa UBND tinh Long An) 

'IT Ma 

Hin trang nãm 2020 Quy hoch dn nãm 2030 (ha) - 

Clii tiêu sü dLlng dat Dién tIch 
(ha) 

Co cii 
(%) 

Cap tiiii 
f1 1)0 

(ha) 

Diên tIch 
cp huyén 
xác dnh, 
xác dinh 
bo sung 

(ha) 

Din tich 
(ha) 

Co' cu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)+(7) (9) 
I TONG DIN TICH TN=(1)+(2)+(3) 22048,66 100,00 22.048,70 22.048,66 100,00 
1 Dt nng nghip NNP 14.185,24 64,34 13.150,90 13.150,90 59,64 

1.1 DAt trng lüa LUA 10.041,22 45,54 6.031,80 6.03 1,80 27,36 
Trong do: Dt chuyên trcing láa nwOc LUC 10.040,20 45,54 6.031,80 6.031,80 27,36 

1.2 DAttrMgcâyhàngnamkhac HNK 1.237,16 5,61 1.795,80 1.795,80 8,14 
1.3 DAttrMgcâylaunam CLN 537,58 2,44 2.139,70 2.139,70 9,70 
1.4 DAt rirng phông hO RPH 90,50 0,41 90,50 90,50 0,41 
1.7 DAt nuôi trngthu' san NTS 2.272,29 10,31 2.983,00 2.983,00 13,53 
1.8 DAt lam mu6i LMU 
1.9 DAt nông nghip khác NKH 6,49 0,03 110,10 - 110,10 0,50 
2 DAT PHI NONG NGHIEP PNN 7.8 63,42 35,66 8.897,70 8.897,76 40,36 

2.1 DAt quc phông CQP 6,32 0,03 16,70 16,70 0,08 
2.2 DAt anninh CAN 4,10 0,02 61,80 61,80 0,28 
2.3 DAt khu cong nghip SKK 379,90 1,72 702,40 702,40 3,19 
2.4 DAt cim cong nghip SKN 468,00 2,12 693,00 693,00 3,14 
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I T Clii tieti sir (II1ng dat - Ma 

11in tring näni 2020 Quy hoich tlên närn 2030 (ha) 

Diên tIch 
(ha) 

Co cii 
(°/) 

Cap 
phanbo 

DintIch 
cap Iiuyn 
xác dnh, 
xác d 
bo sung 

(ha) 

Dn ticli 
tha) 

Co cIu 
(%) 

2.5 DAt 1huong rni, djch viii TMD 5,34 0,02 20,30 20,30 0,09 
2.6 DAtcssanxuãtphinôngnghip SKC 133,27 0,60 157,70 157,91 0,72 
2.7 DAt scr diing cho hot dng khoáng san SKS 
2.8 - DAt san xuAt VLXD, lam do gôm SKX 
2.9 DAt phát trin hi tAng DHT 706,74 3,21 1.1 10,60 1.110,60 5,04 

- Ddt giao thông DGT 496,39 2,25 746,40 746,40 3,39 

- Dt duty !ii DTL 13,27 0,06 17;80 17,80 0,08 

- Ddt xây dyng cci sà van hóa D VH 7,52 0,03 19,00 19,00 0,09 

- Dct xây dyiig cci say t DYT 6,17 0,03 14,70 14,70 0,07 

- Ddt xáv dyii.g cci sà giáo dyc và dào tao DGD 54,00 0,24 71,10 71,10 0,32 

- Di xáy dng cci s& th dyc sh thao DTT 3,00 0,01 15,00 15,00 0,07 

- Ddt cong trInhi iiáng hrqng DNL 3,45 0,02 14,80 14,80 0,07 

- Ddt cOng trInh bu'u chInh, viên thông DB V 1,03 0,00 1,00 1,00 0,00 

- Dt xáy dng k/io dc trt quc gia DKG 

- Ddt cO di tIch ljch st'r - van hOa DD T 1,10 0,00 23,00 23,00 0,10 

- Ddt hal thai, th lj chit thai DRA 0,66 0,00 0,70 0,70 0,00 

- Ddt cci sà tOn giáo TON 26.36 0,12 32,70 32.70 P, 15 

- Dt lam nghia trang, ngha da, nhà tang 
Ic, izha hoa tang NTD 89,77 0,41 139,90 139,90 0,63 

- Ddt xd cci s0 k/wa hQc cOng ngh DKTI 

- Dt xOy dyiig cci sO' dch vu xä hói DXH 9,20 9,20 0,04 
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TSiftfeu 

,.'\ \ 

sir ding dat Ma 

llin hang nrn 2020 Quy hoach den näm 2030 (ha) 

Din tich 
(ha) 

Co cu 

(ha) 

xá:dlnh, 

(ha) 

Din tich 
(ha) 

Co cti 
(%) 

- DAt chçi DCH 4,02 0,02 5,40 5,40 0,02 
- Dot cong trInh cong cong  khác DCK 

2.10 Dt danh lam thang cãnh DDL 
2.11 Dt sinh hot cong  dng DSH 2,60 2,60 0,01 
2.12 Dt khu vui chqi, giãi ti-I cong cong DKV 2,95 0,01 18,00 18,00 0,08 
2.13 Dt a ti nôngthOn ONT 2.709,36 12,29 3.004,90 3.004,90 13,63 

2.14 Dt a tai dO th ODT 182,30 0,83 208,70 208,70 0,95 

2.15 Dt xy drng tri so c quan TSC 11,09 0,05 17,10 17,10 0,08 
2.16 Dt xy drng tru sO cüa t6 chrc s.r nghip DTS 
2.17 DAt xy drng c sO ngoai giao DNG 
2.18 DAt co sO tin ngrOng TIN 11,42 0,05 11,40 11,40 0,05 

2.19 DAt song, ngôi, kênh, rch, sui SON 3.239,22 14,69 2.869,20 2.869,20 13,0 1 

2.20 DAt có rnt nirOc chuyên diing MNC 3,41 0,02 3,40 3,40 0,02 

3 D& cliwa sfr dung CSD 
II Khu ch(rc näng 
1 Dt khu cOng ngIz cao* KC'N 
2 Dtt kizu kinh tê* KKT 
3 Dat do 11,1* KDT 1.729,3 1.729,34 

4 
Kizu san xu& hông nghijp (KVchuyên 
trông láa nu'öc, KV chuyên trông cay 
cOng nghip lâu nárn 

KNN 8.171,50 8.171,50 37,06 



4 

TT Clii tiêu sir (lllng dat Ma 

1Iin trng näm 2020 Quy hoich den näm 2030 (ha) 

Diên tIch 
(ha) 

Co cmu 
(%) 

Cap tinh 
phIn bô 

(ha) 

Din tIch 
cap huyii 

xac dinh 
bo Sung 

(ha) 

D ticli 
(ha) 

Co can 
(%) 

S Kizu lain nghp (KJ' rfrngphông h5, rfrng 
dc dyng, rfcng san xuâO 

KLN 90,50 90,50 0,41 

6 Khu dii ljch KDL 23,00 23,00 0,10 

7 K/u bäo trin tluiêii n/uiên và h1 d(!Izg siizlz 
Izc KBT 

8 
K/ui plzár Iriêii cong zghip (K/zn cOng 
zzg/i4'p, cym cong iighip) 

KPC 1.395,40 1.395,40 6,33 

9 K/i,, dO thj (Trong do có khu dO thj nzói,) DTC 
JO K/un thiro'ng iuzai - dich vu KTM 20,30 20,30 — 0,09 
11 K/ui, do thj - t/uzrong nizi - djch vy .KDJ 229,00 229,00 1,04 

12 K/zn dan cur izOng thou DNT 3.004,90 3 004,90 13,63 

13 
K/in o•, lang ngliê, san xuât p/il nong 

ilglui/) hông thou 
KON 

Ghi cht K/zu clu'cc i'iáng klzóng lông hcip khi tInh lông dicn tIch tt nhiên 



PhçhcII 

(
D1NCH Cli UYEN MUC DICH SU DUNG DAT DEN NAM 2030 CUA HUYEN CAN DU1C 

Kern theo Quyét dznh so /1240 /QD-UBND ngay oM /12/2022 cua UBND tinh Long An) 
Ss 

' ;, 
\ Doiz vj thu,. ha 

CHT1EU 
S1i DVNG  DAT 

Ma 
Tong 

din tIch 

Din tich phãn theo don v hãnli cliInh 

TT. 
Cn 
Duó'c 

Xã 
Long 
TrcI 

Xã 
Long 
Khé 

Xã 
Long 
Djnh 

Xã 
Phtn'rc 
Van 

Xã 
Long 
HOa 

Xã 
Long 
Cang 

Xã 
Long 
Son 

Xi 
Tin 

Tr:ich 

Xa 
Lë 

X 
Tin 
L.In 

xa 
Phtró'c 
Tuy 

Xã 
Long  
Hiru 
DOng 

Tn 
An 

x 
PInrc 
1)Ong 

Xã 
Long 
lltru 
Tiy 

Xã 
Tan 

Chánh 

(1) (2) (3) (4)=(5)+.. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (IS) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1 
1)ãt nong nghnp chu'4en 
sang phi ilông iighip 

NNP/PNN 1.258,23 54,68 35,51 31,46 320,58 58,44 29,35 34,90 53,82 42,19 46,32 80,14 158,45 38,09 22,74 75.93 18,32 157,31 

1.1 Dat trOng láa LUAJPNN 884,74 41,57 26,77 23,11 220,08 26,60 27,85 34,48 53,82 37,31 40,29 76,48 147,45 24,41 17,74 69,69 17,09 

Trong (íó: !)ai cl,uvê,z 
trdng ma #ittac 

LU('/1NN 884.74 41,57 26,77 23,!! 220,08 26,60 27,85 34,48 53.82 37,31 40,29 76,48 /47.45 24.4/ /7.74 69.69 17,09 

1 2 
Dt Irông cy 
khic 

IINK/PNN 171,55 4,17 4,83 5.35 100,00 29,77 1,50 0,12 1,78 5,99 0,90 2,X() 5,30 2,50 5,54 1,00 

1.3 DOttrOngcãyliunarn CLN/PNN 75,09 3.82 3,91 3,00 0,50 2.02 0,30 3,10 0.04 1,96 8,20 2,72 1,50 0,70 1,23 42.09 

1.4 Dat rmg phing h RPH/PNN 

1.5 Dt rfrng dc dung RDD/PNN 

1.6 DOt n:rng sin xuOt RSX/PNN 

1.7 DOt nuii trOngthu sin 
NTS/ 
PNN 

126,85 5,12 0,05 0,80 5,66 1.00 114,22 

2 
Chuyn dOi co cu si' 
dung dt trong ni hO 
dat nông nghip 

2.638,97 50,79 50,54 20,00 100,00 300,00 100,00 200,00 100,00 300,00 200,00 276,58 73,43 107,26 189,81 570.56 

Trong (Jo: 

2.1 
Dit trng Iüa chuyn sang 
dt trt%ng cay Iiu narn 

LUA/CLN 1.697,9 I 5079 50,54 20,00 100,00 300.00 100,00 200,00 100,00 300,00 200,00 276,58 
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Fl CIII TIEU , 
SU DI)G DAT 

Ma 
Tng 

diçn tich 

Diçn tIcli phãn thco doit v hnh cliioli 

TT. 
Can 
DirOc 

Xii 
Long 

Trach 

Xii 
Long 
Khê 

Xii 
Long 
Dinli 

Xii 
Phiroc 
Viii 

Xii 
Long 
llôa 

Xii 
Long 
Can" 

Xi 
Long 
Sn 
- --  

(12) 

Xii 
Ian 

Trach 
-  

(13) 

,.. - 
Xa Mv 

— 
Xii 

Tan 
Lin 

Xii 
Plume 
Toy 

Xii 
Long 

Dong 

Xii 
1.in 
An 

Xii . 
Pl)Uoc 
Dông 

Xii 
Long 
Hiru 
Tay 

Xii 
Tan 

Chinli 

(1) (2) (3) (4) -(5).. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (16) (17) (1) (19) (20) (21) 

2.2 
D& trong lüa chuyên sang 
dat trong nrng 

LUA/LNI 

2.3 
DttrôngIüachuyn sang 
dat nuoi trong thuy san 

LUAJNTS 648,52 73,43 100.00 189,81 285.28 

2.4 Dñt tröng li chuyn sang 
dat lam muoi 

LuAlLr1u 

2.5 
Dat trng cay hàn nun 
khic chuyën sang dat nuôi 
lrCng thüy san 

HNKINTS 292,54 7,26 285.28 

2.6 
Dat trông cay hang niim 
kliic chuyn sang dat lam 
lnuoi 

HNKJLMU 

—. -- — ______ 

2.7 
Dat nrngphông ho c1myn 
sang dat nong nghiçp 
không phài là rung 

RPH/NKR 
a 

2.8 
Dt r(mgdc ding chuyên 
sang dat nong nghicp 
không phâi là rimg 

RDD/NKR 

2.9 
Dit nrng san xuãt chuyui 
sang dat nong nghiep 
không phii là iThig 

RSX/NKR 
a 

1- 

3 
Dat phi nông ngliip 
không phii là dit ó 
chuyën sang dit r 

PKO/OCT 52,95 13,48 5,00 9,88 2,00 2,65 0,44 2,00 3,00 2,00 2,00 

- 

2,00 2,00 6,50 

Ghi chi: 

- (a) gt'im ddt san dt nông nghip, ddt nuói trng thiy san, dt lam inuoi và dá't nông nghk'p IcIiic. 
- PKO là dat phi nông nghicp khóngphái là ddt ó'. 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH LONG AN I)c 1p - Tr do - Hinh phüc 

S4pZc'- /QD-UBND Long An, ngàyo9 tháng 12 nám 2023 

QUYET DTNH 
Vê vic phê duyt kê hoch six dting d1t nim 2024 

eLla huyn Can Duóc 

UY BAN NHAN DAN T!NH LONG AN 

Can c Lut i'd c/uc chInh quyn dja phirong ngày 19/6/2015, Lut tha 
ctôi, bô sung mç$t so ctiêu cia LuIt TO chic ChInh phü và Luat  Td ch&c chInh 
quyên dja ph1w7ig ngày 22/11/2019, 

Can thLutDdt dai ngày 29/11/2013; 

Can thLuat Quy hoqch ngày 24/11/2017; 

Can ci'r Lugt tha do21, bd sung m5t sd ctieu cia 37 luat  có lien quan dn quy 
hogch ngày 15/6/2018; 

Can th Nghj quyt sd 61/2022/QHJ5 ngày 16/6/2022 cüa Qudc hç5i khóa 
15 ye viêc tzêp tuc tang ciro'ng hiêu lu'c, hzêu qua thzcc hiên chinh sach, phap ludt 
ye quy hogch và ,nt so giái pháp tháo gö' khó khán, vithng mac, day nhanh tiên 
dç5 42p và náng cao chat hrcrng quy hoqch th&i /c5' 2021 - 2030, 

Can th Nghj ainh sd 37/2019/ND-CF ngày 07/5/2019 cüa Ghmnh pht quy 
dinh chi tiêt thi hành mt sO diêu cza Lut Quy hoach, 

Can thNghj djnh sd 148/2020/ND-CF ngày 18/12/2020 ca Chmnhph v 
tha dOi, bO sung mç3t sO Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Luqt Dat dai; 

Gán c& Thông twsd 01/2021/TT-BTNMTngày 12/4/2021 cia Bô tru-&ng Bó 
Tài nguyen và MOi tnr&ng quy djnh k9 thuçt vic 42p, ã'iêu chinh quy hogch, ké 
hooch st'r dyng dat; 

Can th Quyét djnh sd 12103/QD-UBND ngày 22/12/2022 cüa UBND ti'nh v 
vicphê duyet quy hogch th dyng dat thai /cj) 2021-2030 cüa huyn C'ân Diràc; 

Theo ct nghi cáa UBND huyçn Cn Dithc tgi Ta trInh sd 10939/TTr-UBND 
ngày 2 9/12/2023 và kiên cia S& Tài nguyen và MOi trzrO'ng tgi T& trinh sO 
9896/TTr-STNMT ngày 29/12/2023. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt K hoach si'r diing dt näm 2024 cüa huyn Cn Drnc 
v&i các ni dung chii yêu nhu sau; 

1. Din tIch các loai dt phân b trong näm 2024: ('theo Phy lyc I dInh kèm,) 



2. K hoach thu hi dt näm 2024: (theo Phy lyc II dinh kern,) 

3. K hoach chuyn milc dich si:r diing dt 11am 2024: (theo Phy hic III th'nh 
kern) 

Diu 2. Can ci.r ni dung Diu 1 Quyt dnh nay, S& Tài nguyen và Môi 
tru'ông, UBND huyn dn Dithc có trách iThim: 

1. Cong b cong khai k hoch su dung dt theo dung quy djnh cüa pháp 
luât dat dai. 

2. Thixc hiên thu hi dt, giao dt, cho thuë dat, chuyn mvc  dIch sr dvng 
dat theo dung kê hoach sir dicing dat dA duçic duyt. 

3. T chüc kim tra thi.thng xuyên vic thirc hin k hoach si:r dung dt dã 
thxçic phê duyt. 

4. Chju trách nhim toàn din ye co sâ pháp 1, tInh chInh xác, phii hçip cüa 
các thông tin, so 1iu; ho so', trmnh tr thu tiic dam bão tuân thu dUng quy djnh cUa 
pháp 1u.t hin hành. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tU' ngày ks'. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dôc S Tài nguyen vã Môi tmô'ng, 
ChU tjch UBND huyn Can Dithc và Thu tnrâng các co' quan, dan vj có lien quan 
chju trách nhim thi hành QuyCt djnh nay.!. 

Noi ,zhin: 
-NhuDiêu3; 
- B Tâi nguyen và Môi tnr&ng (b/c); 
- 'ITTU, 1THDND tinh; 
- CT, các PCT.UBND tinh; 
- CVP, các PCVP.UBND tinh; 
- Phông: KTTC, THKSTTHC; 
- Luu: VT, Hai. () 

TM. UY BAN NHAN DAN 
LCHU TICH 

PHO CHU TICH 

' 2'  '/W' ,r  •\ 
*'.>u<'. :' 
' 

/ 
1 

\ 

Nguyen Minh Lam 



luc I: Phân b din tIch các 1oi dt trong nàm k hoch 2024 huyn Can Diróc 

f/\ *eheo Quyt djnh s/15OD-UBND ngày /12/2023 cüa UBND tinh Long An) 
Dcrn v iInh: ha 

TT CHI TIEUSU'DUNG DAT 
1Ch..., ): ' 

. Din tIch phân thco doii vi hành chInh 

Cn 
tth'c 

Xi Long 
Trch 

Xi Long 
Khê 

Xi Long 
Djnh 

Xi Phu'ó'c 
Vin 

Xi Long 
Ilia 

Xi Long 
Cang 

Xi Long 
Srn 

Xi Tin 
Trch Xi M Lc Xi Tin Lin 

Xã Phu'ó'v 
Tuy 

Xi Long 
fl'u Ding 

Xi Tin An Xi Phirc 
Ding 

Xi Long 
Hyu Ti)' 

Xi Tin 
Chinh 

(1) (2) (4.'() // (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

TONG DIN TICU TN=(1)+(2)+(3) '. .22.'4'8,1J 1OÔJ 577.35 920,45 774.25 1.068,20 1.187,81 758,03 917,17 1.349,87 1.394,34 1.240,94 1.765,44 1.575,90 2.110,36 973.28 2.127,44 
1.301,15 
935,36 

1.578,27 
899,28 
451,82 

1.729,01 
907,47 I Dt nông nghip NNP..3.379,5 69.,8 242,65 559,72 556,51 217,99 891,41 514,85 433,17 826,73 961,16 847,60 1.314,76 1.O8164 1.174,12 649,54 

301,12 LI Dâttrônglüa LUA 4"43,0J 177.54 411,08 322.27 200,00 779,20 427,09 373,25 651,18 856,86 752,21 1.168,22 915.83 759,40 

Trongdó:Ddzc/zuyentrdnglzanithc LUC 9.482,43 43,01 177.54 411,08 322,27 200,00 779,20 427,09 373,25 651,18 856,86 752,21 1.168,22 915,83 759,40 301,12 935,36 451,82 

1.2 Dkttrôngcâyhàngnämkhãc FINK 1.153,97 5,23 5,73 142,99 223,79 11,88 105,72 65,07 46,69 105,40 27,81 31,94 74,40 94,40 32,81 57,53 101,93 17,29 8,59 

1.3 Dttrngcây1ãunàm _CLN 487,14 2,21 11,55 4,44 8,75 4,58 2,96 19,11 10,01 62,45 62,60 46,86 34,65 22,53 58,94 39,91 15,23 31,26 51,31 

1.4 Dat rrng phông ho RPH 90.50 0,41 68,57 2 1,93 

1.7 DtnuOitrngthu'sOn NTS 2.159,22 9,79 47,83 1,21 1,70 1,53 3,53 3,58 3,22 7,70 13,89 16,59 32,13 48,55 254,40 250,98 247,83 
0,80 

376,98 847,57 

1.9 Dat nông nghip khác NKH 6,49 0,03 5,36 0,33 

2 Dt phi nông nghiêp PNN 8.668,36 39,32 334,70 360,73 850,21 296.40 243,18 484,00 523,14 433,18 393,34 450,68 494,26 936,24 323,74 826,29 678,99 821,54 

2.1 DâtquôcphOng CQP 11,70 0,05 5,70 0,38 5,62 

2.2 Dãtanninh CAN 5,51 0,02 0,68 0,10 0,10 0,57 0,14 0,10 0,10 0,10 2,94 0,10 0,10 0,28 0,10 0,10 

2.3 Dâtkhucongnghip SKK 702,40 3,19 64,78 480,67 29,90 127,05 

2.4 Datcmcongnghip SKN 611,09 2,77 97,16 157,61 131,32 75,00 150,00 

2.5 Datthuongrn?i,dichvl,1 TMD 20.30 0,09 0,25 0,27 0,55 0,31 2,75 0,69 0,77 2,52 1,61 1,90 1,00 5,36 0,68 1,39 0,25 

2.6 Dt co sà san xut phi nOng nghip SKC 157,60 0,71 3,48 7.10 12,15 0,47 3,18 13,91 29,63 8,62 12,44 9,14 14,43 0,48 8,54 11,01 15,48 0,12 7,42 

2.9 Dâtpháttriônhatâng D1-IT 974.79 4,42 56,93 49,27 31,40 39,56 40,68 51,93 30,00 35,03 50,79 135,07 57,21 123,62 47,52 32.69 108,63 34,36 50,10 

- IiizgiaothOng DGT 726.67 3,30 24,07 32,64 23.49 30,56 23,27 22,09 20,29 24,92 30.63 118,56 43,23 120,48 32,49 22.46 99,53 23,30 34,66 

- Dcit ihfr' ku DTL 13.04 0.06 0.60 7.03 3,33 0,77 1,31 

- D'itxayduvgccs&vOnhóa DVII 8,67 0,04 0,77 0,08 0,09 0,59 3,80 0,11 1,05 0.17 0,15 0,28 0,35 0,21 0,69 0.17 0,16 

- DAtxáydzmgccthviê DYT 6.54 0,03 3,36 0.25 0.09 0.21 0.26 0.10 0,15 0.10 0.80 0,27 0,10 0,06 0,13 0,14 0,04 0,35 0,13 

- Dciixaydu'ngccsàgiáoducvàdàolao DGD 58.49 0,27 8,78 2.74 0,95 2.95 1.71 8.84 5,42 0,87 1.46 3.44 3.10 1,20 6,75 1,98 2,25 3,02 3,03 

- Ddi xOy dung cci sO' the duc the tliao DTT 10,70 0,05 9,67 0,14 0,75 0,14 

- Di, cong grIn/i nOn" lircing DNL 13.96 0,06 0,78 3.00 0,46 0,45 2.91 0,81 3,53 0.01 1,41 0.50 0.10 

- DcutcOngtrinhbu'uchin/z. vién thông DBV 1.00 0,00 0.03 0.01 0,04 0,04 0,06 0.02 0,13 0,13 0.05 0.07 0,05 0,05 0,10 0,08 0,07 0.07 

- Dcii xáy dung k/jo dii trfr quc.ic gia DKG 

- DcitcOdiiichljchsl4'-vOnhda DDT 1.27 0.01 0,16 0,54 0.51 0,06 

- Dcii bOi thai. xwlj c/zdi thai DRA 0.65 0.00 0,43 0,22 

- DcitccsO'iôngiOo TON 28.13 0,13 3,94 5.93 1.85 0,80 1.05 1,26 0,31 0,62 3,11 1,69 0,59 0,44 2.48 1,18 1,12 1.49 0.27 

- Dat làtii ng/ua trang. n/là tang le, n/là /wa 
tang 

NTD 96.08 0,44 4.65 4.22 3,84 4,32 5,82 6,59 2,48 6,25 7.71 10,88 7,14 1,04 4.50 4.85 5.37 5,32 11.10 

- DOt xay dung cc sO' k/wa hQc cong nghz DKII 

- Dcii xOy dung cc sO' didi vzi xOh(51 DXII 6.00 0,03 6.00 

- Dcii c/icr DCII 3,59 0,02 0.45 0.48 0.14 0.18 1.11 0,12 0.35 0,08 0,16 0.52 

- Dcii cOng grIn/i cOng cong khOc DCK 

2.10 Dat danh lam thang cánh DDL 

2.11 Dat sinh hoat cong dng DSH 0,28 0,00 0,03 0,02 0,03 0,15 0,05 

2.12 Dâtkhuvuichoi,giái tn cOngcing DKV 2,95 0,01 1,37 1,55 0,03 

2.13 DtOtainOngthOn ONT 2.845,52 12,91 219,10 149,72 181,77 162,45 152,08 187,63 205,64 271,41 241,12 222,85 106,76 128,96 100,17 239,74 152,91 123,21 

2.14 Dãtâtiidôthj ODT 208,70 0,95 208,70 

2.15 Dat xOy dung tru sà co quan TSC 12,38 - 0.06 4,37 - 0,46 - 0.50 - 0,56 0,83 0,33 0,62 0,44 0,34 0,88 0,51 0,56 0,26 0.29 - 0,08 0,92 0,43 



TT 
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., CftITEU J11,J?ur DAT 
/ / o 

- 
Ma 

Tong din 
tich 

Co cau 

(I) 

Din tich phân theo doii vl hành chInh 

TT C n 
Du*c 

X L g 
Tr Ii 

X Long 
Kb 

' Long 
D I 

\ Phiroc 
V 

Xã [0 g 
Ho 

X Long 
Ca g 

Xa Long 
SoWn 

Xa T 
T ch 

X M' X T n I n 
X Phir&c 

Tuy 
X Long 
H ii 0 ng 

X T A 
X Ph,ni 

Dong 
X Long 
Hyu Tiy 

X T n 
Ch h 

2.16 EãtX1 ip DTS 

2.17 DNG 

218 Itqtin71nj 1 "/ TIN 1076 005 031 106 035 034 104 051 040 036 044 181 085 007 070 032 093 044 083 

2.19 Dã' Orig ji; kl6 , racj/'uôi SON 3.099,57 /4.06 52,91 18.59 22,94 48,78 55,19 22,04 77,24 139,08 94,86 1,81 150,89 187,67 738,90 178,43 332,66 490,14 487,44 

2.20 DOtcó'. ..."düng MNC 3,16 001 1,29 1,48 0,28 0,11 

2.21 Dat phi nông nghip khác PNK 

3 Da!t  c/twa sir dung CSD 

II Khu ch&c nãng 
I D/it khu cong ngh cao KCN 
2 Dtkhukinht KKT 
3 Dt do thi KDT 577,34 2,62 577,34 

4 
Khu san xut nông nghiêp (KV chuyên 
trng1üa nu*c, KV chuyntrngcây 
cong nghip lau nãm 

KNN 9.969,57 45,22 189,09 415,52 331,02 204,58 782,16 446,20 383,26 713,63 919,46 799,07 1.202,87 938,36 818,34 341,03 950,59 483,08 51,31 

Khu lam nghzp (KV rung phOng h, 
rung dac dung, rtrng san xuat 

KIN 90,50 0,41 68,57 21,93 

6 Khu du lich KDL 
Khu bão tin thiên nhiên vã da dng sinh 
hoc 

KBT 

8 
Khupháttrincôngnghip(Khucông 
nghiep, cum cong nghiep) 

KPC 1.313,49 5,96 64,78 577,83 29,90 157,61 131,32 75,00 127,05 150,00 

9 Khu dO thi (Trong do có khu do thi mOi) DTC 

10 Khu thuo'ng mi - dch vu KTM 20,30 0,09 0,25 0,27 0,55 0,31 2,75 0,69 0,77 2,52 1,61 1,90 1,00 5,36 0,68 1,39 0,25 

11 Khu dôthi-thtrongmai .djchvu KDV 229,00 1,04 208,95 0.27 0.55 0,31 2,75 0,69 0,77 2,52 1.61 1,90 1,00 5,36 0,68 1,39 0,25 

12 Khu dan cunOng thôn DNT 2.845,52 12,91 219,10 149.72 181,77 162.45 152,08 187,63 205,64 271,41 241,12 222,85 106,76 128,96 100,17 239,74 152,91 123,21 

130,63 13 
Khur, lang ngh, san xut phi nông 
nghicp nong thon 

KON 3.003,12 13,62 3,48 226,20 161,87 182,24 165,63 165,99 217,26 214,26 283.85 250,26 237,28 107,24 137,50 111,18 255,22 153,03 

Chi chO: * Khu chtrc nãng khOng tong h khi tInh din tIch ty nhiên 

2 



. Phu luc II: Ke hoach thu hoi dat nam 2024 huyçn Can Duo'c 
1K4in tYco Quyi cl/nh sd/f Z5'G/QD-UBND  ngày  0&q  /12/2023 cza UBND i/nh Long An) 

z :L-.M ' } Don vi II,,!,: 11(1 

TT CIII iiLu SU 

- , /1 Diên tith ph in thco do'n vi hanh chinh 

(in 
Diroc 

long 
I rch 

Long 
Khe 

Phtroc 
Van 

ig 
I1oa 

long \aLong Xalin XiM X 

Tuy 

Xaiong 

Dong 

Xaf4n 
Ioc 
Dong 

Long 
ilru 1 a' 

Chanh 

(1) (2) (3) (4)=(5)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1 Dat nông nghip NNP 855,74 19,14 23,54 6,97 292,18 36,00 16,31 22,30 51,08 14,83 34,98 12,18 144,12 4,08 8,01 20,78 3,90 145,34 

1.1 Dâttrông luia LUA 562,48 18,34 23,13 6,97 200,08 8,10 15,42 22,00 51,08 14,16 29,58 10,62 134,12 3,96 6,71 15,11 3,10 

Trongdó: Dátchuyënuiánglianuóc LUC 562,48 18,34 23,13 6,97 200,08 8,10 15,42 22,00 51,08 14,16 29,58 10,62 134,12 3,96 6,7/ 15,11 3,10 

1.2 Dat trông cay hang nãm khác HNK 134,9 1 92,10 27,90 0,89 5,40 0,10 2,00 1,30 4,97 0,25 

1.3 Dt trng cay lâu nim CLN 47,55 0,80 0,41 0,30 0,67 0,66 8,00 0,12 0,70 0,80 35,09 

1.4 Dtt rrng phông hi RI'H 

1 .5 Dat thng dic dijng RDD 

1.6 Dat rirng san xuãt RSX 

1.7 Dat nuOi lrông Ihu' s.in NTS 110,80 0,80 110,00 

1.8 I)flt lam muoi LMU 

1.9 Dat nông nghiâp khac NKH 

2 Dat phi nông nghij PNN 52,10 0,10 10,00 2,00 10,00 19,00 1,00 10,00 
2,1 Dat a 1ii nông thôn ONT 52,00 10,00 2,00 10,00 19,00 1,00 10,00 

2,2 Dat tui dO th ODT 0,10 0,10 

2,3 Dat sOng ngôi, kOnh, r?ch,  suoi SON 28,58 0,30 27,88 0,40 



f HI: K hoacli chu uc dIch su dung dt nãm 2024 huyên Cn Dtrórc 
tfcnrih10 Quyet dinh  so4/5"cQD  UBNI) ngay Oc5 /12/2023 cua UBND tznh Long An) 

Dan v iInh: ha 

TT CIII TIEU SlY DI,JNG DAT 

\ 

'¼4. in-tich  '7 

11 Din tIch phãn theo do'n v hành chInh 

Cn 
Dithc 

Xã Long 
Trach 

Xã Long 
Khê 

Xã 
Long 
Djnh 

Xã 
Phiróc 

Van 

Xã Long 
Hàa 

Xã Long 
Cang 

Xã Long 
Son 

Xã Tan 
Trch 

Xã M 
L 

Xã 
Tan 
Lan 

Xã 
Phtr&c 

Tuy 

Xã Long 
Hiu 
Dong 

Xã Tan 
An 

Xã 
Phu*c 
Dông 

Xã Long 
Hun Tây 

Xã Tan 
Chánh 

(1) (2) (3) '4)5)+.. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

3,90 

(21) 

145,36 1 
Dt nông nghip chuyn sang phi nông 
nghiêp 

NNP/PNN 863,64 19,74 23,54 6,97 293,20 36,00 19,45 22,30 51,08 14,83 34,98 12,46 144,12 5,60 9,15 20,96 

1.1 Dt trng )üa LUA/PNN 569,44 18,74 23,13 6,97 200,60 8,10 18,56 22,00 51,08 14,16 29,58 10,90 134,12 5,48 7,75 15,17 3,10 
Trongdó:DcitchuyêntrngIáanzthc LUC/PNN 569,44 18,74 23,13 6,97 200,60 8,10 18,56 22,00 51,08 14,16 29,58 10,90 134,12 5,48 7,75 15,17 3,10 

1.2 Dttrngcâyhàngnämkhác HNK/PNN 135,03 92,10 27,90 0,89 5,40 0,10 2,00 1,30 5,09 0,25 
1.3 Dt trng cay lâu näm CLN/PNN 48,35 1,00 0,41 0,50 0,30 0,67 0,66 8,00 0,12 0,10 0,70 0,80 35,09 
1.4 Dt rfrngphàng ho RPI-L'PNN 
1.5 Dat rmg däc dvng RDD/PNN 
1.6 Dit thng san xut RSX/PNN 
1.7 Dt nuôi trng thus' san NTS/PNN 110,82 0,80 110,02 

2 
Chuyén dôi co' cu sir ding dt trong 
ni b dt nông nghip 

Trong do: 

2.1 
DAt trng lia chuyên sang dAt trong cay 
lãu nãm 

LUA/CLN 

2.2 Dat trông kxa chuyên sang dat trng rrng LUA/LNP 
DAt phi nông nghip không phãi là dAt 
& chuyên sang dAt & 

PKO/OCT 41,28 12,82 0,13 
- 

0,19 1,00 1,70 0,35 9,84 1,01 1,00 9,80 0,43 0,29 0,88 0,88 0,47 0,22 0,27 

Ghi chO: - (a) gOrn dcii sOn xuái nOng nghip, dái nuOi tróng ihOy sOn, dcii lam inudi va dcii nOng nghip khOc 
- PKO là dcii phi nông nghip khongphOi là dcii 0'. 



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

___________

Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Long  An, ngày       tháng     năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh tiến độ dự án Cụm công nghiệp Long Sơn 2, 

tại xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ Về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Long 

An về việc thành lập Cụm công nghiệp Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước;
Căn cứ Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh 

Long An về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định thành lập Cụm công nghiệp 
Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước;

Căn cứ Quyết định số 8016/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh 
Long An về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư Cụm công nghiệp Long Sơn 2, tại xã 
Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1189/TTr-SCT ngày 
06/5/2024 và văn bản số 2057/SCT-QLCN ngày 11/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh tiến độ dự án Cụm công nghiệp Long Sơn 2 tại xã 

Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An do Công ty TNHH Công nghiệp Phú 
Xuân Long An làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, được thành lập tại 
Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 09/10/2018; điều chỉnh nội dung thành 
lập tại Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 và Quyết định số 
8016/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh, với nội dung điều chỉnh như 
sau:

1. Trước khi điều chỉnh
a) Tiến độ dự án theo Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 

của UBND tỉnh:
- Thời gian thực hiện các thủ tục thành lập CCN, đo đạc, đánh giá tác động 

môi trường, quy hoạch phân khu xây dựng, phòng cháy chữa cháy: Dự kiến tháng 
6/2019 hoàn thành.

7492 0726
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Thời gian dự án đảm bảo đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền ban hành 
thông báo thu hồi đất: Dự kiến tháng 01/2019.

Thời gian thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng: Dự 
kiến tháng 6/2020 hoàn thành.

Thời gian thực hiện thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật: Dự 
kiến tháng 12/2021 hoàn thành.

- Thời gian hoàn chỉnh hạ tầng, đưa dự án vào hoạt động: Tháng 12/2021.
b) Tiến độ dự án theo Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 

của UBND tỉnh:
- Đến tháng 12/2019: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ 

tục của dự án về đất đai, xây dựng, môi trường.
- Đến tháng 12/2020: Hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đưa dự án vào 

hoạt động.
c) Tiến độ dự án theo Quyết định số 8016/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 

của UBND tỉnh:
Đến tháng 12/2023: Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, 

xây dựng và thi công hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, đưa dự án vào hoạt động.
2. Sau khi điều chỉnh 
Đến tháng 12/2025: Hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng 

và thi công hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, đưa dự án vào hoạt động.
3. Lý do điều chỉnh 
- Dự án chậm tiến độ do chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, nên 
chưa đủ điều kiện để tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo 
quy định và vướng mắc trong việc trùng lấp hướng tuyến đường dây 110kV đi 
qua dự án, phải mất thời gian thực hiện điều chỉnh hướng tuyến.

- Việc điều chỉnh tiến độ dự án như trên là theo điểm d khoản 3; điểm b, 
điểm c khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư, điểm a khoản 4 Điều 117 Nghị định 
31/2021/NĐ-CP của Chính phủ và tạo điều kiện cho nhà đầu tư có thêm thời 
gian hoàn thành các thủ tục có liên quan và đưa dự án đi vào hoạt động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình 

triển khai thực hiện dự án:
1. Trách nhiệm của nhà đầu tư, điều kiện ràng buộc đối với dự án 

đầu tư:
a) Chịu trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết quá trình triển khai thực hiện theo 

tiến độ mà UBND tỉnh đã thống nhất tại Khoản 2 Điều 1 nêu trên.
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b) Trước khi đi vào hoạt động, phải hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây 
dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Thực hiện 
xây dựng, kinh doanh theo quy hoạch, thiết kế được phê duyệt.

Chấp hành đúng quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, xây dựng, 
đất đai, bảo vệ môi trường, lao động và các quy định tại quyết định thành lập; 
trong quá trình triển khai đầu tư, hoạt động dự án theo đúng mục tiêu đầu tư và 
tiến độ đã đăng ký được UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp triển khai đầu tư, hoạt 
động dự án không đúng nội dung văn bản quyết định chủ trương đầu tư thì cơ 
quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

c) Việc thực hiện các thủ tục đất đai phải phù hợp theo quy định của pháp 
luật hiện hành. Nhà đầu tư chỉ được triển khai dự án (san lấp mặt bằng, đầu tư hạ 
tầng, xây dựng công trình,...) sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng 
lúa khi chuyển mục đích đất lúa; nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển đất rừng 
sang mục đích đất khác theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

d) Chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ dự án, hiệu quả đầu tư dự án và các 
cam kết theo quy định của pháp luật; kịp thời giải quyết dứt điểm các tranh chấp, 
khiếu kiện (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy 
định của pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự.

Tiếp thu ý kiến của cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan trong quá trình 
thẩm định nội dung dự án. Tự chịu trách nhiệm về huy động đầy đủ nguồn vốn; 
đối với trường hợp huy động vốn phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì 
phải xin phép theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện, quản lý dự án đảm bảo 
chất lượng, đúng tiến độ.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:
- Báo cáo định kỳ 06 tháng (trước ngày 20 tháng 6 hàng năm), cả năm 

(trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) tình hình hoạt động của dự án đầu tư theo 
Biểu số 1.2 Phụ lục I Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công 
Thương và bổ sung các thông tin cần báo cáo khác cho đầy đủ.

- Báo cáo định kỳ hàng quý, cả năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 
Luật Đầu tư; Điều 102, Điều 104, Điều 105 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ. Mẫu báo cáo thực hiện theo Mẫu A.I.20 ban hành kèm 
theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư và bổ sung các thông tin cần báo cáo khác cho đầy đủ.

- Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 06 tháng, cả năm theo Điều 71, 
Điều 72, Khoản 8 Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính 
phủ. Mẫu báo cáo thực hiện theo Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 
30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến trên trang Web: 
www.qldadt.ictlongan.vn. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ 
báo cáo theo quy định, cơ quan quản lý đầu tư sẽ tiến hành xử lý vi phạm của nhà 
đầu tư trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
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- Tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát dự án đầu tư theo quy 
định tại Điều 69, Điều 70 Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính 
phủ. 

e) Thực hiện lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh tại Văn bản số 3835/UBND-KTTC ngày 24/7/2019:

- Thời điểm lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày UBND 
tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương 
đầu tư.                                 

- Nội dung thông tin dự án phải đảm bảo các nội dung sau: Tên dự án (có 
ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); tên đơn vị chủ đầu tư, địa chỉ và số điện thoại 
liên hệ; diện tích dự án; tổng vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định 
chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu có thay đổi thì Bảng 
thông tin dự án phải cập nhật ít nhất 03 tháng/lần.

g) Trường hợp dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất để phát triển 
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điều 62 Luật Đất đai năm 
2013, nhà đầu tư có trách nhiệm: Thực hiện tái định cư cho các hộ dân bị ảnh 
hưởng trong dự án, ứng trước và đảm bảo kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư của dự án theo quy định của pháp luật đất đai.

h) Thực hiện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật 
đầu tư khi cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu. Thời điểm thực hiện bảo đảm thực 
hiện dự án đầu tư là theo thỏa thuận với cơ quan đăng ký đầu tư theo đúng quy 
định của pháp luật.

i) Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

k) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định trên các lĩnh vực của pháp 
luật hiện hành.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan:
a) Sở Công Thương:
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ 

quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác của thông tin, số liệu, nội 
dung báo cáo đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này; tiếp thu giải trình 
và thẩm định hồ sơ điều chỉnh theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc thực 
hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân 
thủ quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và 
quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư tại Điểm 
a Khoản 1 Điều 2 nêu trên.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu dự 
án được duyệt theo quy định pháp luật.



5

- Hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án thuộc 
chức năng quản lý ngành theo quy định.

b) UBND huyện Cần Đước: 
- Giám sát, thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương đối với 

việc thưc hiện dự án của nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật trên các 
lĩnh vực, đúng mục tiêu đầu tư được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, 
giám sát việc lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh tại Văn bản bản số 3835/UBND-KTTC ngày 24/7/2019, trường hợp có vi 
phạm thì tiến hành xử lý theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các sở ngành tỉnh, 
UBND tỉnh để chỉ đạo xử lí nếu vượt quá thẩm quyền. 

- Tích cực hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư của dự án theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trong thẩm quyền về sự phù hợp của dự án đối với các 
loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng;… đảm bảo điều 
kiện cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đất đai, xây dựng theo đúng quy định.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
- Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện theo dõi, giám sát đầu tư theo 

quy định của pháp luật. Hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết các thủ tục liên quan đến 
dự án thuộc chức năng nhiệm vụ quản lý ngành theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài 
chính, nội dung vi phạm về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của nhà đầu tư theo đúng 
quy định của pháp luật hiện hành.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện 
thủ tục đất đai (thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất,…), thủ tục môi trường theo quy định của pháp luật; kiểm tra xử phạt 
các vi phạm của nhà đầu tư (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án theo quy định 
của pháp luật trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý ngành.

đ) Sở Xây dựng: Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục liên quan 
đến lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật; kiểm tra xử phạt các vi phạm 
của nhà đầu tư (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án quy định của pháp luật 
trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý ngành.

e) Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh: Phối hợp Sở Tài Nguyên và Môi trường 
và các đơn vị liên quan xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự 
án; hướng dẫn và giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án thuộc chức năng 
nhiệm vụ quản lý ngành.

g) Trách nhiệm chung của các đơn vị trên: 
- Định kỳ hàng quý, hàng năm, theo chế độ báo cáo của nhà đầu tư quy định 

tại Điều 72 Luật Đầu tư, Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 
của Chính phủ, các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Cần Đước truy cập vào 
Hệ thống quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An (http://qldadt.ictlongan.vn): 
Thực hiện các nghiệp vụ, thao tác tại hệ thống quản lý đầu tư (cập nhật thông tin 
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dự án, tình hình triển khai dự án, đánh giá xác nhận các báo cáo của nhà đầu tư) 
trên lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý, phụ trách (đất đai, môi trường, xây dựng, 
phòng cháy chữa cháy, giải phóng mặt bằng, thuế, lao động,…). Đối với việc kiểm 
tra, cập nhật báo cáo đột xuất không theo định kỳ như trên thì các sở ngành có 
liên quan, UBND huyện Cần Đước chủ động thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án; 
thường xuyên trao đổi, thông tin kịp thời tình hình triển khai dự án; kịp thời giải 
quyết các thủ tục hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nếu vượt quá 
thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận 

không tách rời của Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 09/10/2018, Quyết định 
số 4856/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 và Quyết định số 8016/QĐ-UBND ngày 
30/8/2022 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các Quyết định nêu trên 
vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND 
huyện Cần Đước; Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp một bản cho nhà đầu tư, một bản được lưu tại 
UBND tỉnh Long An, một bản được lưu tại Sở Công Thương tỉnh Long An./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh (KT);
- CVP; PCVPKT;
- Phòng KTTC;
- Lưu VT, Yen.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ ______________________________________

Số:           /UBND-KTTC Long An, ngày      tháng  11  năm 2023
Về việc điều chỉnh cục bộ đoạn 
tuyến đường dây 110kV công 

trình “Trạm biến áp 110kV Tân 
Trụ và đường dây đấu nối”  đi 

qua CCN Long Sơn

Kính gửi: 
- Sở Công Thương;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Cần Đước;
- Tổng Công ty Điện lực miền Nam;
- Ban QLDA Điện lực miền Nam;
- Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân 
Long An;
- Công ty TNHH Địa ốc HTP Tân An;
- Công ty Điện lực Long An.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại văn bản số 3805/SCT-QLNL ngày    
14/11/2023 về việc điều chỉnh cục bộ đoạn tuyến đường dây 110kV đi qua CCN 
Long Sơn. UBND tỉnh Long An có ý kiến như sau:

1. Thống nhất phương án điều chỉnh cục bộ đoạn tuyến đường dây 110kV 
công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Trụ và đường dây đấu nối” đi qua CCN 
Long Sơn được UBND tỉnh thoả thuận tại văn bản số 2574/UBND-KTTC ngày 
29/3/2021 như đề nghị của Sở Công Thương. Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

a) Trước khi điều chỉnh: 
- Đoạn G7-G8: Dài 532m:
Tại vị trí G7 tuyến rẽ phải P14°00’ đi qua ruộng lúa và vườn cây ăn trái của 

người dân thuộc xã Long Sơn đến vị trí G8, vị trí G8 được đặt trong ruộng lúa của 
người dân.

- Đoạn G8-G9: Dài 473m:
Tại vị trí G8 tuyến rẽ phải P20°23’ đi qua ruộng lúa và vườn cây ăn trái của 

người dân thuộc xã Long Sơn đến vị trí G9, vị trí G9 được đặt trong ruộng lúa của 
người dân.

- Đoạn G9-G10: Dài 151m:
Tại vị trí G9 tuyến rẽ trái T24°6’ đi qua ruộng lúa và vườn cây ăn trái của 

người dân thuộc xã Long Sơn đến vị trí G10, vị trí G10 được đặt trong ruộng lúa 
của người dân thuộc xã Long Sơn, cách sông Vàm Cỏ Đông khoảng 300m.
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b) Sau khi điều chỉnh:
- Tại G7, tuyến đi cặp theo Rạch Bà Xiêng đến vị trí G8A nằm trong đất 

biền trũng sát Rạch Bà Xiêng, theo quy hoạch của CCN Long Sơn 3, vị trí G8A 
nằm trong hành lang cây xanh của CCN.

- Tại G8A, tuyến lái phải tiếp tục đi cặp theo rạch Bà Xiêng đến vị trí G9A 
nằm trong ao nước sát rạch Bà Xiêng, theo quy hoạch đoạn này tuyến tiếp tục đi 
trong hành lang cây xanh của CCN Long Sơn 3.

- Tại G9A, tuyến lái phải vượt rạch nước đến vị trí G10A nằm trong khu 
đất trống, cây tạp dọc đường đất ven sông Vàm Cỏ Đông hiện hữu, theo quy hoạch 
đoạn này đi trong hành lang cây xanh của CCN Long Sơn 3.

- Tại G10A, tuyến tiếp tục lái phải vượt rạch nước hiện hữu, chủ yếu đi 
trong các khu đất trống đến vị trí G11A, theo quy hoạch đoạn này đi trong hành 
lang cây xanh của CCN Long Sơn 3.

- Tại G11A, tuyến tiếp tục lái phải vượt qua ranh Cụm CN Long Sơn 3 đi 
trong đất trống quy hoạch là đất hành lang cây xanh của Cụm CN Long Sơn 2 đến 
vị trí G12A, kết thúc đoạn tuyến điều chỉnh (vị trí G12A nằm trên tim hướng 
tuyến đường dây 110kV đã được UBND tỉnh thoả thuận). Tại G12A, hướng tuyến 
lái phải đi theo hướng tuyến đã được UBND tỉnh thoả thuận vượt sông Vàm Cỏ 
Đông đến địa phận huyện Tân Trụ.

2. Lý do điều chỉnh: 
- Theo văn bản số 2574/UBND-KTTC ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về 

việc thoả thuận vị trí trạm và hướng tuyến đường dây 110kV công trình “Trạm 
biến áp 110kV Tân Trụ và đường dây đấu nối” có một phần đường dây 110kV đi 
qua CCN Long Sơn 3. Cụ thể từ vị trí G7 đến vị trí G10, với chiều dài tuyến 
khoảng 1,17km, ảnh hưởng đến quy hoạch giao thông và phân khu trong CCN.

- Chủ đầu tư CCN và ngành điện đã chủ động làm việc với các địa phương 
thống nhất đề xuất hướng tuyến mới. Việc điều chỉnh hướng tuyến để tạo điều 
kiện cho các nhà đầu tư sớm có điều kiện triển khai các bước tiếp theo của dự án. 

3. Các nội dung khác: thực hiện theo văn bản số 2574/UBND-KTTC ngày 
29/3/2021 của UBND tỉnh về việc thoả thuận vị trí trạm và hướng tuyến đường dây 
110kV công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Trụ và đường dây đấu nối”. 

Theo nội dung trên, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT.UBND tỉnhKT;
- CVP, PCVP.UBND tỉnhKT;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, Duy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

















ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CẦN ĐƯỚC      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số :             /QĐ-UBND                           Cần Đước, ngày      tháng  6  năm 2025

 
QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
Cụm công nghiệp Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước

–––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN ĐƯỚC
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;
Căn cứ Luật kiến trúc số 40/2019 ngày 16/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị; 
Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian 
xây dựng ngầm đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-
CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 37/2010/NĐ-CP 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô 
thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về 
quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản 
lý và phát triển Cụm Công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng 
Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD, ngày 
16/10/2013 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD 
ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban 
hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 quy định về hồ sơ 
nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng 
vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch 
nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của 
UBND tỉnh Long An về việc thành lập Cụm công nghiệp Long Sơn 2 tại xã Long 
Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 
21/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập CCN Long Sơn 2, xã Long 
Sơn, huyện Cần Đước; Quyết định số 8016/QĐ-UBND  ngày 30/8/2022 của UBND 
tỉnh Long An về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư Cụm công nghiệp Long Sơn 2, tại xã 
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Long Sơn, huyện Cần Đước; Quyết định số 7492/QĐ-UBND  ngày 26/7/2024 của 
UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh tiến độ dự án Cụm công nghiệp Long Sơn 2, 
tại xã Long Sơn, huyện Cần Đước;

Căn cứ Quyết định số 12103/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh 
Long An về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của 
huyện Cần Đước; Quyết định số 13951/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh 
Long An về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 
của huyện Cần Đước;

 Căn cứ Quyết định số 12455/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh 
Long An về việc phê duyệt đồ án xây dựng quy hoạch vùng huyện Cần Đước đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 16354/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của UBND huyện 
Cần Đước về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn, 
huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 

Căn cứ Văn bản số 11305/UBND-KTTC ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh 
Long An về việc điều chỉnh cục bộ đoạn tuyến đường dây 110kv công trình “Trạm 
biến áp 110KV Tân trụ và đường dây đấu nối” đi qua CCN Long Sơn;

Căn cứ Văn bản số 767/CAT-PC07 ngày 17/6/2024 của phòng CS PCCC và 
CNCH về việc lấy ý kiến nội dung đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp 
Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước.

Căn cứ Văn bản số 3954/SNN-PTNT ngày 17/6/2024 của Sở nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và về việc lấy ý kiến nội dung đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 
Cụm công nghiệp Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước.

Căn cứ Văn bản số 2652/SGTVT-QLCL ngày 11/6/2024 của Sở Giao thông 
Vận Tải về việc lấy ý kiến nội dung đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp 
Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước.

Căn cứ Văn bản số 1664/SCT-KHTH ngày 13/6/2024 của Sở Công Thương 
về việc lấy ý kiến nội dung đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp Long 
Sơn 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước.

Căn cứ Văn bản số 2299/SXD-QHKT ngày 13/6/2024 của Sở Xây dựng về 
việc lấy ý kiến nội dung đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp Long Sơn 
2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước;

Căn cứ Văn bản số 3282/SXD-QHKT ngày 16/6/2024 của Sở Xây dựng về 
việc lấy ý kiến nội dung đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp Long Sơn 
2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước;

Xét Tờ trình số 1807/TTr.Cty.2025 ngày 20/6/2025 về việc thẩm định và phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Sơn 2, xã 
Long Sơn, huyện Cần Đước; đề xuất của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại báo 
cáo thẩm định số 1213/BCTĐ-KTHTĐT ngày 24/6/2025,

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long 
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Sơn 2, xã Long Sơn, với nội dung như sau:
I . Tổng quan về đồ án:
1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công 

nghiệp Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước.
2.  Đơn vị thẩm định  quy hoạch: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện.
3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc 

Long An.
4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Xuân Long An.
II. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch:
1. Ranh giới và phạm vi lập quy hoạch:
- Vị trí quy hoạch: xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
- Phạm vi ranh giới lập quy hoạch được giới hạn như sau:
+ Phía Đông Bắc giáp: Đất nông nghiệp và Dự án CCN Long Sơn 3.
+ Phía Tây Nam giáp: Dự án CCN Long Sơn 1 và đất nông nghiệp.
+ Phía Đông Nam giáp: Sông Vàm Cỏ Đông
+ Phía Tây Bắc giáp: Đất nông nghiệp.
2. Quy mô dự án: 
- Tổng diện tích đất xây dựng Cụm công nghiệp là 74,9739 ha (Theo mảnh 

trích đo địa chính số 06-2025, khu vực nông thôn, ấp 4; do Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh Long An duyệt ngày 27/05/2025) .

- Dự báo số lượng công nhân: Khoảng 3.659 người (tiêu chuẩn 80 người/1ha).
III. Tính chất, mục tiêu của khu quy hoạch: 
1. Tính chất của khu quy hoạch:
 Cụm công nghiệp tiếp nhận các dự án từ trung bình đến cao, bố trí các loại 

hình công nghiệp ít ô nhiễm và ô nhiễm trung bình. Các tính chất ngành nghề cơ bản 
được lấy theo nhóm ngành cấp 4 của Hệ thống ngành nghề ngành kinh tế Việt Nam 
được ban hành tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ:
 1.1. Nhóm các ngành nghề công nghiệp chế biến, chế tạo: 

- Sản xuất dầu, mỡ động vật, thực vật (Các hoạt động chế biến, bảo quản dầu, 
mỡ động, thực vật thô và tinh luyện) 

- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa: 
+ Chế biến các đồ uống giải khát từ sữa; 
+ Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt khuẩn, đồng hoá; 
+ Sản xuất sữa làm khô hoặc sữa đặc có đường hoặc không đường; 
+ Sản xuất sữa chua; 
- Xay xát và sản xuất bột thô:
+ Sản xuất bột mì, yến mạch, thức ăn hoặc viên thức ăn từ lúa mỳ, lúa mạch 

đen, yến mạch, ngô và các hạt ngũ cốc khác; 
+ Sản xuất bột gạo; 
+ Sản xuất bột hoặc thức ăn từ các loại đậu, các rễ thân cây hoặc các hạt ăn 

được khác; 
+ Chế biến đồ ăn sáng từ ngũ cốc; 
+ Sản xuất bột hỗn hợp hoặc bột trộn sẵn làm bánh mỳ, bánh quy, bánh ngọt. 
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- Sản suất các loại bánh từ bột; 
- Sản suất đường; 
- Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo; 
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẳn:
+ Sản xuất các thức ăn và món ăn chế biến sẵn (đã chế biến và nấu chín) và 

được bảo quản (ở dạng đông lạnh hoặc đóng hộp); (không bao gồm món ăn tiêu 
dùng ngay). 

- Sản suất đồ uống không cồn, nước khoáng:
+ Sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước đóng chai khác. 
+ Sản xuất đồ uống không cồn (trừ bia và rượu không cồn); 
+ Sản xuất nước có mùi vị hoặc nước ngọt không cồn, có ga hoặc không có 

ga: nước chanh, nước cam, côla, nước hoa quả, nước bổ dưỡng... 
- Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục); 
- Sản suất hóa chất cơ bản; Sản xuất hóa chất sử dụng các quy trình cơ bản, 

như: phản ứng chưng cất và nhiệt cracking. Sản lượng của các quy trình này thường 
được tạo ra bởi các nguyên tố hóa học khác nhau hoặc bởi các hợp chất hóa học 
được xác định rõ tính chất hóa học riêng biệt. 

- Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; 
- Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và matis; 
- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh; 
- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; 
- Sản xuất sản phẩm từ plastic (không có công đoạn tái chế); 
- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (sử dụng nguyên liệu tinh, không sử dụng 

nguyên liệu là mủ cao su); 
- Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh; 
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; 
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; 
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao; 
- Sản xuất các cấu kiện kim loại; 
- Sản xuất linh kiện điện tử; 
- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; 
- Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi 

của máy tính); 
- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng 

(trừ sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật); Sản xuất các dụng cụ và đồ đạc thí 
nghiệm, dụng cụ y tế và phẫu thuật, các thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị nha 
khoa, thuật chỉnh răng, răng giả và các dụng cụ chỉnh răng, dụng cụ chỉnh hình và 
phục hồi chức năng. 

1.2. Nhóm các ngành nghề vận tải, kho bãi: 
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng 

xe buýt); 
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 
+ Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia súc, nông 

lâm sản, hàng hóa thông thường khác; 
+ Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng: Xe bồn chở chất lỏng, 
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xe chở hóa chất, xe đông lạnh; 
+ Vận tải hàng nặng, vận tải container; 
+ Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải, không đi kèm hoạt động thu 

gom hoặc đổ phế liệu, phế thải, rác thải. 
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; 
- Bốc xếp hàng hóa; 
+ Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên phương tiện vận tải hoặc dỡ 

hàng hóa hoặc hành lý của hành khách từ phương tiện vận tải; 
+ Bốc vác hàng hóa; 
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; 
+ Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng 

đường bộ; 
+ Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa; 
+ Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ôtô, 

bãi để xe đạp, xe máy; 
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; 
+ Gửi hàng; 
+ Giao nhận hàng hóa; 
* Bố trí, tiếp nhận các ngành nghề: 
Các loại hình công nghiệp ít ô nhiễm bố trí trên hướng gió và các loại hình 

công nghiệp ô nhiễm trung bình dưới hướng gió để tránh việc ảnh hưởng ô nhiễm 
môi trường lẫn nhau giữa các nhà máy. Việc tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp với 
ngành nghề cụ thể phải được thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 
quy định của ngành Tài nguyên đối với từng dự án. 
Đối với dự án đầu tư ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường bao gồm: 

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường với quy mô, công suất nhỏ; 

+ Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có 
phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải.

2. Mục tiêu của khu quy hoạch: Hình thành Cụm công nghiệp sẽ góp phần 
rất lớn cho việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào xây 
dựng phát triển công nghiệp, góp phần tạo bước chuyển biến về kinh tế xã hội cho 
huyện Cần Đước và tỉnh Long An.

V. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản:
1. Quy mô dân số bố trí trong khu quy hoạch: số lượng công nhân: khoảng 

3.659 người (tiêu chuẩn 80 người/1ha).
2. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

Theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 
hoạch xây dựng) đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết quy định cho các chỉ tiêu hạ 
tầng kỹ thuật :

- Đất nhà máy, kho tàng : 61,42 % : ≥  55%
- Đất các khu kỹ thuật: : 3,06 % : ≥  1%
- Đất giao thông : 17,47 % : ≥  10%
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- Đất cây xanh : 15,34 % : ≥  10%.

BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT

3. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:
3.1. Tiêu chuẩn cấp điện:
- Đất nhà máy, kho tàng : 250kw/ha;
- Đất các khu kỹ thuật :   10kw/ha; 
- Đất công trình hành chính, dịch vụ: 600kw/ha; 
- Đất giao thông :   10kw/ha; 
- Đất cây xanh :   10kw/ha; 
3.2. Tiêu chuẩn cấp nước:

ST
T Loại đất MĐXD 

(%)
Diện tích 

(ha)
Tỷ lệ 
(%)

QC
XDVN

I Đất nhà máy, kho tàng 60 -70 46,04867 61,42

II Các khu kỹ thuật 40 2,2921 3,06 ≥ 1%

  - Khu xử lý nước thải - 1,1062 - -

  - Khu xử lý nước cấp - 0,2875

  - Đất xây dựng trạm biến áp 
110kV - 0,3552

  - Đất cho trạm PCCC và 
CNCH - 0,5432

III Đất hành chính, dịch vụ 40-62 2,0316 2,71

- Công trình hành chính dịch vụ 1,1616

- Đất xd CT thiết chế văn hóa 0,8700

IV Đất giao thông 13,09833 17,47 ≥ 10 %

  - Mặt đường 6,2020

  - Vỉa hè 6,89633

V Đất cây xanh 11,5032 15,34 ≥ 10%

  - Cây xanh bãi cỏ 6,3776

  - Cây xanh cách ly 5,1256

Tổng cộng: 74,9739 100
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- Công nghiệp : 40m3/ha.
- Hành chính, dịch vụ :  ≥10% Qsh.
- Tưới cây, rửa đường :  ≥8% Qsh.
- Dự phòng, rò rỉ :  25% Q.
- Nước cho bản thân khu xử lý : 4%ΣQ.
- Lưu lượng nước chữa cháy: nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo 

≥15l/s; số lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán ≥ 2; áp lực tự do trong mạng 
lưới cấp nước chữa cháy phải đảm bảo ≥ 10m.

3.3. Tiêu chuẩn nước thải: thu gom, xử lý tối thiểu 80% tổng lượng nước 
cấp. Nước thải được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột A), trước khi 
xả ra môi trường tự nhiên.

3.4. Chỉ tiêu về thông tin liên lạc: 
- Đất nhà máy, kho tàng:10 thuê bao điện thoại cố định/1ha.
- Đất các khu kỹ thuật:  5 thuê bao điện thoại cố định/1ha.
- Đất công trình hành chính, dịch vụ: 30 thuê bao điện thoại cố định/1ha.
3.5. Chỉ tiêu về giao thông: 
- Đường giao thông phải đảm bảo quy hoạch chung xây dựng và QCVN 07- 

4:2016/BXD.
- Bán kính triền lề với các góc giao lộ Rmin = 20m với các trục đường chính 

và Rmin = 15m đối với các trục đường nội bộ tạo sự êm thuận khi chạy và thuận tiện 
khi quay xe tại các góc giao lộ. Các yếu tố kỹ thuật: Mạng lưới đường được thiết kế 
phù hợp với tính chất của cấp đường, tạo sự liên thông và thuận lợi về mặt giao thông 
chung cho cả khu vực.

VI. Quy hoạch không gian kiến trúc, thiết kế đô thị:
1. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:
- Cụm công nghiệp được phân chia thành 4 khu nhà máy. Trục giao thông 

chính quy hoạch hai tuyến đường nối từ đường đê bao sông Vàm Cỏ vào dự án.
- Công trình hành chính, dịch vụ bố trí tại góc đường chính của khu quy hoạch.
- Các khu kỹ thuật bố trí phía Bắc của cụm công nghiệp.
- Phân bố cây xanh cách ly xung quanh sông, phát huy vai trò chống sạt lở và 

tạo cảnh quan cụm công nghiệp.
1.1. Đất xây dựng nhà máy: 
Toàn bộ cụm công nghiệp bố trí 4 khu đất xây dựng nhà máy, kho tàng với 

tổng diện tích là 46,04867 ha, trong đó:
- Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa là 70%. 

Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây 
dựng thuần tối đa là 60% – QCVN : 01/2021/BXD).

- Tầng cao xây dựng:  ≤ 5 tầng.
- Chỉ giới xây dựng lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.
- Tỷ lệ đất cây xanh trong từng nhà máy chiếm tối thiểu 20% diện tích đất.
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1.2. Đất công trình hành chính, dịch vụ: 
* Đất công trình hành chính bố trí phía Bắc, tiếp giáp đường DD1.
- Tổng diện tích đất là 1,1616 ha. 
- Mật độ xây dựng tối đa : 62%.
- Tầng cao xây dựng :  5 tầng.
- Hệ số sử dụng đất : 3,1.
- Tỷ lệ đất cây xanh trong từng công trình chiếm tối thiểu 30% diện tích đất.
* Đất xây dựng công trình thiết chế văn hóa bố trí phía Bắc khu quy hoạch 

tiếp giáp đường DD1.
- Tổng diện tích đất là 0,8700 ha. 
- Mật độ xây dựng tối đa : 40%.
- Tầng cao xây dựng :  2-5 tầng.
- Hệ số sử dụng đất : 2,0.
- Tỷ lệ đất cây xanh trong từng công trình chiếm tối thiểu 30% diện tích đất.
1.3. Đất kỹ thuật: 
- Khu xử lý nước cấp : 0,2875 ha.
- Khu xử lý nước thải : 1,1062 ha
- Đất xây dựng trạm biến áp: 0,3552 ha
- Đất cho trạm PCCC và CNCH: 0,5432 ha
- Mật độ xây dựng 40%, 1 tầng, chiều cao xây dựng phụ thuộc vào công nghệ 

xử lý khi thiết kế xây dựng; hệ số sử dụng đất 0,4.
1.4. Đất cây xanh: 
- Tổng diện tích đất cây xanh trong cụm công nghiệp là 11,5032 ha.
- Trong quy hoạch có bố trí dải cây xanh cách ly xung quanh cụm công nghiệp 

với chiều rộng ≥ 10m và khu xử lý nước thải  ≤ 15m.
1.5. Đất giao thông: 
- Tổng diện tích đất xây dựng đường giao thông là 13,09833 ha.
- Trục đường chính được nối từ Đường đê bao sông Vàm Cỏ, các tuyến đường 

phụ nối với trục đường chính tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, rất thuận 
lợi khi tham gia giao thông trong cụm công nghiệp.

2. Quy hoạch phân khu cụm công nghiệp:

Tên khu Ký hiệu lô đất Diện tích 1 lô 
(ha)

Diện tích toàn khu 
(ha)

A1 0,70168
A2 0,7059
A3 0,7101
A4 0,7143

Khu A

A5 0,71856

12,10428
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A6 0,72278
A7 0,7270
A8 0,7312
A9 0,7354
A10 0,73966
A11 0,74388
A12 0,7481
A13 0,7523
A14 0,7565
A15 0,76076
A16 1,13616

B1, B25 0,8735*2
B2 ÷ B11 0,7300*10
B12, B14 0,9344*2

B13 3,24339
Khu B

B15 ÷ B24 0,7300*10

21,45919

C1 1,1889
C2 ÷ C15 0,6000*14Khu C

C16 0,7673
10,3562

D1 1,0265
Khu D

D2 1,1025
2,1290

VII. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:
1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, thoát nước mưa
* Về chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:
- Toàn bộ khu vực quy hoạch thiết kế tôn nền thấp hơn mặt Đường tỉnh 830B 

hoàn chỉnh là 0,1m. Đảm bảo các độ dốc thoát về các kênh trong khu vực.
- Cao độ Đường tỉnh 830B:  + 2,30 m (Cao độ quốc gia Hòn Dấu).
- San nền bằng cát.
* Về thoát nước mưa:
- Hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải.
- Xây dựng hệ thống cống bêtông cốt thép dọc theo vỉa hè các trục đường để 

thu và thoát nước mưa, rồi đổ ra sông Vàm Cỏ Đông. 
- Khu vực quy hoạch được chia làm nhiều lưu vực thoát nước mưa. Nước mưa 

được thu gom bằng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép có đường kính từ D800 ÷ 
D1500 đặt ngầm dọc theo vỉa hè các trục đường đảm bảo thu nước mưa từ mặt 
đường, vỉa hè và công trình và thoát ra sông Vàm Cỏ Đông
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2. Giao thông: 
- Kết cấu mặt đường dự kiến như sau: mặt đường 01 lớp; 
+ Bê tông nhựa chặt (BTNC 19) dày (6 ÷ 8)cm. 
+ Cấp phối đá dăm loại 1, dày (15 ÷ 35)cm; 
+ Cấp phối đá dăm loại 2, dày (15 ÷ 35)cm. 
- Kết cấu vỉa hè: Bê tông xi măng hoặc gạch tự chèn, chừa chổ trồng cây xanh 

và các công trình kỹ thuật ngầm như thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên 
lạc,.... 

2.1. Giao thông đối ngoại
- Đường đê bao Sông Vàm Cỏ quy hoạch lộ giới 40m (theo văn bản số 

6681/UBND-KTTC ngày 27/11/2019 về việc đầu tư các trục đường kết nối hệ thống 
hạ tầng đường bộ ven sông vàm cỏ đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện 
Cần Đước).

- Đường tỉnh 830B (dự kiến) quy hoạch lộ giới 40m.
2.2. Giao thông nội bộ:
- Đường gom cụm công nghiệp: mặt đường rộng 7m, vỉa hè rộng 4m, lộ giới 

11m, tổng chiều dài 834 m (mặt cắt 3-3).
- Đường DN1: mặt đường rộng 15m, vỉa hè hai bên rộng 5mx2, lộ giới 25m, 

tổng chiều dài 327m (mặt cắt 2-2).
- Đường DD1: mặt đường rộng 15m, vỉa hè hai bên rộng 5mx2, lộ giới 25m, 

tổng chiều dài 986m (mặt cắt 2-2).
- Đường DD2: mặt đường rộng 15m, vỉa hè hai bên rộng 5mx2, lộ giới 25m, 

tổng chiều dài 1.046m (mặt cắt 2-2).
3. Cấp nước:
3.1. Nguồn cấp nước: Sử dụng nguồn nước của công ty TNHH Hoàng Long.
3.2. Tiêu chuẩn cấp nước: 
- Nước cho công nghiệp : 1.829 m³. 
- Nước cho hành chính dịch vụ :    183 m³
- Nước cho tưới cây, rửa đường :    146 m³
- Nước dự phòng, rò rỉ :    540 m³
- Nước cho bản thân khu xử lý :    108 m³
3.3. Mạng lưới:
- Trên mạng lưới bố trí các trụ cứu hỏa khoảng cách 120m - 150m/trụ.
- Tuyến ống cấp nước bằng gang, HDPE hoặc nhựa chuyên dụng.
- Thiết lập mạng lưới đường ống cấp nước khu vực bằng giải pháp mạch vòng 

để đảm bảo áp lực.
4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:
4.1. Thoát nước thải:

- Tiêu chuẩn lưu lượng nước thải tính bằng 80% lượng nước cấp.
- Tổng lưu lượng nước thải : Q = 2.979,4 m3/ngđ. 
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* Giải pháp thiết kế:
- Xây dựng mạng lưới thoát nước thải tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. 

Gồm các tuyến cống HDPE hoặc nhựa chuyên dùng Ø300, Ø400 đặt ngầm dọc theo 
các vỉa hè thu gom nước thải từ các công trình đưa về trạm xử lý nước thải tập trung 
của cụm công nghiệp.

- Mỗi nhà đầu tư thứ cấp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng, bố trí 
giếng thăm bên ngoài trụ sở để tiện việc kiểm tra chất lượng.

*Nước thải được xử lý 2 cấp:
- Cấp 1: xử lý riêng nước thải trong từng nhà máy theo tiêu chuẩn do Ban 

quản lý khu công nghiệp đề ra trước khi xả vào mạng lưới thoát nước (bố trí giếng 
thăm bên ngoài để tiện kiểm tra).

- Cấp 2: Xử lý nước tại trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp, đạt quy 
chuẩn QCVN 40:2011 (giới hạn A), trước khi thoát Sông Vàm Cỏ. 

4.2. Xử lý rác thải và vệ sinh môi trường:
- Bố trí xe thu gom rác hằng ngày không để rác ứ động làm ảnh hưởng đến 

môi trường xung quanh. Rác được thu gom từ nhà máy, công trình về trạm trung 
chuyển rác được bố trí cạnh trạm xử lý nước thải, sau đó được đưa đi xử lý tại bãi 
rác tập trung.

- Bố trí bãi thu gom tập trung, cạnh trạm xử lý nước thải để thuận tiện vận 
chuyển. Bố trí xe thu gom hàng ngày không để rác ứ đọng làm ảnh hưởng đến môi 
trường xung quanh.

- Xung quanh khu xử lý rác thải bãi rác trồng cây xanh cách ly, cây xanh 
trang trí để tạo cảnh quan môi trường tốt cho khu vực.

5. Cấp điện: 
- Nguồn điện: Từ trạm biến thế 110/22KV - (40+16)MVA Cần Đước.
- Tiêu chẩn cấp điện: 250KW/ha.
- Nhu cầu dùng điện: Tổng công suất điện yêu cầu (kể cả tổn hao và dự phòng): 

14.173,53443 kW/ha.Tổng điện năng yêu cầu (kể cả tổn hao và dự phòng): 
55,35328648 triệu kWh/năm.

- Chiếu sáng:  Bố trí trạm biến áp để cấp điện cho đèn đường. Tuyến điện 
0,4kV cấp điện cho đèn đường đi ngầm, đèn đường là loại đèn LED, có công suất 
tối thiểu 100W, đặt trên trụ thép tráng kẽm, cao cách mặt đường 8m đến 12m, cách 
khoảng trung bình 30m theo trục đường.

6. Thông tin liên lạc 
- Nguồn: Từ tổng đài viễn thông Cần Đước theo tuyến cáp quang đến khu vực 

quy hoạch.
 - Mạng lưới: Xây dựng tuyến cáp viễn thông nối với tuyến cáp quang hiện 

hữu (dẫn từ bưu điện huyện) đến trạm viễn thông của cụm công nghiệp đặt tại khu 
hành chính, dịch vụ và từ đây dẫn đến các nhà máy, công trình bằng cáp viễn thông 
đi ngầm.

7. Cây xanh: Trong cụm công nghiệp bố trí trồng cây xanh theo 2 loại hình:
+ Cây xanh trồng theo các tuyến trục đường của cụm công nghiệp.
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+ Trồng cây xanh cách ly các khu kỹ thuật. Có thể trồng cây xanh bóng mát 
kết hợp với cách ly.

Lưu ý: Việc trồng cây xanh không được ảnh hưởng đến giao thông công cộng, 
các công trình kiến trúc, các công trình hạ tầng, các loại cây có ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người, các loại cây có mùi hương khó chịu, các cây dễ rụng lá, dễ gãy đổ.

8. Đánh giá tác động môi trường:
 Quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư dự án phải lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án theo quy định và phải được cơ quan 
quản lý nhà nước về môi trường phê duyệt theo quy định.

9. Phương án bố trí tái định cư: 
Các hộ dân đang sinh sống trong cụm công nghiệp và công nhân làm việc 

trong cụm công nghiệp sẽ được bố trí vào ở trong khu tái định cư Phú Xuân với diện 
tích khoảng 10 ha (đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tại số 9347/QĐ-
UBND ngày 21/11/2023 của UBND huyện Cần Đước) tại xã Long Sơn, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An.

9.10. Khái toán chi phí thực hiện đầu tư: Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật 
theo suất đầu tư số 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025 của Bộ xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành kèm theo Quy 
định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp 
Long Sơn 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện      
1. Đối với chủ đầu tư:
- Tổ chức triển khai đầu tư xây dưng các hạng mục dự án theo quy hoạch được 

duyệt và đảm bảo quy định pháp luật; thực hiện công bố nội dung đồ án quy hoạch 
chi tiết xây dựng được duyệt đảm bảo nội dung theo Điều 40 của Luật Quy hoạch số 
21/2017/QH14 chậm nhất là 10 ngày, trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

+ Triển khai dự án theo diện tích quy hoạch được duyệt. Diện tích và ranh giới 
quy hoạch căn cứ theo trích đo bản đồ địa chính được Sở Tài nguyên và Môi trường 
cung cấp. 

+ Khi triển khai dự án phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các vấn đề 
thoát nước, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, hệ thống hạ tầng hiện hữu khu 
vực, đồng thời đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật xung quanh.  

+ Việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng các công trình phải phù hợp với 
quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật về 
xây dựng. Quá trình thực hiện phải phối hợp địa phương, thực hiện công tác giám 
sát cộng đồng, quản lý chất lượng, nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo hành, 
bảo trì theo quy định.

+ Phối hợp với đơn vị quản lý nhà nước có liên quan để đấu nối giao thông, 
hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với khu vực.  

2. Đối với các đơn vị có liên quan:            
- Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực

   hiện, đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ; trường hợp phát sinh vướng mắc kịp thời 
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báo cáo về UBND huyện xem xét.
- Giao UBND xã phối hợp các ngành chức năng căn cứ quy định hiện hành, 

chủ trì, kiểm tra việc triển khai dự án quy hoạch; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có); đồng thời, chịu trách nhiệm về tính 
chính xác những số liệu trong thuyết minh, đồ án được duyệt.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Nông nghiệp 
và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Công 
nghiệp Phú Xuân Long An và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
 - Sở Xây dựng (bc);
- TT.HU, TT.HĐND huyện (bc);
- CT, PCT UBND huyện; 
- Như điều 4;
- CVKT;
- Lưu: VT, KTHTĐT.
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1. Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng 

2. Bản đồ kết nối các cụm công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn xã Long Sơn 

3. Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng 

4. Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

5. Bản đồ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất 

6. Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 
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9. Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông 
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15. Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật 
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